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NHỮNG BÀI NGUYÊN NGẮM 
QUANH NĂM. 


BÀI NGẮM THỨ NHẤT. 


Suy về việc rỗi đời dòi. 
[ 

Việc hệ trọng nhất của ta ở đởi này, 
là việc rôi đời dời. Trong các việc khác, 
có việc nào quan hệ đến nỗi làm cho ta 
được hạnh phúc đời đời, hay phải khốn 
nạn đời đòi ru ? 

Quả thật, chỉ có hai còi đời đời, mà tất 
nhiên ta sẽ phải đi vào một trong hai côi 
đời đời ấy, nghĩa là: sẽ được rỗi đời 
đời, hay sẽ phải hư đi đòi đời; sẽ đắng 
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được hạnh phúc đời đời, hay sẽ bị khốn 
nạn đời đời; sẽ được thanh nhàn đời đời, 
hay sẽ bị trầm luân hoà ngục đòi đòi. 

Lạy Chúa số phận tôi sẽ ra làm sao ? 
Sẽ được rỗi đời 101 ? Hay sẽ phải hư đi 
đời đời? Tôi có thề được rỗi, mà cũng 
có 06 hư đi. Nhưng nếu có thê hư đi, 
sao tôi không dốc lòng ăn ở thề nào đề 
chắc được hạnh phúc đời đời ? 


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết đề ` 


cứu chuộc 101. Thể mà, biết bao lần tôi 
đã làm cho tôi hư đi, vì Бо mất Chúa là 


Đấng tốt lành, quí trọng vô cùng ! Từ nay, | 


xin đừng đề cho tôi bó mất Chúa nữa. 
H 

Được kiện, tìm được việc làm, tậu được 
khu đất, đó là những việc người đời cho 
là to tát, quan hệ. 

Có sao người ta cho những sự chày 
kíp sẽ qua đi là những sự to tát, quan 
hệ ? Một ngày kia, của cải và hanh phúc 
đời này tất sẽ tiêu duyệt đi hết са : hoặc 
nó sẽ bỏ ta, hoặc ta phải bỏ nó. Vậy, chỉ 
nên cho việc có quan hệ đến cuộc đởi đời 
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ngày một hơn. 


Бра, aye 


hanh phúc, hay đời đời khốn nạn của ta 


là việc to tát, quan hệ thôi. 


Lay Ghúa Giêsu, là Đấng Cứu chuộc tôi, 


хіп Chúa đừng xua đuôi tôi khói nhan 


thánh Người, như tôi đáng phai chịu. Tôi 
хіп thú thật, tôi là kẻ tội lỗi khốn пап; 
nhưng lạy Chúa nhân lành vô cùng, bây 
giò tôi hết lòng đau đớn, phàn nàn vì đã 
vấp phạm đến Chúa. Tử xưa đến nay tôi 
đã khinh đề Chúa, nhưng bây giờ tôi kính 
mến Chúa hơn hết mọi sự. Từ rầy về sau, 
tôi chỉ xin kinh mến một mình Chúa và 
nhận một mình Chúa làm của quí báu 
độc nhất cho lòng tôi. Xin Chúa hãy dủ 
lòng thương đứa tội lỗi đang sấp minh 
dưới chân Chúa mà ап пап đau đón, хап 
hồ về các tội minh và ước ao kính mến 
Chúa. Than ôi, nếu trước kia, đang khi 
tôi mãt nghĩa cùng Chúa, mà Chúa bắt 
phải chết, thì tôi ra sao bây giò? Lạy 
Chúa, vì Chúa đã xử nhân lành củng tôi 
đường ау, thì xin ban cho tôi được sức 
mạnh đề tập nên lành, nên thánh một 


IH 

Ta hãy suy hai điều chàn thật này mà 
giục lòng tin, là : có һоа ngục vô cùng và 
thiên đàng đời đời, một ngày kia, ta sẽ 
phải nhàn lấy một trong hai nơi ấy làm 
ço' nghiệp mình. 

01, lay Chúa, tôi đã biết: bởi tội, tôi 
sẽ phải phạt khốn nạn đời đời, sao còn 
dám xúc phạm đến Chúa và giầy đạp ơn 
Chúa dưới chân nhiều lần đường ấy 9 Tôi 
biết Chúa là Chúa 16 và là Đấng Cứu chuộc 
tôi, sao dám bỏ Chúa cho được một chút 
khoái lạc đê hèn ? Lạy Chúa, tôi đau đón, 
phiền muộn vì đã khinh dë Chúa như thế. 
Bây giờ tôi kinh mến Chúa trên hất mọi 
sự và ước ao, từ nay, thà mất mọi sự 
còn hơn mất nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa 
ban cho tôi được sức mạnh đề giữ nghĩa 
cùng Chúa đến cùng. 

Lạy Đức Bà Maria là Đấng tôi trông cậy, 
xin Mẹ cũng giúp sức cho tôi với nữa. 
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BÀI ХбАМ THỨ HAI. 
Suy về tội làm xi- nhue 
Đức Chúa Trờ'i thề nào. 


I 


Thánh Phao-lồ nói: cùng kế phạm tội 
rằng: Khi anh em lôi lề luật, thì 
làm xi nhục б danh Chúa. (Rom. п 
98 ) 

Thật vậy, khi kë phạm tội bắt đầu bàn 
với mình, xem có nën phạm tội hay không, 
thì có thề nói được : nó cầm lấy cân và 
tự hỏi minh: một đàng theo ơn Chúa ; 
một đàng ưng phạm tội, thì được lợi lộc 
nọ, sự khoái lạc kia, tôi nên theo đàng 
nào hơn? Bàn luận xong, nó ưng theo 
chước cám dó; thì ta phải nói thề nào 
về cách ăn ở thề ấy? Kế ăn ở như thế, 
thì lấy sự khoái lạc hèn hạ, tục tàn làm 
trọng hơn ơn Chúa, vì, quả thật, uy kẻ 
_ ấy không nói ra ngoài miệng, nhưng việc 
nó làm, tô ra nó lấy sự vui sướng đê hèn 
xác thịt làm hơn ơn Chúa. 
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01! Lạy Chúa ! biết bao lần tôi đã làm 
хі nhục Chúa như vậy ! Quả thể, biết bao 
lần, tôi đã bỏ Chúa cho được làm thoả 
lòng sở-thích хаи xa của tôi ! 


П 


Đức Chúa Giêsu than thở răng : Than 
ôi! chúng nó làm xi-nhuc Тао bi 
một nắm lúa, một miëng bánh! 
(E⁄ÉCHIEL XIII, 19.) 

Giả như Ке có tội bò Đức Chúa Trời dù 
được vô số vàng bạc, trân châu, được 
một nước rộng гаі, giầu có, thì quả thực 
tệ lắm thay, vì Chúa còn trọng hơn mọi 
của cải, chức quyền, danh vọng đởi này 
muôn vàn lần. Nhưng khi kẻ có tội phạm 
đến Chúa thì chúng đã đôi Người, đề lấy 
gì? На chẳng phải đề lấy một chút hu- 
danh, một ít tiền bạc, một khoảnh đất, 
một sự vui sướng xác thịt, chưa nếm đã 
qua đi ru ? 

Oi! Lay Chúa, sao thường thường tôi 
cả dám khinh 46 Chúa là Đấng thương 


М 


ЖЕ w 


hên hạ, hư không ? Nhưng, lay Đấng-cứu 
chuộc tôi, xin Chúa lượng xét cho: Bây 
giờ tôi kính mên Chùa hơn hết mọi sw, 
mà bởi kính mên Chúa, cho nên lay Chúa, 
tôi đau đớn vì bỏ Chúa hơn là mất mọi 
của cải và chính mạng sống tôi. Vậy xin 
Chúa dủ lòng thương tha thứ cho. Không 
khi nào tôi còn muốn thấy mình mất nghĩa 
cùng Chúa nữa. Lạy Chúa, nếu tôi còn 
vấp phạm đến Chúa, thì xin Người ban 
cho tôi chết đi còn hơn. 
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Có người nào, sự gì sánh 0í cùng 
Đức Chúa Trời được ги? (Ps. xxxiv, 
10) | 

Lạy Chúa, phải, có gì sánh được với 
Chúa là Đấng quí-báu vô-cùng ги? Thế 
mà sao tôi bó Chúa, cho được theo đuôi 
những sự thoả-mãn khả-ố, và những ich- 
lợi khốn nạn bởi tội mà ra? Lạy Chúa 
Giêsu là Đấng tôi trông cậy, máu thánh 
Chúa là sự hy-vọng của tôi. Chúa đã hứa 
` nhậm lời những Ке cầu xin Chúa; vậy tôi 
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cầu xin Chúa mà không phải xin những 
của phủ-vân thể tục đâu, một xin ơn tha 
các tội tôi đã phạm, và chính là những 
tội tôi đang ăn пап hối hận nhw một đều 
xấu xa hơn hết ở đời. Xin Chúa ban cho 
tôi giữ nghĩa cùng Người cho đến chết; 
chớ gì tôi được Chúa thương yêu; chớ 
gì linh hồn tôi kính mến, say mê sw đẹp 
dë Chúa. Lạy Chúa, хіп hãy nhậm lời tôi 
cầu xin; hãy ban cho tôi kính mến Chúa 
liên mãi đời này và đời sau vô cùng; lại 
Chúa muốn định cho tôi thề nào, mặc 
thánh ý Chúa. 

Lay Đức Chúa Giêsu là Chúa và là của 
quí báu độc-nhất của tôi, xin đừng đề 
cho tôi lại bỏ mất Ghúa nữa. 

Lạy Đức Bà Мама Mẹ Chúa Tròi, xin 
hãy nhậm lời tôi kêu van; hãy cho tôi 
được thuộc vë Chúa mãi mãi và Chúa nên 
sản-nghiệp quí hoá tôi. Amen. 
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BÀI NGẮM THỨ BA 


Suy về Đức Chúa Trời nhịn 
ké có tội ehừng nào. 


I 


Trong thế-giới có tim được ai nhin- 
nhục kế đồng bào, như Đức Chúa Trời đã 
nhịn-nhục ta, là loài tạo vật hèn hạ, khốn 
nạn của Người rủ? Vi khi ta đã phạm 
đến Đức Chúa Trời nhiều lần đường ấy, 
thì không những Chúa lòng lành đã nhịn, 
không phạt, mà còn chò đợi ta ăn пап 
trở lại. 

Ôi! Lạy Chúa, nếu ai trong anh em tôi, 
nếu chính cha sinh ra tôi, đã phải chịu 


_ sự nhuốc nha tôi đã cả đám làm cho 


Chúa phải chịu mà chẳng sợ hãi gì kia, 
tất bao năm trời nay, cha, anh tôi không 
cho tôi nhìn mặt nữa. Nhưng, lạy Chúa, 
là Сһа nhàn lành hay thương xót, Chúa 
không thể, dù tôi làm cực lòng Chúa, 
Chúa vân không xua đuôi lôi ra khói 
nhan thánh Người. ( Ps. L. 15) 


II 

Xưa, khi Đấng khôn ngoan than thở cùng 
Chúa, Người đã kêu lên rằng: Lay Chúa, 
Chúa thương yêu mọi người, рі Chúa 
làm được moi sự ; Chúa đã che giàu 
101 lôi loài người, đề ban cho chúng 
kịp ăn năn đền tội. ( SAGESSE хі, 24) 
Loài người giấu những đều xi nhục 
mình đã phải chịu: có kë giấu, vì lòng 
nhân đức, biết rằng: mình không có 
quyền bảo thù; lại có Ке giấu, vì biết 
mình không có sức mạnh đủ đề mà báo 
thù. 

Lay Chúa, phân Chúa, Chúa có quyên 
báo thù loài người đã vấp phạm đến Chúa, . 
là Đấng oai nghi vò cùng. Lại, nếu Chúa 
muốn làm cho kế có tội biết phép công 
bằng Chúa thẳng nhặt dường nào, thì không 
dễ bằng. Thế mà Chúa chẳng xử như vậy. 
Loài người khinh đề Chủa, và hứa cùng 
Chúa những đều rất tốt lành, nhưng vừa 
hửa xong lại lỗi ngay. Vậy mà Chúa làm 
thinh, như không biết, khác nào đdanh-dự 


Chúa là sự tâm thường, không dáng quan 


tâm. Lạy Chúa, ấy Người đã thương xót 
tôi cách lạ lùng như thế. Lạy Chúa tốt lành. 
vô cùng, vậy từ nay, không khi nào tôi 
đám khinh đề Chúa nữa; không khi nào 
tôi dám trêu cơn thịnh-nộ Chúa nữa. Tòi 
còn đợi Chúa bỏ tôi phải khốn nạn, Chúa 
tuyên án phạt tôi, bấy giờ mới trở lại 
cùng Chúa sao? Lạy Chúa, không ? Tôi 
phàn nàn đau đón vì đã làm mất lòng 
Chúa nhiều lần! Chó gì, từ nay, tôi được: 
chết đi cho xong còn hơn vấp phạm đến 


„Chúa! Chúa là Vua và là Chúa tôi, Người 


đã chịu chết đề eứu-chuộc tôi; chỉ có một 
mình Chúa là thương yêu tôi thật, và cli 
một mình Chúa đáng tôi kính mến; vậy 


- tôi chỉ kính mến một mình Chúa thôi. 
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Hoi linh hồn tôi, sao mày có thề ăn ở 
tê bạc, сап dỡ cùng Chúa mày dường ау” 
Chinh lúc mày đang vấp phạm đến Chúa, 
Chúa chẳng có thë đánh mày chết tươi và 
quăng mày xuống hoà-nguc ru ? Có thê 
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lắm, nhưng Chúa nhân-lành đã không phạt, 
lại còn chờ đợi mày ап пап trở lại ; còn 
ban cho sống, và đồ xuống đầy dây mọi 
om cho mày; nhưng, mày tệ bạc thay, vì 
chính lúc Chúa yêu dấu mày quá bội 
dường ấy, mày đã chẳng tô lòng biết ơn, 
trả nghĩa, lại còn cứ vấp phạm đến Người 
luôn mãi. 

Ôi, lay Chúa, là Chúa tôi, quả thật Chúa 
đã thương xót chờ đợi tôi như thế! Tôi 
саш ơn Chúa và hối hận đã phạm đến 
Người, ‘tôi kinh mến Chúa. Lễ ra tôi đã 
phải sa hoà ngục, chẳng còn được ăn пан 
tội và kính mến Chúa nữa. Nhưng bây giờ 
tôi còn có thồ ; vậy tôi xin phàn nàn đau 
đớn; lay Chúa tốt lành vô-cùng, vâng, tôi 


hết lòng phàn nàn vì đã phạm đến Chúa. 


và xin kính mến Chúa trên hết mọi sự, 
kính mến Chúa hon yêu chính mình tôi. 
Xin tha tội cho tôi và ban cho tôi, từ nay, 
chỉ kính mến một mình Chúa là Đấng đã 
yêu dấu tôi dường ấy. Lạy Chúa là Đấng 
đã chịu chết mà cứu lấy tôi, chớ gi tôi 
chỉ sống 46 kinh mến một mình Chúa. 


гаҳ 


Жей Y ADEN 
Nhờ công nghiệp Chúa chịu nạn chịu chết, 
tôi trông Chúa sẽ ban hết mọi ơn tôi cầu 
Xin. 

[ау Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Trời, хів 
giúp đỡ và cầu cho tôi với. 


BÀI МСАМ THỨ TƯ, 


Suy về mọi người đều phải chết. 


I 
Mọi người đều phải chết ! Ôi, lời sợ hãi 
thay! Phải chết: đó là án nhất- định. 


“Thánh Phao-lồ дау rằng: Đã có án 


định cho hết mọi người phai chết 
một lần (HÉpnEUx тх, 97) 

Vậy ta là người, nên thế nào cũng phải 
chết. Thánh Oyprianô rằng : «Mỗi người 
chúng ta, ута mới sinh ra, đã có một cái 
dây buộc vào cô, và mỗi một bước trong 
cuộc đòi, ấy là đến gần cột treo mình một 
bước; cải cột ấy tức là bệnh tật sẽ làm cho 


ла chết!» Vậy kẻ dối mình không phải chết, 


thì dại đột lắm thay! Phải, một kẻ nghèo 
>, 


ШЫ ыс 


nàn có thê hy-vọng dựng cơ nghiệp lớn; 
một tên ngu dân có thê nhảy lên ngôi 
thiên-tử ; nhưng hỏi: ai dám bảo mình 
không phải chết? Người thì chết già, kë 
thì vừa lọt lòng ra đã chết. Nhưng dù già, 
dù trẻ, kết cục lại, cũng phải chết. 

Vậy: một sự chờ đợi tôi, là ngày kia 
tôi cũng sẽ phải chết và phải bước vào 
còi đời đời. Nhưng có hai cối đời đời, tôi 
së vào cõi nào, sẽ vào còi đời đời hạnh 
phúc, hay vào còi đời đời khốn пап? Lạy 
Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc tôi, 
xm cứu lấy tôi cùng. 

II 

Những kë sinh га đầu thế Кү trước, 
mấy kẻ còn sống đến giờ? Dù những vị 
để vương oanh-liệt, nhất thế-giới cũng 
phải chết. Mà rồi cũng chẳng mấy ai nhớ 
đến. Chúng ta có chạy lại chỗ lăng tầm 
các vị vương tướng ấy, cũng chỉ thấy còn 
lại một пат xương tàn. 


Ôi, lay Chúa, xin ban cho tôi ngày càng - 
thêm hiều rò: những kë ham mê của cải 


s: “u 


Ф 


К | | 
Г _ thế-tụe và bô Chúa cho được những của 
|. hệ - phủ vân ấy, thì điên cuồng, Кһо dại chừng, 
пао! Nhưng than ôi! Chính tôi điên cuồng, 
__ đồ dai như thể đó. Bây giờ tôi giận ghét 
mình tôi quả và cảm ơn Chúa vô ngân, vì 
К đã thương mở mắt cho tôi nhìn thấy sự 
l kho dại của tôi 

lễ 


Я Н IH 
f _ Hỡi độc giả quí yêu! Vột {гат năm sau 
К đây, anh em là kẻ đang đọc sách này, và 
| - chalà người soạn ra sách ấy không còn 
|. được vào 50 những kë sống trên mặt đất 
này nữa. Nhưng anh em củng như cha, một 
| mai hết thấy chúng ta đều së bước vào у 
К cõi đời đời; đối với anh em cũng nhưđối - | 
E või cha, sẽ có một ngày, một, giờ, một 
l. lúc là ngày, là gIỜ, là lúc sau cùng cho 
Í chúng ta. Ngày ấy, giờ ấy, lúc ấy, Đức 
x Ghúa Trời đã định rồi! 

Thể mà cớ sao ta chẳng lo kính mến 
г Đức Chúa Trời là Đấng ta sẽ phải đến 
- trước mặt Người? _ 
- Than ôi! Tôi së chết thề nào? Lay 


| 
ү, 


Е: 
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Chúa Giêsu là Đấng phán xét tôi, một mai, 
tôi sẽ phải đến trước toà phán xét Chúa, 
mà thưa lại về cách tôi đã ар б, và các 
việc tôi đã làm trót đời, bẩy giờ tôi sẽ ra 
làm sao? Vậy trước khi nhất định ban 
cho tôi được hưởng phúc thanh nhàn, hay 
bị luận phạt đời đòi trong hoà ngục, xin 
Chúa hãy ban ơn tha thứ cho tôi. Lạy 
Chúa nhàn lành vô cùng, tôi phản nàn vì 
đã khinh dë Chúa. Từ xưa đến nay, tôi 
đã không kính mến Chúa, nhưng bây giờ 
tôi kính mến Chúa hất lòng. Xin hãy ban 
ơn bên đỗ cho tôi. 

Lạy Đức Bà Maria là đấng bênh vực 
che chở kë có tội, xin thương tôi cùng ! 


BÀI NGAM THỨ ХАМ. 
Chết ấy là bỏ hết mọi sự, 


I 
Ngày hüu-duuëét đã gần (DEUTERoNOME 
xxxn 85). Ngày nào sách Thánh gọi lå 
ngày hủu diệt? Ау là ngày chết. Phải 


чы 
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lắm, khi chết, thì ta phải bô bêt mọi зт 
mình có khi còn sống. Во chức quyên, 


_ danh vọng, bằng hữu, của cải, cơ nghiệp. 


Tóm lại, bỏ hết mọi su. 

Như vậy, dù có được са vũ-trụ, mà 
khi nằm cứng trên giường chết, phải lia 
bó hết mọi sự không mang theo tí gì, nào 
có ich gì ru ? Một hôm, thánh Ienaxió nói 
truyện với thánh Phanxicó Xavier mà 
Chúa đã dùng cuộc đàm дао ấy làm cho 


thánh Phanxicô nên tông đồ nước Ẩn-độ, 


thánh lạnaxiô đã nói rằng : Có vị danh 
vương, đại tướng nào ly trần rôi, mà 
còn đem theo được một manh áo, một 
sợi long-côn làm biều hiệu chức cao, 
quyền trọng của mình chàng? Có ai giầu 
có phú qui, đến đâu mà sau khi chết, có 
thề đem vàng bạc, trân câu, con ăn, đầy 
tớ đi với minh chăng ? 

Không! Chất ấy là hất. Chỉ còn linh 
hồn; linh hồn phải vào cổi đời đời. Ма 
không có gì khác, chỉ có việc lành phúe 
đức và tội lỗi đi theo linh hồn thôi. 

Ôi ! Nào đâu những việc lành phúc đứe 
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tôi có thề đem làm kë hộ vệ cho tôi trước 
toà Chúa phán xét ? Khốn nạn cho tôi vi ˆ 
trói đời đã phạm muôn vàn tội lỗi và bởi - 

đó đáng sa һоа ngục đời đời ! 


HO | 2.94 
Khi người ta sinh ra, thì mỗi người' ˆ 
một số phàn. Kë giầu, người nghèo; kê... 
sang, người hën. “Nhưng một sóm, một `. 
muộn, sự chết sẽ đến và làm aho - moi < Ї. 
người đều hoàn toàn bằng nhau са... 
Anh em hãy đến nghĩa địa, hãy nhìn ` 
xem những cái tử-thi kia. Hãy tìm xem ' 
cái xác ông chủ và đầy tớ, cái xác vua ˆ 
chúa và dân sự có khác nhau chăng? “ˆ 
Không! cái chết nó đã phá tan пар — | 
chức quyền và như lời nhà đại thị sĩ Họ- ` 
race nói: cái chết nó đã cho tên ngu dàn - 
đắt trâu, vác cày, cũng bình đẳng VỚI VỊ - 
thiên-tử cầm phủ-việt, ngự trên ngai кы! Ç 
bë ngọc. 
Ôi, lay Chúa, тас cho kë khác theo tìm - 
của cải và thế gian; phần tôi, không. ов. 7 3 
ao-của cải gì hết, chỉ ước ao được nghĩa f 


2 


^ as 
L q. 1 


ч 


cùng Chúa. Lạy Chúa, chính Người lå kho. 
tàng quí báu độc nhất của tôi ở đời này, 
và đời sau vô cùng, 


II 
Tóm lại, ở đời này, không có loài ‘nào, 
sự gì là không tiêu-duyệt. Sự giầu có, 


-_ nỗi khốn nạn đều qua đi; danh tước, nhục 


hhã cũng qua đi; vui sướng, đau phiền 
rồi cũng qua đi như thể. 

Ке được hạnh phúc trong giờ chết, 
không phải là ke trót đời giầu có, danh 
giá, ăn uống chơi bởi, trải lại chính Їй kẻ 


-_VUI lòng chịu nghèo khô, chịu khinh dê 


và đau đớn. Trong giờ chết, không phải 


_ những của cải, hạnh phúc vật chất yên 
ủi lòng ta đâu; mà chỉ việc lành phúc đức 


và những nỗi đau đón, phiền cực đã chịu 
vì Chùa mới yên ủi ta thôi, 

Lạy Chúa Giêsu! trước khi sự chết cất tôi 
- khỏi thể gian này, thì xin ban cho tôi được 


s ~ bó thê gian cho đứt; nhưng Chúa biết 


ш. _ giúp sức cho tôi. Xin đừng đề cho tôi lại 


tồi yếu đuối chừng nào; vậy xin ban ơn 


ап ở bât nghĩa cùng Chúa, như xưa nay 
nữa. Lạy Chúa rất đáng kinh mến, tôi phàn 
nàn đau đớn, vì đã khinh dë Chúa nhiều 
lần dường ấy. Bây giờ tôi kính тёп Chúa, 
lấy Chúa làm hơn hết mọi của cải, chức 
quyên thể-gian và thà chết nghìn lần, còn 
hơn mất nghĩa cùng Chúa. Ноа ngục đang 
dỗ dành và hằng dỗ dành tôi; xin Chúa 
hãy thương, đừng bỏ tôi. Đừng đề tôi lại 
mất nghĩa cùng Chúa. 

Lay Đức Bà Maria là Đấng tôi trông cậy, 
xin cầu cùng Chúa ban ơn bền đỗ cho tôi ! 


BÀI мсАм THÚ SÁU. 

I 
Suy ngắm về cái tư-tưởng lớn ` 
lao cuộc 101-1071. 


Xưa thánh Augustinô nghĩ đến сиде 
đời đời, thì kêu lên rằng : «Ôi, cái quan 
niệm lớn lao ау! > 

Cớ sao nhiều đấng tu hành trót đời ở 
trong rừng sâu, núi thẩm ? Có sao nhiều 
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giáo hữu, và chính ngay các vua chúa, 
hoàng hậu cũng Бо thể gian gửi thân vào 
chốn viện-tu khô hạnh? Có sao nhiều 
thánh tử-vi-đạo đã vui lòng cbịu hết mọi 
giống hình khô? Đó là vì сас dáng tưởng 


-_ nhớ cuộc đời đời, nghĩa là cuộc đời đời 


hạnh phúc trên thiên đàng phải lo cho 
đáng được, và cuộc đời đời khốn nạn 
trong һоа ngục phải lo tránh khỏi. 

Đấng đáng kính Gioan d'Avila, giảng 
có một câu rất văn tắt này, mà đã khiến 
cho một người đàn bà kia ăn пап trở lại. 
Người гапа: < Hoi bà, bà hãy nhớ hai 
tiếng này: Đời đời, vô cùng !» 

Có dàng khô-tu vào nằm trong quan 
tài đề luôn luôn nhớ đến cuộc đời đời уа 
bằng kêu lên: Ôi, đởi đời! đời đời! 

Lạy Chúa, biết bao lần tôi đã đáng sa 
hoà ngục đời đời! Chó gì tôi đã không 
vấp phạm đến Chúa bao giờ! Xin ban cho 
tôi ăn пап đau đớn các tội да phạm, và 
dủ lòng thương tôi cùng. 


Chính đấng đảng kính Gioan d'Avila 
cũng nói: «Кё tin có thiên đàng, hoà “ 
ngục đởi đời mà chẳng tập nên lành nên 
thánh, thì thật nó dáng bị rốt vào nhà .ˆ 
chứa người điên ! > | f. 

Khi người nào xây nhà, tất cmuốn xây 
cho thuận tiện, сао ráo, đẹp đề. Mà muốn ` 
được như vậy, thi đầu khó nhọc đến đầu, 
cũng không quản. Người ấy nói: «Phải, 
tôi nhọc mật hôm nay, nhưng tôi muốn. 
một mai sẽ được dưỡng lão ở đây! Thế 
vay, đối với nhà sẽ ở đời đời người Ấy 
sẽ làm gi? ` 

Khi chúng tá bưởc vào còi đời đời, thì ` 
không phải là lo ở nhà đẹp dë, thuận tiện 
it hay nhiều. Trái lại, điều phải lo, là lo f 
nhà chúng ta ở thề nào : со phải đền đài... 
vui sướng, hay vực sâu khốn nạn, và ở : | 
dó bao lâu? Vậy không phải ở đó bốn... 
mươi năm, nắm mươi năm; bën là bao ` 
lâu còn Đức Chúa Tròi, thì bấy lâu còn 8 

_ phải ở lại đấy. f 


kinh cầu nguyên, làm việc lành phúc đức, 
mà vẫn còn cho là chưa lo việc đời đời 


ác thánh trót đời những đánh tội, đọc 


đủ. Vậy ta đã làm gi? 

01, lay Ghúa, bấy nhiêu năm giời trong 
đời tôi đã qua đi: Tôi đã đến gần cõi 
chết; та từ xưa đến nay đã làm được 


việc gì cho Chúa chưa ? Lạy Chúa, xin 
hay soi sáng lòng tôi: hãy ban cho tôi 
вис mạnh dùng những ngày giờ còn sống 
_ đề chỉ lo làm tôi thờ phượng Chúa. Tù 
‘хопа đến giờ, tôi chỉ những vấp phạm đến 


Chúa. Nhưng từ nay, tôi ước ao chỉ một 


lòng kinh mến Chủa. 


| ап 
> Thánh Phao-lồ nói: « Anh em Айу 
run sợ mà lo 0iệc rồi lĩnh hồn!» 
( pH. п 12). 

“Та muốn rỗi linh hôn, thì phải lo sợ 


 këo chính mình làm к mình bị phạt; 
- nhưng sợ là sợ tội, chứ không рһаї sọ 
hoà ngục: vì chỉ tội mới làm cho ta phài 
ва: hoà ngục. | 


^^ 
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Sợ tội, tức là tránh những dịp nguy 
hiềm, năng chạy lại cùng Chúa, dùng 
những phương-sách thần -hiệu đề giữ 
nghĩa cùng Chúa. Làm như thể, ấy là ста 
linh hồn mình. Không làm như thể, ấy là 
làm hư linh hồn minh. 

Vậy ta phải quan tâm về lời thánh Ber- 
narđô dạy sau này: « Khi cuộc đời đời 
đã nguy ngập, thì cần phải dùng mọi 
phương-thể mà tránh cải nạn góm ghê 
ấy! » 

Ôi! lay Đấng Cứu chuộc, chính Máu 
thánh Chúa đã làm cho tôi vững vàng 
trông cậy. Tội lỗi đã làm cho tôi hư đi. 
| Nhưng, nếu tôi phàn nàn đau đớn vì đã 
vấp phạm đến Chúa, tất Người së vui lòng 
tha thử cho. Lạy Chúa nhân lành vô-cùng, 
vậy tôi phàn nàn, phản nàn hết lòng, vì đã 
phạm muôn vàn tội lỗi, mất lòng Chúa. 


Ôi, lay Chúa cao sang, quí hoá vô-cùng,. 


tôi kính mến Chúa hơn hết mọi của cài 
đời này. Tôi biết rò Chúa muốn cho tôi 
được rỗi linh hồn. Phần tôi, cũng chỉ ước 
ao được rỗi đề kính mến Chúa đời đời; 


' 
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Lạy Đức Ва Maria, Mẹ Ghúa Trời, xin 
cầu cho tôi cùng. 
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| BÀI NGẮM THỨ BAY. 
Ngắm về sự chết Chúa Giê-su. 
| 

Thế nào! Đấng Tạo-hoá, là Chúa cao- 
cả vạn vật, đã chịu chết cho tà, là loài 
“tạo vật hèn hạ Người đã dựng nên ги? 
Cứ trí khôn loài người, thì ai tin được 
việc lạ lùng ấy ? 

Nhưng đức tin đạy cho biết. Vậy ta phải 
tin. Quả thế, công-đồng thành Nicea buộc 
ta phải tin: Đức Chúa Giêsu là Con 
Đức Chúa Trời ра là Chúa chúng ta, 
Người dà chịu đóng danh trên câu 
Thánh-giá pi ta; đề cứu linh hồn ta, 
thì Người đã chịu nạn, chiu chết vå 
chịu táng trong mồ. 

Nếu quả thật, mà chắc thật Chúa đã 
chịu chết vì lòng yêu dấu loài người ta, 
thì có ai trong loài người tin sự mầu 
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nhiệm âu-yếm са thê ấy, mà chẳng kính 
mën Chúa ги? Than ôi ! thế mà thấy không 
biết bao nhiêu kẻ vô-ần tệ bạc mà kê! 
Lạy Chúa Cứu chuộc, chính tôi này cũng 
là một đứa vong ân, bội-nghĩa. Vì chẳng 
những tôi đã không kính mến Chúa, bao 
lần lại са đám khinh đề ơn thánh và lòng 
Chúa thương yêu nữa, đề tìm những sự 
vui chơi khốn nạn, những sự khoái-lạc 
độc-địa. - 


Lạy Chúa rất đáng kính mến, tôi biết 
гб: Chúa đã chịu nạn, chịu chết cho tôi. 


Vậy mà từ xưa đến nay, tôi đã ăn ở tê- 


bạc cùng Chúa và biết bao lần đã cả дат 
nội-công nộp Chúa 3 

Sao tôi dám ăn ở tệ bạc như vậy? 
Nhưng, lạy Chúa Cứu chuộc, Chúa đã bỗ 
trời xuống thế gian cốt đề lôi kéo tôi khỏi 


vực-thẩm sự chết; vì có lời rằng: Phải, 


Соп Người đã đến đề cứu 14у giống 


аа hư di (матн. хуш, 11). Vậy, dù 
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tôi vô ơn, bội nghia cùng Chúa, cũng 
trông Ghúa tha thứ cho. 
Lạy Chúa Giêsu! tôi са dám hy-vọng 


| “Chúa sẽ доа thương tha-thứ сас 101 lỗi 


tôi đã phạm mất lòng Chúa, và sở dĩ Chúa 
tha thứ, là vì Chủa đã chịu nạn, chịu chết 
cho tôi trên núi alavarlô. Vậy, chớ gì 
mỗi khi tôi tưởng nhớ đến các tội lỗi đã 
phạm mất lòng Chúa và lòng Chúa thương 


__ yêu tôi vô cùng, tôi được chết đi vì đau 
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đớn và kính mến Chúa. Từ nay tôi phải 
_— làm gi? Lạy Chúa Giêsu, хіп chính Người 
= hãy dạy cho biết, tôi phải làm gì đề đền 
bù lại tội bất-nhân của tôi! Xin ban cho 
_ tôi luôn luôn nhớ Chúa đã phải chết cay 
đẳng chừng nào vì tôi, đề sự hồi-tưởng 
ау khiến tôi kính mến Chúa và giữ tôi 
khỏi vấp phạm đến Người nữa. 
HII 
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—— Ghủa đã chịu chết cho tôi, sao tôi đã 
không kinh mến Chúa, lại còn đem lòng 
; yêu chuộng loài nọ, vật kia ? 

Ôi! lạy Ghúa Giêsu là Đấng yêu dấu 


— 39: L. 


{бї vô cùng, bây giờ tôi chỉ ước ao kính 
mến một mình Chúa. Thật, Chúa còn thë 
làm gì hơn nữa dë bắt tôi dâng cả lòng 
kính тёп cho Chúa ru? Cứ như tội lỗi tôi, 
thi thật ép Chúa đuôi tôi ra khói mặt 
Người. Nhưng tôi thấy rò: Chúa chưa пб 
bỏ tôi, Chúa còn đoái xem 101 bằng соп 
mắt nhân từ thương xót. Tôi biết rõ: 
Chúa hằng dùng mọi cách, dë giuc tôi 
kinh mến Chúa. Vậy tôi không dám chống 
cưỡng cùng Chúa nữa. Lạy Chúa quí hoá 
vô cùng, tôi xin kính mến Chúa. Lạy Chúa 
là Đấng đã chịu chết cho tôi, tôi kính 
mến Chúa. Quả thật, tôi có kính mến 


Chúa, nhưng kính mến ít quá; vậy xin . 


ban cho tôi được kính mến Người hơn. 
Lạy Chúa Cứu chuộc tôi, là Đăng tôi kính 
mến, là toàn cơ nghiệp tôi, хіп ban cho 


tôi từ bỏ mọi sự và quên mọi loài, mọi..... 


vật, đề chỉ lo lắng một việc, là kính mến 
Chúa và làm trọn thánh ý Người. 

Lạy Đức Bà Maria là Đấng tòi trông cậy, 
xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu боп Mẹ 
cho tôi. 
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BÀI NGẮM THỨ TẤM. 
Suy về sự chó lạm-dụng 
lòng Chúa hay thương. 
| 

Muốn lừa đối và làm cho người ta hư 
đi đời đời, thì ma qui hằng dùng hai 
mưu. chước. пау. 

Sau khi người ta đã phạm tội rôi, thì 
ma qui ra sức làm cho ngã lòng; nó 
bày giãi phép công bằng nghiêm nhặt 
Chúa ra trước mặt người ta. 

Trước khi phạm tội, và muốn giục 
người ta phạm tội, thì nó bảo rằng : Chúa 
hay thương xót vô cùng, hằng sàn lòng 
tha thứ luôn luôn. Gái mưu thứ hai này 
đắc lực hơn mưu trước, vì lòng trông 
cậy ơn tha thứ đã làm cho nhiêu người 
hư đi hơn lòng sợ phán xét. 

Chúa hau thương xót: Dó là lời 
những kë cố ý theo đàng tội lỗi đã nói 
và vẫn thưởng nói, khi có ai khuyên 
những kẻ ấy đừng phạm tội nữa. 
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Thật, Chúa hay thương xót. Nhưng phải 
nhớ lời Thánh trinh nữ đã hát trong 
kinh ca vịnh rằng: Chúa chỉ thương 
xót những kë dái-sợ Người, nghĩa là 
Chúa chỉ thương xót những Кё không дат 
phạm đến Người, chứ không thương 
những kẻ vấp phạm đến Người, vì những 
kë này trông cậy lòng lành Chúa, cốt đề 
xin ơn tha thứ, thì thật lạm dung lòng 
Chúa. | 

Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa, vì đã 
thương soi sáng lòng tôi lúc này; và cảm 
tạ Chúa, vì đã nhịn nhục tôi ngần ấy. 
Than ôi ! chính tôi cũng như lắm Кё khác, 
đã dám ү nại lòng Chúa hay thướng xót, 
mà càng vấp phạm đến Người nhiều hơn. 


Quả thật Chúa hau thương xót. 
Không thề hồ nghi. Nhưng Người cũng 
rất công-bình. Ке có tội ước ao cho Chúa 
cử tỏ lòng nhân từ thương xót, đừng khi 
nào 10 mặt nghiêm khắc thịnh nộ. 

Nhưng muốn cho Chúa chỉ tha thứ, 


Ку. 


mà không luận-phạt bao giờ, là điều 
không thê được, vì như thế, tức là trái 
phép cêng-bình của Người. 

Nếu Đức Ghúa Trời nhịn những kẻ có 
tội са-дат cậy lòng nhân từ hay thương 
xót Chúa mà phạm đến Người hơn nữa, 
thi như lời khôn ngoan đấng đáng kính 
Gioan đÁvia đã nói: Chúa không còn 
thương nữa đâu, Người sắp thi hành án 
phạt nghiêm-khắc đó. Đối với những Ке 
vô-ân bội-bạc, Ghúa chỉ còn сб một việc 
phải làm là luận phạt nó thôi. Trước hết 
Người còn nhịn, nhưng sau cùng, nếu nó 
không hối-cải, tất Người sẽ thịnh nộ và 
_nghiềm phạt. 

Lạy Chúa rất đáng kính mến, tôi biết 
thật : tôi đảng Chúa phạt lắm; vì nếu Chúa 
cử chiếu tội mà phạt, thì tôi đã phải sa 
hoà ngục tự: bao giờ rồi, hay ít nữa lỏng 
tôi ra cứng chẳng xem sao những lời Chúa 
đe loi và cứ cố tình đi đảng tội lỗi. Nhưng, 
bây giờ tôi muốn ăn пап trở lại, không 
muốn vấp phạm đến Chủa nữa, và hết 
lòng phản nàn đau đớn về những tội đã 


ов 


phạm mất lòng Ghúa. Tự пау, tôi ước ao 
kính mến Chúa; tôi phải kính mến Ghúa 
hơn hết mọi người, vì Chúa đã thương 
yêu tôi hơn những Кё ấy. 


Thánh Phao-]ồ nói: Та chớ nhạo báng 
Đức Chúa Тгої. (бл. м 7). 
Vậy ta chỉ ước ao sống ở đời này đồ vấp 
phạm đến Chúa, rồi lại kháng-khái đòi 
một chỗ cùng các thánh trên thiên-đằng, 
thế chẳng phải thật là nhạo báng Đức 
Chúa Trời ru ? 

Thánh Tông đồ lại nói: Gieo giống ` 
nào thì gặt giống йу. (GaL. 8.) Кё gieo 
việc lành phúc đức, sẽ được gặt ân thưởng; 


mà kë gieo tội lỗi, tất sẽ phải gặt lấy 1 


hình phạt khốn nạn. | 
Những kẻ trông cậy Đức Chúa Trời së 
tha thứ, rôi cứ phạm tội, thì lòng hy-vọng. 
ấy, Chúa ghét vô cùng. Vi như lời ông 
Job nói: Lòng hụ-pong của các chúng 
chỉ trêu cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời. 
(Јов xi 90.) Như vậy, kẻ lạm-dụng ơn 
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tha thứ chẳng phải chỉ khiến Chúa phải 
mau mau giơ tay mà oán phạt các chúng 
ư? Một ông vua có lòng thương dân, 


| nhưng dân chỉ lạm-dụng lòng từ thiện 


của ngài mà làm lêạn, tất ngài thịnh nộ, 
mà sát phạt. Đức Chúa Trời cũng phải 
xử với ta như thế. 

Lạy Chúa Giêsu, tôi cũng ăn ở cùng 
Chúa như những đứa vô ơn, phản nghịch 
kia. Qua vậy, Chúa đã xử cùng tôi rất 
nhân-hậu mà tôi chẳng xem sao thánh ý 
Người. Tôi xin thú-nhận cách ăn ở vô ơn 
bạc nghĩa ấy và hết lòng gớm ghét các 
tội đã phạm. Bây giờ tôi ước ao kính mến 
Chúa hơn chính mình tôi, và không hề 
bao giờ còn muốn làm cự lòng Chúa, dù 
- một điều nhỏ mọn cũng không ' Nếu tôi 
lại соп pham một tội trọng mất lòng Chúa, 
thì khốn nạn chừng пао ! Lạy Chúa Giêsu! 
Xin đừng đề cho tôi lại phạm đến Người; 
thà cho tôi chết thì сбп hơn. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ ban ơn trông 
cậy, xin hãy giúp tôi cùng. 
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BÀI NGẮM THỨ CHÍN, 
Ngắm về сиде đời ќа qua mau “ 
như giấc mộng. 3 
I 

Hạnh phúc ta hưởng ở đời này là gi? 
Vua David trả lời rằng: [а một giấc 
mộng, bừng tỉnh dậy, liên thấy mình tay 
không. 

Quả vậy, đến giờ chết, thì vinh-hoa, 
phú quí, chức quyền, đối với người ta, 
chỉ là hình-ảnh giả-dối mang-máng nhìn 
trong giấc mộng. Bừng tỉnh dậy, thế là 
tan giấc mộng. Mà giấc mộng tan, thì cái 
vận - mệnh rực rỡ làm cho trí tưởng 
tượng khoải-trá, cũng cùng với giấc mộng 
mà tan đi. x 

Một người kia đã biều ró của cải đời 
này là phù vân giả trá thể nào thì đã viết 
trên một cái sọ người chết mấy 101 vẫn 
tắt này: « Рау chính là chỗ mọi sự đời 
này đều mất cái vë sán-lạn mĩ-miều >. 
Lời đó thật chí lý thay ! 
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Quả thế, nếu ta nhờ tia sáng sự chết 
_ mà nhìn xét những sự vui sướng và của 
cải đời này, lễ nào chẳng phải cho là hèn 
hạ phủ-phiếm ru? Mà đã hèn hạ, phù- 
phiếm, tất không bao lâu ta sẽ phải từ bo, 
thế sao có thề ham mê cho được ? 

Ôi ! lay Chúa ! biết bao lần tôi đã khinh 
đề ơn Chúa, cho được những hạnh-phúc 
đê hèn, thế-tục? Từ nay tôi chỉ tưởng 
nhớ một việc là kính mến và làm tôi một 
mình Chúa thôi. Xin Chúa hãy cứu giúp, 
phù hộ cho tôi luôn mãi. 

II 

« Quyên cao, chức trọng ở đời là thế !» 
Dó là nhời thánh Phanxicô đê Borgia kêu 
lên, khi người nhin xem tử-thi bà Hoàng- 
hậu Isabella băng-hà giữa tuôi xuân-hoa 
phơi phới. Gái hình tượng ấy khiến thánh 
Phanxicô phải suy nghĩ. Suy nghĩ xong, 
người liền quyết bỏ cõi-tyc và hiến toàn 
thân-cho Chúa. Người nói : « Tôi muốn, уа 
ước ao làm tôi một Chúa mà không bao 
giờ phải khóc vì mất Người.» 


Vậy ta phải gỡ mình cho khỏi những 
sự thế-gian, trước khi cải chết xồng-xộc 
chạy đến mà cướp lấy những sự ày trốc 
tay. Vì yêu chuộng thế-gian hay lừa đổi 
và ta sẽ phải lia bỏ, thì phải mất linh hồn 
khốn nạn; thể mà ta vẫn còn yêu chuộng 
nó, thì điên- cuông biết bao ! Một ngày kia, 
có lẽ không mấy chốc nữa ngày йү SẼ 
đến, ta sẽ nghe lời oai nghỉ này: Hổỡi 
linh hồn có đạo kia, màu hầu ra khói 
thè-gian пау. 

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì từ xưa đến пау 
tôi da kính mến Chúa mãi mãi! Vậy bao 
nhiêu lần tôi vấp phạm đến Chúa, nào có 
được ích gì bởi đấy ru? Bây giờ xin Chúa 
đạy cho biết tôi phải làm gì cho được đền 
_ bù lại cách tôi đã ăn ở trước; tôi хіп 
vâng lời Chúa mọi đàng. Xin һау khứng 
nhận tấm lòng kính mến của kẻ tội lỗi 
này; vì nó đã ăn năn đau đớn và kính 
mến Người hơn yêu chính mình, lại củi 
đầu xin Người thương xót. 
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Anh em phải suy : anh em không có 
sống ở đời này mãi đâu. Nơi anh em đang 
0, một ngày kia anh em sẽ phải bỏ. Nhà 
anh em đang ở, môt mai anh em sẽ phải 
ra khói đấy, mà không trở về bao giờ nữa. 
Phòng anh em đang ở, xưa kia nhiều Кё 
khác đã ở, như tô tiên, cha mẹ, anh em 
v.v... (Giường anh em đang nằm, xưa 
những kë ấy đã nằm. Hỏi rằng bây giờ, 
những người ây ở đầu? Đã vào cõi đời 


đời rồi. Cối đời đời ấy, sớm muộn, một 


ngày kia anh em cũng sẽ phải vào. 

Lạy Chúa cao trọng vô cùng, xin ban 
cho tôi hiều biết: khinh dê Chúa là tôi 
сап do táo bạo chừng nào ; và được khóc 
lóc vì đã ăn ở vô ơn bạc nghĩa cùng Chúa 
như tôi đáng phải khóc. Ôi! chớ gì trước 
khi vấp phạm đến Chúa lần đầu hết, tôi 
được chết đi сһо xong! Vậy xin Chúa ban 
cho tôi đừng phụ tấm lòng thương yêu 
của Người lâu nữa. Lạy Đấng Cứu chuộc 


тах đáng kính тёп, tôi kính mến Chúa 


або. có 


hơn hết mọi sự, và ước ao kính mến 
Người đến chết. Xin Chúa ban ơn giúp 
cho, vì tôi yếu đuối mọi bê. 

Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trỏi, xin 
hãy câu bầu cùng Chúa cho tôi. 
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BÀI NGẮM THỨ MƯỜI. 
Tội là sự khinh dé Đức Chúa Trời 
I 

Тао đã nuôi năng day dó các con 
cái Tao, nhung chúng dà khinh dë 
Tao (1з5лїЕ-1-2). Chúa đã than thở như 
vậy. Xét đó ta biết: Khi ta phạm lội, thi 
khinh dë Chúa oai nghi dường nào. ~ 

Vậy Chúa Кё có tội cả dám vấp phạm 
đến là Đấng nào ? x 

Ây là Đấng Tao thành thiên địa vạn 
vật, là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa 
сао trọng, đến nỗi, các thiên thần dù sáng 
láng, đẹp dë lạ lùng, sánh với Người cũng 
như không. 


í 49 


Nếu vậy, loài người sánh cùng Chúa, 
thì là gì? Há chẳng phải như tiên tri 
Isaia nói: Chỉ như giot nước, hạt cát 
thôi w? Đấng tiên tri lại thêm rằng: Hếi 
mọi loài tạo våt, hết các dán tộc trên 
mặt địa cầu hợp lại, sánh uới Chúa 
оаі-пдһі vô-cùng, cùng như khong 
ойу. ([sAiE xL 16) 

Lay Chúa, này tôi là kë сап dó; nhiều 
lần đã cả đám khinh dë Chúa là Đấng oai 
nghỉ vô cùng, tôi sấp mình dưới chân 
Chúa. Chúa oai-nghi vô-cùng và cũng hay 
thương xót vô-cùng. Lạy Chúa, tôi kính 
mến Chúa, mà bởi kính mến, nên tôi phản 
nàn đau đớn vì đã xúc phạm đến Chúa. 
Xin Chúa hãy thương tôi. 

Lạy Chúa, tôi là vật gì та cả dám 
khinh 46 Chúa? Tôi chẳng phải là con 
sâu đất hèn hạ, tự mình không thề làm 
được việc gì, và mọi sự tôi có, là bởi 
Chúa ban cho cả ru? 

01! lay Chúa là Đấng ân-nhân tôi, tôi 
tuyệt nhiên không có một chút gì: Linh 
hồn, thân thê, trí khôn, sức khoẻ và những 
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on phần хас tôi được, là bởi lòng lành 
Chúa ban cho са. Thế mà tôi đã dùng hết 
mọi ơn lành ấy đề vấp phạm đến Chúa. Tệ 
bạc hơn nữa, là chính lúc, lẽ ra tôi phải 
sa hoa ngục đời đời, vì những tội đã 
phạm, mà Chúa còn thương đề cho kịp 
ăn năn trở lại, thì phải ăn năn trở lại 
ngay mới phải. Ái ngờ đã không ăn пап 
trở lại, lại соп cứ quyết chí vấp phạm 
đến Chúa mãi. 

Ôi ! lay Chúa Cứu chuộc, sao Chúa nhịn 
tôi quá như thế? Tôi là đứa khốn nạn, 
vì biết bao đêm tôi sống, mà chẳng được 
nghĩa cùng Chúa. Nhưng đã rõ: Chúa 
không muốn cho tôi nga lòng; vậy, tôi 
trông cậy, nhờ bởi cuộc tử nạn Chúa, tôi 
sẽ được nên người mới, ăn ở đẹp lòng 
Chúa. Lạy Chúa, xin đừng đề Máu cực 
châu báu Chúa. đã đồ ra cách đau đớn, 
khốn cực dường ấy, nên vô ich cho tôi! 


П 
Ôi! Tôi đã làm gì mà đền ơn Chúa? 
Lạy Chúa Cứu chuộc ! Chúa yêu dấu linh 
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hồn tôi quá, đến nỗi Chúa đã đồ hết Máu 
minh ra, đề nó khói hư mất đòi đời. 


| Phần tôi, vì khinh dë ơn thánh và lòng 


- Chúa thương yêu, đề theo ý riêng, theo 
tình cảm, và được một chút khoái lạc đê 
hèn, nên đã mất linh hồn. Thật, nếu đức 
tin không dạy cho biết: Chúa hằng sẩn 
lòng tha thứ cho kẻ có tội muốn ăn пап 
trở lại, thì tôi không đám хіп ơn tha-thứ 
nữa. 

Lạy Chúa Cứu chuộc, vậy tôi xin hôn 
các thương-tích Chúa; nhân danh các 
thương-tích ấy, tôi nài xin Chúa hãy quên 
những sự хі nhục tôi đã làm cho Chúa 
phải chịu. Ghúa đã phán : Nếu Кё có tội 
ăn năn, hối cải, thì Тао së quên Һёі 
các tội lỗi nó đã phạm. Lạy Chúa 
cao cả, vậy tôi phàn nàn trên hết mọi 
sự, vì đã vấp phạm đến Chúa. Xin Chúa 
hãy tha thứ cho tôi như lời Người đã 
phán hứa, xin hãy tha cho tôi hết cả уа 
tha ngay. Vi bây giờ tôi kính mến Chúa 
hon yêu chính mình và không muốn xem 
thấy tôi lại mất nghĩa cùng Chúa nữa. 
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Lạy Đức Bà Maria là nơi kẻ có tội ân 
пап xin hãy cứu giúp tôi là đứa tội lỗi 


đang chạy đến cùng Ме là Mẹ nhân lành! - 
BÀI хслм THỨ MƯỜI MỘT. ; 
Ngắm về hình phạt không được 


xem thấy mặt Đức Chúa Trời, 
І £ { 

Không phải lửa, không phải sự tối tắm, 
không phải mùi thối tha, không phải hình 
khô nào trong những hình khô ấy hợp lại 
mà làm cho һоа ngục thành ra hoả ngục 
thật, hay là thành ra hình phạt nàng nề 
nhất trong hoà ngục. Gái làm cho hoà 
ngục thành ra һоа ngục thật, ấy là hình 
phạt không bao giờ được xem thấy mặt | 
Đức Chúa Trời, ấy là phải đau đón vi 1 
mất Chúa đời đời. E 
_Đức Chúa Trời đã dựng nên linh hồn 
ta, 46 kết hợp cùng Người và hưởng mặt 
Người đời đời. Mà bởi Chúa là cùng-đích, 
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là sự thiện độc-nhất của linh hôn, Nên 
một đàng ай linh hồn được hết mọi của 
cải, hết mọi sự vui thú trên trời, dưới 
đất, mà không được Chúa, thì cũng chẳng 
sung-sướng рї; đàng khác nếu Ке dữ 
được xem thấy và kính mến Chúa, thì hoà 
ngục cũng thành ra thiên-đảng. Nhưng 
hình phạt nặng nề nhất, nỗi khốn nạn cay 
cực hơn cả kế sa hoà ngục phải chịu, là 
thấy minh không bao giờ được Đức Chúa 
Trời, không bao giờ trông lại được xem 
thấy và kính mến Người. 

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng đã chịu 
đóng danh trên thánh giá đề cứu chuộc 
_ tôi, Chúa là Đấng tôi trông cậy. Chó gi 
trước kia tôi được chết đi cho xong, còn 
hơn vấp phạm đến Chúa. 


II 


Linh hôn đã chịu dựng nën cho được 
kinh mến Chúa, nên tự nhiên linh hồn 
quỉ-hướng vê Chúa, khác nào qui-hướng 
về Đấng tuyệt-thiện, tuyệt-mŸỹ vậy. 

Œ đời nảy, linh hôn muốn hợp nhất 
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cùng Ghúa. Nhưng vì còn hợp với xác thịt 
hèn hạ, nên bị vướng nết xấu, và bị những 


sự khoái-lạc vật chất làm cho mù tối không ` 


xem thấy ánh sáng chân-thật. Vì thể, đần 
dân nó không còn nhận biết Đức Chúa 
Trời và không ước ao kết hợp với Người 
nữa. Nhưng một mai, sẽ có ngày linh hồn 
га khỏi xác yà gỡ minh khỏi vướng vít 
với các sự-vật đời này, Бау giờ nó sẽ 
biết rõ ràng: Chi một mình Đức Chúa 
Trời là sự thiện chân-chính có thê làm 
cho nó được hạnh phúc. Tức thì cái Sức 
nóng nay của linh hồn hoạt-động một 
cách hoàn toàn tự-do, khiến nó phải kết 
hợp cùng Chúa. 


Nhưng cái chết đã bắt linh hồn giữa ` 


chính lúc nó đang mắc tội trọng. Thế là 
tội trọng, khác nào xiêng sắt trỏi chặt nó 
lại và kéo xuống hoà ngục, là nơi nó sẽ 
ở đó mà rên rỉ, khóc lóc vì phải lia ха 
mặt Chúa đời đời! Bị giam phạt dưới 
đáy hoa ngục muôn đổi, bấy giờ linh 
hôn khốn nạn sẽ biết Ghúa tốt đẹp chừng 
nào ; nhưng không bao giờ nó còn được 
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xem thấy Người. Nó biết Chúa đáng kính 
mến thề nàø, nhưng không bao giờ nó 
kinh mến Người nữa; kính mến: ги? 
Không, vì tội nó, nó đã không kính тёп, 
lại còn ghét Đức Chúa Trời cho đến đời 
đời. Mà nếu có 16 được, thì nó vui mừng 
hết sức hủy-diệt Chúa là Đấng giận ghét 
nó, và nó cũng vui mừng khôn kề vì được 
hủy-diệt chính mình đi nữa, nó căm tức 
đến nỗi giận ghét Đức Chúa Trời. Đó là 

- việc những linh hồn sa hoà ngục làm và 
sẽ còn làm mãi mãi cho đến đời 01! 

Lạy Chúa, xin hãy thương xót tôi. 


HIHI 

Ngoài hinh phạt gớm ghiếc trước nảy, 
Chúa lại đồ cho Кё dữ biết: Người đã 
ban đầy dẫy mọi ơn và thương yêu nó 
đường nào dë nó càng khốn nạn hơn nữa. 
Nhất là nó biết го Đức Chúa Giêsu thương 
yêu và ước ao cho nó rỗi linh hồn, đến 
nôi Người đã đồ hết máu mình ra, chịu 
nạn chịu chết cho nó được lên thiên đảng. 
Вау giờ, linh hồn sẽ than khóc: «Tôi 
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điên cuồng thay, vì đã bỏ Chúa là Đấng 
cao trọng vô cùng cho được một chút 
khoái-lạc hèn hạ, thô-bÏ! Nhưng hổi ôi! 
bây giờ соп cách nào, còn hy-vọng gỉ lại 
được пра cùng Chúa ru? 

Lạy Chúa, tôi cũng vậy, nếu tôi phải sa 
hoà ngục, thì cũng không thê kính mến 
Chúa và ăn пап tội được nữa. Vậy bây 
giờ tôi còn có thề ăn năn và kính mến 
Chúa, thì tôi xin hết lòng ăn пап các lội 
đã phạm, và kính mến Chúa trên hết mọi 
sự. Lạy Chúa là Chúa tôi, xin chính Người 
hãy nhắc lại cho tôi hằng nhớ hoà ngục 
đã đáng chịu, đề luôn luôn kính mến 
Chúa cho sốt sáng, nóng này hơn. x 

Lạy Đức Bà Maria là nơi kë có tội ần 
вап, хіп Mẹ đừng bô tôi. 


BÀI NGẮM THỨ MƯỜI HAI. 
Suy về phán xét riêng. 
I 

Chúa da ra lénh cho hët moi nguoi 
phải chết một lần, và chết đoạn, sẽ bị 
phán xét. ( EPIT. AUX HÉBREUX-IX, 37 ) 

Điều trước hết buộc phải tin, là vừa 
chết xong, ta liên chịu phán xét, ta sē 
chịu phán xét vë hết các việc lành dữ đã 
làm, khi còn sống ở đời này. 

Điều thứ hai buộc phải tin, là số phận ta 
se được hạnh phúc đời đời, hay phải khốn 
nạn đời đời, là do ở cuộc phán xét ấy. 

Vậy, anh em hãy tướng-tượng minh 
bắt đầu hấp hối chết, chỉ còn một hơi 
thở nữa là phải đến trước mặt Đức Chúa 
Giêsu mà thưa vë hết các việc lành, ат 
minh đã làm. Nhất là hãy tưởng-tượng 
sự sợ hãi quá sức anh em sẽ phải chịu, 
khi nhìn thấy các tội lỗi mình đã phạm. 

Ôi! lay Chúa Cứu thế, xin hãy ban ơn 
tha thứ cho tôi, trước khi Người đến phán 
vét. Tôi biết nhiều lần đã đáng chết đời 
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đời. Nhưng tôi không muốn đến trước mặt 
Chúa, như kẻ có tội, một chỉ ước ao đến 
như ké có tội đã ăn пап đau đớn và đã 
được ơn tha thứ, Lạy Chúa nhân lành 
vô -cùng, tôi phàn nàn vì đã xúc phạm đến 
Chúa. 


П 


Ôi, khi linh hồn mới gặp Đức Chúa 


Giêsu lần trước hết, mà lại thấy Người 
như quan án nghiềm-nhặt đang thịnh nộ 
bừng bừng, thì sợ hãi chừng nào! 

Gũng khi ấy, linh hồn xem thấy hết các 
hình khô Đức Chúa Giêsu đã chịu đề cứu 
chuộc nó, thấy Đức Chúa Giêsu xử trí 
cùng nó cách thương xót thề nào, và những 
phương thế Người đã lập cho nó được lo 
việc гӧі linh hồn, lại xem thấy những của 
cải rực rỡ trên trời, và những sự khoái 
lạc khốn nạn, hèn hạ thế gian nó đã tìm 
kiểm, thay vì lo việc rỗi linh hồn! Lúc đó, 
linh hồn xem thấy và би biết, nhưng than 
ôi, chậm quá rồi; vì việc đã làm, thi làm 
rồi, và không còn thuốc nào chữa được 
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nữa. Song, có lẽ, những sự sang trọng, 
những của cải, những chức quyền và 
những sự khác như vậy sẽ làm cho đồng 
сап ra nặng hơn chăng ? 

Không ! Trừ việc lành, phúc đức, chẳng 
có gỉ có thề làm cho đồng cân ra nặng 
hon cả. 

Lạy Đức Chúa Giêsu ! Vậy, ngày được 
xem Chúa lần trước hết, xin ban cho tôi 
được nhìn thấy Chúa đang ôn hoà, binh. 
tĩnh; mà cho được như vậy, thì xin ban 
cho tôi dùng ngày giờ còn lại mà ăn пап 
khóc lóc các tội lỗi tôi đã phạm mất lòng 
Chúa, vì đã lấy sự vui thoả tình-dục làn 
hơn được nghĩa cùng Chúa. Không! tôi 
không muốn trêu cơn thịnh nộ Chúa nữa. 
Tôi kinh mến Chúa và ước ao kính mến 
Chúa mãi mãi. 


HIH 


Ta hãy tưởng-tượng một người giáo 
hữu đã xa lánh cöi-tục đề ở củng Chúa 
và cấm ngũ quan không được theo những 
sự khoái lạc Chúa nghiêm cấm. Rồi giả 
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sử trong 01 người ấy có phạm tôi gì, 
liên đem lòng thành thực ăn-năn phạt tạ 
ngay, thi hổi rằng: còn hạnh phúc nào | 
người ấy chàng được hưởng ru? К 
‚ Trái lại, nếu người giáo hữu ấy, một Ж 
đời ngã đi ngã lại trong đường tĝi lði và f) 
đến giờ chết, lúc nằm trên giường phải f! 
than thở rằng: Hõi ôi, một lát nữa, tôi | 
së phải đến trước mặt quan án là Đức 
-Ghúa Giêsu, mà không chịu ăn-năn trở lại 1 
ru! Thường thường tôi vẫn hứa ăn-nắn — f 
trở lại: mà chẳng giữ lời bao giờ. Một... 
lát nữa, tôi sẽ ra làm sao? thì biết lúc đó, 
kẻ â йү đau đớn chừng nào ! 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng sẽ phản xét - 
tôi, tôi cảm ơn Ghúa đã nhịn-nhục chờ 
đợi tôi lâu dường ấy. Biết bao lần tôi đã 
biên tên vào só những kẻ bị phạt trong Í 
hoà ngục? Nhưng, Chúa hằng chờ đợitô ° 4 
ăn-năn trổ lại, đề Chúa tha: cho. Lay i 
Đấng Cứu chuộc, bây giờ tôi chạy lại, 
зар mình dưới chân Chúa. Сау vì công 
nghiệp Chúa đã chịu nạn, chịu chết, xin ` 
đủ lòng thương, tha thứ cho tôi. Lạy Chúa f 
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бао cả, tôi phàn пап vì đã khinh dë Chúa. - 
Bây giờ tôi kính mến Chúa hơn hết mọi 
sự, và lay Chúa, tôi thề nguyên từ гау 
không khi nào dám lia bỏ Chúa nữa. 

Lạy Đức Bà Maria, xin cầu bầu cùng 
Đức Chúa Giêsu боп Mẹ cho tôi, xin đừng 
bó tôi. 


BÀI NGAM THỨ MƯỜI BA. 

Ta phải dọn mình sàn đề mà chịu 

phán xét, ngay trước khi giò 
phán xét Chúa đến. 


| 
« Вау phải зап sàng ; pi con Người 
dën, giờ Бау không ngờ.» (Luc. xu, 40) 
Giờ chết không phải là giờ tốt đề dọn 


= minh chết lành. Muốn chất lành, phải dọn 


minh sẵn, khi sự chết chưa đến. 

Lúc sắp chết, không còn thời giờ mà 
sửa thói quen xấu, bẻ ách dục tình và trừ 
điệt lòng yêu-mến của cải thế-gian. Đến 
đêm, không ai làm ріёс dược nữa. 
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(JEAN 1х 4) Giờ chết, ấy là ёт tối tăm; 
không nhìn xem thấy gì nữa; cho nên cũng 
không làm được việc gì cả. Lòng tê mê, 
trí mất sáng, chí-ý liệt-bại, linh hồn sợ 
phản xét, xác mong khói bệnh, bấy nhiêu 
cớ đồ đồn lại, khiến cho lương tâm Кё gần. 
sinh-thì đầy những tội lỗi, không sao yên 
hàn, bình tĩnh được. Việc đã làm, thì làm ` 
rồi! Nếu lúc ốm, liệt giường liệt chiếu 
lần sau hết, mà được nghĩa cùng Chúa, - 
hẳn chết cũng được nghĩa cùng Chúa, 
nhưng nếu khi ấy mất nghĩa cùng Ghúa, 
thì hẳn chết cüng chẳng được nghĩa cùng 
Người. | 

Ôi ! lạy dấu thánh Chúa Cứu chuộc tôi, 
tôi thờ lay, kính-hôn và trông cậy dấu - 
thánh Chúa. | 


Anh em һаү xem, khi cón sóng, các 
Thánh đã lo lắng làm mọi việc cho được 
dọn mình chết thề nào : thôi, nào là ăn 
năn, đánh tội; nào là dọc kinh nguyện 
ngắm, làm các việc lành, phúc đức; thế 
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mà đến giờ lâm chung, các đấng vẫn 
tưởng mình làm việc lành, phúc đức Ít quá. 
Biết các dang ấy sợ hãi chừng пао ! 
Thánh Gio-an d'Avila, từ tuôi thiếu niên 
đã ăn ở như dàng thánh, ai ngở, khi người 
| ta đến nói cho người biết sắp phải chết, 
= thì sợ hãi, kêu lên rằng : « Chó gì tôi còn 
= được sống it lâu nữa đề dọn minh vào cõi 
đời dòi ! » 

Phần ta, khi anh em đến bảo cho biết 
sự chết đã gần, ta sẽ nói gì ? Không! Гау. 
Chúa, tôi không muốn chết mà phải lo 
läng ау пау, phải sầu khô vì ăn ở vô ơn, 
tệ bạc cùng Chúa, như tôi sẽ phải chịu, 
giá tôi chết bây giờ. Vậy tôi muốn đồi 
cách ăn nết ở ; tôi ước ao khóc lóc những 
tội đã phạm mất lòng Chúa, tôi ước ao 
kính mến Chúa hết lòng. Lạy Chúa, хіп 
giúp đỡ tôi. Lạy Chúa là Đấng đã chịu 
chết cho tôi, xin ban cho tôi trước khi 
chết được làm một đôi việc gì lành dep 
lòng Chúa. x 


NÀO. AN 

ПІ 
Thời giò ngắn ngủi ! (1 ЕРІТ. AUX 
con. vu, 29) Đó là lời thánh Phao-lồ tông- 


đồ dạy. Quả thật, thời giờ ta được đề 


dọn mình chịu phán xét thì vắn vói lắm. 

Đức Chúa Thánh Thần cũng phán: 
« Hổi con, ріёс gì tay con có thề làm, 
thi Һау kíp làm đi. » Vậy, hối anh em, 
việc gì có thề làm hôm nay, thì đừng giãn 
đến mai, vì ngày nay đang qua đi, đang 
trốn chạy. Còn ngày mai, có lẽ cái chết sẽ 
đến trói chân tay và khiến айһ em chẳng 
những không làm được việc gì lành, mà 
eho đến những điều đã lỗi phạm trước, 
gũng chẳng sửa được nữa. Khốn nạn cho 
ta, nếu giờ chết đến, mà hãy còn tríu 
mến 101 hèn hạ này ! 

Lạy Chúa rất đáng kính mến, biết bao 
юй trời, tòi sống xa Chúa, một cách 


khốn пап! Sao Chúa chờ đợi tôi lâu chừng ' 
ấy, và hằng gọi tôi ăn-năn trở lại? Lạy ~- 
Chúa Cứu chuộc, tôi cám ơn Chúa аа 


thuong tôi quá chừng như thể và trông 
еду sẽ được cảm ơn Chúa đời đời trên 


р, 


а 
thiên-đảng. Tôi sẽ hát mừng, ngợi 


= khen lòng Chúa Һау thương xót cho 


đến muôn đời. Trước tôi đã không kính 


“mến Chúa; chẳng những không kính 


mến, lại còn không nghĩ đến kính mến 
Chúa bao giờ; nhưng bây giờ tôi kính 


| тёп Chúa hết lòng, kính mến Chúa hơn 


hết mọi sự, kính mến Chúa hơn yêu chính 


| minh tôi, và chỉ ước ao một điều: là được 


Ghúa thương yêu. Khi tôi hồi tưởng đến 


minh tôi đã khinh dë lòng Chúa thương 


yêu, thì tôi ước ao đau đớn đến nỗi chết 
đi. Lạy Chúa Giêsu xin ban cho tôi ơn 
bền dó lành thánh. 

Lay Đức Bà Maria, là Mẹ tôi, xin Mẹ 
ban cho tôi được giữ nghĩa cùng Chúa 
luôn mãi. 
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BÀI NGÀM THỨ MƯỜI BÕN. 

Ngắm về hình phạt kẻ dữ phải 
chịu trong các tài-năng linh hồn, 
i 

Tri-nhó kë dữ phải chịu một hinh khó 
riêng, dữ tgn, đến nỗi hết các hình°khô 
khác trong hoả ngục, cũng chẳng lâm cho 
nó quên hình khô аб tọn kia được. 

Nó hằng nhin thấy những năm thẳng 
ngày giờ Đức Chúa Trời đã ban cho nó 
ở đời này, trở nên hình phạt rất đau đớn 
cho nó. Vì lẽ ra nó phải dùng những năm 
tháng ngày giờ ấy, mà làm việc lành, 
phúc đức, lập công đền tội. Вау giờ nó 
sẽ bảo mình : Than ôi! tôi biết thể, nhưng 


bây giờ mọi sự đã rồi, thời giờ đã hết, 


tôi chẳng 'còn một тау hy vọng gi nữa. 
Cũng một lúc trí-nhớ nó ôn lại những ơn 


sáng đặc biệt, những lời gọi thiết tha,¿và ` 
bao ơn tha thứ Chúa đã ban cho nó. Tóm 


lại nó nhớ Chúa đã ban cho nó hết mọi 
ơn. Вау giờ nó trách minh : Hối ôi, tôi 
đã khinh đề mọi ơn Chúa! 


ВА 


Bây giờ còn gì, há chẳng phải chỉ còn 
một sự là: phải khô-thống và tuyệt-vọng 
đời đời ru? 

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, tôi có phúc dường 
nào : vì còn được máu thánh và cuộc tử 
nạn Chúa ban cho tôi ơn trông-cậy. Yậy 
xin đừng đề cho tôi sa hoà ngục, vì ở đó 
tôi sẽ nguyên rủa những ơn lành đầy 
dây mà Chúa đã ban cho tôi. 


HI 


Sau nữa, trí-hiều kẻ ас cũng phải chịu 
một hình khô cay-cựe riêng, bởi hằng nhớ 
дёп nước thiên đàng mà nó đã bằng lòng 
bỏ mất. S 

Ôi, Кё có tội khi đã chìm дат thất vọng 
trong ngục gớm ghiếc Кіа, mà tưởng nhớ 
đến thiên đàng và phúc thanh-nhàn ở đó, 
thì ai tả được cái tư tưởng đó khiến cho 
cái cuộc đời trầm luân hoà ngục chúng 
đang chịu kia và còn phải chịu đời đời, 
càng thêm đau đớn khốn nạn hơn chừng 
nào ! | 

Oi! Lay Chúa Сти chuộc, nếu tôi chết 


trong những ngày khốn nạn, đang тас 
tội trọng, thì cũng chẳng còn được một 


chút hy-vọng hưởng mặt Chúa trên thiên 


đàng! Lay Chúa, Chúa đã hy-sinh mạng 
sống cho tôi được lên thiên đàng ; nhưng 
khi tôi bỏ nghĩa cùng Chúa cho được một 
chút sự hën hạ hư-không, thì lại mất phúc 
thiên đàng. Ôi, lạy Chúa Giêsu, tôi kính 
mến Chúa; tôi phàn nàn vì đã vấp phạm 
đến Chúa. Nhờ công nghiệp Chúa đã chịu 
nạn, chịu chết, tôi trông sẽ được kính 
mến Chúa đời đời trên thiên dàng. 
IH 

Ү-сїї kë dữ cũng phải chịu một hình 
khô rất đữ tợn, là không bao giờ được 
một chút sự lành mình ước ao, lại hãng 
phải chịu hết mọi sự dir nó gớm ghét. Vì 
thể, nó vẫn sống, và đời đời cứ sống mà 
không bao giờ được hưởng điều lành 
mình ước ao, lại cử luôn luôn phải chịu 
những sự dữ mình muốn xa tránh. 


Nó hằng muốn thoát tù-rạc hoà ngục ` 


và nghỉ-ngơi một tí. Nhưng không bao giờ 
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được nghỉ ngơi : không khi nào hinh khô 
hoà ngục rời nó ra. 

Nhất là không gì làm khô nó bång 
chính lòng muốn của nó. Đức Chúa Trời 
là Đấng cực tốt lành và đáng kính mến 
vô cùng. Kế dữ biết thế, nhưng vì chí ý 
đã ra hư, nên, dù Chúa đảng kính mến 
vô cùng, nó cũng vẫn ghét Người. 

Vâng, lay Chúa, Chúa là Đấng cao trọng 
vô cùng, đảng kính mến vô ngần, thế mà 
tôi dám lấy những sự hèn hạ xấu xa làm 
hơn Chúa. Ôi, chớ gì tôi được chết, còn 
hơn làm xỉ nhục Ghúa như vậy. Lạy Chúa 
là Đấng qui trọng vô cùng, tôi kính mến 
Chúa. Xin Chúa hãy thương đừng đề cho 
tôi сї ăn ở tệ-bạc như thế nữa. Chớ gì 
các của phủ-vân thế-tục, hãy tiêu-duyệt 
đi! Tôi chỉ chọn một mình Chúa làm toàn 
- của cải, làm toàn hạnh phúc cho tôi. Này, 
tôi xin dâng trói mình tôi cho Chúa và 
хіп dàng cho đến đời đời. Như thế Chúa 
sẽ nên toàn sản-nghiệp tôi muôn đời. Lạy 
Chúa là Đấng tôi kinh mến, là toàn cơ- 
nghiệp tôi, chớ gì được như vậy ! 


леа 


Lạy Đức Bà Maria, Ме có thô làm được 
mọi việc trước mặt Chúa, vậy xin hãy 
làm cho tôi nên thánh. 


BÀI NGẮM THỨ MƯỜI LẮM. 


Suy về lòng sốt sắng kính тёп 
Đức Nữ dồng trinh Maria. 
| | 

Đức Chúa Giêsu làm Đấng môi-giới cho 
chúng ta là do thiên chức Người; còn 
Đức Bà Maria là nhờ ơn Chúa mà Người 
được làm 0201-9101. 

Theo lời thánh Bênađô, thánh Bona- 
ventura, thánh Bernardinô de Sienna, 
thánh Germanô, thánh Antôninô và nhiều 
đấng khác dây. thì ý Chúa nhất định thế 
này, là : 

Hết các ơn Người ban cho ta, không 
trừ ơn nào, đều qua tay Đức Mẹ cả. 


Lời các Thánh cầu nguyện, đổi với 3 
Chúa là lòi bạn-hữu cầu xin. Соп lời Đức ~ 
Ва Maria cầu xin, thì chính là lời Mẹ 


_ Đức Ва Maria хіп cùng Đức Chúa Giêsu 


&®у/ 


_ truyền cho con. Phúc cho những kë đem 
lòng trông cậy chạy đến cùng Rất thánh 
Đồng trinh Maria. Cầu xin Đức Mẹ, cầu 
khần Người luôn mãi : đó là việc đạo-đức 
đẹp lỏng Đức Mẹ hơn cả và không gi làm 
đẹp lòng Người bằng nghe thấy ta kêu 
lên rằng : Lạy Đức Bà Maria, хіп һау cầu 
cùng Chúa Giêsu cho tôi ! 


II 
Vốn bản-tính Đức Chúa Giêsu phép tắc 
vô-cùng thê nào, thì Đức Bà Maria nhờ 
ơn Chúa, cũng phép-tắc vô-cùng thề ấy. 
Cho nên, hỗ ơn nào Người хіп, đều được 
hết. 
Thánh Antoninô dạy : không có ơn пао 


_ cho những ke chạy lại cùng Người, mà 
chẳng được. Vì Đức Chúa Giêsu nghe hết 
mọi 101 Đức Bà câu xin, thì làm thơm 
danh, nở mặt cho Mẹ Người. Bởi đó, thánh 
Bênađô khuyên : « Ta hãy tìm ơn Chúa, 
hãy nhờ Rất thánh Đồng trinh Maria mà 
_ tim; vì Người là Mẹ Đức Chúa T гої, thì 
| 5 
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không thề nào Chúa từ-chối lời Người хіп 
được ». Vậy nếu ta muốn cứu linh hồn 
mình, thì phải cầu khần Đức Bà Maria 
‚ luôn mãi, đồ Người cầu bầu cho; vì Người 
cầu xin, bao giờ cũng được Chúa nhậm 
101, x 


Lay Mẹ hay thương xót, xin hay thương x 


tôi; Me xưng mình là quan thày bênh-vực 
các kẻ có tội; vậy xin hãy cứu giúp tôi là 
kẻ có tội hết lòng trông cậy Mẹ. 


ПІ 

Ta chớ sợ Đức Bà Maria chối chẳng 
nhậm lời ta cầu xin. 

Sở dĩ Đức Bà vui mừng vì có thần-thế, 
trước mặt Ghúa, thì đã rõ chỉ vì Người 
có thề xin Chúa ban cho hết mọi ơn ta 
ước ао. 

Câu xin Đức Bà Maria và được Người 
ban ơn cho, hai việc ấy chỉ là một việc. 

Quả thật, ta không đáng ơn trên trời 
ban xuống cho. Nhưng, Đức Bà Maria đã 
dùng lời bầu-cử rất mạnh-thế của Người 
mà làm cho ta dáng được những ơn trọng 


ấy. Vì thương yêu ta cả thê, vì nhiệt thành 
ước ao cứu ta, thì Người chỉ buộc một 
điều, là : ta phải cầu xin Người. Кё có 
tội dù tội lỗi thề nào mặc lòng, nếu thật 
hết lòng trông cậy vững vàng cầu xin Đấng 
Hội-thánh gọi là nơi Ке có tội ần-náu, thi 
có bao giờ nó phải hư đi ru ? Chi có những 


кё không chạy đến cùng Đức Bà Maria 


mới phải hư đi thôi. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ và là Đấng tôi 
trông cậy, tôi chạy đến dưới cánh tay bảo 
hộ của Mẹ; tôi đáng Mẹ xua đuôi, nhưng 
xin Mẹ tha thứ cho. Xin hãy ghé mắt nhìn 
xem mà dú lòng thương tôi là đứa khốn 
nạn. Xin hãy cầu cùng Chúa tha tội cho 
tôi. Sau hết, xin Mẹ hãy bầu-cử ban cho 
tôi được ơn bên dó, on kính mến Chúa, 
ơn chết lành và ơn lên thiên đằng. Tòi hy- 
vọng mọi sự nơi Mẹ, vì Mẹ rất có thần- 
thế trước mặt Chúa. Lại, bởi Mẹ có thê 
làm cho tôi nên thánh, thì xin Mẹ hãy 
làm. Lạy Đức Bà Maria, con trông cậy Mẹ : 
con xin trông cậy mọi sự nơi Mẹ. | 


BÀI ХбАМ THỨ MƯỜI SÁU. 


Đức Chúa Giêsu đã đền trả 
mọi tội lôi ta. 
; 

Khi Chúa thấy cả loài người đảm đuổi 
trong bê tôi lỗi, mà phải chết đời đời, 
thì muốn đủ lòng thương xót. Nhưng phép 
công-bằng Đức Chúa Trời bắt Người phải 
luận phạt tội lỗi loài người. Vậy trong 
các loài tạo-vật, không tìm được loài nào 
có thề gánh việc đền trả phép công-bằng 
Đức Chúa Trời được, thi bấy giờ Chúa 
làm thê пао ? 

Người sai chính Con một xuống thế làm 
người và gánh lấy tội lỗi chúng ta. Đấng 
tiên tri đã nói: Phải, Đức Chúa Cha 
đã đặt trên mình Đức Chúa Con Һёі 
moi tội lôi chúng ta. ( Esaw ып, 6 ) và 
bắt Người phải chịu phạt đền thay cho 
ta. Có thế mới dên trả được phép công- 
bằng Đức Chúa Trời, và loài người mới 
khỏi chết đời đời. 

Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, 
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Chúa muốn giục chúng tôi trông cậy lòng 
hay thương xót Ghúa và hết lòng kính mến 
Chúa, thì Chúa còn làm được việc gì hơn 
là ban chính Соп một Người cho chúng 
tôi ru ? Phần tôi, đã được Chúa ban cho 
muôn уап ơn, sao còn dám làm xi nhục 
Chúa ngần ấy ? Ôi, lay Đức Chúa Cha, vì 
lòng yêu dấu Đức Ghúa Соп, xin hãy ай 
lòng thương tôi! Tôi ước ao: thà, chịu 
mọi sự khốn nạn còn hơn là vấp phạm 
đến Chúa như уду! Nhưng từ xưa đến 
nay, tôi càng vấp phạm đến Chúa bao nhiêu, 
thì từ rầy về sau tôi càng phải kính mến 
Chúa hơn bấy nhiêu. Tôi ước ao điều ấy. 
_ Xin chính Người һау dù lòng thương ban 
cho tôi sức mạnh, cần-thiết, đề đạt tới 
điều ước nguyện. 


H j 
Này, Соп Đức Chúa Trời đã gánh hết 
mọi tội lỗi ta. Người sẽ dâng của lễ gì 
cho Đức Chúa Cha, mà chịu phạt đền thay 
cho ta ? 
Thật Ngôi Hai chỉ chịu một chút đau 
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khô, cũng đủ đền hết mọi tội lỗi ta. Nhưng 
cần phải làm trọn lời tiên-tri Іѕаїа đã 
nói: Đức Chúa Cha muốn cho Con 
Người: phải tan xương, nát thịt. 
(Is. иши 10) Vi thế Đức Chúa Giêsu cần 
phải chịu roi đánh, gai đâm, đanh thâu 
qua, và chịu hết mọi hình khô, đến nỗi . 
tan nát cà minh ngọc, và sau cùng bởi 


đau đớn quá, thì đã chết rũ trên cây gỗ | 


hèn hạ, nhục nhã. 

Ôi ! lay Chúa, nếu đức tin không day 
cho biết rõ, thì ai tin được Ghúa yêu dấu 
chúng tôi quá bội dường ấy! Lạy Chúa, 
lạy Chúa đáng kính mến vô-cùng, xin đừng 
dë cho chúng tôi cứ ăn ở vô-àn, bội nghĩa 
cùng Chúa như vậy nữa. Xin hãy soi sáng 
và ban cho chúng tôi từ nay, hết lòng đáp 
lại lòng thương yêu са thê Chúa đã tô ra 
cùng chúng tôi. Cậy vì lòng Chúa yêu dấu 


Đức Chúa Соп là Đấng Chúa đã ban cho f 


chúng tôi, tôi пат xin Chúa hãy nhậm lời 
chúng tôi cầu xin. 
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= Chính Đức Chúa Cha hằng có đời đời 
đã phán: Vi Người muốn tha tội cho ta, 
nên đã đề Đức Chúa Œon chịu những hình 
khó đữ đội kinh khủng hơn hết. Phần 
Đức Chúa Соп vô tội vì là chính Đấng 
khiêm nhường tuân theo thánh ý Đức 
Chúa Cha, lại một trật, nóng nảy thương 
yêu loài người, thì đã dâng mình xuống 
thế, trót đời chịu mọi hinh khô và chịu 
chết trong biền đau đớn nhuốc nha. Thánh 
Phao-lồ tông đồ nói: Đức Chúa Con 
đã hạ mình ойпд lời, đến nỗi chịu 
chết оа lại còn chịu chết trên câu 
thánh giá! ( EPITRE AUX PHIL. H, 8). 
01! lạy Đấng Cứu chuộc rất đáng 
mến, xin ban cho tôi được nói như vua 
Kzêchias xưa, khi ăn пап tội, rằng : Сат 
tạ, ngượt khen Chúa рі đã cứu linh 
hồn tôi khỏi hư đi, ра đã quên muôn 
vån tội lỗi chúng tôi dà phạm. ( ISAIE 
xxxviii, 17)' Bởi tội, đáng lẽ linh hôn tôi 
bi phạt thiêu đốt đời đời trong hoà ngục; 
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nhưng Chúa đã thương kéo linh hồn tôi 
ra khỏi vực sâu, như tôi trông cậy. 
Nhiều lần, tôi đã khốn-nạn vấp-phạm 
đến Chúa là Đấng oai nghi vô cùng; nhưng 
Chúa đã gánh lấy các tội và chịu phạt 
đền thay cho tôi. Thế mà, nếu tôi lại 


= 


còn dám xúc phạm đến Chúa và chẳng - 


kính mến Người bêt lòng, thì vô ơn bội 
nghĩa và đáng bị phạt chừng nào! 

Lạy Chúa Giêsu là sự kính mến độc 
nhất của lòng tôi, tôi phàn nàn vì những 
tôi đã phạm làm xỉ nhục Chúa và lấy 
những sự ấy làm đau đớn hơn hết moi 
sự khác. Bây giờ, tôi xin dàng trót mình 
cho Chúa, không đề lại phần nào, xin 
Chúa hãy đoái thương nhận lấy và đừng 
đề cho tôi bô mất Chúa nữa. 

Lạy Rất thánh Đồng trinh Maria, ôi! 
lạy Mẹ, xin hãy cầu cùng Chúa Giêsu Соп 
Mẹ, khứng nhậm của lễ tôi dâng ấy là 
chính mình tôi; hãy xin Chúa ban cho lôi 
được thuộc về Người cho trọn. - 


[ ч. 
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BÀI NGẮM THỨ MƯỜI BẢY. 
Chỉ có một việc cần thật. 


I 
Đức Chúa Giêsu phán: Chỉ có mót 
Diệc cần. ( tuc. х, 47) Việc cần ấy, việc 
cần độc-nhất ấy, là cứu lính hồn minh. 
Quyền cao, chức trọng, của cải, sức mạnh, 
trong bấy nhiêu cái khòng cái gì cần cho 
ta cả. Chỉ eó một việc cần-thiết, việc cần 


‚ độc-nhất, ấy là cứu linh hồn mình. 


Thật vậy, khi Chúa cho ta sống trên 
mặt đất, cái mục đích Người chỉ cho ta, 
không phai là sống đề tìm danh to, chức 
trọng, dựng nghiệp lớn, lặn lội trong cõi 
bê tha vui sướng, mà cốt dë làm việc 


lành phúc đức cho đáng nước thiên đàng, 


là phần thưởng to tát Chúa dành cho 
những kë ở đời này, đã tháng được các 
kẻ thù nghịch hằng ra sức làm cho ta 
mất linh hồn đời đời. 

Ôi! lay Chúa Giêsu, biết bao lần tôi đã 
mất thiên đàng, vì từ chối ơn Chúa! 
Nhưng, lay Chúa rất đáng тёп, tôi không 
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đau đớn уі та! thiên đàng, bằng đau đớn 
vì mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, 
xin ban cho tôi hết lòng ăn năn đau đớn 
về các tội tôi đã phạm, và đoái thương 
tha thứ cho tôi. 


li 
Người ta ở đời phải sống khôn-nan, 
u-äm, bệnh tật cùng nhuốc nha đàng này, 
cách khác, nhưng miễn sau hết được chết 
eó nghĩa cùng Chúa và được rỗi linh hồn, 


thì có hệ gì ru? Nhất là, càng phải luyện ` 


lọc trong lỏ lầm than, khô thống bao 
nhiêu, cảng nhẫn-nại chịu những sự ấy 
bao nhiêu, thi sự vinh-hiền và hanh phúc 
trên trời càng tăng lên bấy nhiêu. 

Trải lại, nếu được đầy dẫy của cải, 
danh-vọng, mà phải chết trong tội và bị 
phạt đời đời, thì nào có ích gì ru? Vi 
những của cải, hạnh phúc ta hưởng ở 


đời này, thì ngày sau, trong hoà ngục, nó 


chỉ nên một cái kỷ-niệm đau đớn, cay 
đắng, chỉ là nguồn mạch làm cho ta thất 
vọng đời này thôi. 


ЛД L 


Ôi, lay Ghúa, xin hãy đoái thương ban 
ơn soi sáng linh hôn tôi. Vâng, хіп hãy 
ban cho tôi hiều biết : ở đời này, chỉ có 
một điều xấu xa, là : phạm đến Chúa; và 
chỉ có một điều tốt lành, là : kính mến 
Chúa. Lại хіп ban cho tôi оп mạnh sức đề 
dùng những ngảy giờ còn sống ở đời này 
mà làm tôi, kính тёп Chúa. 


HII 

Ta phải hết sức cứu linh hồn minh: 
vì nếu không rỗi linh hồn, tất bị phạt đòi 
đòi. Không có nơi trung-độ: chỉ một là 
rỗi linh hồn, hai là bị phạt đời đời. 

Có kë nói : Miễn tôi không phải sa hoà 
ngục thời đủ; còn thiên đàng, tôi không 
cần ! Nhưng không : chỉ có thiên đàng và 
hoà ngục; hoặc lên thiên đàng hưởng mọi 
sự thanh nhàn, vui sướng cùng Chúa; 
hoặc sa һоа-пеџс, bị giầy đạp dưới chân 
ma qui và chìm dám trong biên lửa đầy 
mọi giống hình khô dữ-tợn. Một là rỗi 
linh hồn, hai là mất linh hồn, chỉ có thế, 
chứ không có chỗ trung-độ. 


` 


sứ ЙИ Sẽ 


Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần tôi đã 
nhận һоа ngục làm gia-tài và nếu Chúa 
không thương mà nhịn - nhục tôi, thì дп 
là tôi đã phải sa hoà ngục đã lâu rồi. 
Lạy Chúa Œứu chuộc, vậy tôi хіп cảm ơn 
Chúa muôn уап lần, và phản nàn đau đớn 
vì đã xúc phạm đến Chúa khác nào tôi 
đau đớn buồn bã vì đã phải chịu những. 
ta-nạn rất ghê góm độc dữ. Tôi trông 
cày, từ nay, nhờ оп Chúa giúp, sẽ không 
bao giờ lại bước vào con đường hoà ngục 
nữa. Lay Chúa là Đấng ao-trọng, tôi kính 
mến Chúa và ước ao kính mến cho đến 
đời đời. Сау vì công nghiệp máu thánh 
Chúa đã đồ ra cho tôi, xin Ñgười hãy cứu 
lấy tôi. 

Lạy Đức Bà Maria là Đấng tôi trông 
cậy, xin Mẹ hãy cầu cho tôi ! 
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BÀI NGẮM THỨ MƯỜI TÁM. 
Về kẻ có tội chối chẳng 
vâng lời Người. 
` 
Chúa là Ai mà bắt tôi oâng nghe 
lời Người?... Tôi không biết Chúa! 
(ExODE V, 9). 

Đó là lời хас láo vua Pharaong đã nói, 
khi ông Maisen, thừa lệnh Chúa, đến 
truyền cho vua phải đề dân Do Thái được 
tự do trầy đi. Đó cũng là lời, khi ta phạm 
tội, đã са dám nói cùng Chúa. 

Lương-tâm bảo người ta: «Lê luật Chúa 
сат phạm tài ấy, tội nọ. Người ta đáp: 
a Lúc này, tôi không biết Chúa; hay là 
tôi biết Người là Chúa, nhưng tôi Không 
muốn vâng-phục Người. > 

Ôi ! lạy Chúa, môi lần phạm tôi, thị tôi 
cũng trả lời Ghúa như vậy. Lạy Chúa Cứu 
chuộc, nếu Chúa không chịu chất cho tôi, 
thì tôi không dám xin ơn tha thứ. Nhưng 
vì chính Người, khi chịu chết trên thánh 
giá, đã ban ơn ấy thì bồn phận tôi là 
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phải chịu lấy ơn Chúa đã ban cho. Tôi - 


xin hết lòng nhận ơn qui trọng ấy! Lạy 
Chúa Úao-cả, tôi phản nàn vì-đã khinh đề 
Chúa ! Từ nay, tôi ước ao thà chết, còn 
hơn lại vấp-phạm đến Chúa. 


HI 
Màu да phá ách Тао... ра nói: Tôi 
không chịu thần-phục (lén. n 90). 


Khi người ta toan làm điều ác, thì Chúa - 


phán cùng nó: « Hổi соп, con đừng trả 
thù, hãy xa tránh sự khoái vui đảng 
xấu hồ kia, đừng lấy của người 1а». 
Nbưng khi người ta, dù nghe tiếng Chúa 
phán dạy, cũng cứ cả lòng phạm tội, thì 
nó thưa lại cùng Chúa : < Lạy Chúa, tôi 
không muốn vâng lời Chúa; Chúa cấm 
làm việc này; nhưng tôi thích làm, nên 
tôi cứ làm ! > 

Lạy Chúa là Chúa tôi, biết bao lần tôi 
cũng са dám thưa cùng Chúa như vậy : 
Tôi không thưa bằng lời nói, nhưng đã 


thưa bằng việc làm, bằng lỏng muốn. 
Nhưng хіп Chúa đừng xua đuôi tôi khỏi 


ах. Mal 


mặt Người. Vâng ! xin Chúa đừng хиа 
đuôi tỏi xa khói nhan-thánh Người. 
(Ps. и. 13.) Bây giờ tôi hiều biết : khi 
tôi đã bó nghĩa cùng Chúa cho được làm 
thoả lỏng dục vọng đê-hèn của tôi, thì 
làm xi nhục Chúa ngần nào ! Vậy chớ gỉ 
tôi được chết đi còn hơn xúc phạm đến 
Chúa ! 
HI 


Lay Chúa, hết moi sự đều phải 
quy phục quyên phép Chúa, ра không 
qi ngăn trở thánh ý Chúa được ï 
(ESTHER. x1. 19.) 

Chúa đã tạo thành nên mọi loài, mọi 
vật, thê nào thì hết mọi loài mọi vật, 
cả trời, đất, sông, biên, ngũ-hảnh, động- 
vật cũng đều vâng lời Người, như vậy 
chỉ có người ta là không tuân lệnh Chúa 
thôi. Loài người là tạo-vật được Chúa 
thương yêu nhất, và ưu-đãi hơn са; thë 
mà duy có loài người là không muốn 
vâng lời Chúa, duy có loài người là sẵn 
lỏng bỏ nghĩa cùng Chúa. 
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Lạy Сіпа, tôi сат ơn Chúa đã chờ đợi 
tôi lâu dường ấy. Nếu một đêm trong 
những đêm tôi đang mất nghĩa cùng 
Chúa, mà Chúa bắt phải chết, thì bây giờ 
tôi ra sao ? Nhưng Chúa đã chờ đợi, ấy 
là dấu Người muốn tha thứ cho tôi. Lay 
Chúa Giêsu, vậy, xin Chúa hãy tha cho tôi. 
Tôi đau đớn phàn nàn lắm vì đã khinh 
dë Chúa nhiều lần dường ấy. Trước kia, 
tôi đã không kính mến Chúa. Nhưng, từ 
nay, tôi mến Chúa hon chính mình và 
ước ao chết nghin lần còn hơn mất nghĩa 
cùng Người. Chúa đã phán: Tao yêu 
ké kính mến Tao. Lạy Chúa, vậy tôi 
kính mến Chúa, thì xin Chúa hãy thương 
yêu tôi và ban cho tôi được sống, chết 
đang khi kính mến Chúa, đề được kính 
mến Chúa đời đời. 

Lạy Đức Bà Maria, là nơi tôi ап пап, 
tôi trông cậy Mẹ ban cho tôi được ăn ở 
trung-nghĩa cùng Chúa đến chết. 
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BÀI САМ THỨ MƯỜI CHÍN. _ 
Chúa đe đề khỏi phạt ќа. 
[ 


Chúa là Đấng nhân lành vô cùng, không 
nhüng Người muốn cho ta được sự: lành 
mà соп thông hạnh-phúc Người.cho ta 
nữa. Số dĩ Chúa phạt, là bởi tội ta ép 
Người phải phạt. Bởi đó, tiên tri lsaïa, 
nói rằng: Lúc Chúa phạt nhu thế, 
Người phát làm một оіёс trái bản-Ú 
-Nqgười... phải làm một oiệc Người 
không quen làm. (15. xxvm, 21.) 

Tha thứ cho ta, ban ơn lành cho ta, 
làm cho ta được thoả lòng và được hạnh 
phúc, đó mới chính là việc Đức Chúa Trời 
muốn làm. 

Nhưng, than бї! Chính Đấng nhân lành 
_Vô-cùng ấy, kë có tội hằng vấp phạm, 
bàng khinh đề; chính Đấng nhân-lành vô 
cùng ấy, Кё có tội hằng trêu chọc, bắt. 


"Người phải luận phạt chúng nó; chính 


Đấng nhân-lành vô-cùng ấy, tôi đây là Ке 


Аз. Zx 


tôi 101 khốn nạn да bao lần làm xỉ nhực 
nhuốc nha cho Người ! 


П 

Bởi đó, ta phải hiều: cớ sao Chúa đe 
phạt ta. 

Đã го: không bao gio tự nhiên Chủa 
phạt ta, Người những đe loi đề khỏi phạt 
ta; Người đe loi, vì thương xót ta. Đấng 
chép Ca-vịnh đã kêu lên rằng: «Lay 
Chúa, Chúa thịnh-nộ, nhưng vån 
thương chúng tôi!» (Ps. Lix, 7.) Thế 
nào? Chúa thịnh-nộ đề 10 lòng thương 
xót ta ru? Phải, Chúa làm ra mặt thịnh- 
nộ, đề ta ăn năn trở lại, rồi Người tha 
thứ và cứu lấy cho. Vậy, ở đời này Chúa 
càng phạt tội ta bao nhiêu, ấy là dấu 
càng thương xót ta bấy nhiêu; vì Người. 
phạt đề lôi ta ra khói hoả-ngục đời đời. — 
Khốn cho kẻ có tội mà Chúa không phạt ` 
đời này! Е 

Lạy Chúa, nếu vậy, thì хіп Chúa hãy 
соб’ phạt tôi, vì đã phạm tội; xin hãy phạt 
lôi ở đời này, đời sau tha thứ cho tôi, 


а ЕЩ 


Tôi biết, và xin thú thật tôi đáng sa гоа 
ngục. Vậy tôi xin vui chịu hết mọi sự 
khốn nạn đỏi nảy, miễn là Chúa ban cho 
tôi lại được nghĩa củng Người, miễn là 
Chúa cứu tôi khỏi hoả-ngục, hoả-ngụec 
chê gớm kia, tức là nơi tôi không được 
xem thấy mặt Chúa bao giò nữa. Lạy Chúa, 
xin ban ơn soi sáng và ơn sức mạnh cho 
tôi, đề làm đẹp lòng Chúa trong mọi Sự, 
са trong những sự trái ý tôi nữa. 


ПІ 

Кё nào cứng có chẳng nghe lời 
răn lỗi, mà đội-nhiên phải chốt, thì 
không sao cửu chữa được ¡ ( Prov. 
xi, 1.) 

Đó là số-phận đáng sợ hãi cho những 
kë kho dại chẳng xem sao 101 Chúa đe 
loi. Vì khi những kë ấy khinh dê lời Chúa 
dạy bảo, mà phải chết bất ưng, thì không 
còn thời giờ mà đề phòng cho mình khối 
án-phạt đòi đời nữa ! 

Đó, nhiều kế chết khốn nạn như thả, 
và, lay Chúa Giêsu, chính tôi cũng đáng 
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sõ-phån thê tham ấy nữa. Nhưng, lay 
Đấng Cứu-chuộc rất đáng kính mến, Chúa 
đã thương tôi hơn nhiều kẻ tội lỗi khác, 
vì những kế ấy đã chẳng phạm nhiều tội 
nặng bằng tôi, vậy mà bây giờ đang phải 
rên-rÍ trong hoả-ngục, chẳng bao giờ 
trông lại được nghĩa cùng Chúa nữa. Lay 
Chúa, tôi thấy го Chúa muốn cứu tôi; 
phần tôi cũng ước ao rồi linh hồn, đề làm 
đẹp lòng Chúa. Tôi xin bó mọi sự, đề trở 
lại cùng Chúa là Chúa và là của quí độc 
nhất của tôi. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, 
tôi tin Chúa, trông cậy Chúa và chỉ kính 
mến một minh Chúa. Tôi đau đớn vô ngần, 
vì từ xưa đến nay đã vấp phạm đến Chúa 
nhiều lần đường ấy. Chó gì tôi được chịu 
moi nỗi khốn khó, âu sầu còn hoa xúc 
phạm đến Chúa. Xin Chúa đừng đề tôi lại 
lia bó Người nữa. Vâng, chớ gì tôi được 
chết còn hơn lại sa ngã phạm tội. Lạy 
Chúa Giêsu là Đấng đã chịu tử-nạn trên 
Thánh-giá, tôi tin cậy Chúa. 


ы '),TP TẾ 


BÀI NGẮM THỨ HAI МОТ. | 
Chúa chờ đợi, nhưng không chờ: 
đợi mãi đầu. 


Chúa càng thương linh hôn nào, lính 
hôn ấy càng phải Ло sợ keg lại còn lam- 
dụng lỏng thương xót của Người. Vì nếu 
linh hôn ấy chẳng làm như vậy, thì khi 
đến giờ luận-phạt, Chúa së thi-hành lời 
này: « Вӣу giờ Tao phải báo thù, bây 


- giờ là lúc Tao thưởng, phạt.» (DEUTER 


xxxI, 35.) Mà lúc ấy linh hôn nào, dù 
không muốn dứt bo tội 101, thì chính Chúa 


-eũng sẽ bắt nó phải đứt bỏ. 


Lạy Chúa là Chúa tôi, tòi phải cảm ơn 
Chúa vô cùng, vì biết bao lần tôi đã ăn 
ở thất-tín cùng Chúa, mà Chúa vẫn không 
nữ bỏ. Vậy xin ban cho tôi hiều biết tội 
lỗi tôi nặng-nê chừng nào: vi đã lạm- 
dụng lòng nhằn-nhục Chúa quá đáng, lại 
ban cho tôi ап-пап đau đớn vì đã phạm 
đến Chúa nhiều lần dường ấy. Từ nay, tôi 


không дат lạm-dụng lòng nhẫn-nại Chúa 
тта...» 
П 

«Мау cứ phạm tội ấy, rồi sẽ đi xưng 
là khỏi! » 

Đó là lời ma qui thường dùng đề lừa đối 
và đem linh hôn người ta xuống hoä-ngục. 
Biết bao người có đạo bây giờ đang phải 
rên-ri khóc-lóc trong hoả-ngục vì đã nghe 
theo 101 ma qui lừa dối trước này! Chúa 
chờ đợt đề thương xót ta. (IsAiE ххх, 
18.) Vậy Chúa đang chờ đợi kẻ có tội ăn - 
năn trở lại, rồi Người đủ lòng thương xót 
tha thứ cho. Nhưng, nếu kế có tội đã 
không dùng thời giờ Chúa ban đề ăn-năn ` 
đền tội, lại dùng mà phạm muôn vàn tội 
khác, thì tất Ghúa không chờ đợi nữa, và 
sẽ cứ theo tội lỗi nó mà luận-phạt nó 
khốn nạn đời đòi. 

Lạy Chúa, xin hãy tha tôi; vì tôi không 
muốn vấp phạm đến Người nữa. Tôi đợi 
Chúa vất tôi xuống hoả-ngục rồi mới ăn 
năn trở lại ги? Tòi biết thật Chúa không ` 


thề nhịn được nữa. Than ôi, tôi đã làm 
xi-nhụe Chúa nhiều quả rồi ! Tôi đau đớn, 
hối-hận vì sự ấy lắm. Nhỏ máu thánh 
Chúa đã đồ ra, tôi trông cậy Chúa sẽ tha 
thứ cho tôi. 
Ш 

Nhờ Chúa һау thương xót, іа тбі 
không bị hủu-diệt! (Turex. ш, 22.) 

Đó là tiếng kẻ có tội phải kêu lên thấu 
trời, vì đã xúc-phạm đến Chúa nhiều quá. 
Kë có tội phải hết lòng cảm ơn Chúa vì 
đã thương chẳng пб’ phạt, đang khi mình 
mắc tội trọng. Và từ nay phải hết sức 
tránh tội. Chang vậy, Chúa sẽ thịnh-nộ mà 
phán rằng: < Nào còn làm được gì 
hơn nữa cho uườn nho Гао, та Тао 
chẳng làm ru?» (Isaïe. v, 4.) Mày tệ 
bạc và khốn nạn quá, vì đã xúc phạm đến 
Tao nhiều lần duong ау! Nếu mày xử 
với một kë rốt trong loài người như thể, 
tất nó không nhịn. Phần Tao, còn cách. 
thương xót nào, mà chẳng tổ ra với mày 
ги? Nào mòi gọi, пао soi sảng, пао ban 
on tha thứ, không cách nào là Tao không 
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dùng đề 10 lòng thương mày. Tao còn 

làm được gì hơn nữa ru? Тһо giờ oán- 

phạt đã đến, thời giờ tha thử đã qua. 
Biết bao kẻ klôn nạn đã phải nghe 


Chúa phán lời ấy và bây giờ đang phải 


khóc lóe, гёп-гі trong hoả-ngục? Ма bày 
giờ điều làm cho chúng cảng thêm cực 
khô bơn nữa là chính lỏng thương хо! 
Chủa đã tô ra cùng các chủng! = 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu-chuộc và 


là Quan ~ án, tôi cũng vậy, tôi đáng Chúa ` | 
phán 101 ấy cùng tôi. Nhưng, Chúa lại -f 


thương tha thứ cho, vì tôi nghe thấy со 
tiếng phán bảo tôi rắng: Мау hãy trở 
lại cùng Chúa là Chúa mày. Hồi tội 


vô-phúc, hỡi 101 tôi đã phạm; tao ghét ` 


mày, tao ghê sợ mày quá; mày đã làm 
cho tao phải mất Chúa Ốiêsu rất dáng 
kính mến. Lạy Chúa là Chúa tôi, bây giờ 
tôi xin thành tâm trở lại cùng Chúa. Lạy 
Chúa là Đấng quí báu vô-ngần, tôi kính mến 
Chúa mà bởi kính mến Chúa hết lòng, thi 
tôi phàn nản vi xưa nay đã khinh dë Chúa 
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nhiều lần. Lạy Chúa, tôi không muốn khi - 


| nào lại còn làm cực lòng Chúa nữa. Xin 
ban cho tôi lòng kính mến Chủa và оп 
bền đỗ. | 
Lạy Đức Bà Maria, là Ме Hằng Củu- 
giúp, xin hãy bênh vực phù hộ tôi luôn. 
“=> 


_ # BÀI NGÅM THỨ HAI MƯƠI MỐT. 


—___ Chết là con đường đem vào 
а ебі đời đời. 
| NI, 
Linh hồn tôi hằng sống đời đời. 
_—_ Ngày tôi không ngờ phải từ giã thế-gian, 
f hi chính ngày ấy tôi lại phải từ giã nó. 
Вб là hai chân-lý phải tin. Bởi đấy, kết 

luận rằng : Việc tôi phải lo trước hết ngay 

- bây giờ là liệu cho mình chắc được một 
осше hạnh-phúc không qua di như cuộc 
sống này, trải lại đuợc một cuộc hạnh- 
phúc vững bền đời đời, cũng như tôi sẽ 
hằng sống mãi-mãi vậy. 

(7 đời, còn ai oanh-liệt, vinh-hiền bằng 
vua Alexandre Са và César Auguste? 
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Nhưng oai-quyền ấy, vinh-dự ấy đã hết, 
và tự bao thế-kỷ nay, những bậc anh- 
hùng đó đã phải khốn nạn, mà sự khốn 
пап ấy sẽ vô cùng vô tån! 

Than ôi! Lạy Chúa, chớ gì từ xưa đến 
nay tôi đã kính mến Chúa luôn mãi! Вау 
nhiêu năm trời tôi đã dùng mà phạm 101 
mất lòng Chúa, chỉ đồ lại cho tôi những 
nói đau-lòng và ahững tiếng lương-tầm 
cắn гїї, chứ nào có ích gì cho tôi ru? 
Nhưng vi Chúa thương, còn ban cho tôi 
thời-giờ đề phạt đền các tội lỗi, sửa các 
tính hư, thì, lay Chúa, này tôi đây, xin 
Chúa hãy dạy cho biết tôi phải làm gì đề 
đẹp lòng Chúa; tôi ước ao vàng 101 Chúa 
trong mọi sự. Lạy Chúa là Chúa và là 
nguồn mạch mọi sự lành cho tôi, tôi 40б 
lòng chỉ sống đề khóc lóc những tội đã 
phạm cực lòng Chúa và kính mến Chúa 
hết sức. 
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Giá ở đời này, ta сб thề tìm được hạnh- 
phúc mà chẳng cần phải có Chúa; lại, giá 
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có thề tim cho mình được hết mọi hạnh- 
phúc; nhưng một mai sẽ bị khốn nạn đòi 
đời trong hoà-nguc, thì bấy nhiêu hạnh- 
phúc có ích gi ru? 

_Biết chẳe mình sẽ phải chết, biết chắc 
răng : chết đoạn, mọi người sẽ bước vào 
còi đời đời, hoặc đòi đòi hạnh-phúc, hoặc 
đời đời khốn nạn, biết chắc rằng: đời 
đời hạnh-phúc hay đời đòi khốn nạn là 
do ở chết lành hay chết dữ, biết hết các 
điều ấy, thế mà chẳng tìm phương liệu 
cách làm cho mình được chết lành, thì 


_ điên cuông, đồ đại chừng nào ! 


Lay Đức Chúa Thánh Thân! хіп soi 
sáng lòng tôi, xin ban sức mạnh đề từ 
nay, và cho đến chết, tôi được giữ-nghĩa 
cùng Chúa luôn mãi. Lạy Chúa tốt lành vô 
cùng, tôi biểt: khi tôi phạm tội, thì xúc 
phạm đến Chúa; vậy tôi đau-đón vì đã 
mất lỏng Người; tôi biết chỉ một mình 
Chúa đáng được ca tấm lòng kính mến 


của tôi, vậy tôi xin kính mến Chúa hơn 


hết mọi sự. 
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Đã rõ: chỉ còn một đảm cẩt-xác, một 
chiếc mồ, sau hết tan thôi ra tro-mat; đó 
là kët-cuc cái đời của người ta : dù sang 
hèn, giầu nghèo cũng vậy cả. Chàng 
có thử bậc nào, dù quyên cao, chức 
trọng đến đâu mà chẳng bị cải chết 
làm cho ra âm-thầm, chẳng qua cái kiếp 
sinh tử. 

Vậy phúc cho kể làm tôi Chúa ở đời 
này và lấy việc làm tôi, kính mến Chúa 
làm phương sách giúp mình chắc được 
phúc thanh nhàn đời 01. 

Lạy Đức Chúa Giêsu! Tôi phản nàn 
quá, vì từ xưa đến nay đã khinh thường 
lòng Chúa thương yêu tôi. Bây giờ tôi 
kinh mến Chúa trên hết mọi sự, và không 
ước ao gì nữa, chỉ ước ao kính mến Chúa. 
Từ nay chỉ một mình Chúa là Đấng tỏi 
kinh mẩn và là nguôn mạch mọi sự lành 
cho tôi. Kính mến Chúa, kính mến Chúa 
luôn mãi đời này và đời sau, đó là điều 
hạnh-phúc độc nhất tôi ước ao và cầu 
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xin. Cây vì công nghiệp Chúa chịu nan, 
-chiu chết, xin ban cho tôi-ơn bên đố. 
Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, tôi 
hy-vọng mọi sự nơi Me. 
ai үзен 
BÀI NGAM THỨ HAI МСОТ HAI. 
Không nên do'i đến chết mới 
lo sửa minh. 
š I 
Không ai là không muốn chết lành. 
Nhưng са đời, từ sinh ra cho đến chết 
chỉ những đi đảng tội lỗi, ăn ở buông tuồng, 
thì chết lành sao được ? Nếu sống làm 
| nghịch cùng Chúa, thì chết có nghĩa cùng 
| Chúa sao được ? 
|. Muốn chắc được chết lành, các thánh 
đã hy-sinh của cải, khoái-lạc, những 
điều thể-gian trông mong, và ăn ở khó 
| khăn, hãm-minh. Са đời ап đật trong chỗ 
x rừng тат, núi sâu, hay chỗ tu-viện khô 
hạnh, đề một mai, chết đoạn khối bị vùi 
| отар trong hoả-ngục. 
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Ôi! lạy Chúa Cứu-chuộc, lë ra tôi phải 
sa hoả-ngục đã lâu, không bao giờ còn 
trông được Chúa tha thứ cho và được 
kính mến Chúa nữa. Nhưng Ghúa đã 
thương chờ đợi tôi ăn-năn trở lại đề Chúa 
thứ tha cho. Lạy Chúa cực cao cực trọng, 
vậy tôi hết lòng phàn nàn vì đã vấp phạm 
đến Chúa. Và xin Chúa hãy thương đừng 
đề cho tôi lại xúc phạm đến Chúa nữa. 


Вау sẽ tìm Tao, nhưng chẳng thấu. 
(JEAN УП, 34.) 

Chúa phán cùng kẻ có tội : ¿Hoi những 
kẻ khốn nạn, khi bay thấy cải chết sồng 
sộc chạy đến, thì bay cuống quít tìm Tao, 
nhưng vô-ích, bay chẳng thấy Tao đâu !» 

Vì sao Ке có tội tìm Chúa mà lại không 
thấy? Vì chúng tìm Chúa, không phải vì 
kính mến Người, một vì sợ hoả-ngục; 
Chúng tìm Chúa, nhưng lòng cú yêu tội. 
Bởi đó, chúng không thê nào tìm thấy 
Chúa được. 

Lạy Chủa, phần tôi, không muốn đợi 
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đến giờ chết mới tìm Chúa. Tôi tìm và 
ước ao gặp Chúa ngay tr bây giờ. Tòi 
đau đớn quá, vì từ xưa đến nay đã làm 
cực lòng Chúa là Đấng nhân-lành-vô cùng 
_ nhiều lần, dë tìm những sự thoả thích ý 
riêng; tôi hối-hận vê điêu ấy và xin thú 
thật: tôi đã phạm nhiều tội ác. Nhưng 
Chúa không muốn cho tôi ngã lòng trông 
cậy. Trải lại, Chúa muốn cho tôi vui mừng; 
vì Chúa đã phán rằng: Chó gì lòng 
những kë tim Tao được đầu dẫu vui 
mừng. (Ps. сіу. 8.) 

Lạy Chúa, vâng, tôi tìm Chúa và kinh 
mến Chúa hơn yêu chính minh tôi. 

IH 

Giáo hữu nào chẳng dùng phần lớn 
dòi mình mà ăn-năn khóc lóc các tôi 
101 đã phạm thì đến giờ chết, thật là 
khốn nạn ! 

Tôi không bảo rằng : Lúc đó: kẻ ấy 
không thê ăn năn trở lại và cứu linh hồn 
mình được đâu. Tôi chỉ bảo : kë ấy, trí 
khôn đã ra tối tăm, lòng đã hoá cứng, 
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tính hư nết xấu chôn rễ sâu, tiếng dục 
tinh уап toàn thẳng, bấy nhiêu căn cớ 
кёп cho việc ăn пап trở lại hầu như 
không thề được. Phải có ơn đặc biệt mới 
được. Mà ơn đặc biệt ấy, lẽ пао tình cờ 
Chúa phải ban cho kë cứ vô ơn bội-bạc- 
cùng Người mãi đến giò chết ru ? 

01! vậy kë có tội muốn đề phòng cho 
khói sự khốn nạn đời đời, thì phải lo sửa 
mình lại, phải lo thay ! 

Lạy Chúa, không ! tôi không muốn đợi 


đến giờ chết mới ăn-năn tội và kính mến Í 
Chúa. Ngay bây giờ tôi phàn nàn vì da + 


xúc phạm đến Chúa; ngay bây giờ tôi 
kính mến Chúa hết lòng. Xin đừng đề cho 
tôi lại còn lia bó Chúa tôi nữa. Xin ban 
cho tôi chất đi còn hơn. 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi, xin ban 
on bền đỗ cho tôi. 


— 


а 


BÀI МСАМ ТН HAI MƯƠI ВА. 

Con chiên Đức Chúa Тго đã 
tìinh-nguyện chịu hy-sinh 
đề xin ơn tha thứ cho ta. 

| 
Мау là Соп Chiên Đức Chúa Trời 
(Jean. 1, 29.) | 
Thánh Gioan Baotixita không còn thề 


| dùng tiếng nào rü ràng, và đích dáng hơn 


mà gọi Đấng Cúu-thë bằng gọi Người là 
« Соп Chiên Đức Chúa Trời. » Quả 
thật Đức Chúa Giêsu là như con chiên đã 
hy-sinh và dàng máu, cùng sự sống mình 
làm của tế lễ Đức Chúa Cha cho ta được 
khỏi tội và được sống đời đòi. 

Trong dinh Philatô, không những Đức 
Chúa Giêsu chịu lột xống-áo, mà còn chịu 
roi đánh, gai đâm tan nát mình cực trọng 
từ định đầu đến bàn chân. 

Miệng Người không nói ra lời nào. 
Không ai nghe thấy Người ca thán một 
lời, dù lời cực vẫn cũng không; vì Người 
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đã dâng mình chịu khô-eựe đề cho ta 
khỏi những hình khô đáng phải chịu. Tiền 
trì Іѕаїа đã nói trước rằng : < Người 
như con chiên đứng trước Ке căt 
lông : Người піп lặng, ой không hề 
nhích miệng. » 

Ôi,lạy Đấng Cứu-chuộc, chớ gì các 
thiên-thần và hết các loài tạo-vật hát 
mừng khong khen Chúa, vì Người thương 
xót chúng tôi quá dường ấy ! Chó gì са 
vũ trụ hát mừng, ngợi khen Chúa vì Người 
đã yêu dấu cả loài người chúng tôi dường 
ay! Chính chúng tôi phạm tội, mà Chúa 
lại bị phạt ! 

HO 

Ghốc nữa, anh em hãy nhin xem Chúa 
đi trên con đường núi Calavarlô. Người 
chịu lý-hình dẫn đến nơi tử-nạn đề hy- 
sinh làm của lễ, cho trọn việc eửu-chuộc. 
Tiên tri Giêrêmia nói trước rằng: Người 
như con chiên гй! hiền lành, chiu 
đắt lên bàn thở đề chịu hụ-sinh ước 
của tế lề. (Jer. xi, 19.) 


УА "+ Ranh 


01, lạy Chúa Giêsu, хіп dạy cho tôi biết: 
Chúa vác Thánh-giá nặng nề này di đâu ? 
Quân đữ kia đã làm khốn Chúa cách độc 
địa dường ау, bây giờ nó lại điệu Chúa 
đi đâu ? Chúa trả lời : Chúng nó điệu Tao 
đi chịu chất; Tao theo chúng nó và lấy 
làm sung suớng vô cùng, vì sẽ được chết 
đề cứu lấy bay và cho bay hiều Tao 
thương yêu bay dường nào Ì » | 

Lạy Đấng Cứu-chuộc, phần tôi, tòi đã 
đáp lại lòng Chúa thương yêu thê nào? 
Chúa biết rò lắm: Đổi với tấm lòng 
thương yêu của Chúa, tôi chỉ nguyền rủa 
xi-nhục Chúa, vì thường thường đã khinh 
dë ơn nghĩa Chúa. Nhưng Cuộc tử - nạn 
Chúa làm cho tôi được hy-vọng. Lạy Chúa, 
101 phàn nàn vì đã phạm đến Chúa, lôi 
_ hối-hận và từ nay quyết xin kính mến 
Chúa. | 

Thánh Рһапхїсб khó khăn không thê 
nhìn một соп chiên bị đem đi giết, mà 
không nhỏ đôi hàng lệ. Người nói: < Con 
chiên này sắp bị lưỡi dao ша làn xuống 
chết tươi thế nào, thì ngày xưa Chúa Giâ- 


= 
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su vô tội cũng bị điệu đi xử-tử đề cứu 
lấy tòi như vậy. » 
Lạy Chúa Giêsu, vì lồng thương yêu, 


Chúa đã chẳng nê hy-sinh mạng sống cho 


tôi, mà tôi lại tiếc chẳng dâng lỏng kính 
mến cho Chúa ru? Chúa phán: «Мау 
phải kính тёп Chúa là Chúa mày » 
( Luc. x-27. ) Lạy Chúa Giêsu ! Tôi không 
кіп gi hơn, chỉ xin cho được kính mến 
Chúa, kính mến Chúa hết lòng. Chúa đã 
thương yêu tôi hết tình, thì tôi cũng xin 
hết lòng kính mến Chúa. Hối Con chiên - 
Đức Chúa Tròi, tôi phàn nàn мі đã xúc 
phạm đến Chúa; tôi xin dáng trót mình tôi 
cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhận 
lấy tôi, và ban ơn cho tôi được giữ nghĩa 
cùng Chúa luôn mãi. 

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ Đấng Cứu- 
chuộc tôi, xin Mẹ cầu cho tôi được thuộc 
về Chủa cho trọn, 


Ы эль 
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BÀI NGẮW THỨ HAI MƯƠI TƯ. 


Suy về thời~giờ' quí hoá 
ngần пао! 
Ї 

Thòi-giờ là của vô giá, vì mỗi một phút 
ta có 106 tìm được những kho-tàng ân- 
thánh và sự vinh hiền đời đòi. 

Trong hoả-ngục, kë dữ đau đớn biết 
bao, khi các chúng phải kêu lên гару: 
«Ра hết rôi! ta không còn thời-giờ, ta 
không còn cách nào đề cứu mình khối hư 
mất đời 001 nữa!» Khốn nạn thay cho 
chúng, vì nếu các chúng phải mất hết 
mọi hạnh-phúc đời này, dë được một giờ 
quí báu mà ăn-năn lội, thoát khỏi số 
phận ghê gớm nảy, hẳn chúng vui lỏng 
lắm, nhưng, than ôi! nào có được nữa 
đâu ! | 

Trên thiên-đàng, thì không còn hố 
hận nữa. Mà giả-sử có gì làm cho hạnh- 
phúc các kẻ lành giảm bớt đi được, th} 
chỉ có cái tư-tưởng này, là : < Ở đời biết 


— 308922 
bao lúc ta đã bỏ hư mất, mà chính là 


đồ làm cho mình được vinh hiền hơn ở 
đời sau; và tức là những lúc không bao 
giờ trở lại nữa. » 

Lạy Chúa, tôi ngợi khen, cam-tạ Chúa, 
vì đã dù lòng thương còn ban cho tôi 


đền những tội đã phạm đến Chúa. 
П 


Phải, không gì quí hoá bằng thời-giờ. 
Nhưng, than ôi! cớ sao người 1а khinh 


một ngày năm, sáu giờ; người kia, đứng 
trước cửa sô, hay những nơi chung mà 
nhìn kẻ đi người lại mất giả nửa ngày. 


làm những việc gì, tất sẽ nghe các chúng 
trà 101: Chúng tôi chơi bời qua ngày, 
đoạn thẳng. 

Hỡi thời giờ đã chịu khinh dë quá 
chừng kia! Đến giờ chết, những kë ау 


những lúc quí hoá ta cần phải lợi dụng š 


thời giờ mà ап пап khóc-lóc các tội lỗi: 
đã phạm và được kính mến Chúa đề phạt : 


đề thời giò quá thế? Kë này chơi bòi 


Anh em hãy hỏi các chúng dùng thòi-giò ˆ 
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sẽ ước ao được mày nhất. Сас chúng sẽ 
vui lỏng hy-sinh mọi sự đề được một giờ 
thói: nhưng chậm quá rôi, các chúng đã 
không được như ý-sở-ước, lại còn phải 
vâng lệnh từ biệt thể gian, vì bấy giờ se 
có lệnh truyền : < Hồi linh hồn có đạo 
kia, màu phải từ-giầ thế-gian; hầu đi, 
không còn được sống ở đời nàu nữa.» 
Bay giờ các linh hồn дү sẽ khóc lóc rên 
ri mà kêu lên: < Than ôi! trót đời tôi đã 
làm gi? Những năm, thắng, ngày, giò Đức 
Chúa Trời ban cho, tôi có thề dùng lấy 
mà tập nên lành, nên thánh; nhưng tôi 
đã chẳng dùng; bây giờ muộn quá rồi, 
còn làm gi được nữa ! 

Ghúng ăn пап hối-hận, nhưng ăn пап 
mà chỉ, hối hận mà chi, đã đến cái lúc 
kinh khủng nhất định về số phận đời đời 
của các chúng rồi ? 


HI 


Đức Chúa Giêsu phán : « Bay Айу di, 
lúc còn sáng. » (JEAN. xu, 35.) Người lại 
phán : Vì « đến đêm, không аі làm gì 
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được па.» (JEAN. 1х, 4.) Đêm tõi tăm 
mày, khi giờ chết đến, nó cùng đến, vì 
lúc gần chết, người ta không nhìn thấy 
nữa, và cũng không làm được việc gì 
nữa. x 

Bởi đó, Đức Chúa Thánh Thần dạy: ta 
phải đi trong đường giới răn Chúa, khi 
còn được ánh sáng Chúa chiếu doi trên 
mình, khi giời còn đương sáng-sủa. Ta 
phải suy: đã gần đến lúc giải-quyết cải 
vấn-đề quan-trọng về cuộc đời đời của 
ta; ta phải luôn luôn nhớ điều ấy; hãy 
xét có bao giờ bỏ phí thời giờ chăng ? Ôi! 
hãy mau mau lo tính xếp đặt mọi việc 
linh hôn, vì Đức Chúa Giêsu là Đấng sẽ 
phán xét ta, Người đã phản: « Con 
Người sẽ đến giữa lúc Бау không ngờ.» 
(Luc. хи, 40.) 

Lạy Chúa Giêsu, xin chính Người hãy 
mau тап, vâng, xin chỉnh Người hãy mau 
mau tha thứ cho tôi! Phần tôi, còn đợi 
gì nữa ? Muốn bị gieo xuống ngục đời 
đời, ở đó cùng với Кё ас hằng kêu than: 
« Thời giờ đã hết, ta dà phải mất 


"u 
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linh hồn rồi » bày giờ mới tính hồn 
lại, hay sao ? Lạy Chúa, không, tôi không 
muốn chống cưỡng tiếng Chúa kêu gọi 
thiết tha nữa. Biết đâu Chúa đã chẳng 
dùng bài ngắm này đề làm cho tôi nghe 
tiếng Người gọi tòi lần sau cùng ! Lạy 
Chúa cao cả, vậy tôi đau đớn hối hận vì 
да xúc phạm đến Chúa; tôi xin dâng cho 
Chúa hết mọi việc tôi sẽ làm trong những 
ngày giờ còn được sống, xin ban cho tôi 
ơn bền đồ lành thánh. Không bao giờ tôi 
muốn làm điều gì mất lòng Chúa nữa, tôi 
ước ao kính-mến Chúa luôn mãi. 

Lạy Đức Bà Maria, là пої kê có tội trú- 
ап, tôi phó mình trong tay Mẹ. 


BÀI NGẮM THỨ HAI MƯƠI ГАМ. 


Suy về những kẻ hấp hài chết, 
nghĩ mình sắp phải chịu phán 
xét, thi lo sæ chừng пао, 


I 

Không bao lâu nữa tôi sẽ phải chết; 
chất đoạn sẽ phải đến trước toà Đức 
Chúa Giêsu mà thưa lại về hết các việc 
lành dữ đã làm trong suốt một đời ở 
thế gian này. Đó là điều kẻ gần chết phải 
nói thầm với mình, đó là điều khiển cho 
kë ấy phải sợ hãi. Đã đến giờ kẻ ấy phải 
khởi hành : khởi hành từ thế-giới vật 
chất này sang thế-giới vô hình, từ quãng 
thời-giở vẫn vôi này vào cài đời đời, vô 
cùng. | 

Nhất là cảng sợ hãi biết bao, vì thấy 
só biên các tội minh đã phạm mở ra 
đề trước mặt ! Ва thánh Maria Mađdalêna 
de Pazzi bị ốm liệt giường chiếu, bà nghĩ 
đến phán xét mà run rầy cả người. 

Cha linh hồn ra sức làm cho bả yên 


NE BÉ 


tâm, thì bà kêu lên: « Lạy Cha, phải 
đến trước toà phán xét của Chúa là điều 
sợ hãi biết bao, kinh khủng dường пао! > 
Nếu bà thánh này là một bậc ngay từ lúc 
còn trên cánh tay mẹ đã ăn ở sạch sẽ, 
lành thánh, mà còn nói thể, thì những Кё 
Бао lần đáng sa hoả-ngục phải nói thê 
nào và đáng sợ hãi hơn dường nào ! 

Vi linh-mục Agathô bao nhiêu năm trời 
ham mình, đền tội, thế mà nghĩ đến 
phán xét vẫn còn sợ hãi, kêu lên răng : 
« Giò phán Xét tôi sẽ ra sao ? » Phương 


~ Chi những Кё сб đạo đã phạm trăm nghìn 


tội trọng, mà chẳng ăn пап, xưng 101 gì 
са, có thê nhớ đến phán xét, mà chẳng 
run sợ ru? 

Lúc gần chết, dù muốn, dù không, sự 
nhớ các tội đã phạm, án công thẳng Đức 
Chúa Trỏi và sự hồ-nghi không biết mình 
được lên thiên đàng hay phải sa hoả- 
ngục, bấy nhiêu cái tư-tưởng làm cho 
linh hồn bối rối, bứt rứt vô-cùng. Vậy ta 
hãy kíp ôm lấy chân Đức Chúa Giêsu và 
trước kbi đến ngày cả thề phải tính sô 
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trót đời lại cùng Chúa, hãy liệu cho ninh 1 ` | 


chắc được ơn tha thử. 


Lạy Chúa Giêsu, là Đấng Cứu-chuộc và... 


là Đấng sẽ phản xét tôi, xin hãy thương 
tôi, trước khi đến ngày công thẳng ẩy. 
Hãy đoái xem đứa nội-công đang qui 
dưới chân Chúa : bao lần nó đã hứa ở 
trung-trực cùng Chúa, mà chẳng giữ lời 
bao giờ. Lay Chúa, thật Chúa không dáng 


cho tôi xử vô-ơn tệ-bạc cùng Chúa nhu f 
vậy. Xin Chúa tha cho, vì tôi muốn ăn ` 


пап trở lại cho thật. Lạy Chúa cực tốt, 


cực lành, tôi hối hận vi đã khinh dŠ Chùa; Í 


хіп Chúa hãy đoái thương tôi 


IH 


Ấy, cuộc rỗi đời đời của ta sắp phải | 


định-quyết, cái án cả thê về hậu-kiếp sắp 
tuyên bố : sau đỏ ta sẽ được-cứửu rỗi, hay 
bị phạt; sẽ được hạnh phúc đời đời, hay 
phải khốn nạn đời đời. 


Hết mọi người điều biết thế, hết mọi - 


người điều nói về việc ấy, nhưng cớ sao 


hết mọi người không từ bó mọi thế-ục | 
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chi lo đề tập-tành nên thánh và nhở đó 
làm cho mình chắc được rỗi đời đời ? 
Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa vì đã thương 


x ban ơn soi sáng mở lòng tôi. Lạy Chúa 
| Giâsu, хіп hãy nhớ : Chúa đã chịu chết 


đề cứu chuộc tôi. Vậy chớ gì khi tôi được 
xem thấy Chúa lần trước hết, đừng trông 
| thấy Người đương thịnh nộ như quan ап 
|  nghiêm-nhặt! Từ xưa đến пау tôi đã 
| khinh đề ơn Chúa; nhưng bây giờ tôi lấy 
ơn Chúa làm qui hơn hết mọi sự khác. 
| Lạy Chúa tốt lành vô cùng, tôi kính mến 
Chúa vì Chúa thương tôi; tôi phàn-nàn vì 
đã xúc phạm đến Chúa. Trước tôi đã trốn 
bỏ Chúa, bây giờ tôi ước ao, và tìm Chúa. 
Lạy Chúa linh hồn tôi, xin ban cho tôi 
được tìm thấy Chúa ! 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi, xin cầu 
cùng Chúa Giêsu, Con Mẹ, cho tôi ! 
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BÀI NGAM THỨ HAI MƯƠI SÁU 
Ngắm về lửa hoả-ngục. 
| 

Hình khô dữ tọn nhất kẻ dữ hằng phải 
chịu, và sẽ phải chịu cho đến đời đời, là 
hình khô lửa; lửa chính là hoả-ngục dó 
уау. | 

Ngay ở đời này cũng không có hình 
khô nào sợ hãi và độc dữ bằng hình khô 
lửa. Nhưng lửa hoà-nguc nung đốt kë dữ, 
lại còn mạnh mẽ, råt rúa gấp nghìn lần 
lửa đời này, vì Chúa chỉ có ý dựng nên 
nó đề dùng mà báo thù Кё dữ đã phạm 
đến Người ! 


« Hoi quân vô phúc, bay hy dâm. 


đầu xuống lửa đời đời. > (MATTH. xxv, 


41.) Đó là án Chúa ra cho những kẻ dữ. 


Vi sao, án ghê sợ này lại chỉ nói riêng 
đến lửa ? Vì đối với ngũ-quan Кё dữ, 
không hình khó nào dữ tợn, gớm ghiếc 
bảng hình khô lửa. 

Ôi, lạy Chúa, đáng lẽ tôi đã phải thiêu 


„АМ 


đốt trong lửa này tự bao năm trời nay 
rôi ! Nhưng Chúa thương còn chờ đợi, 
chờ đợi đề làm gì, һа chẳng phải đề đốt. 
bằng lửa kính mến êm ái Chúa trong 
lòng tôi, cho nó khói bị lửa ghê-gớm này 
thiêu đốt ru ? Lạy Chúa cực tốt cực lành, 
vậy tôi kính mến Chúa, và ước ao kính 
mến Chúa đời đời. 
П 

Lửa thế gian chỉ làm khó ngoài хас, 
chứ không thâu qua xác được;: còn lửa 
hoà-ngục thi không những thâu qua xác 
ке dữ, mà còn thiêu đốt rát rủa са ở 
trong cũng như ở ngoài. « Lay Chúa, 
Chúa së làm cho xác Ке dữ thành га 
những lò lra cháu bàng bàng. » Khi 
xác ке ас hoá thành những lò lửa nóng . 
nảy, thì kë ấy ra thề nào ? Trong ngực 
nó, quả йт cháy lên; trong bụng, thì ruột 
gan, trong đầu thì óc, trong động-mạch 
thì máu, hết thay ёи cháy bùng bùng, 
cháy vào đến tủy xương ! 

Ної những kẻ tội lỗi kia, một tàn lửa 
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ở lò bàt ra, bay không chịu nồi; vào một 
cái phòng hơi nóng, bay khó chịu; gặp 


một cái tia sáng mặt trời, bay đã kêu 


váng đầu, váng бс, thì bay chịu sao được 
lửa hoả-ngục ? Chiu sao được sự chết 
đời đời, tức gọi là chết, nhưng kỳ thực 
vần phải chịu khô vô cùng, mà không bao 
giỏ chết được ! 

Ôi, lay Chúa Cứu-chuộc, xin đừng đề 
cho máu thánh châu báu Chúa đã đồ ra 
nën vô Ích cho tôi! Xin ban cho tôi được 
đau đớn các tội lỗi tôi đã phạm và được 
kính mến Chúa. 


HI 


Ai trong anh em có sức chịu được 
lửa cực nóng nàu thiêu đốt chăng? 
(Is. ххх, 1Á.) 

Соп đê con bị giống ác-thú пий! xé thể 
nào, thí kë dữ trong hoả-ngục cũng bị 
lửa cấu xé hun đúc dữ tợn như vậy. Lửa 
hoà-ngue thiêu đốt kë dữ liên mãi, nhưng 
không Бао gio làm cho nó chết đi cả. 

Thánh Phêrô Đamianô kêu lên rằng: 
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« Нб1 đứa tội lỗi, hỡi thăng buông tuồng, 
mày cứ làm cho thoả xác thịt đi! Nhưng 
phải biết rằng: một ngày kia, những 
việc ô-uế xấu xa mày làm, sẽ thành ra 
những thứ rựa nóng nảy làm cho ngọn 
lửa càng bốc cháy lên ngùn пш, thiêu 
đốt cho đến ruột gan mày và làm cho 
mày phải chịu những hình khó cực dữ 
tợn cho đến đời đời! » 

01 lạy Chúa, biết bao lần tôi đã khinh 
đề và bỏ mất Chúa, xin Chúa tha cho và 
từ nay đừng đề tôi lại bò mất Chúa nữa. 
Tôi rất đau đớn vì đã xúc phạm đến 
Chúa. Bây giờ tôi hứa kinh mến Chúa, chỉ 
kính mën một mình Chúa, thì xin Chúa 
hay thương ban cho tôi lại được nghĩa 
cùng Người, 

Lạy Thánh Nữ đồng-trinh Maria, xin 


= hãy cứu tôi cho khói sa hoà ngục. 
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ĐÀI NGẮM THỨ HAI MƯƠI DAY. 


Của cải thế gian phù vân 
giả trá thề nào, 


| 

Cuộc đời anh em là gì ? Há chẳng 
phải là một chút hơi nước ота dong, 
lại tan ngay ги? (St Jacgues 1v, 15). 

Những hơi nước ở đất bốc lên, bay ` 
trên không gặp nbững ánh sàng mặt trời 
chiếu vào, đôi khi trông đẹp dë thật. 
Nhưng cơn gió thoảng vừa bay qua, nó 
liền tan đi và biến mất. Đó là hinh ảnh 
phú-quí, vinh hoa thể tục. Vi vương tướng 
nọ, hôm nay khiến nguoi ta phải kính 
trọng, và được dân-sự tôn kính đến cyc- 
diêm. Nhưng mai lăn ra chết, thì chỉ thấy 
kẻ khinh đê, người chửi mắng. Chức 
quyền, của cải, vui-sướng, hết thầy cùng 
với chủ nó, cũng tiêu-diệt. 

Ôi, lay Chúa, xin ban cho tôi biết Chúa 
là Đấng qui hoá chừng nào, dë tôi kính 
mến Ghúa, chỉ kính mến một mình Chúa ! 


та xa lánh Chúa ! Lạy Chúa, từ nay, tôi 


П 

Cái chết bóc lột, không đề lại cho 
người ta một tí gì cả. 

Ông phú hộ kia chết, người ta khiêng 
ra khỏi lầu son, gác tia, mà chôn chặt 
đưới bùn đen. Gòn cảnh tượng nào thảm 
đạm bằng cảnh tượng này ги? Lầu son 
kia, không bao giờ ông ta lại về đó nữa. 
Vàng bạc, của cải, ruộng nương ông ta, 
người khác sẽ đến chiếm lấy. Соп ăn, đứa 
ở theo đến mồ, rồi bỏ chủ lại dưới đất làm 
của nuôi giòi bọ. Nào những kê xưa kia 
luồn cúi, phính phờ dua ninh, bây giờ 
họ ở đâu? Hôm qua ông ta vừa làm hiệu 
một cải, thì kë vâng, người da tăm tip; 
nay sao không thấy một ai tuần lệnh nữa? 

Ôi! lay Chúa tốt lành vô-cùng, tôi khốn 
nạn dường nào, vì bao nhiêu năm trời 
những theo đuôi các sự phü-vàn thể-tục, 


xin lấy Chúa làm của châu báu độc nhất, 
làm sự kính тёп độc nhất của 401! 


ПІ 
Có sao đất hèn, iro mat lại dám 
kiêu căng ngạo-mạn ? (Eccui х, 9.) 
Chúa phán rằng: Hổi loài người không 
bao lâu mày së thành ra tro, ra bụi; mày 


biết thể ; vậy hãy nghĩ xem : mày phải: 


dùng trí khôn và lỏng 16 làm gì ? 


Không bao lầu sự: chất sẽ đến bóc lột. 3 


và đuôi mày ra khói thế gian này; lại 
mày sẽ phải thưa về hết các việc đã làm 
khi còn sống. Nếu bấy giò mày đang mắc 
tội trọng thì cuộc dòi đời mày sẽ га sao? 


Ôi, lay Chúa, tôi ngợi khen Chúa! Chúa f 


“đã dạy bảo tôi, ấy là vì muốn cứu lấy 
tôi. Lạy Chúa, vậy xin hãy khứng làm trọn 


việc thương xót của Người. Chúa đã hứa | 
tha thứ cho kẻ có tội đem lòng ăn năn ` 


hối cải: Vày tôi hết lòng án пап đau đớn, 


thì xin Chúa tha thứ cho. Chúa đã hứa | 
thương yêu kë kính тёп" Chúa ; vậy tôi 


kính mến Chủa trên hết mọi sự, thì xin 


Chúa hãy thương yêu tôi và đừng ghét i x 


tôi như tỏi đã đáng phải chịu. 
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Lạy Đức Bà Maria là Đấng hay bầu cử, 
Mẹ rất quyền thế bảo-hộ cho người ta: 
Đó là lẽ'giục tôi trông cậy Mẹ. 


l 
BÀI NGÁM THỨ HAI MƯƠI TÁM. 
Chúa định nhịn và tha tội 
cho ta có ngần. 
| 
Chúa đã định ban cho. mỗi người sống 
bao nhiêu năm, được bao nhiêu tài nàng, 


bao nhiêu của cài đổi này thế nào, thì 


cũng định tha cho mỗi người chúng ta 
bao nhiêu tội thề ấy. Khi chúng ta đã 
phạm bấy nhiêu tội rồi, thì Chúa chỉ phạt, 
chứ không còn thương xót tha thứ nữa. 

Đó là điêu thánh Basiliô, Giêrônimô, 
Ambrosiô, Augustinô và nhiêu dàng khắc 
đã dạy. _ 

Thánh Áugustinô rằng: «Bao lâu Кё 
có tội chưa đồ đầy-lào Chúa định, thì 
Người còn nhịn nó. Nhưng khi kê có tội 
đã đồ đầy rồi, nghĩa là đã phạm đủ số 


— 118 — 


tội Chúa định nhịn, thi Người không tha 
thứ nữa.» 


Ôi, lay Chúa, tồi biết trước đây tôi ää Жу 


làm cho Chúa phải mỗi mệt vì nhịn nhục 
tôi ; tôi cũng biết : Chúa còn thương, chưa 
nỡ bỏ, vì tôi còn được đau đớn vì đã vấp 
phạm đến Chúa; lòng đau đớn ấy là dấu 
chi Chúa còn thương yêu tôi. Lạy Chúa, 
vậy tôi không muốn xúc phạm đến Chúa 
nữa, xin Chúa hãy thương đừng xua đuôi 
tôi. 


п 


Chúa nhịn nhục chờ đợi cho đến 


ngày đã chỉ đề phán xét; ngày đó 
Chúa sẽ phat các dán-Ióc dà phạm 
dú mọi giống tội lôi! (11. MACHABÉES. 
vi, 1Á.) Đổi với kẻ có tội cũng vậy: Chúa 
không nhịn mãi, Chúa chỉ nhịn cho đến 
khi nó đã phạm ngần ấy ngần nọ lội. 


Bấy giỏ Chúa không có chờ đợi nữa, геш | 


phạt, chỉ phạt mà thôi: 
Oi! Lạy Chúa, xin hãy chờ đợi tôi một 
chút, xin đừng bó tôi ngay, vì tôi trông 
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mong: nhở ơn Chúa giúp, tôi ѕе không 

trêu cơn thịnh nộ Chúa nữa. Lạy Chúa 

nhân lành vô cùng, tôi phàn пап vì đã 

f xúc phạm đến Chúa, và xin hứa tự nay 

Í không khi nào dám ăn ở bất nghĩa cùng 

р Người nữa. Bây giờ tôi lấy những ơn tốt 
__ lành Chúa làm hơn mọi của cải hèn mon 
__ thể gian. 


Ч HI 
ү Ta phạm tội, mà không nghĩ гапе: Сат 
__ khối nặng sự tội càng ngày càng thêm. 
` Nhưng phải lo sợ kểo mai sau Chúa sẽ 
| phán cùng ta như xưa da phán cùng vua 
= Balthazar: Tao đã bó màu lên cán mà 
E cân, Tao thầu màu nhẹ quá !» (DANIEL 
v, 27.) 
| Ma qui bảo ta rằng: Сһа, mười һау 
= mưởi một tội có là gì 9 

Nó lừa dối ta đó! Tội mới này làm cho 
khối nặng sự tội của ta tăng lên và làm 
cho сап cân trỉu xuống. Sau cùng cán cân ` 
sẽ lệch hẳn đi, và Chúa sẽ theo phép công 
_ bằng mà phạt ta trong hoà ngục. 
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Hoi anh em, nếu anh em sống mà 
không tin: mỗi một tội mới lại thêm vào 
các tội cũ và làm cho Chúa không thương 
xót anh em nữa, và nếu anh em nghĩ đến 
điều ấy mà không run sợ, thì tôi bảo cho 
‚ anh em biết: anh em không chắc rỗi linh 
hồn đầu! 

Гау Chúa ! Chúa nhịn tôi lâu quá thay! 


Không, tôi không muốn lạm-dụng lòng - 


nhân lành Chúa nữa. Tôi ngợi khen, cảm 
tạ Chúa, vì đã nhịn tôi đến bảy giờ. 


Trước kia, thường thường tôi bỏ Chúa, 


nhưng từ nay tôi không muốn bỏ Chúa 
nữa. Vì Chúa đã không nữ bỏ tôi, thì xin 
ban cho tôi được gặp thấy Chúa. 


Lạy Chúa Giêsu, tôi kính mến Chúa và 


phàn nàn hết lòng vì đa nộp Người Ï 
Không! tôi không muốn bó Chúa nữa ; 
xin ban ơn giúp sức cho 101. 

Lay Đức Bà Maria là Nữ-vương và là 
Mẹ tôi, xin Mẹ cũng giúp đỡ và cầu bầu 
cho tôi, l 
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BÀI NGAM THÚ HAI MƯƠI CHÍN. . 
Những kẻ sống mất nghĩa 
cùng Chúa, thì điên cuồng 

dại dột chừng nào ! 
I 
Кё tội lỗi nhìn xem Сас Thánh ăn ở 


trên đời ; chúng thấy các dáng khinh dŠ 


những chức quyền, của cải và những sự 
vui sướng xác thịt, lại thích ở khó khăn, 
chịu khinh đề và chịu mọi nỗi khô thống, 
thì cho là điền cuồng, khở dại. Nhưng 
đến ngày cả thề, nghĩa là ngày phán xét, 
chúng sẽ nói thề khác. Ngày ấy, chúng sẽ 
kêu lên: Than бї, chúng ta điên 
cuồng chừng nào, рі đã cho cách Các 
Thánh ăn ở là điền cuồng, khờ dại! 
(SAGESSE V, 4.) 

Quả vậy, còn có gì điên cuồng, đại dột 
bằng sống mà bó Chúa ru, vì ăn ở như 
thể, thì lầm than, khốn nạn ở đời này, 
mà đời sau lại càng khốn nạn, thốn nạn 
đời đời trong hoà-nguc 2 

Lạy Chúa, vậy tôi không muốn đợi đến 
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ngày phán xét, mới xưng ra tôi điên cuồng, 
kho dại. Ngay bây giờ tôi xin sấp mình 
trước nhan thánh Chúa, và xưng ra: khi 


vấp phạm đến Chúa là Đấng Сао-са tuyêt-- 


đối, thì tôi ăn ở như đứa điên cuồng, kho 
dại khốn nạn! Lạu Chúa là Cha nhân 
lành, thật tôi không đáng goi là con 
Chúa. (Luc ху, 19.) Không đáng Chúa ban 
ơn tha-thứ cho, nhưng, nhờ máu cực 
thánh Chúa đã đồ ra cho tôi, tôi trông 
Chúa sẽ ban ơn ấy cho. Lạy Chúa Giêsu, 
tôi bối hận vì đã khinh dë Ghúa. Bây giờ 
tôi xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. 
П 

Khốn nạn thay những Кё mê đàng lội 
lỗi! tội làm cho chúng mù-tối đến nỗi mất 
са trí khôn, quên hết lë phải. 

Thật vậy, Ке bó nước rộng lớn, đề lấy 
một đồng tiền nhỏ, ta có thề bảo nó là khôn 
được ru? Cüng một lẽ, kë bỏ nước thiên 
đàng, chối оп Chúa, cho được môt chút 
sự vui sướng, một chút của hèn, thoả 
tính hiếu-kỳ, thi sao gọi là người khôn 
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được 2 Kê có tội cüng giống hai thứ người 

trước này. Nó chỉ tưởng đến cuộc đời 
“hiện-tại là cuộc đời phủ vân, giả-trá, 
.._ ehầy kíp sẽ qua đi, mà chẳng hề nghĩ đến 
= cuộc đời tương-lai là cuộc đời vĩnh-viễn 
= Vô cùng vô tận, không những vậy đối với 
= cuộc đời vïnh-viễn, nó lại chỉ thu cho 
= nhiều tội lỗi, tức là những bằng chứng 
| sẽ cho nó vào hoả-ngục đời đời. 

Ôi, thân lay Chúa, xin đừng đề cho tôi 
cứ sống một cách mù tối thảm-hại như 
= thế nữa; tôi đã theo những khuynh hướng 
_ xấu xa lâu quá, đã khinh dë Chúa là Đấng 
= tốt lành vô cùng lâu quá rôi. Вау giờ 101 
t góm ghét сас tội lỗi tôi đã phạm và kính 
| Я mến Chúa trên hết mọi sự. 

lo TÊN 
Có ngày, những kë mê tội lỗi, thế gian 
58 phải khóc lóc thám-thiết, vì mình đã 
ăn ở điên cuồng, đô-dại. Nhưng ngày ấy 
là ngày nào ? Than бї! Ay là ngày không 
còn thời giờ mà cứu mình khói khốn-nạn 
nữa. Ngàu ấu, tính kiêu ngạo xưa có 
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ích gì cho ta chăng ? Ngày àg, tính 
thị của, thị quuền có giúp được gì 
cho ta chăng ? Hết mọi sự đều диа 
di như bóng (Sacesse v, 8.) Lúc ấy, kë 
dữ sẽ phải xưng ra : hết mọi sự vui-sướng 
khoái-lạc đã qua đi, khác nào bóng ảo- 
huyền kia vậy ; và thay vì danh-dự kia, 
của cải nọ, chúng chỉ còn có hình khô 
phải chịu, chỉ còn khóc lóc tru-trếu cho 
đến đời đòi mà thôi. | 

Lạy Đức Chúa Giêsu xin thương lấy tôi. 
Tôi khốn nạn quá, vì đã bố quên Chúa ; 
nhưng tôi thấy го: Chúa còn thương nhớ 
đến tôi. Lạy Chúa, là Đấng tôi kính mến, 
vậy tôi xin kính mến Chúa; kính mến Chúa 
hết lòng, và hết lỏng ghét mọi tội tôi đã 
phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tha cho 
và hãy quên bao nhiêu sự cực lòng tôi đã 
làm cho Chúa; Chúa biết tôi yếu đuổi thể 
nào, vậy xin đừng nỡ bỏ; mà lại ban sức 
mạnh cho tôi được thắng mọi kë thù linh 
hôn tôi và làm đẹp lòng Chúa. | 

Lạy Đức Ва Maria, Mẹ Chúa Тго1, con 
trông cậy nơi Mẹ ! 


‡ 


4 


BÀI NGẮM THỨ BA MƯƠI. 


Những thươ›ng-tích Đức Chúa 
Giêsu đã phải chiu bắt lòng 
ta phải kính mến Người. 

I 

Muốn giúp ta hiều : sự nhìn xem những 
vết-thương Đức: Chúa Giêsu đã phải chịu 
có sức mạnh khiến linh hồn ta phải cảm 
động thế nào, thì thánh Bonaventura kêu 
lên rằng : < Những vết-thương ehồng-chịt 
trên mình Đức Chúa Giêsu từ đỉnh đầu 
đến bàn chân khiển cho những tấm lòng 
cực khô rắn cũng phải ra mêm và những 
linh bồn cực nguội lạnh cũng cháy lửa 

kính mến Chúa lên. 
¿Thật vậy, nếu ta tin việc mầu-nhiệm 
Thiên Chúa tự-ý và vui lòng chịu tạt vả, 
chịu đấm dành, chịu đội mạo gai, và sau 
hết chịu hy-sinh trên cây Thánh giá vi 
thương yêu ta, thì lẽ nào ta chẳng kính 
mến Đấng đã thương yêu ta quá bội dường 
ауто? Nhưng, thương ôi, ta ăn ở bội- 
bạc cùng Chúa chừng nào ! Gho nên, xưa, 
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khi thánh Phanxieô khó khăn, đi qua сас 
làng, các xã, vừa khóc, vừa kêu lên rằng: 


«Ôi! lòng thương yêu đã chẳng được 


kinh-mến lại ! » thì thật là phải lắm. 

Lạy Chúa Gièsu! tôi cũng vậy, tôi đã 
ăn ở bội-bạc cùng Chúa : vì tôi sống bao 
nhiêu năm trời, mà chẳng hề kính mến 
Chúa! Bây giờ tòi có còn định cứ ăn ở 
vô-ơn, bội nghĩa cùng Chúa như vậy nữa 
chăng ? Lay Chúa Cứu chuộc tôi, không, 
tôi không. muốn ăn ở như thế nữa. Từ 
nay đến chết, tôi ước ao kính mến Chúa, 
và dàng trót mình cho Chúa ; xin Chúa 
hãy thương, hãy đoái nhận lấy và giúp 
đỡ tôi ! 


П 
Hội thánh chỉ cho ta хеш Đức Chủa 
Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá và kêu 
lên rằng : < Anh em hãy nhìn, hãy ngắm 
hình tượng Đức Chúa Giêsu thật là chứa 
chan lỏng yêu thương, chỉ thấy lòng yêu 


thương : kia, đầu Người nghiêng xuống, - 


cảnh tay giang ra, cạnh nương long bị 
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lưỡi đỏng thầu qua. Hơi loài người, hãy 
nhìn xem Chúa đã cbịu chết vì thương 
yêu bay; hãy xem mình Người đầy những 
thương-tÍch; cánh tay đang giương ra đề 
rước bay, đầu gục xuống đề hôn bay và 
ban sự bằng yên cho bay; cạnh nương 
long bị đâm thủng, làm 101 đem bay vào 
Trái tim Người, ấy là nếu bay kính mến 
Người thật. | 

Lạy Chúa Giêsu là kho tàng, là sự kính 
mến và là toàn co nghiệp 101, vâng, tôi 
ước ao kính mến Chúa. Nếu tôi chẳng 
_ kinh mến Chúa là Đấng đã chịu chết vì 
lòng thương yêu 101, thì còn kính mến ai? 


IH 

Lòng Chúa Giêsu thương уёи ta ép 
buộc ta phải kính mến Người. (9° 
EPIT. лох GoRINTH v, 14.) 

Lạy Đấng Сати chuộc, vì yêu dấu loài 
người, Chúa đã chịu chết; nhưng loài 
người chẳng kính mến Chúa. Cớ sao loài 
ngưởi chẳng cháy lửa kính mến Chúa lên ? 
Là vì chúng sống ở đời mà chẳng hề nghĩ 
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đến cuộc tử-nạn Chúa đã chịu vì thương 
yêu chúng. Quả vậy, nếu chúng có hôi- 
tưởng đến, tất không thồ sống mà chẳng 
kính mến Chúa. Thánh Phanxicô Sale- 
siô rằng: < Biết rõ Đức Chúa Giêsu là 
Đức Ghúa Trời thật, đã yêu dấu ta đến 
nỗi chịu chết, lại còn chịu chết trên Thánh 
giá, thì sự biết ấy, chẳng có sức ép lòng 


ta phải kính- mến Chúa, mà sức ép kia. 


càng êm ải, thiết tha bao nhiêu thì càng 
mạnh mẽ bấy nhiêu đấy ru ? » Khi thánh 
Phaolô, nói rằng: Lòng Chúa Giêsu 


thương yêu ta, ép giục ta kinh тёп. 


Người, thì đã rõ Người có ў nói về sức 
ép êm аі kia sinh ra trong lòng ta bởi 
chính lòng thương yêu са 16 của Đức 
Chúa Giêsu Vậy. Á : 

Òi, lay Chúa rất đáng kính mến, xưa 
nay, tôi đã khinh đề Chúa, nhưng bây giờ 
xin lấy Chúa làm hơn mọi sự và kính mến 


Chúa hơn yêu chính mạng sống tôi. Lạy | 


Chúa là Đẩng lòng tôi kính-mến, điều 


khiến cho tôi đau đón nhất, là suy đến E 


những sự cực-lòng tôi đã làm cho Chúa 
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phải chịu. Xin Chúa tha thử cho, và kéo 
cả lòng kính mến của tôi lại cùng Chúa, 
đề từ nay, tôi chỉ ước ao được Chúa, уа 


` chỉ than thở cùng Chúa. 


Lay Đức Ва Maria là Mẹ tòi, xin hãy 
giúp tôi sốt sàng kính mến Chúa Giêsu 
Con Me! 


СЬ Ы yy 2 


BÀI NGAM THỨ BA MƯƠI МОТ. 


Viée trong-dai ейа ta 1а 
việc rỗi linh hồn. 


I А 

(7 đời này, không việc gì quan-hệ băng 
việc rôi linh hồn dòi đời. Thế mà, người 
ta có lo đến việc ấy chăng ? 

Muốn được việc gì đời này, còn cách 
nào người ta không dùng đến ru? Cho 
được công việc nọ, vụ kiện kia, cuộc hôn- 
nhân này, thì nào người ta lo lång tìm 
phương, liệu cách, nào bàn hỏi, chạy vay, 
ngày quên ăn, đềm quên ngủ ! 


9 
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Nhưng đối với việc rôi linh hồn đời 
đời thì sao ? Tuyệt-nhiên người ta không 
làm gì hết; hay nỏi thật, có làm, nhưng 
hết mọi việc người ta làm ấy, chỉ khiến ` 
cho linh hồn phải hư đi mà thôi; người 
ta ăn ở khác nào thiên đảng, hoả ngục, 
cuộc đời dòi, không phải là những chân 
lý buộc phải tin, mà chỉ là những truyện 
bày đặt, những điều man trá. 

Lay Chúa, vậy xin Chúa hãy soi sáng 
cho tôi, và từ nay, đừng đề tôi còn cứ ăn 
ở mù tối như trước nữa. 


H 


Một cái nhà đột nát, thì người ta vội vàng 
sửa-chữa; mất vật gì quí-bảu, thì người 
ta lục bới, tìm khắp mọi nơi. Thế mà mất 
linh hồn, bỏ ơn Chúa, người ta lại cứ ngủ 
kỹ, cứ ăn ngon, khác nào không có việc gì 
cả vậy. Đối với của phù-vân, thì người ta. 
lo-lo lắng-lắng; thế mà, đối với việc rồi linh 
hồn đời đời, thì mang-mang nhiên-nhiên. 
Anh em nói rằng: Phúc cho kë bó mọi 
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sự: vì Chúa: thế mà anh em lại vần ham 
mẻ những của hën hạ đời này. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đồ hết máu 
mình, đã hy sinh chính mạng sống та 
cứu lấy tôi, đã lấy giá cao dường ấy mà 
chuộc tôi lại. Thè mà tôi chẳng xem sao 
оп Chúa, những khinh thường và bó hư 
qua cho được những sự hèn hạ vô ích. 
Ôi ! Lạy Chúa, tôi phàn nàn vì đã làm xỉ 
nhục Chúa như уду. Hoi những của cải, 
chức quyền, danh-vọng và những khoái- 
lạc thế gian, bay hãy xéo đi! Từ nay, lôi 
ehi lo một việc là kính mến Chúa là Đấng 
đáng kính mến vô cùng.: 


HI 

Vi sao on Đức Chúa Trời đã chịu chết? 
Là cốt đồ cứu ta. Vì sao ma qui tức giận? 
Vi nó muốn cho ta mất linh hồn. Vậy ta 
đã làm gì đề cứu lấy minh? Tuyệt nhiên 
không làm gì са! 

Thánh Philiphê đệ Nêri rằng: «Ке 
không lo cứu linh hồn mình, thật là điên 
cuồng, dó dai!» 
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Та hãy сіце lòng tin lại. Hãy tin thật, 
sau cuộc đời ngắn ngủi nảy, có cuộc đời 
khác đương chờ đợi ta: ấy là cuộc đời 
hạnh phúc vô cùng hay khốn nạn vô cùng. 
Người ta muốn sống Һау chết, muốn 
sự lành hay sự ай, cũng được, ішу Ú 
chọn йб! (EccLi. xv, 18). 

Vậy ta hãy chọn, nhưng chớ chọn sự, - 
mai ngày, khiến ta phải hối hàn đời đời. 

Lay Chúa, xin ban cho tôi hiều biết, 
khi tôi vấp phạm và bó Chúa cho được 
tìm 191 các loài tạo-vật, tbi mất lòng 
Ghúa dường nào! Tôi hết sức hối hận, 
vì đã khinh dë Chúa là Đấng cao-cà, tối 
lành vô cùng. Xin Chúa đừng xua đuôi 
tôi, vì bây giờ tôi trổ lại cùng Chúa. Tôi 
kính mên Chúa trên hết mọi sự và từ nay, 
thà mất mọt sự còn hơn måt on Chúa. Vi 
thương yêu tôi, Chúa đã chịu nạn, chịu 
chết cho tôi, thì xin Chúa hãy cứu giúp 
và đừng bỏ tôi bao giờ. 

Lạy Đức Bà Maria, Ме Chúa Trời, xin 
hãy phủ hộ che chở tôi. | 


Wa, 7 
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BÀI NGAM THỨ BA MUƠI HAI. 


Muốn được chết lành, phải 
năng suy sự chết. 
I 

Những người ham mê thể gian thường 
hết sức tránh không muốn nhớ đến sự 
chết, khác nào hê muốn khỏi chết, cử 
đừng nghĩ đến nó là đủ. Ôi, những kẻ 
khốn nạn, đang khi chúng xa tránh 
không muốn nhớ đến sự chết, thì chủng 
làm gì, há chẳng phải chỉ don cho mình 
chết dữ thôi í? 

Muốn hay không, chày kíp ta sẽ phải 
chết. Lại chỉ chết có một lần; nếu lần ấy 
mà chết dữ, tức là chết dữ đời đời. 

Lay Chúa, tôi сат ơn Chúa vi đã ban 
ơn soi sáng cho tôi. Từ xưa đến nay tôi 
đã bỏ hư qua bao nhiêu năm trời! Nhưng 
bày giờ Chúa còn thương ban cho sống, 
thì tôi хіп dâng những thỏi giờ còn được 
sống này đề làm tôi Chúa. Xin Chúa dạy 
cho tôi biết: Chúa muốn tôi làm gì. Vi 
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làm dep lòng Chúa trong mọi sự, đó là 
điều tôi nguyện ước. 


H 

Khi các thánh trốn Ьо thế gian vào 
tu hành trong rừng, đề liệu cho minh 
chắc được rỗi linh hồn, thì chỉ đem mội 
quyền sách đạo với một cái sọ người chết 
đi theo. Cải sọ ấy bảo các đấng rằng : 
« Tôi là thể, một ngày kia ông cũng ra 
như vậy; nhưng linh hôn ông sẽ ra làm 
sao ? > 

Bởi đó, các thánh chỉ chủ tâm một việc 
là tíeh-lũy cho nhiều của cải, nhưng không 
phải của cải đời này, mà chính là của cài 
dòi sau vậy. 

Гау Chúa, tôi сат ơn Chúa muôn vàn 
trùng, vì đã thương chẳng nỡ phạt tôi 
chết đang khi тйс tội trọng. Tôi phàn 
nàn vì đã xúc phạm ёа Chúa, và nhờ 
công nghiệp máu thánh Chúa, tôi trông 
Chúa sẽ tha thứ cho. Lay Chúa Giêsu, tôi 
xin từ bỏ mọi sự và ước ao làm mọi việc 
tôi có thề làm cốt đề đẹp lòng Chúa. 
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HI 
Một nhà tu-hành kia, lúc gần chết, tỏ 


dấu vui mừng, sung sướng quá. Người ta 


mới hoi, thì Бау trả 101: < Vì tôi hằng 
suy đến sự chết liên mãi; nên bây giờ 
thấy nó đến, tôi không sợ gì nữa.» Những 


kë khi sống, chỉ tìm những sự vui sướng 


xác thịt, mà không lo đến cùng đích của 
minh, thì trông thấy cái chất, thật là sợ 
hãi. Còn những Кё hằng suy sự chết, hằng 
khinh của cải thế gian, bằng tìm Đức 
Chúa Trời, thi dầu giờ chết đến nó cũng 
vẫn yên-hàn binh tĩnh chẳng sợ hãi gi. 
Lạy Đấng Cứu chuộc, tôi thấy mình đã 
gần chết mà chưa làm được việc gì cho 
Chúa, là Đấng đã chịu nạn, chịu chết cho 
tôi Lạy Chúa đáng kính тёп vô cùng Ï 
Vậy tôi đốc lòng, ít nữa kính mến Chúa 
trước khi chết. Từ xưa đến rầy tôi chỉ vấp 
phạm đến Chúa, chứ có làm gì cho Chúa 
ru? Tôi hết lòng phản nàn về sự ấy và 
từ rầy xin hết sức kính mến Chúa, đề làm 
sáng danh Người. Xin Chúa hãy soi sáng 
và ban cho tôi ơn cần đề giữ điều dốc 


* 
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lòng trước này. Chúa muốn cho tôi được 


thuộc trọn về Chúa: thì tôi cũng chỉ ước - 
ao một điều là dàng trót mình cho Chúa. 


Xin Chúa hay phù hộ giúp sức cho tôi : 


đó là ơn tôi cầu xin và trông Ghúa sẽ һап 


cho. 

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ và là Đấng 
tôi trông cậy, tôi cũng xin phó mình trong 
tay Mẹ nữa ! 


BÀI NGAM THỨ BA MƯƠI BA. 


Khi người ta phạm tội thì quay 


mặt đi chẳng nhìn Chúa nữa. 

Tội là gì? Thánh Augustinô trả lời: 
«1а trở mặt làm nghịch cùng Đức Chúa 
Trời. » Thánh Tômasô cũng trả lời: < là 
người ta quay mặt đi, _ chẳng thèm nhìn 
Chúa nữa.» 

Một tên ngu-dân, vua ra lệnh, nó đã 
không tuân, lại còn quay lưng lại, làm 
trái һап lệnh vua, thì "đáng phải phạt 


+ 


ikh < 
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dường пао! Ке có tội cũng ăn ở cùng 
Chúa như vậy, và tội ngạo mạn ấy, Chúa 
së nghiêm phạt trong hoà ngục, là đời 
đời chẳng cho nó được xem thấy mặt 
Người; đó là hình phạt rất công bằng, vì 
kë có tội ăn ở хас láo, thì cũng như quay 
lưng lại cùng Chúa vậy. | 

Гау Chúa, ôi! đó là cách tòi đã xử 
cùng Chúa nhiều lân. Nhưng tôi thấy rò 
Chúa đã chẳng bỏ: lại còn đi tìm tôi, vì 
Chúa hàng thúc giục, mời gọi tôi ăn пап 
hối cải, đề Chúa tha thứ cho. Lạy Chúa, 
vậy tôi xin hết sức ăn пап đau đớn vi 
đã vấp phạm đến Ома: xin Chúa hãy 
thương. 10). 


П 
Chúa phán: Hoi біё-ги-ѕа-Іет, Giê- 


?u-sa-lem, màu đã Ьо Tao và đã quay 
lưng lạt. ( Jén. xv, 6.) Chúa cũng ca thản 


| cùng ta rằng: Hỡi Ке tội lỗi, hỡi loài 


tạo vật bội bạc kia, mày đã bỏ Tao. Nếu 
mày không ро Tao trước, thì không bao 


giờ Tao bỏ mày. » 
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Oi! khi kë có tội phải đến trước toà 


Chúa mà nghe án; khi nó vừa đến nơi,. 


đã nghe những lời ấy гап ra như sấm, 
thì biết sợ hãi chừng nào! 

Lạy Chúa Cứu chuộc tôi, tôi vui mừng 
biết bao, vì bây giờ được nghe Ghúa phán 
cùng tôi lời ấy. Chúa phán không phải đề 
luận phạt tôi, mà chỉ có ý đề giục tôi ăn 


năn đau đớn vì đã làm xỉ nhục Chúa. 


Lay *Chúa Giêsu, vậy tôi phàn nàn đau 
đớn, vì đã làm cực lòng Chúa nhiều lần 
dường ấy. Tôi đã bó Chúa là Đấng quí 
trọng vô cùng, cho được một chút sự vui 
sướng hèn ба, khốn nạn! Nhưng bây giờ 
tôi lấy lòng khiêm nhường thống hổi mà 
trở lại cùng Chúa, xin Chủa đừng xua 
đuôi tôi. 


ПІ 
Hoi nhà lsraêH, sao тау chết ? 
Нау trở lại cùng Tao, thì màu sẽ 
được sống. (E⁄ÉcHEL хуш, 31). | 
Đức Chúa Giêsu cũng phán cùng ta: 
Hỡi loài người, Tao đã chịu nạn, chịu 
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- chết đề cứu chuộc bay; sao bay cứ muốn 
bị phạt chết đời đòi, ấy là cứ phạm tội 
mãi ? Bay hãy kíp ăn năn trở lại cùng 
Tao, thì sẽ được sống lại vê phần linh 
hồn. 

Ôi, lạy Ghúa Giêsu, nếu tôi chẳng biết 
rằng: Chúa đã chịu tử-hình dë tha tội 
cho tôi, thì không bao giờ tôi dám xin 
Chúa ban оп và dů lòng thương tôi. Vì - 
bao lần tôi đã са dám khinh đề ơn thánh 
và lòng thương yêu của Chúa ! Ôi, chớ gi tôi 
được chết còn hơn làm xi nhục Chúa quá 
như vậy! Nhưng, lay Chúa, ngay chính lúc 
tôi vấp phạm đến Chúa, Chúa còn đoái 
thương tìm tôi, huống nữa bây giờ tôi 
kính mến, và chỉ tìm về cùng một mình 
Chúa, lẽ nào Chúa đuôi tôi ru? Lay Chúa 
là của quí báu độc nhất của tôi, xin đừng 
đề chò tôi lại ăn ở tệ bạc cùng Chúa như 
trước. x 

Lạy Đức Bà Maria là Nữ-vương và là 
Mẹ tôi, xin bầu cử cho tôi đuợc ơn bền 
đỗ lành thánh. 
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BÀI NGAM THỨ ВА MƯƠI TƯ. 


Chúa thương xót hằng ra: 
sức đem Кё có tội trở: 
lại cùng Người. 


Hoi A-dong, màu ở đâu? (GENÈSE, 


ш, 9.) 

Một dàng đạo đức cắt nghĩa lời ấy, đã 
nói ràng: dó là lời người cha, đi tìm con 
mình đã lạc mất. 


Chúa nhàn lành dường nào! Vi ông... 


Adong đã phạm tội, ông Adong đã bó 
Chúa cách ngạo mạn, mà Chúa không bó; 


chẳng những không bỏ, Chúa lại còn tìm . 


về với Người. Quả vậy, Chúa gọi ông 
Adong : < Hoi Adong, mày ở đâu ? hối 
con, cha đã lạc mất con, bây giờ cha di 
tìm соп ở khắp mọi поч !» 

Ôi, hối lĩnh hồn tôi, lòng thương ấy, 
chính mày đã từng thấy Chúa 10 ra cùng 


mày. Những khi mày phạm tội, thì tự bỏ 


Chúa. Tuy vậy Chúa chẳng bỏ, lại cứ tìm 3 | 


“ 
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тау. Mày cứ nhớ lại các ơn soi sắng, 
những tiếng lương tâm oán trách, những 
ơn thúc giục trong lòng, những tiếng Chúa 
gọi cách thương xót, yêu dấu, thì rõ. 

01! lay Chúa là Đấng thương xót và yêu 
dấu tôi dường ấy, cớ sao tôi có thề vấp 
phạm đến Chúa nhiều lần và ăn ở tệ bạc 

| với Chúa thế пау? 


II 

Người cha thấy con minh chạy đâm 
đầu xuống giếng, thì liên vội vàng chạy 
đến cứu vớt, kéo lên và kêu la đau đớn 
thế nào, thì lay Chúa, Chúa cũng xử-trí 
| với tôi nhữ vậy. Tôi đã đi đàng tội mà 
| đâm đầu xuống hoả-ngụe, nhưng:Chúa đã 
| kéo tôi lên. Thật Chúa thương yêu tôi 
lắm thay, tôi có thề hy-vọng đường nào 
sẽ được hát mừng ngoi khen lòng. 
Chúa hau thương xót cho đến đời 

đờt ! 
Lạy Chúa Giêsu, vâng, tôi biết rò: Сіпа 
muốn cứu tôi. Nhưng không biết Chúa đã 
| tha thứ cho tôi chưa. Vậy, хіп hãy ban 


| чб ЖЕ: Í 


e 


cho tôi hết lòng ап пап đau đớn сас lội 


đã phạm, và kính mến Chúa hơn hết mọi. $ 
sự. Xin ban cho tôi hai ơn ấy, đề chứng. 


răng : Chúa đã tha tôi cho tôi. · 


HII 

Nhưng, lay Đấng Cứu chuộc. lẽ nào tôi 
sợ Ghúa từ chối chẳng ban ơn tha thứ cho 
ru? Vị chính Người đã tự muốn ban ơn 
ấy cho tôi, уа, nếu tôi ăn пап trở lại cùng 
Người, tất Người sẽ giơ tay ra ôm tôi vào 
lòng. Vậy, này tôi đây, tôi хіп 170 lại cùng 
Chúa. Tôi ghét các tội tôi vô cùng và lấy 
làm cảm động khôn kê, vì dù tôi đã phạm 
muôn vàn lội lỗi, Chúa vẫn thương yêu 
tôi! Lạy Chúa rất tốt lành, chớ gì tôi đã 
chẳng hề làm cực lòng Chúa bao giờ! Tôi 
hết lòng ăn năn đau đớn vì đã làm cực 


lòng Chúa nhiều quá. Lạy Chúa Giêsu, xin | 


tha cho tôi; vì tôi không muốn làm điều 


gì mất lòng Chúa nữa, dù điêu cực nhỏ ` 
mon cũng vậy. Nhưng được ơn tha thứ, ` 
tôi chưa lấy làm đủ, còn ước ao kính mến | 
Chúa cho nhiều nữa, xin Chúa ban оп йу ` 
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cho tôi. Từ xưa đến nay, tòi càng dáng 
bị lửa hoả-ngục thiêu đốt bao nhiêu, thi 
từ nay, tôi càng ước ao được chảy lửa 
kính mến Chúa trong lòng bấy nhiêu; lạy 
Chúa là Đấng rất đáng kính тёп, tôi kính 
mến Chúa; lạy Chúa là kho tàng châu báu, 
là co nghiệp tôi, tôi kính mến Chúa. 
— Ji 


BÀI ХбАМ THỨ BA MƯƠI ГАМ. 


Linh hồn sẽ phải đến trước 
toà Đức Chúa Giêsu та 
chiu phán xét. 


| I 
Người ta đã xem thấy : khi những đứa 
ác phạm phải đến trước mặt quan án 
- phần đời, thì sợ hãi quá đến nỗi run гау 
са mình và cũng một trật mồ hôi lạnh 
| 1ёо toát ra, nhỏ dòng dòng từ đỉnh đầu 
| đến bàn chân. Dầu vậy chúng nó vần trông 
cây: người ta sẽ không thê tìm được 
| tang-chứng mà bắt tội chúng, hay и nữa 
| quan án sẽ thương mà giảm tôi đi cho 
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chúng. Nhưng cái sợ của những đứa tội 


nhân kia ở trước mặt quan án đời này, 1 


sánh đầu được với cái sợ của những linh 
hồn tội lỗi phải đến trước toà Đức Chúa 
Giêsu, là quan án cao са nhất, nghiềm 
tháng nhất mà chịu phán xét? Khi ấy Đức 
Chúa Giêsu sẽ phán: Chính Тао lå 
quan án vå là kë làm chứng. 

Тао là ke làm chứng, vì đã xem thấy 
hết các việc xi nhục mày đã làm cho Тао; 


Тао là quan án, vì đã thấu suốt những 1 


chỗ hang hầm, ngõ hêm trong lương tâm 
mày, và Tao sẽ tuyên án rất nghiêm thẳng. 

Lạy Chúa Giêsu, nếu bây giờ tôi phải 
đến trước toà phản xét của Chúa thi 
Chúa sẽ chịu lấy tôi cách công thẳng sợ 
hãi chừng nào! Nhưng chính lúc này, tôi 
nghe Chúa phán cùng tôi rằng: nếu tôi 
đau đớn phản nản, vì đã xúc phạm đến 
Chúa, thì Chúa sẽ quên hết các tội lỗi tôi 
đã phạm đến Chúa. Tao sẽ không nhớ 
đến các tội lỗi của màu. ( WzácH. хуш, 
22.) 
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П 

Theo ý kiến chung, các đấng tiến-sĩ Hội- 
thánh, thi sau khi lĩnh hôn la xác, liền 
chịu phản xét riêng và số phận đời đời, 
nghĩa là được hạnh phúc đời đòi, hay 
phải khốn nạn doi đời, thì linh hồn biết 

ngay ở chính chỗ kẻ liệt sinh thì. 
Nếu chẳng may lúc ấy, linh hồn đang 
mắc tội trọng, thì sẽ thưa cùng Chúa thế 
| nào, khi Người phán cùng nó гапо: Tao 
| đã Бап bao nhiêu ơn thương xót cho mày, 
| đã ban cho mày sống bào nhiêu năm trởi, 
đã nài nàng kêu gọi mày, đã ban cho шау 
hết mọi phương thể cần, dë lo việc rỗi 
if linh hồn. Mày có dùng bấy nhiêu оп Tao 

-J đã ban cho không ? 

Е: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc tôi, 
Chúa chỉ phạt những kë cố tinh đi đàng 
tội lỗi, chứ không phạt những kê kính 

if mến Chúa, và những kë hối hận vì đã xúc 

‚i| phạm đến Chúa. Tôi là Ке có tội, nhưng 
kính mến Chúa hơn chính mình tôi và đau 
đớn trên hết mọi sự, vì đã làm cực lòng 
Chúa. Vậy trước khi Chúa bắt tôi phải đến 
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trước toà phan xét Chúa, thì xin tha thứ 
cho lôi. | 
IH 


Giò рау không ngờ, thì Con Người 
sẽ đến. (Luc. xu, 40.) 


Lạy Chúa Giêsu là Đấng phán xét tôi,. 


chết đoạn, tôi sẽ phải đến trước mặt Chúa, 
thì những thương tích Chúa đã phải chịu, 
sẽ khiến tôi sợ hãi chừng nào, vì nó sẽ 
trách tôi đã ăn ở tệ bạc cùng Chúa là 
Đấng đã thương yêu tôi quà bội, đến nối 


chju nạn chịu chết, đề cứu chuộc tôi! 7 


Nhưng bây giờ những vêt thương ấy lại 


giục tôi trông cậy và ban cho tôi trông: 


cậy sẽ được ơn tha thứ. Lạy Đấng Cứu 
chuộc, vì không muốn phạt tôi, mà Chúa 
đã chịu vết thương đầy cả mình và chịu 
đóng danh trên cây Thánh giá, đề tô lòng 
thương yêu tôi. Vậy xin hãy đến cứu 
chữa các đầy tớ Chúa, tức là những kë 
Chúa đã lấy máu châu báu Người mà 


chuộc lại. Tôi đây cũng là một trong các 4 
соп chiên Chúa đã đồ máu thánh ra cho. -f 


Lay Chúa Giêsu, vày, xin Chúa hãy thương 
con chiên này. Trước kia, tôi đã khinh 
dë Chúa. Nhưng bây giờ tôi kính mến 
Chúa và kinh mến Chúa hơn hết mọi sự. 
Xin Ghúa hãy dạy cho biết tôi phải dùng 
những phương thế nào dë cứu linh hồn 
và ban cho tôi sức mạnh, đề làm trọn 
thánh ý Ghúa trong mọi sự, xin đừng đề 
cho tôi lạm dụng lòng nhân lành Chúa 
nữa ! Chúa đã làm cho lỏng tôi vui sướng: 
Tôi không thề ở xa Chúa được nữa, không 
thê sống mà chẳng kính mến Chúa nữa. 

Lay Đức Bà Maria, là Mẹ hay thương 
xót, xin һау động lòng thương tôi. 


BÀI NGẮM THỨ ВА MƯƠI SÁU.. 


Kẻ có tội thì sống khôn, 
sống nạn. 


| 
Chúa phán: Kế tội lỗi ăn ở buông 
tuồng băt hiểu, thì không bao giờ 
được bình an (Is. xuw, 32). 


Muốn cám đỗ kẻ tội lỗi, thì ma qui làm 
cho chúng nghĩ rằng: khi chúng theo 
tính xác thịt, һап giận, báo thù và làm 
những điều trái phép công bảng, thì sẽ 
được hạnh phúc, và bình an. Nhưng, kỳ 
thực, trái lại hẳn, vì sau khi phạm tội, 
linh hồn đã chẳng được bình an, hạnh 
phúc, lại càng bôi rối hơn trước. 

Chỉ có các loài vật Chúa dựng nên. cốt 
cho sống ở đời này, thi gặp thấy hanh 
phúc trong các sự vui sướng đò! này thôi. 
Соп loài người đã chịu dựng nên đồ 
hưởng Ghúa, thì сас loài tạo vật không 
tài nào làm cho nó thoả mãn được. Chi 
một minh Chúa, có thê làm cho nó thoả 
mãn được thôi. 

Quả thể, lạy Ghúa, nào những sự khoái 
lạc tôi hưởng, mả nó vấp phạm đến Chúa, 
nào có đề cho tôi được chút thoả mãn 
el đâu ? Trái lại, nó chỉ đề những nỗi 
cay đẳng, âu sầu làm khô tôi. Tuy thể, 
không phải nói cay đẳng lòng tôi phải 
chịu, khiến tôi đau đớn buồn sầu, ша 
chính là điều cực lòng tôi làm cho Chúa 
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là Đấng thương yêu tôi ngần ấy khiến tôi 
phải đau đớn sầu phiền. 


II 

Biên kia không thề yên lặng thế 
nào, thì kë tôi lõi bất hiếu cùng Chúa 
cüng хао хпуёп trong lòng luôn mài 
như ойу. (Is. туп, 20.) - 

Linh hồn mất nghĩa cùng Chúa là gì ? 
Là biền mà bão táp hằng lay động luôn 
mãi, không đề yên bao giờ. Làn sóng này 
nồi lên xong, lại có làn sóng khác tiếp 
ngay, mỗi làn sóng ấy là những nỗi âu 
sầu, khô thống. 

Ở đời này, không thê nào hết mọi việc 
đều xầy ra như ý mình muốn được. Kẻ 
có lòng kính mến Chúa thì bằng lòng chịu 
mọi sự trái ý, mà bởi nó sẵn lòng vâng 
theo thánh ý Chúa như vậy, thì hằng được 
bình an yên-tĩnh. 

Kẻ có tội làm nghịch cùng Chúa, chẳng 
theo thánh ý Chúa thì được bình-an sao 
được ? Nó đi đâu, thì sợ Chúa báo thù © 
đấy. Ке lội lôi, dù không аі đuôi bắt, 


Зу 


nó vån сһау trốn. (Prov. xxvm, 1.) KẾ _ 
đuôi bát nó, ấy là tội lỗi của nó, và sự 1 
làm khô nó, ấy là lương tâm cần rét Í 
khiến nó như phải chịu khô мар trong 
hoà ngục vậy. 

Lạy Chúa, tôi phản nàn vì đã bô Chúa, 
xin tha cho tôi và đừng đề tôi lại khốn 
nạn, bó mất Chúa nữa. | 
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HI 
„Мау һау tim sự vui suró' ng nơi Chúa, 
tồi Chúa sẽ ban cho hết moi điều тау 


пос ао. (Ps. xxxvi, 4.) 

Ôi, loài người, cớ sao chạy đây chạy - 
đó tìm sự gi cho mình được hạnh phúc? 
Hãy tìm Chúa, Người sẽ làm cho mày ` 
được thoả mãn mọi đàng. Thánh Augus- f 
tinô nói rằng: < Phải, hãy tìm một của f 
báu, mà của báu ấy gồm hết mọi của báu _ 
khác. » Ta hãy nhìn xem thánh Phanxicô: - 
Người bỏ hết mọi sự đỏi này, mà kết. 
hợp cùng Chúa, nên ngay khi còn ở thế ` 
gian, đã được nếm những sự: vui sướng _. 
trên lời, và người hằng kêu đi kêu lại: 1 


mãi 101 пау mà không chắn; «Chúa là 
Chúa tôi và là mọi sự của tôi. » 

Vậy phúc cho linh hồn bỏ mọi sự vì 
Chúa ! О nơi Chúa, nó sẽ được mọi sự. 

Lạy Chúa Giêsu, thật tôi đáng Chúa bỏ, 
nhưng Chúa đã không nỡ bỏ, lại còn ban 
оп tha thứ và giụe tôi kính mến Chúa. Vậy 
tôi xin trở lại cùng Chúa mà buồn sầu đau 
đớn vì đã xúc phạm đến Ghúa và cũng 
một trật сат động vì thấy Chúa còn 
thương yêu tôi, là đứa khốn nạn, đã xúc 
phạm đến Chúa nhiều lần dường ấy. Chúa 
còn thương yêu tôi, thì tôi xin kính mến 
Ghúa, kính mến Chúa hơn yêu chính mình 
tôi. Xin ban cho tôi lại được nghĩa cùng 
Chúa, rồi Chúa muốn định cho tôi thề nào 
tùy thánh ý Chúa. Miễn Chúa ban cho tôi 
được kính mến Chúa là đủ, чо ra, tôi 
xin vui lòng chịu hết. 

Lay Đức Bà Maria là Mẹ nhân lành, xin 
hãy thương tôi. 


— - acc. туа)» 


BÀI ХбАМ THÚ ВА MƯƠI BAY. 


Thánh giá là lò lửa kính mến. 


Гао đến đem lửa xuống thế gian, ` 
nếu Tao chẳng muốn cho lửa ấu cháy 


lên, thì còn muốn gì ? (Luc. xu, 49.) 

Đó là những lời Đấng Cứu chuộc rất 
đáng kính mến, đã phán, đề tổ cho hết 
mọi người biết, mục-đích Người xuống 
thế gian làm gi. | 

Vậy, Đấng Cứu chuộc đã phán rõ: 
Người bỏ trời xuống thế gian cốt đề đốt 
lửa kính mến Chúa cháy lên dưới thể gian 
này và Người chỉ khao khát một điều, là 
thấy lửa ấy cháy lên trong lông mọi 
người. 

Tự dó, biết bao linh hồn, vi hết lòng 


suy пейт Chúa chju chêt trên Thánh giá, 


nên đã cháy lửa kính mên Chúa ! Biết bao 
linh hồn, từ bó hết mọi sự, đề chỉ lo kính 
mến Chúa ? x 

Thật, Đức Chúa Giêsu còn có thê làm 
gì hơn nữa, đề được ta kính mến, bằng 


hy-sinh mạng sống, bằng chịu chết trên 
Thánh giá, vì đau đớn quá đề tổ lòng 
thương yêu ta ru? Bởi đấy, khi thánh 
Phanxicô dë Paulô, ngất trí đi, mắt nhìn 
vào Thánh giá ; người kêu lên một lời 
phải lắm rằng: «Ôi, lòng thương yêu! 
lòng thương yêu lớn lao thay! lỏng 
thương yêu lớn lao vô cùng!» 


| П 

Nhưng, than ôi, cở sao người ta sống, 
mà chẳng tưởng nhớ đến Chúa đã yêu 
đấu mình nhường йү? Nếu, kë rốt hết 
trong anh em tôi, nếu tên nô lệ nào làm 
và chịu vi tôi những sự Đức Chúa Giêsu 
đã làm và chịu cho tôi, thì tôi có thề sống 
mà chẳng yêu mến anh em kia, đứa nô lệ 
này ru? Ôi, vậy tôi thấy ai bị đóng danh 
trên Thánh giá kia ? На chẳng phải Chúa 
đã dựng nên tôi ru ? Phải, chính Người, 
chính Người đã chịu đóng đanh vì lòng 
thương yêu tôi ? Vậy Thánh giá kia, mạo 
gai kia, đanh sắt kia, mà nhất là những 
vết thương máu chảy dòng dòng kia, lại 


chẳng kêu gọi tôi kính mến Chúa biết bao, . 
Chúa là Đấng đã thương yêu tôi vô củng - 
ru ? | 


IH 

Thánh Рһапхїсб khó khăn nói rằng : 
«Ôi; lay Chúa Giêsu, chớ gì tôi được 
chết vi kính mến Chúa, là Đấng thương 
yêu tôi, cũng như Chúa đã doài thương 
chết, vì lòng thương yêu tôi !» Có lẽ nào 
la có thề cám ơn được lòng âu-yếm của 
một Đấng Thiên Chúa đã vì thương yêu. 
chịu chết cho ta ru? Không 16 được 
bởi vì phải có một dáng Thiên Chúa mới 
có thê сат ơn được. Cho nên, dù са loài 
người chịu chết muôn lần vì kính mến 
Đức Chúa Giêsu, thì hay còn là ít lắm, hãy 
còn như không vậy ! Nhưng, ta hãy đội ơn 
Đức Chúa Giêsu, vì Người không xin gi 
khác, chỉ xin ta dâng lòng, đâng cả tấm 
lòng ta cho Người thôi. Thánh Phao-lô tông. 
đồ dạy rằng: Chỉ pi thế, chỉ muốn được 
mọi người kính mến, được cai trị kë 
sống оа kẻ chết, mà Đức Chúa Giêsu 


dà muốn chịu nạn chịu chết. (Ком. 
XIV, 9.) 
‚Оз, lay Đấng Gứu chuộc rất đáng mên, 


Vậy lôi có thê cứ sống mà chẳng tưởng 


nhớ đến Chúa ru? Khi tôi suy Chúa da 
chịu chết đau đón, trên cây gỗ hèn hạ, 
dë đền phạt tội lỗi tôi, tôi có thề chẳng 
kính mến Chúa, kinh тёп một mình Chúa 
hết lòng, hết sức ru ? Tôi có thề suy: Chúa 
chịu chết đau đón, khô thống vô cùng, vì 
các tội lỗi tôi là đứa khốn nạn, đã cả đám 
vấp phạm đến Chúa, mà chẳng lăn chết 
vì đau đớn ru? Ôi, lạy Chủa Giêsu, xin 
hãy giúp tôi; tôi không ước ao gì hết, chỉ 
ước ao Chúa; xin Chúa giúp sức cho tôi 
được kính mến Chúa. 

Lay Đức Bà Maria, là Đấng tôi trông cậy, 
xin Mẹ cũng cầu bầu cùng Chúa cho tôi 
với nữa. | 
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БА! NGAM THỨ ВА МОО ТАМ. 


Chúa muốn cứu mỗi một người 
trong những kẻ cũng muốn 
rỗi linh hồn. 


I 

Chúa muốn cứu hết mọi người chúng 
ta. Thánh Phaolô quả quyết điều dó thể 
này: Chúa muốn cho hết mọi người 
được rôi linh hồn. (Тімотн. u, 4). Thánh 
Phârô cũng dạy rằng: Chúa không muốn 
cho ai phái hư đi cá, Người muốn 
cho hết thầu trở lạt ăn năn dën lội. 
(2+ Št PIERRE IH, 9). 

Con Đức Chúa Trời bỏ trỏi xuống thế 
gian làm người, ba mươi ba năm làm việc 
vất уй, chịu muôn nỗi đau đớn khốn-cực, 
sau hết đồ máu mình ra, mà chết, Người 
chịu bấy nhiêu sự, cốt dê cứu chuộc ta. 
Vậy mà ta lại muốn liêu mình hư đi ru? 

Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh са cuộc đời 
Chúa đề cứu linh hồn tôi ; vậy, tôi đã dùng 
bao nhiêu năm trời nay sống trên mặt đất 
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đề làm gì? Cho đến giờ, tôi đã làm gì 
cứu linh hồn tôi chưa ? Thật, tôi như cây 
сап nọ, chỉ đáng bị chặt xuống, ném vào 
hoa-nguc. Nhưng Chúa không muốn cho 
tôi hư đi; Chúa muốn cho tôi ăn пап trở 
lại và được sống đời đời; vì chính Người 
_ đã phán го ràng : Tao không muốn cho 
kẻ có tội hư đi; trái lại, Tao ước ао 
cho nó trở lại cùng Tao và được sống 
đời đời. (E¿ÉcH. xxx, 11.) 

Lạy Chúa, vậy, tôi xin bó hết mọi sự: và 
зар mình dưới chân Chúa ! Tôi kính mến 
Chúa, mà vì kính mến Chúa, nên tôi phàn 
nàn vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa 
hãy nhận lấy tôi và đừng 16 cho tôi lại 
lia bô Chúa nữa. 


II 
Со việc nào Các Thánh chẳng làm cho 
được rôi linh hồn đời doi ru? Biết bao 
vị công hầu, khanh tướng đã giầy đạp 
phú-qui vinh hoa dưới chân; biết bao dë 
vương đã bô ngai vàng, bệ ngọc, vào ân 
mình trong chỗ viện tu! Biết bao thiếu 
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niên đã Ьо quê hương, già cha mẹ, họ 
hàng, vào ở trong hang, giữa rừng xanh,  - 
núi йо; biết bao dáng tử vì đạo, đã vui | 
lòng cúi đầu cho lý bình giơ gwom tråm 
quyết ? Vì sao các đấng ấy chịu thế, há 
chẳng phải đề cứu linh hồn mình ru 9 Vậy, 
riêng phần ta, ta đã làm gì dë cứu linh 
роп mình 3 

Than ôi! Có- lẽ cái chết đang kë sau 
lưng, mà tòi khốn nạn thay chẳng nghi 
đến. Ôi! Lạy Chúa, tôi không muốn sống 
xa Chúa nữa. Tôi còn đợt gì ? Còn đợi cho 
cái chết sập đến bắt, đang khi тас tội 
trọng đang lúc mất nghĩa cùng Chúa, như 
bây giờ sao? Ôi, lay Chúa, xin hãy phù 
hộ, giúp sức cho tôi dọn mình chất. 


ПІ 

01, Ghúa muốn cho tôi được rồi linh 
hôn, đến nỗi còn ơn nào mà Người chẳng 
ban cho tôi ru ? Trước hết Chúa ban cho 
tôi sinh ra trong lòng Hội-thánh Công-giáo. 
Hồi, biết bao lần Người đã tha tội cho 
tôi ! Lại trong những khi nghe giảng ота}, 


` 
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nguyện ngắm, chịu lễ, và những giờ làm 
việc đạo đức thiêng liêng trong nhiều tuần ` 
сат phóng! Người да ban cho tôi biết 
bao ơn soi sáng, mở lòng mà kê. Sau hết, 
trong các dip ấy, biết bao nhiêu lần Chúa 
khán khoản kêu gọi tôi kinh тёп Người ! 
Có sao Chúa ban những ơn quí hoá đặc 
biệt này cho tôi ? há chẳng phải vì Người 
muốn cho tôi nên lành nên thánh ги? 
01, lay Chúa, vậy khi nào tôi mới dứt 
bỏ thế gian, mà dâng trót mình cho Chúa ? 
Lạy Chúa, này tôi đây, này tôi đây, tôi 
không muốn chống cưỡng thánh ý Chúa 
nữa! Tôi muốn làm mọi việc cho Chúa, 
muốn hết lòng biết ơn Chúa ! Muốn dâng 
trót mình cho Chúa; vậy xin Chúa hãy 
nhận lấy tôi, đừng khinh chê tấm lòng kính 
mến đứa tội lỗi khốn pạn này dâng cho 
Chúa; trước kia tôi những khinh dë Ghúa; 
nhưng, lay Chúa, là Đấng tôi kính тёп, 
là са cơ nghiệp tôi, bây giờ tôi kính mến 
Chúa ; xin Chúa һау dú lòng thương tôi. 
Lạy Đức Bà Maria, tôi trông сау: Mẹ. 
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BÀI NGẮM THỨ BA MƯƠI CHÍN. 
Giờ chết đã gần. 


I 

Thế nào cũng phải chết! Ai nấy đều 
biết như vày. Nhưng tiếc thay: người ta 
thưởng cho còn lâu lắm mới phải chết, té 
ra ít kê lo đến sự: chết. 

Ta chớ lầm: cuộc đời ta ngắn ngủi 
làm; cái chất kê ngay bên cạnh ta, ta 
sống trên mặt đất này không được тау 
gang tay, có lẽ chóng hơn ta nghĩ. Phải, 
đời ta là gì ? há chẳng phải một chút hơi 
nước, một cơn gió thoảng đủ đánh tan 
ngay được ги? há chẳng phải một sợi со, 
một tia sáng mặt trời đủ làm cho khô 
héo và chết ngay sao? 

Оі, lay Chúa, khi tôi mất nghĩa cùng 
Chúa, mà Chúa chẳng bắt phải chết tức 
thì, ấy là vì Chúa không muốn cho tôi 
hư di, trải lại Chúa muốn cho tôi kính 
mến Người. Vâng, lay Chúa, vậy tôi ước 
ao kính mến Chúa. 
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H 
Ông Job nói rằng : Ngày giờ lôi sống 
qua mau hơn ngựa chau. (Јов m, 35). 
Sự chết cũng vậy, nó hằng chạy đến 
_ tìm ta, nó chạy nhanh hơn ngựa. Phần 
ta, cũng cứ chạy lại gần sự chết. Mỗi 
_ một bước, mỗi một lần cử-động, mỗi một 
phút, ta lại đến gần sur chết ta hơn. Үлү 
nếu ta không dùng những thời giờ Chúa 
ban cho, thì đến giờ lâm chung sẽ phàn 
nàn biết Бао! 
_Ôi, lay Chúa, nếu chính lúc này người 
іа đưa tin cho biết đã đến giờ tôi phải 
| chết, thì tôi cổ việc lành phúc đức gì 
дет dàng cho Chúa chàng? Vậy, хіп 
| Chúa hãy thương đừng đề cho tôi cứ ăn 
{ở tệ bạc cùng Chúa như trước nữa. Xin 
__ ban cho tôi được ăn пап đau đón các 
- tội đã phạm, được kính mến Chúa và bền 
| đỗ làm tôi Chúa đến cùng. 


II | 
<- Gái chết dang sóng sóc chạy lại; vậy 
Е. 11 
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ta cũng phải kíp làm việc lành phúc đức, 
tính toán mọi công việc đi, đừng hoãn 
việc nào về sau mới làm. Giờ chết không 
phải lúc người ta có thề sửa lại được 
cách ăn ở và việc xấu đã làm xưa đâu. 
Biết bao người nói: Sau tôi sẽ ап пап 
_ trở lại? Nhưng, khốn nạn, cái chết đã đến 
„bắt nó bất ưng và gieo vào hoả-ngục là 
nơi nó sẽ phải chịu hinh khô đời đòi. 
Ôi, lay Đấng Cứu chuộc rất đáng kính 
mến, tôi không dám cưỡng tiếng Chúa 
kêu gọi nữa. Chúa đã tự ban ơn tha thứ 
cho tôi; vậy tôi ước ao và xin Chúa ban 
ơn ấy cho; lay Chúa Giêsu, da rò Chúa 
chịu nạn chịu chết là cốt đề tha tội cho 
tôi, vậy, nhờ cuộc tử nạn йү, xin Chúa 
hay đoái thương ban ơn tha thứ cho tôi. 
Lạy Chúa tốt lành vô cùng, tôi phàn nàn 
vì đã vấp phạm đến Chúa. Ôi, lay Chúa 
Giêsu, Chúa đã chju chết cho tôi, mà tôi ў 
lại cả dám lấy những sự khoái lạc hèn | 
hạ đời này làm hon tỉnh nghĩa Chúa. ' 
Nhưng xin Chúa hãy giúp sức cho, thì từ... 
гау về sau, tôi trông cậy sẽ được kính ` 


mến Chúa luôn mãi. Lạy Chúa, tôi kính 
mến Chúa : Lạy Chúa, tôi kính mến Chúa. 
Bây giờ và mãi mãi Chúa sẽ nên của báu 
độc nhất và sự kính mến độc nhất của 
tôi. | 

Lay Đức Bà Maria Me Chúa Trỏi, xin 
Mẹ hãy khứng đem mắt êm ải nhìn con 
và thương lấy con với. 


BÀI NGAM THÚ BỔN MƯƠI. 
Chúa đề kẻ tội lỗi chết trong tội. 
I 
Chúa còn phạt kë có tội cách nào nặng 
hơn là dë nó phải chết trong tội ги? 
Phải, không hình phạt nào nặng bằng đề: 


‚ ke có tội chết khốn nạn trọng đống tội. 


Ông Bellarmin nói rằng : «Phải, Chúa lấy 
chính tội làm hình phạt kể có tội, và có 


“hình phạt nào đáng sợ hãi bằng hinh 


phạt ấy гц?» 
Lạy Chúa Giêsu, tôi cảm ơn Chúa, vì 


đã chẳng phạt tôi chết, đang khi mắc tội 
trọng, và nhất là đã chẳng bỏ tôi đầm 
địa trong nơi tội 101. Nếu tay Chúa chẳng 
kéo lại, thì bây giờ tôi hư hốt, xấu xa, 
tội lỗi chừng nào! Lạy Đẩng Cứu chuộc, 
vậy xin Chúa hãy cứu tôi khỏi vòng tội 
101, xin đừng bỏ tôi bao giờ. 


II 

Гао së rô hàng rào đi, đề cho ké 
trộm оао, mà 14у hët nho. (15. у, 5.) 

Khi chủ vườn nho đến, ró hàng rào và 
đề cho ai nấy từ nay muốn ra vào mặc 
ý, ấy là dấu Người cho упот nho mình 
là hư hồng và bỏ nó 0. 

Khi Chúa bó linh hồn nào, Người cũng 
làm như vậy: Người phá rào, nghĩa là 
không ban ơn soi sáng, không dạy bảo 
và đề cho linh hồn ấy chẳng còn biết sợ 
hãi gì nữa; từ nay, nó ra mù tối, bị các 
nết xấu ràng buộc, không còn nhìn thấy 
_gì nữa, những khinh đề ơn Chúa, phúc 
thiên đàng, lời đạy bảo, trách mắng và 
cả hình phạt đời.sau nữa; nó ăn ở như 
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vậy cho đến khi từ nơi tối tắm tội lỗi, mä 
sa xuống nơi tối tăm đời đời là hoà ngục: 
Ке tội lỗi khi аа phạm lội nhiều quá, 
йй phạm tội đến cực điềm rồi. thì nó 
khinh dë mọi sự. ( Prov. xvin, 3. ) 
Lạy Chúa, tỏi cũng đáng phải phạt ra 
mù tối như thế, vì biết bao lần Chúa đã 


Sol sảng, đã kêu gọi, mà tôi cứ khinh 


thường chẳng xem sao! Nhưng tôi thấy 
гб; Chúa chưa nõ bỏ tôi. Lạy Chúa, уду 
tôi xin kính mến Chúa và trông cày Người. 
HI | 
Ta dà làm hết sức chữa Babylon 
mà nó không khỏi; thôi, ta Һау bỏ 
mặc Babylon. ( Zún. 1л, 9.) 
Thày thuốc lo lắng cho kë liệt, truyền: 
cho nó phải uống thuốc, và дио’ trách nó 
khi chẳng kiêng giữ cần thận. Nhưng nếu 


ке liệt không vâng lời, dê ngày một yếu 
kịch, thi thày thuốc bỏ, không đến nữa. 


Đức Chúa Trời cũng xử với Ке cố tình 
đi đàng tội lỗi như thê ấy. Tiếng Chúa 
kêu gọi nó ngày một thưa. Người cũng 
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и ban ơn cần cho nó, tức là ơn đủ cho 
kể khác rỗi linh hồn, nhưng đối với kế 
có tội, thì hầu như không đủ, vì rằng: 
trí khôn nó đã ra tõi, lòng đã ra cứng, 
thói quen xấu đã in sâu trong lòng nó, 
bấy nhiêu sự làm cho йб hình như không 
thề cứu linh hồn mình được nữa. 

Lạy Chúa, vậy tôi đang nghe Chúa gọi 
tôi ăn пап tội, lẽ nào tôi Ьо Chúa ru 9 бї! 
lay Chúa, tôi nhất định không bao giờ 
bỏ Chúa nữa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, 
tôi xin kính mến Chúa, và đau đón hết 
sức vì đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Ghúa 
Giêsu, tôi kính mến Chúa, và nhờ công 
nghiệp máu thánh Chúa, tôi hy-vọng së 
được ơn kính mến Người mãi mãi. Xin 
đừng 16 cho tôi lại Па bỏ Chúa nữa. 

Lạy thánh Nữ Đồng trinh Maria, xin Mẹ 
hay bênh vực phù hộ cho соп. 
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“BÀI хом THÚ BỔN MƯƠI MÕT. 
Phản xét riêng. 
| 
Ngay chỉnh lúc kë liệt vừa tắt hơi, thi linh 


hồn liền chịu phán xét trước toà Chúa, 


và chịu phán xét ngay chính nơi xác còn 
nằm bất-động kia. Chúa là quan án, Người. 


së xử và tuyên án thưởng, hay phạt. 


Những Кё Chúa đã biết trước 
ра đã định làm cho nên giống ảnh 
tượng Con Người, thì như thánh Phao- 
lồ dau, — Người dà ban cho những 
Кё ấu được vinh hiền (Row. vui, 99). 
Vậy, nếu ta muốn được vinh hiền đời đòi, 
thì phải ап ở như Đức Chúa Giêsu. Bởi 
dó, thành Phêrô, khi nói về sự phản xét, 
đã nói rất phải lề rằng: Ngay Кё công 
chỉnh cũng phải chiu khô, văt vå lắm, 
mới được rồi linh hồn. (1° St PIERRE 
1v, 18). 

Ôi, lay Chúa Giêsu, tôi sẽ ra thê nào, 


уі tôi ăn ở khác hẳn Chúa ? Nhưng cuộc 
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tử nạn Chúa làm cho tôi được trông еду. 
Dü tôi tội lỗi đến đâu, Chúa cũng có thê 
làm cho ăn năn trở lại; vậy tôi trông cậy 
Chúa là Đấng nhân lành sẽ ban cho tôi 
nên thánh. 


Xưa, khi dang dáng kính Ludovicó du 
Pont nghĩ đến, chết đoạn, sẽ bị phán xét, 
và phải thưa lại về hết các việc lành dữ - 
da làm suốt đời, thì run sợ quá, đến nói 
cả phỏng người ở cũng chuyền động. 

Ta cũng vậy, khi nhớ đến phán xét riêng, 
ta cũng hãy run sợ và đừng bó qua việc 
nào giúp làm trọn lời Chúa truyền rằng : 
_ Đau Айу tìm Chúa, đang khi có thề 
gặp thấu Người. (15. Lv, 6). Nếu giờ 
chết, mà ta đang mắc tội trọng, thì khó 
Um thấy Chúa lắm. Vậy ta hãy ăn пап 
tội ngay, hãy kính mēn Chúa mà tìm 
Người ngay từ bây giờ. 

Lạy Chúa, tôi hêt lòng đau đớn, vì đã 
khinh 46 Chúa. Bây giờ tôi lấy Chúa làm 
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hơn mọi sự và kính mến Chúa trên hết 
mọi sự. 


{ HII 
—_ Tôi së làm gì, khi Chúa đứng айу 
_ phán xét tỏi và khi Người hồi tôi, tói 


| së thưa lai làm sao ? (Јов. ххх, 14). 
x Dó là lời ông thánh Job đã nói. Phần 
H tôi cũng vậy, tôi tự hôi mình rằng : Chúa 
da thương xót và mòi gọi tôi nhiều lần 

__ dường ấy, mà tôi cứ chống cưỡng lại thì 

x một mai, đến ngày phán xét, tôi se thưa 

x lại cùng Người thề nào 9 

l| Ôi, lay Chúa, thôi, thôi, tôi không muốn 
| chống cưỡng thánh ý Chúa nữa, không 
~ - muốn ăn ở tệ-bạc cùng Chúa nữa. Tòi đã 

| làm xỉ nhục Chúa dường nào! Biết bao 
lần tôi đã nội công nộp Chúa ! Nhưng Chúa 
__ đã đồ hết máu mình га đề rửa sạch mọi 
| tội lỗi tôi Lay Chúa, ойу xin hầu 
~ thương các tôi 16 mà Người аа 1ау 
~ giá máu qui hoá của Người mà chuộc 
lại. Ôi, lạy Chúa cao cả tuyệt đối, tôi phàn 
nàn vì đã xúc phạm đến Chúa; bây giò. 
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tôi xin kinh mến Chúa hết lòng; xin Chúa 
hay thương tôi. 
Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ nhân lành, 
хіп đừng bỏ con. 
uốn: 


BÀI САМ THỨ BÔN MƯƠI HAI, 
Ta sẽ phải về chốn đời đời. 
1 
Người ta sẽ оё nhà đời đời của 


mình. (Eccu. xu, 5.) 

Thế gian này không phải là quê thật 
ta đâu, chỉ là quãng đường đi qua đề 
vào nơi hằng có đời đời thôi. 

Nước tôi đương ở, nhà tôi đương trú, 
không phải là nước thật, nhà thật của tôi - 
đâu. đó chỉ là nơi trú ngụ ít lâu sẽ phải 
bỏ, mà phải bỏ trước khi tôi ngờ. 

Một cái huyệt sâu, đó là nhà chứa xác - 
tôi cho đến ngày phán xét chung. Nhà linh 
hồn ở là nhà vĩnh viễn bất duyệt : nhà dó 
tức là thiên đàng, ấy là nếu tôi được rỗi 
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linh hồn; һау tức là hoả-ngục, ấy là nếu 
tôi phải mất linh hôn.. 

Vậy mà tôi cứ yêu chuộng, tru mến 
những sự, một ngày kia sẽ phải bỏ hết, 
thì dại dột, điên cuông chừng nào! Không, 
bây giờ tôi chỉ muốn tìm cho chắc được 
một chỗ ở tốt lành, trong cõi đời đời kia, 
tức là nơi không bao giờ tôi ròi bỏ. 

H 

Người 1а sẽ pề nhà đời đời của 
mình ( EccLi. xu, 5 ). 

Đấng khôn ngoan nói: Người ta së vë, 
đề ta hiều rằng : ai nấy được tự ý chọn 
nhà mình ở đời đời sau này. Ta không 


có đem nhà đến đấy mà ở; nhà đã có 


sàn; ta chỉ có việc đến dó mà & thôi. 
Đức tin dạy cho ta biết: đời sau có hai 
nhà ở: một chỗ cung điện rực rỡ, lại 
được hưởng mọi sự vui sướng đời doi, 
dó là thiên dàng; một nơi tù гас và phải 
chịu mọi giống hình khô đời đời, đó lå 
hoả-ngụce. 
Hỡi liah hồn tôi, үйү mày muốn vào 
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đầu? Мау hay nhớ điều này, là: nếu mày 
muốn lên thiên đàng, thì phải đi đường 
đem lên tròi; bằng nếu muốn, ngày kia, 


se phải sa hoả-ngục, thì chỉ có việc đi 


đàng dẫn xuống vực sâu khốn nạn ấy. 


Lạy Chúa Giêsu, xin hãy soi sáng, hãy. - 
ban sức mạnh cho tôi. Xin đừng đề tôi 


lia bó Chúa. 
Ду 

Người ta sẽ vë nhà đời đời của minh. 

Vậy, nếu tôi được rỗi linh hồn, thì sẽ 
được vào nơi hạnh phúc và ở đẩy vui 
sướng đời đời. Mà nếu mất linh hôn, thi 
sẽ phải vào nơi khô-hình, ở dó bị phạt 
khốn nạn vô cùng. 

Muốn rỗi linh hồn, thì tôi phải luôn luôn 
nghĩ đến những năm vô cùng vô tån kia; 


vì ké nào hằng nhớ đến cuộc đời đời, thì 


sẽ không thê nào tríu mến của cải, hạnh 
phúc đời này, và bởi đấy sẽ được rỗi linh 
hồn. Vậy tôi ước ao cho mỗi việc tôi làm. 
là một bước đem lại gần н ы phúc. 
đòi đời. 
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Гау Chúa, tôi tin có cuộc dòi 001. Từ 
nay, tôi chỉ ước ao sống đề kính mến 
Chúa. Than ôi, trước kia, tôi chi sống theo 
ý riêng, nên đã bo mất Chúa là Đấng quí 
trọng vô cùng. Bây giò tôi dốc lòng không 
bỏ Chúa bao giờ nữa, lại làm tôi và kính 
mến Chúa luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, xin 


đừng bó tôi, xin hay cứu giúp tôi. 


Lạy Đức Bà Maria là Mẹ hay bênh vực 
phù-hộ, хіп hãy bảo-hộ cho tôi. 


BÀI NGAM THỨ BÔN MƯƠI BA. 


Đức Chúa Giêsu là Đấng chịu 
mọi nỗi đau đớn. 

Г 
Tiên tri lsaia đã tả hình tượng 
Đấng Cứu-thể trước; mà gọi Người 
là Đấng chịu mọi nôi dau đớn khô 
thống. (lsAie Ln, 3.) Mà thật, са cuộc 
đời Đức Chúa Giêsu hình như chỉ thấy 
đầy mọi nỗi khô cực đẳng cay. 
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Người đã gánh lấy по nần của ta; 
Người là chính Đức Chúa Tròi mặc xác 
loài người, nên chỉ lấy một lời cầu xin đủ 
đền tội cho са loài người ta. Nhưng Chúa 
Cứu chuộc không lấy sự đền tội cách ấy 
làm đủ, Người muốn chịu phạt đến cách 


rất nghiêm nhặt dë đền tạ phép công bằng 


Đức Chúa Cha. Người đã gánh lấy một 
cuộc đời đầy những nỗi khinh đề, nhục 
nhắn, đau đớn; thậm chí phải chịu tàn 
xử như kẻ cùng khô, Ке rốt hết loài người, 
vì lòng yêu dấu ta, như lời tiên tri Isaia 
đã nói: Та đã xem thấu Người, chính 
Người bị khinh đề, chính Người bị 
tàn xử như kế hèn hạ nhất trong 
nhân loại. (1з. um, д). | 

Ôi, lay Chúa Giêsu, là Đấng đã bị dë 
duôi, ấy vì tôi khinh dë Chúa, mà làm 


cho Chúa phải chịu bao nỗi nhục nhẫn dë - 


đền tội cho tôi. Ôi, chớ gì, trước khi xúc 
phạm đến Chúa, tôi được chết đi cho xong! 


H 
Than ôi! trên mặt đất, nào ta có gặp 
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ai chịu đau đớn, nhuốc nha như chính 
Đấng Cứu chuộc rất đáng mến yêu ru ? 

Hết (һау ta, dù ai sống khô sở đến 
đâu, thỉnh thoảng cũng còn được nếm 
chút sự vui lòng, һа đạ. Ау ай сас loài 
tạo-vật ăn ở tệ-bạc, và phản nghịch cùng 
Người như thể, Chúa vẫn xử cùng nó 
cách nhân hậu thương xót. Nhưng đối 
với Con rất quí của Người, Người lại không 
xử thế. Quả vậy, ở thể gian, Đức Chúa 
Giêsu đã phải sống vất và đau đớn cực 
điềm, mà Người phải sống như vậy, từ khi 
sinh ra cho đến lúc chết, mà chẳng được 
một chút sự vui mừng yên ủi, làm bớt 
nỗi đau đớn cay đăng. Tóm lại, Ngôi Hai 
Thiên Chúa xuống thế, là cốt đề chịu khô 
thống và nên người đau khó mọi dàng. 

Ôi, lay Chúa Giêsu, chúng tôi là con 
giun, con bọ, là kẻ tội lỗi khốn nạn, đã 
vấp phạm đến Chúa, vày mà Chúa cứ 
thương yêu chúng tôi vò cùng, thì thật 
khốn cho những Кё chẳng kính mến Chúa, 


. hay kính mến Ít quá. Xin ban cho tôi sức 


mạnh đề kính mến Chúa, kính mến một 
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minh Chúa, vì chỉ một mình Chúa đáng - 
kính mến mà thôi. 


Г 
sử Я i 
Những nỗi khó thống người ta chu ở | ғ 


đời này, thì chỉ chịu một lần, vì người ta 
không biết về sau ra sao, nên lúc nào TÍ / 
gặp sự đau khô thì đau lòng, xót da lúc fi 
đó thôi. Соп Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa f o 
Trời thật, Người biết tô mọi việc sẽ xây f) 
га; nên mỗi giây phút trong đời Người, f; 
không những Người đau đớn vì những E 
nói khô thống xây ra hàng ngày nơi | 
Người, mà nhất là đau đớn vì những nỗi f; 
khô thống ghê góm sẽ phải chịu trong | 
hồi Thương khó; vì mắt Người hằng nhìn Í 
thấy sự tra-tấn, đánh đòn, thấy triều thiên f 
gai nhọn, thấy cây gó hèn hạ mình sẽ f 
phải đóng danh vào, thấy cách chết dữ  “ 
ton minh sẽ phải chịu, sau khi đã chịu 
mọi nói đau đớn nhuốc nha. 

Ôi, lay Chúa Giêsu, bà thánh Maria Ma- f 
đalêna de Pazzi đã nói phải lắm rằng: 1: 
Chúa đã ra điên cuồng vì thương yêu Y 


туум 


_ chúng tôi! Mà thật, tôi đã vấp phạm đến 
= Chúa nhiều quá, sao Chúa chịu đau khô 
cho tôi chừng пау ? Yậy tôi dám thưa 
Chúa rằng: Xin hãy ban cho tôi được kinh 
mến Chúa. Vâng, lạy Chúa Giêsu là Đấng 
tôi kính mến; lay Chúa Giëésu là bang cao 
cà luyát đối, xin hãy nhận lấy tôi và cứu 
giúp tôi, vi tôi muốn nến lành thánh vả 
muốn điều ấy, cốt đề làm đẹp lòng Chúa. 
Chúa tnuốn cho tôi nên của Chúa, phán 
tôi cũng chỉ ước ao thuộc về Сіпа cho 
trọn. | 

Lay Đức Ва Maria, эз, là Đấng tôi trông 
cậy ! x 


BÀI NGẮM THỨ BỔN MƯƠI TƯ. 

Кё chẳng lo cứu linh hồn mình, 
thì thật là điên cuồng, đồ-dại. 
Đức Chúa Giêsú phán : Được cå pü 

ги, mà mát linh" hồn, nào ich gì: 7 

(MARC, viri, 36). | 


12 
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Biết bao kë giàu có, phú qui, vua chúa, . 
quan quyên đang bị phạt trong hoả-ngục 
bày giờ? Nào của cải, chức quyền, danh 
vọng có giúp những kẻ ấy được việc gì 
không, hay chỉ làm cho lòng chúng bị сап 
rứt, hối hận, tức là hai hình phạt ghê 
sợ sẽ làm khô chúng. cho đến đời đời? 

01, lay Chủa, tôi xin Chúa ban ơn soi 
sáng, giúp đỡ cho. Tôi không muốn sống, 
та phải mất nghĩa cùng Chúa nữa. Xin 
Chúa bay thương tôi là đứa tội lỗi, muốn 
ап пап trở lại kính mến Chúa. 


Chết, phán xét, hoả-ngục, dòi đời, bấy 
nhiều chân lý, mọi người đều tin, nhưng 
сб một điều lạ là: chẳng run sợ cả. Ông 
Salvien kêu lên rằng : « Người giáo hữu 
tin có đời sau, mà lại chẳng run sợ về 
đời sau, là cớ làm sao ? » 

Hết mọi người tin có. hoả-ngục. Nhưng ` 
không phải ai nấy đều thoát boả-ngục 
cả đâu. Sao thế? Vi người ta vän tin có 
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hoa-ngue, nhưng không nghĩ đến. bao 
giờ ; vì thế mà phải sa xuống đó. ү 

Lạy Chúa, than ôi! biết bao năm trời 
tòi đã ăn ở điên cưồng đại 401 như những 
ке khốn nạn kia, như những người ојао 
hữu đáng thương này! Tôi biết rò ràng: 
Khi vấp phạm đến Chúa, thì mất nghĩa 
cùng Người và chính tay tôi biên tèn vào 
sô những kẻ sa hoả-ngục, thể mà tôi củ 
phạm lội. Ôi, xin Chúa đừng хиа đuồi 
lôi ra khỏi nhan thánh Người. (Рх... 
13). Lạy Chúa, tôi biết : khi dë duôi Chúa, 
thi tôi phạm tội nặng chừng nào, nhưng 
tỏi рһап nàn hết sức vì đã ăn ở пінг thế. 
“Vậy xin Chúa đừng đuôi tôi xa khói Chúa, 


HI ЖҮ 
« Rồi га sao?.. Hồi ra sao?... > "Đó là 
hai câu hôi rất có sức шр: mà thánh 
Phiiphê đê Nêri đã nói cùng môt Tin 
niên tên là Phanxicô Lazzera ! NI 
Quả vậy, lời â ay đã khiến cho thiếu niên 
Phanxicó tự khắc quyết bỏ thộxg ап дате 
tròt mình cho Chúa. EDE ILERA 


ri itj 
' 
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Chó gì người ta khỏn ngoan mà 
tưởng nhớ đến và dự bị oë những . 
cùng đích sau hết của mình! (DeurÉn. 
xxxii, 99). Những cùng đích sau hết ау, 
là : chết, phán xét và thiên đàng hay hoả- 
ngục đời đời: Chết làm cho ta mất hết - 
mọi sự; phán xét làm cho cả cuộc đời 
ta bầy giãi tố lộ га; дої đời, ấy là thiên 
đảng hay hoả-ngục, mà ta sẽ phải nhận 
lấy. Giá mọi người tưởng nhớ đến những 
sự: ấy luôn luôn, giá mọi người có ý sống 
16 dự bị bốn sự sau, thi chắc không ai 
hư mát linh bôn. Nhưng, khốn nạn thay! 
vì người ta chỉ tưởng nhớ đến cuộc đời 
hiện tại, vì thế mà bó mất linh hồn đời 
đời. | | 

Ôi, Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa vì đã chở 
đợi tôi lâu dường ấy và lại ban ơn Chúa 
soi sáng cho tôi trong lúc này. Tôi thấy rò: 
dù những ngày tôi chẳng nghĩ đến Chúa 
mấy khi, thi trong những ngày khốn nạn 
ấy Chúa cũng hằng nghĩ đến tôi luôn mãi. 
Ôi, lạy.Ghúa quí hoá vô cùng, tôi hết lỏng 
phản nản vì đã bỏ Chúa, Bây giờ tôi nhất 
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định dâng mình cho Chúa, tôi xin dàng 
{гї mình cho Chúa. Сб sao tôi còn 
muốn hoãn ra? Tôi chẳng biết rằng: 
chờ đợi mãi, Chúa sẽ nhọc và có Је Người 
bỏ tôi ; mà nếu tôi phải chết giữa lúc ăn 
ở tệ bạc như vậy, thì sẽ ra làm sao? 
Lay Chúa, tôi không muốn làm điều gi 
cực lỏng Chúa nữa; lạy Chúa tốt lành vô 
cùng, tôi ước ao kính mến Chúa, tôi kính 
mến Chúa; xin ban cho tôi ơn bền đỗ 
lành thánh, và lòng kính mến Chúa. Tôi 
chỉ xin Chúa bấy nhiêu. 

Lạy Đức Bà Maria, là nơi kë có tội ân 
náu, xin Mẹ hãy cầu cho con. 


BÀI NGAM THỨ BỔN МСО NHĂM. 
Lúc chết 
l 


Còn lúc nào quan hé bằng lúc chết ru ? 
đời đòi hạnh phúc, hay đời đòi khốn 
nạn, là ở đỏ. 

Quả vậy, không có giây phúi nào Ятам 


đời ta quan-hệ bằng lúc gün sinh thì! 
Třên môi ta, không có tiểng thở dài nào 
quan trong bằng tiếng thở dài sau cùng 
trên giường chết: vì cuộc đỏi đời ta là 
ở đấy : Nhờ lúc đó nữa thôi, mà ta được 
hanh phúc đời đòi, hay bị khốn cực đời 
đời nhỏ lúc dó nữa thôi mà ta được 
luang một cuộc đời hạnh phúc vô cùng 
tận, hay bị đầy vào kiếp trầm luân muôn 
_` Như vậy, mà ta liều minh chết dữ và 

chịu khô hinh đời đời, đề hưởng một chút 
khoái lạc hën hạ qua như bóng, tan như 
mây, thì điên cuồng dại đột chừng nào! 

Нот ôi, giờ làm chung của tôi thê nào ? 
Lúc ấy, tôi sẽ ra sao? Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa đã chịu tử hình đề cứu chuộc tôi, 
thi xin đừng đề cho tôi bó mất Chúa, là 
của quí báu độc nhất của tôi. 

Ta hãy xem những đứa tội nhàn bị 
đem xứ nơi toà án, mà nó chẳng biết số 
phận minh rồi ra thế nào. Như vậy, lúc 
sắp tuyên án, biết nó гап tày, sợ hãi 
trưởng пао! ч АЗ кы, 
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Hoi anh em, nếu có khi nào anh em 
phải cheo leo thiệt mạng, thì có sự gì 
mà anh em chẳng làm đề chắc được may 
màn ru? Vậy phải tin thật : một ngày kia, 
sẽ đến giờ anh em phải tuân ап giải quyết 
về cuộc đởi đởi của anh em. Lúc đó anh 
em sẽ bảo mình: Này tôi sắp được hạnh 
phúc vô cùng, vì được lên thiên đàng 
hưởng mặt Chúa tốt lành, hay phải khốn 
nạn vô cùng, vì sa hoả-ngục, la mặt 
Chúa đời dòi. | 

Ôi! lay Chúa, tôi không muốn bó mất 
Chúa. Nếu trước đây, tôi có bó mất Chúa, 
thi bây giờ tôi xin ăn пап, đau đớn về 
tội ау. Từ nay, tôi thê nguyên không bao 
giờ bỏ Chúa’ nữa. 


П 
Đối với cuộc đời đời, chỉ có hai cách : 
một là tin, hai là chối. Nếu ta tin có cuộc 
đời đời, có sống, có chết, và сїн chết một 
lần, mà lúc chết, mất linh hồn, ấy là mất 
đời đởi, không bao giờ trông cứu lại 
được, sao ta chẳng lo đùng mọi phương 
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sách, dë một dàng lánh nỗi nguy hiềm 
mat lĩnh hồn, một đàng làm cho mình 
chắc được chết lành? 

Thật ra, không bao giò со thê nói үче: 
ta đã lo cho mình chắc được rỗi linh hồn 
quá đủ rồi. Mỗi ngày Chúa ban cho sống 
ở thế gian, 15 một оп Người ban đề ta 
lo tính, dọn mình mà chịu phản xét riêng 
đó. Vậy ta hay lo tính mau mau; vì ta 
không có thời giờ dư thừa vô ích đâu. 

Ôi! lay Chúa, này tôi đây, xin Chúa hãy 
đạy cho tôi biết phải làm gì cho được rỗi 
linh hồn. Lạy Chúa, tôi xin làm hết mọi 
việc Chúa truyền. Biết bao lần tôi đã nội 


công phản nghịch Chúa. Nhưng bây giờ - 


tôi hổi һап quá và muốn được chết vì đau 
đớn vô cùng. Lạy Chúa, xin tha cho, và. 
đừng đề tôi lại bó Chúa. Tôi kính mến. 
Ghúa trên hết mọi sự, và ước ao đừng 
có bao giờ bỏ сђапе kinh mến Chúa. 

Lạy thánh Nữ Đồng trinh Maria, xin hãy 
ban cho con ơn bền đỗ quí hoá. 


| 
9-4 А) 
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BÀI NGÄM THỨ BỔN MUWI SÁU. 


Chúa đi tìm kẻ có tội, mà 
cứu lây. 
` 
Này, việc rất lạ lùng, là: loài người 
chỉ là con sâu һёп hạ khốn nạn, vậy mà 
Đức Chúa Trời đã dựng nên, và không 
những đã dựng nên, lại còn thương yêu, 
đến nỗi chịu chết cho nó; Chúa làm muôn 
ơn cho loài người, ai ngờ nó lại rấy loạn 
cùng Người và khinh dê ơn thánh Người ! 
-_ Nhưng thật, lại còn lạ lùng hơn lắm 
nữa : là chính Đấng Thiên Chúa đã chịu 
loài người khinh dề bạc đãi như thế, bây 
giờ lại chạy đi tìm, đề mòi gọi по ăn пап 
trở lại và ban ơn thương xót cho, khác 
nào Chúa cần phải có loài người, chứ 
loài người không cần gì phải có Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa tìm tôi, tôi cũng 
xin tìm Chúa. Esa 
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Thánh Phao-lồ tông đồ nói: Vi Ðức 
Chúa Giêsu, tôi nài хіп anh em hầu 
làm hoà cùng Đức Chúa Trời. (2° Aux 
CoRINTH. v, 20) 

Thánh Gio-an kim khâu kêu lên ràng: 
Này, chính Đức Chúa Trời kêu van Кё có 
lội, Người kêu van gì? Người kêu van, 


đề giao hoà với Người, và nhận những. 


điêu giao hoà của Người. | 

01, lay Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc 
tỏi, tôi đã vấp phạm đến Chúa muôn nghìn 
lần, sao Chúa còn thương yêu tôi dường 


ау? Bây giỏ tôi góm ghét những điều cực 
lòng đã làm cho Chúa hơn hết mọi sự: 


xấu xa đời này. Lạy Chúa rất tốt lành và 


rất đáng kính mến, xin ban thêm lòng. 
đau đớn và kính mến cho tôi đề khi khóc 


lóc tội lỗi tôi được khóc lóc vì làm đau 
đớn cho Chúa hon- là vì các hình phạt 
tôi đáng phải chịu. 


` Xưa, ông Job than thở cùng Chúa rằng: 
Гау Chúa, lay Chúa hằng có dòi dòi, 
| loài người là gì, mà Chúa {бп сао nó 
| lên nhường ấu ? Sao Chúa lo lắng tỏ 
| lỏng thương yêu nó quá nhường йу. 
Oi, lay Chúa là Chúa tôi, Chúa trông, 
hay được tôi dàng của gì cho Chúa, mà 
yêu dâu tôi dường nảy; mà tìm tôi mãi 
thê nảy ? Со lề Chúa đã quên muôn vàn 
sự xi nhục, thất tín tôi đã làm cho Chúa 
chăng? Nhưng, lạy Chúa là Đấng dựng 
nên và cứu chuộc tôi, vì Chúa đã thương 
yêu tôi cách chí thiết dường ấy, thì dù tôi 
xấu xa khốn nạn đến đâu, cũng phải kính 
тёп Chúa. Lay Chúa, vâng tôi xin kinh 
mến Chúa, kính mến Chúa hết lòng, kính 
mến Chúa hơn yêu chính mỉnh tôi, và bởi 
kính mến, thì tôi ước ao làm đẹp lòng 
Chúa trong mọi sự. Xin Chúa hãy nhớ : 
Không gi làm cho tôi đau đón, buồn sầu 
bằng nhớ đến: đã khinh dë Chúa nhiều lần 
đường ấy. Tôi trông cậy: từ nay, sẽ hếi 
_ sức kính mến Chúa, đề bù lại những điều 
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cực lòng tôi đã làm cho Chúa phải chịu. 1, 
Сау vì máu thành Chúa đã đồ ra cho tôi, |, 
lôi паї xin chính Người hãy giúp sức cho 1: 
tôi. | 1 

Lạy Đức Bà Maria, vì lòng yêu mến Đức f 
Chúa Giêsu là con Ме, xin Mẹ cũng giúp ` 
sức cho con với nữa. x 


BÀI NGẮM THỨ BỔN MƯƠI BẢY. ` 


Phán xét riêng xong, Chúa 
sẽ tuyên ап thưởng 
hay phạt. 
POR 
Kẻ chết đang khi được nghĩa cùng 
Chủa, và được Đức Chúa Giêsu đón rước 
cách rất thân tỉnh, khi đến trước toà án 
Người, thì vui mừng ngần nào! Rồi khi 
thấy Chúa là Đấng phán xét min cười và 
phản lời êm аі рау: Hoi đầu tớ tốt 
lành, trung trực, hầu сап đảm, bì 
màu đã trung trực trong những 0iệc 
nhỏ топ, thì Tao së đặt màu coi sóc 
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những оіёс to; màu hàug ойо hưởng 
phúc vui ре nơi Chúa mày. (Матвієо 
xxv, 93) thì vui lòng, һа da chừng пао ! 
Lạy Chúa, giả như bây giờ tôi phải đến 
trước mặt Chúa, thi có chắc được Chúa 
gọi là đầy tớ hiền lành, trung trực Chúa 
chăng, vì tôi hằng ăn ở thất tín cùng 
Chúa, lại từ xưa đến nay, hằng hứa cùng 
Chúa hết mọi điều, nhưng chẳng phải chỉ 
hứa đề lửa dối Chúa thôi w? Lạy Chúa, 
từ rầy về sau, tôi ước ao ăn ở trung trực 
cùng Ghúa; tir rầy về sau, tôi ước ao thà 


_ chết nghin lần còn hơn mất nghĩa củng 


Chúa. Xin Chúa ban cho tôi được sức 
mạnh giữ điều đã dốc lòng дү. 


- Đó, những kẻ chết được nghĩa cùng 
Chúa, thì vui mừng hạnh phúc như thể, 
nhưng kẻ chết đang khi mắc tội trọng, 
_ thì sợ hãi chừng nào, vì đến trước toà 
“Chúa nó chỉ thấy Người là quan án đang 
- thịnh nộ, tô mặt oai nghiêm. 

Kẻ có tội, khi chết, та mất nghĩa cùng 
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Chúa, thì tự nó båt đầu luận phạt chính 

roình, rồi, đến sau sẽ nghe miệng Chúa Í 
q tuyên án kinh khủng này: Бб thằng l 
|| khõn nạn Кіа, hãy xéo khỏi mặt Тао, б 
il mà хибпд lửa đời đời. (Матни. xxv, fi 


l! 41) Hãy xéo'khoi mặt Тао, vì mày vôơn, I; 
| tè bạc; hãy đàm đầu xuống lửa sinh diêm — Ш 
lÌ đời đời dưới һоа ngục; không bao giờ N' 


được đến trước mặt Tao nữa. 


| Си, lay Chúa Giêsu, dó là án công thẳng, н 
Н ghê рот, tôi dáng phải chịu nhiều lần, f; 
| | vì да phạm tội trọng, та! nghĩa cùng ' Т 
| “Chúa. Khi tôi chết, Chúa sẽ là quan án 1. 
| xét xử lôi; nhưng bây giờ Chúa là Đấng J. 
] Cứu chuộc, là Cha nhàn lành, sẵn lòng М 
{ tha thứ hết сас tội lỗi cho tôi, ấy là nếu - А 
'| tôi thật lòng ăn пап dau đớn. Lạy Chúa f 

| Giêsu, vậy tôi xin hết lòng ап пап thong ` L 
f hối vì đã xúc phạm đến Chúa; bết lòng 1" 
| thống hối vì да đảng sa boả-ngục, mà. 1. 

| оһа là vì đã làm cực lòng Chúa là Đấng а 

| yêu dấu 101 vô cùng. i я 
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Một người chết; linh bón ra khói хає; 
những Ке đứng chung quanh thì thào hỏi 


-| nhau: ông ấy còn sống hay đã tắt hơi rôi ? 


“Đang khi anh em, bà con hoi nhau như 
thế, thì linh hồn ấy đã vào сді đời đời vô 
_ cùng гої ! 
| Mo người lưỡng ly một lúc,, rồi cùng 
| nói: ông ấy đã sinh thì. Thày ca đến, làm 
“phép xác, đọc 101 sau này: < Hởi các 
thánh nam nữ hầu đền; hồi các thiên 
thần, Һау chay lại rước linh hồn пау, 
mà dâng cho Đăng сао са. Thày cả 
đọc lời ấy. Nhưng, nếu linh hồn kia chẳng 
được nghĩa cùng Chúa, lại bị ап phạt đời 
- đời rồi, thì dầu ау cả mời gọi các thiên 
_ thần, và các thánh nam nữ đến, nhưng 
nào có ich gì ru 2 

Ôi ! lay các thánh quan thày,-lạy thánh 
thiên thần bản mạnh, thánh Micae, thánh 
- Giuse, Đức Bà Maria, bây giờ các thánh 

còn có thê bênh vực giúp đỡ tôi, thi xin 
x hãy bênh vực giúp đỡ. Lạy Chúa Giêsu, 
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vì bây giờ Chúa còn có thề tha thứ cho 
tôi, thì xin hãy tha thứ. Tôi buồn sầu vì 


đã xúc phạm đến Chúa và xin dốc lỏng 


hết sức kính mên Chúa. Lạy Chúa xin hãy 
giúp sức cho tôi, đề không bao giờ tôi 
xúc phạm đến Chúa nữa. 


Lạy Đức Bà Maria, xin Mẹ hãy lấy áo ` 1 


mà che phủ, bênh vực con mọi giây phút. 
— Qi 


BÀI NGỈM THỨ вбм MƯƠI TẮM. 
Tôi có thề chết bất ưng. 


1 
Không gì chắc bằng sẽ phải chất. Nhưng 


chết năm nào, tháng nảo, ngày nảo, giờ - 


nào, phút nào, đó là điều không ai biết 
trước. 

Chắc rằng : Đức Chúa Tròi да định cho 
mỗi ngưởi phải chết năm nào, ngày nào. 
Nhưng ngày ấy là ngày nào, nắm ấy là 


năm ‘пао, tuyệt nhiên ta không biết. Sao 


Chúa lại không cho biết ngày giờ ta phải 
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chết ? Là có ý cho ta hàng phải dọn minh 
chết luôn luôn. 

Lạy Chúa Giêsu, tôi сат ơn Chúa vì 
đã cho đợi, chẳng bắt tôi phải chết, đang 
khi mắc tội trọng. Үау, Chúa còn ban 
cho 101 sống bao lâu nữa, thì tôi xin hy 
sinh са bấy nhiều năm, tháng, ngày, 
giờ đề ăn пап khóc lóc các tội lỗi và kính 
mến Chúa hết lòng, hết sức. Tôi sẽ phải 
chết; và, nhờ ơn Chúa giúp, tôi quyết dọn 
mình ăn mày chết lành. 

П 

Về giờ sau cùng của ta, Đức Chúa Giêsu 
phán rằng: Con Người sẽ đến chính 
lúc Рау không ngờ. (Luc xiv, 40.) Vậy 
{а së chết giờ nào? Ấy là chính giò, ta 
thông ngở mình phải chết. 

Bởi đấy, thánh Bênađô kết шап: «Уі sy 
chết có thề bắt ta không kỳ lúc nào, nên 
hằng giây, hằng phút ta hằng phải chở 
đợi nó luôn, phải tính só sẵn sảng đâu 


ra đấy ngay đi. » 


Lạy Chúa Giêsu, vậy tôi không muốn 
| 13 
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đợi đến giờ chết, mói dâng mình cho 
Chúa. Chúa đã phản : Bay hầu tìm thì 
sẽ thấu. (МАтн. хи, 7.) Nên ai tìm Chúa, 
пап sẽ thấy. Lạy Chúa Giêsu, này tôi đang 
üm Chúa, đang khao khát Chúa, xin ban 
cho tôi được tìm thấy Chúa. 

Lạy Chúa nhàn lành vô cùng, tôi kính 
mến Chúa và hối hận vì đã xúc phạm đến 
Chúa. 

Nhưng, từ nay, tôi ước ao chớ gì không 
làm cực lòng Chúa bao giờ nữa. 


HII 


Vậy hối anh em đang nghe sách, nếu 
khi anh em bị cám dô phạm tội, mà điên 
cuóng hy vọng cử phạm, mai sẽ xưng tôi, 
thì nãy tự bảo mình răng: biết đâu, hôm 
nay, lúc này, khi tôi phạm tội, chẳng phải 
là ngày sau hết, lúc sau cùng đời tôi đấy 
chăng ? Bất hạnh, vừa phạm tôi xong, tôi 
liên ngã chết tươi, lúc đó së đi đâu ? 

Than бї! Biết bao kê khốn пап vừa 
пёт quả cấm xong, đã lăn ra chết chẳng .. 
kịp ăn năn xưng Tội ? 
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Ма qui sẽ bảo anh em ràng : «Ô chà! 
Anh chẳng gặp bước khốn nạn như thế 
đầu!» Nhưng anh em hay trả lời nó 
rằng: « Biết đâu lại chẳng gặp bước khốn 
nạn ау, mà nếu gặp, thì đời đời tao sẽ 
ra thể nào ? > 

Ôi, lay Chúa, thật vậy, Chúa xử cùng 


— 


những kẻ khác thế nào, Người cũng có 


46 xử với tôi như vậy. Biết bao Ке phạm 


ít tội lỗi hơn tôi, mà bây giờ đang phải 
пап пі khóc lóc, dưới hoả-ngục! Lạy Chúa 
Giêsu, tôi сат ơn Chúa, vì đã nhịn tôi lâu 
chừng ấy, và lại соп ban ơn soi sáng mở 
lòng cho tôi bây giờ nữa. Tôi đã phạm 
lội bó Chúa, vậy tôi ước ao : chớ gì được 
chết vì đau đớn hối hận. Vì Chúa còn 
thương ban cho tôi thời giờ đề ăn пап 
đền tội, thì từ nay, tôi chỉ xin lo lắng một 
việc, là kính mến Chúa. Lạy Chúa, xin hãy 
ban ơn giúp sức cho tôi. 

Lạy Đức Bà Maria, xin \lẹ cũng ra tay 


- phủ giúp con với nữa, дү là хіп hay cầu 


bầu cùng Chúa cho con. 
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BÀI NGAM THỨ BÕN МСОТ GHÍN. 
Ngắm về hoả~ngục đời đời. 


1 

Hoả-ngục, sở di là hoà-nguc vì nó së 
có mãi mãi, đời đời. 

Hinh phạt không. lâu dài, không phải 
là hình phạt nặng në, chê sơ, Một nỗi khô 
thống оће nhẹ, mà phải chịu lâu dài, cũng 
thành ra không thê chịu được. Một vở 


hài kịch rất hay, nhưng suốt đời cứ xem 
mãi, tất phải chán mắt; một bài nhạc du 


dương, nghe mãi, tất phải nhàm tai. Nếu 


thế, phải chịu mọi thứ hình cực dir trong 


hoa-ngục, mà chịu mãi đời đời thì khốn 
nạn dường nào, ai chịu cho nói? 


Giả như có ai liều mình thiêu sinh cho 


được vui sướng một ngảy, hẳn ta cho 


nó là đứa điên cuồng ró dại. Vậy, кё theo | 


sự- vui sướng xác thịt một chốc mà liều 
mình chịu thiêu đốt trong lửa hoà-nguc 
là nơi các kë dữ, đang phải chết đời doi, 
mà chẳng chất һап đi được, thi chẳng 


ОИУ S 


điên cuồng, rô dai, gấp trăm gấp nghin 
ru ? 

Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ tôi khỏi sự 
khôn nạn ấy. 

Than ôi ! nếu sau khi Chủa đã thương 
tôi mọi cách, mà tôi còn cả dám bô Chúa, 
thì đáng phải phàn nàn, trách mình 
dường nào ! Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ lôi 
khói sự khốn nạn ấy, xin đừng bỏ mặc lôi, 
këo tôi lại bỏ Chúa nữa chăng. 

| П x 

Ta phải giục lòng tin chân lý rất chắc 
chắn này, là: kê nào bị mất linh hồn, thì 
mat đòi đòi, không bao giờ tròng cứu lại 
được. Chính Đức Chúa Giêsu phán: «Chúng 
sẽ рӣо nơi khô hình đời đời. » ( Матн. 
хху, 46. ) Cho nên, giả như ta phải sa hoà 
ngục, thì phải giam cầm ở đấy đời đòi, 
không bao giờ được ra khỏi. 

Nhưng, thể nào ! Ít nữa, kë dữ bị phạt 
khốn nạn kia lại chẳng được mộng tưởng 
rằng : Biết đâu ngày kia Chúa lại chẳng 
dủ lòng thương ban cho tôi được ra khỏi 


tù гас ghê góm này sao? Không, không ! Кё 
dữ biết rằng : không bao giờ hoả-ngục có 
cùng, và hình khô chúng đang chịu hằng f 
giây, hằng phút bây giờ, thì còn phải chịu $ 
mãi mãi. Ё 

Lay Đấng Сти chuộc rất đáng тёп, tâi 
biết: xưa kia, tôi đã mất nghĩa cùng Chúa, 
và bởi đó, đáng Ы phạt hoa ngục đời đời. 
Tôi không biết Chúa đã tha tội cho tôi 
chưa. Lạy Chúa Giêsu, vậy xin hãy tha chó 
tôi. Vâng, xin Chúa hãy kíp tha cho, vi bây 
giờ tôi ап nàn, đau đón, vì đã xúc phạm 
đến Chúa, và xin từ rầy về sau, đừng đã 
cho tôi lại vấp phạm đến Chúa nữa. 


HI 


O đời này, chết, là điều tôi gớm ghiếc 
hơn cả. Dưới hoả-ngụe thì trái lại һап. ké 
dữ chỉ ước ao chất, chi ước ao chết йі 
cho rảnh, nhưng nào có chết được 
đảu ? ( Apoc. тх, б.) 

Dành ràng: кё sa hoà ngục không thê 
chết đi được, nhưng И ra chẳng gáp lính 
hồn khác có lòng hay thương yêu, phải 
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cảm động, vi thấy những hình khô quá 
sức nó phải chịu ru ? Nhưng không, chẳng 
có linh hồn nào là không ghét nó, chẳng 
có linh hồn nào là không vui mừng, vi 
thấy nó phải chju mọi giống hình khô. 
Rút lại, nó phải chịu khô hình khốn cực 
vô cùng, vô tận. Tiếng loa công bảng Đức 
Chúa Trời hàng ran ra khắp hoa ngục, 
mà tai Кё аст mọi giây phút hằng nghe 
tiếng loa kinh khủng ấy rằng : « Bay phải 
chịu các hình khô cực dữ cho đến во 
ĐỜI ! вот вот! vô CUNG! vÔ CÙNG!» 

Ôi, lay Chúa Giêsu, lẽ ra tôi đã phải 
vào sô những kẻ khốn nạn kia; nhưng tôi 
cảm tạ đội ơn Chúa vì đã thương, cứu tôi 
cho khỏi. Bây giò xin Chúa hãy làm trọn 
việc cứu chuộc của Người, là từ rầy về 
sau, хіп hãy cứu tôi khỏi tội lỗi, vì chỉ tội 
lỗi mới có thề xô đầy tôi xuống hoä-ngục. 
Ôi! lay Chúa, xin đừng đề cho tôi, со khi 
nào lại nên kë thù nghịch Chúa nữa. Lạy 
Chúa tốt lành vô cùng, tôi kính mến Chúa, 
tôi phản nàn vì đã vấp pham đến Chúa, 
Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho tôi, và thay 
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vi đề cho tôi phải thiêu đốt trong lửa rát 
rúa hoả-ngục, như đã rất đáng phải chịu, 
thì xin ban cho tôi được cháy lửa kính 
mến Chúa trong lòng luôn mãi. 

Lạy Đức Ва Maria, lạy Mẹ, này, con xin 
phó trốt mình соп trong tay Ме. | 


Сан Э дб) tay. xe 


БА! ХбАМ THỦ NĂM МСО. 
Biềt Chúa có còn thương 
gọi tôi ăn пап tr lại 
cùng Người chăng. 


Мау chớ lần lửa chẳng chịu trở 
lại cùng Chúa; chớ lần lữa rầu mai; 
kéo bất thình linh Chúa nồi cơn thịnh 
nộ; mà ngày Chúa Бао thù, Người së 
hủu-diệt màu đi. ( EccLi. v, 8.) 

Ấy, Chúa cũng phán bảo ta như vậy : 
nếu ta muốn cứu linh hồn mình, thì phải 
kíp ăn năn trở lại. Bằng nếu ta, cử muốn 
lần lữa rầy mai, chẳng chịu ăn пап trở 
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lại ngay, thì phải biết ràng : Ngày báo thù 
sẽ đến, mà ngày đó, Chúa không mời got 
ta nữa; kết cục ta phải chết đang khi mắc 
tội trọng và bởi đấy mất linh hồn sa hoà 
ngục đời đời. 

М sao Chúa phán bảo ta như уду ? 

Ấy là vì Người thương yêu, muốn cứu 
tạ khói hư đi khốn nạn đời đời. 

Vâng, lạy Chúa Giêsu, tôi biết rõ Chúa 
muốn cứu tôi, vì thế, Chúa đã xử cùng 
tôi cách thương xót nhường này. Vậy tôi 
ước ao dốc lòng, từ này, không bao giờ, 
chủ ý làm cực lòng Chúa nữa. 


H 

Biết bao linh hồn Chúa cũng dạy bảo 
như thế ! Nhưng khốn nạn thay, nó chẳng 
xem sao lời Chúa : thành ra, bây giờ 
phải sa xuống đáy hoä-ngục, phải đau 
đớn vì nhưng 101 Chúa hơn là gươm đâm 
thâu qua lòng. Thật vậy, Chúa càng 
thương bao nhiêu, mà chẳng dùng ơn 
Chúa, tội càng nặng bấy nhiêu. 

Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa xử cùng lôi, 


như tôi đáng phải chịu, thì hẳn bây giờ 
tôi đang ở dưới һоа-поџс ; mà vì Chúa 
đã ban cho tôi muôn ơn, lại là những ơn 
to tát, trọng vọng; thì ở đấy có hình khô 


nào tôi không phải chịu ru ? Nhưng, tôi. 


không muốn ăn ở tệ bạc như vậy nữa. 
Xin Chúa dạy cho tôi biết phải làm gi: 
tôi xin hết lòng vâng lời Chúa trong mọi 
sự. Tôi phàn nàn vi đã làm cực lòng 
Chúa nhiêu lần dường ấy; nhưng, lay 
Chúa, là Đấng cao trọng, quí hoá hơn 
hết mọi sự, từ nay, tôi không muốn tìm 
thoả ý riêng nữa, một quyết định chỉ tìm 
những sự đẹp lòng Chúa. 
HI | 

La thay ! Người ta nóng nảy, sốt ruội, 
lo những việc giả trá đời này, còn việc 
dòi dòi, là việc quan hệ độc nhất, thi 
lại rất là œ hờ, lãnh-đạm. 


Nếu phải đòi một số tiền, thì к lạ” 


liệu mọi cách đề đòi cho được, nhất là 
người cho vay không có chịu cho khất, 


vì nghĩ : biết đâu, không đỏi rồi họ đánh. 
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. tháo không giả cho nữa ? Đến như việc 
rôi linh hồn, thì bằng bao tháng, bao năm 
chúng vần đầm dia trong đống lội lỗi, mà 
chẳng hê nói : < Biết sẽ ra sao ? Chúa có 
đề cho kịp ăn пап trổ lại, hay Người 
nghiêm phạt ngay ? » 

Lại phải biết rằng : ở đời này dù ta 
có mất nhiều tiền bạc của cải, cũng không 
mất са. Đến như linh hồn thì khác : nếu, 
ta mất linh hồn, thi mất mọi sự, mất đời 
đời, không bao giờ trông lấy lại được. 

Lạy Đấng Cứu chuộc rất đáng тёп, 
Chúa đã hy sinh mạng sống cho tôi đáng 
được các ơn Chúa. Phân tôi đã dùng 
những ơn ấy, đề làm gì ? 

Than ôi! Bao lâu tôi đã vùi giập những 
on Chúa dưới chân, cho được một chút 
của cải, vui sướng, danh vọng bèn hạ 
đời này! Lạy Chúa nhàn lành vô cùng, 
xin hãy tha tội cho tôi, tôi hết lòng ап 
năn, khóc lóc đã ăn ở tệ bạc cùng Ghúa 
như thể, 

Lạy Chúa, Chúa hãng thúc giục, пад! 
xin tôi kính mến Chúa, vậy tôi có thê 
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ngần nào, xin kính mến Chúa ngần йу. 
Lạy Chúa cao trọng tuyệt đổi, tôi kính 
mến Chúa, kinh mến Chúa hơn yêu chính 
minh tôi. Lạy Chúa, xin đừng đề cho tôi 
bỏ, chẳng kinh mến Chúa. 

Lay Đức Ва Maria, là Mẹ con, xin hãy 
bênh vực gìn giữ соп. 


BÀI NGÀM THỨ NĂM МСОТ MÕT. 
Đức Chúa Giêsu chịu chết vì 
thương yêu loài người. 
| 

Có le nào Đấng dựng nên trời đất, vạn 
vật, lại chịu nạn, chịu chết vì thương yêu 
các loài tạo vật hèn hạ của mình ru ? ° 

Nhưng, đó là điều Hội-thánh buộc phải 
tin. Thánh Phaolồ tông đồ nói ràng: Đức 
Chúa Giêsu аа yêu dẫu chúng ta, оа 
nộp mình cho la ( EPu. v, 3. ) 

Thật, đã gần hai nghìn năm nay, са 
trời đất đã nhìn thấy, và bỡ ngỡ vô cùng: 
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vị thấy Đức Chúa Giêsu Соп một Đức Chúa 
Trỏi, là Chúa cả vũ-trụ đã phải chết đau 
đớn, nhục nhã, như đứa tội ác trên cây 
gỗ hèn hạ? Có sao Đức Chúa Giêsu chịu 
nạn chịu chết như vậy? Đó là vì thương 
yêu loài người ta. _ 

Vậy mà có Ке, dù tin thật Chúa trời 
đất, đã chịu tử hinh ghê gớm như thế, 
vi thương yêu mình, mà vẫn chẳng kính 
mến Người ! 

Ôi, lay Chúa Giêsu, tôi cũng vào sô 
những Кё bạc bếo hèn hạ ấy. Tôi biết rò 
hết mọi hình khô ас dội Chúa đã phải 
chịu vì yêu dấu tôi, thế mà chẳng những 
tôi đã không kính mến Người, lại còn 
hằng giây, hằng phút, vấp phạm đến Nguời. 

Оз, lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho, xin 
bay đoái thương ban cho tôi được luôn 
luôn tưởng nhớ đến cuộc tử -nạn Chúa 
đã bằng lòng chịu vì thương yêu tôi, dë 
không khi nào tôi dám xúc phạm đến 
Chúa nữa, lại hằng kính mến Chúa mãi 
mãi. 
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H 


Thật, Соп Đức Chúa Trời không cần - 


phải chịu nạn, chịu chết, mới cứu được 
loài người. Một giọt máu, một hạt пос 
та! của Người đã đủ cứu са thê-gian này 
và гат nghìn thể - gian khác như уау 
nữa; vì giọt máu сре trọng ấy, quả thật, 
qui giá vô cùng. Nhưng, lay Chúa Giêsu, 
Chúa đã muốn chịu khó vì thương yêu 
chúng tôi, và tô lỏng Chúa thương yêu 
chúng tôi chừng nào! 

Bởi đấy, thánh Bonaventura kêu lên 
cùng Chúa rằng: < Sao, vì sao Chúa yêu 
dấu tòi nhường ấy? Lạy Chúa, tôi là 
vật gì, mà Chúa yêu dấu tôi quá bội 
nhường này ? Thánh Bonaventura là đấng 
thánh са, còn phải kêu lên như vậy, 
huổng nữa tôi dày là kẻ vấp phạm đến 
Chúa muôn уап lần, thi càng có lý mà 
kêu lên hơn biết bao! | 

Oi, lay Chúa chiên lành, này là con 
chiên lạc Ghúa đã chạy tìm khắp mọi 
nơi, 46 đem về đoàn chiên Chúa, bây 


> | 
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giờ по đang qui dưới chân Chúa. Từ xưa 
đấn nay, tôi vô ơn bạc nghĩa quá, vì 
những xa lánh Chúa. Nhưng, dâu vậy, 
Chúa bô qua hết các điều cực lòng tôi đã 
làm cho Chúa, và соп оа thương gọi 
tôi trở lại kính mến Chúa. Vì Chúa còn 
quá thương, nên bây giờ tôi са dám chạy 
lại trước nhan thánh Người. Tôi da phạm 
vỏ vàn tội lỗi ! 

Nhưng, lòng nhân lành cả thê Chúa đã 
xúc động đến tâm-khảm tôi, khiến cho 
tôi phải sấp mình dưới chân Chúa và than 
thở гапе: Lạy Chúa Giêsu, là sự kính 
mến, là kho tàng châu báu của tôi, tôi 
kinh mến Chúa; mà bởi kinh mến thì tôi 
hổi-hận vì đã xúc phạm đến Người. 


IH 


« Oi, lay Chúa Giêsu, Chúa đã làm gi, 
đề cho người ta, dù biết Chúa thanh sạch 
vỏ cùng, mà còn cứ luận phạt Chúa? » 
Dó là lời thánh Bênadô đã kêu lên, đã 
than thở cùng Chúa, khi hồi tưởng đến 
lúc Philatô luận giết Người. Ôi, hỡi Chúa 
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Giêsu, không những Chúa là Đấng vô tội, 
lại còn là chính sự vô tội nữa, cớ sao 
Chúa bị án-tử, mà соп bị án tử trên thập 
giá nữa ? Nào Chúa có phạm tội gì ru? 

Thánh Bênađô trả lời: «Than ôi, tội 
Chúa, ау là vị thương yêu loài người. » 
Vâng, lòng thương yêu kia thật là thái 
quá, thật là nâng cao lên đến cực điềm, 
tôi biết lắm. Chính lòng thương yêu không 
thề tả được ấy, đã làm cho Chúa phải 
khô hình khốn cure, như kë tội nhân sớm 
ghiếc. Gái án tử kia, không phai là việc 
của Philatô, cho bằng là việc bởi lòng 
Chúa thương yêu chúng tôi. 

Lạy Ghúa Cứu chuộc rất đáng mến, khi 
tôi nghĩ đến muôn vàn điều xỉ nhục đã 
làm cho Chúa phải chịu, thì tôi không đau 
đớn vì đáng sa hoä-ngue, bằng thấy Chúa 
yêu dấu vô cùng, mà tôi са dám phạm 
tội, làm cực lòng Chúa dường ấy. 

Lạy Chúa Giêsu đã chịu đồng đanh trên 
thánh giá, từ nay, tói xin dàng trốt minh 
lôi cho Chúa và chỉ ước ao một điều là 
kinh mến Chúa. Xin Chúa hãy giúp sức, 
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vì Lôi yếu đuối, và hãy ban cho tôi giữ 
nghĩa cùng Người cho đến chất. ' 

Гау Đức Ва Maria là Mẹ соп, хіп Бап 
cho con được mến Đức Chúa Giêsu. Соп 
chi xin Mẹ ơn ấy mà thôi. | 


BÀI МбАМ THỨ ХАМ MƯƠI HAI. 
Được rỗi linh hồn đời đời, hay 
phải mất linh hồn đời đời, 
chứ không еб nơi tnung-độ, - 


[ 


_ Anh em hầu гип rầu lo sợ, та làm 
0iệc rồi linh hồn. ( PHILIPPIENS и, 13.) 

Muốn cứu linh hồn, phải lo sợ kèo mình 
phải phạt, vì, một đàng, không có nơi 
47009-10, chỉ có rỗi linh hồn, hay sa hoà 
ngục thôi, một ngày kia, nếu ta không 
lên thiên đàng, ấy là tất sa hoả-ngục; 
đàng khác, nếu chẳng run sợ, mà lo cứu 
linh hồn mình, thì chắc cũng chẳng lo 
việc rôi linh hồn là bao: bởi đó, phải hư 
đi đời до. | 
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“Đức Chúa Trời muốn cho mọi người 
rôi linh hồn và ban ơn giúp sức cho ai 
này làm việc đó; nhưng, Người cũng 
muốn cho ta hợp làm một với 09 та 
lo việc ấy. 


Со lē hết mọi người muốn rồi linh hồn, - 


nhưng lại it kè dùng mọi phương sách 
đề làm cho mình được rỗi. Thánh Phili- 
phê đê Nêri nói rằng: «Chúa không 
dựng thiên đàng cho những Ке ы nhát 
đầu! » 

Lạy Chúa, xin hãy soi sảng cho tôi ; xin 
hãy dạy cho tôi biết, phải làm những việc 
nào, lánh những sự gi; 101 xin vàng lời 
Chúa trong mọi sự; vì tôi muốn được rỗi 
linh hôn. 


l! 


Xưa, bà thánh Тёгёза Cả, muốn nhắc - 
lại cho các chị em nhà dòng của người 
nhớ ở đời, chỉ có một việc qian hệ, cần . 
thiết : ấy là cứu linh hồn minh, thì người. 
hằng nói cùng các chị em ấy rằng : € Chi 
có một linh hồn, một cuộc đời đời!» Quả 
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vậy, mất linh hồn, tức là mất hết mọi sự; 
mất linh hồn, tức là mất са mọi sự đời 
đời vô cùng. | 

Đức Giáo Hoàng Bênêdictò АП, ngày 
kia, tiếp một vị sứ-thần đến thay mät 
vua mình và xin cho vua một ơn rất quan 
trọng. Vi sứ-thần nài nẵng, kêu xin mãi, 
nên Đức Giáo Hoàng trả lời cho quan ấy 
rằng: «Sứ-thần hãy vë tàu vua ràng: 
Nếu Đức Thánh Cha có hai linh hồn, sẽ 
bằng lòng hy sinh một cho vua; nhưng 
vì Đức Thánh Cha chỉ có một linh hồn, 
nên Người không muốn bỏ mất linh hồn 
дү.» 

Vậy, môi khi ma qui đem. những quả 
cầm, mà cám dỗ ta ăn, thì mỗi người ta 
cũng phải trả lời nó như thế. . 

01! lay Chúa, biết bao lần tôi đã mất 
linh hôn, vì làm hư ơn Chúa! Nhưng, vì 
Chúa còn sẵn lòng tha thử cho, thì tôi 
xin hết lòng chê ghét các tội, tôi đã 
phạm đến Chúa. Tôi lại xin kính mến 
Chúa hơn hết mọi sự ! 


теа етее М 
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Phúc cho linh hồn hiều lời rất quan- 
trọng thánh Phanxicô Xavie đã nói, là: 
«О đời, chỉ eó một sự lành và một: sự 
фт,» Sự dữ độc nhất kia, ấy là mât linh 
hồn:đời đổi; sự lành độc nhất kia, ay 
là rỗi lính hồn đời đồi. | 

Om đau, nghèo khô, nhục nhã không 
phải là sự dữ, vì, nếu chịu những sự ấy 
cho bằng lòng nhẫn nhục, thì được thêm 
công trên nước thiên đàng. 

- đốt với: phần nhiều Кё có tội thì sức. 
khoẻ, của cải, chức tước, khóng phải. là 
Sự" lánh; vi ehính những sự đó càng giúp 
làm eho chúng hư mất linh hồn hơn nữa. 

Lạy Chúa linh bôn tôi, xin hãy cứu linh 
hồn tôi, rồi Ngưởi muốn định cho tôi thê 
nào, mặc thánh ý Người. Người biết rõ 
và chỉ muốn những sự tốt lành nhất cho 
tôi. Vậy tôi хіп phố mình, mặc Chúa 
thuong xót. Lạy Chúa:là Chúa tôi,øtôi xin 
phó linh hồn trong tay Chúa. Khốn nạn 
thay, vì trước dày, tôi đã cà lòng chống 
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cưỡng thánh ý Chúa! Tôi ước ao chở gì 
được chết bởi đau đớn vì đã pham đến 
Chúa như vậy. Bây giờ tôi kính.mốn 
Chúa và chỉ ước ao những sự Chúa tức 
ao. Xin ban cho tôi được kính mẽn.-Ghúa, 
đề ăn ở trung-trực với Người таа, 

Lạy Đức Ва Maria, хіп Э е" Lâu 
соп! 


# 71 


BÀI NGAM THỨ NĂM MƯƠI BA.: 

Chết là điều chắc, °: 

| Кз 

Một ngày kia, anh em sẽ phải chết. 
Ghết đoạn, sẽ nhận lấy một cuộc trong 
hai cuộc đời đời: nghĩa là se được vui 
vẻ, hạnh phúc đời đời, hay sẽ phải ан 
sầu khốn nạn đòi đời. Chính lúc ảnh em 
chết là lúc së siai-quyết số phân dòi đòi 
của anh em, nghĩa là sẽ làm cho anh'em 
được hạnh-phúc, hay phải phạt khốz'nạn 
đời đời. Đó là điều đức tia dạy :cho : hết 
các kẻ có đạo biết; проте biết bao kë có 
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đạo, dù biết, та vẫn ăn ở điên cuồng 
dại đột, chẳng dùng mọi phương thế liệu 
cho mình chắc được chết lành ? 

Qi, lay Chúa, xin ban cho tôi được 
спау nước mắt ra, ăn пап khóc lóc các 
tôi lỗi tôi đã phạm đến Chúa. Khi xúc 
phạm đến Chúa, thi tôi mất nghĩa cùng 
Chúa, và tự phạt minh sa hoả-ngục, bị 
lửa thiêu đốt đời đời: tôi biết vậy, mà 
соп cả lòng phạm đến Chúa. Lay Ghúa, 
tỏi phàn пап đau đớn, vì đã làm xỉ nhục 
cho Ghúa và bỏ Chúa nhiều lần cho được 
tim những sự khoái lạc hèn hạ thë-gian; 
xin Chúa һау thương tôi. 


(па như có ai bảo ta rằng: Người 
này chốt bất thình linh, người kia sống, 
mà chẳng hề lo lắng vì phải chết;» thì 
һап ta sẽ cảm động, kêu lên: < Linh hôn 
khốn nạn ấy sẽ ra thê nào ?» Nhưng, chính 
mình ta, sao lại chẳng lo don mình chết ` 
luôn luôn? Ta lại ctáng có thê chết lúc 
không ngo hay sao? 
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Sau nữa, chết sớm hơn một ít, hay 
chết muộn hon một ít, chết bất thình 
linh hay chết vì ốm lâu, món mỗi, ta có 
nghĩ đến sự chết hay chăng, các điều 
йү không cần phải nói đến, ta chỉ quả 
quyết một điều là : một ngày Кіа, ta sẽ 
phải năm một bê trên giường, trả linh 
hôn lại cho Chúa. Gái lợi-khí của sự chết 
đã sẵn, nghĩa là bệnh tật kia, một mai 
sẽ làm cho ta rũ liệt mà chết, và mỗi 
ngày ta một bước gần đến còi chết. Vậy 
cớ sao, hằng ngày, ta chẳng làm hết sức 
cho được kết chặt hơn cùng Đức Chúa 
Giêsu là Đấng, chắc, sẽ phán xét ta trước 
cửa nhà đời đời ? 

Lạy Chúa cứu chuộc tôi, cậy vì công 
nghiệp Chúa đã chịu nạn, chịu chết cho 
tôi, xin ban cho tôi sống, chất được nghĩa 
cùng Chúa. Lạy Đấng tốt lành vô cùng, 
tôi kính mến Chúa, và ước ao kính mến 
Chúa mãi mãi đời này, và đời sau vô 
cùng. 


"Mỗi thê kỷ, lại thấy dân cư các thành, 


các nước thay đồi, sống chết, kể tiếp | 
nhau:: những người này. chết di, lại có 


những người khác sinh ra. Những: Кё 
sống ở thành này, nước này, một trăm 
năm trước đây, bày giờ ở đầu ? Нё! thåy 
đã bước vào cõi đời dòi cả rồi. 

Үлү, bối anh em, môt trăm năm nữa, 


không đầy một trăm năm nữa, anh em 


cũng như tôi, chúng la chẳng còn sống đâu. 
Hết thấy ta sẽ bước vào còi đời đời: nếu 
nỗi lnh hồn, thì bước vào cõi đời đời 
hạnh phúc; chẳng may mất linh hồn, sẽ 
phải bước vào єбї đời đời khốn nạn. Dà 


sao, cũng phải nhận lấy một trong bai 


còi đời đời vô cùng ау. 

01, lay Chúa, vậy tôi có thê rỗi linh 
hồn, như ý trông mong; nhưng, cũng có 
thê mất linh hồn, vi phạm tội mất lòng 
Chúa! Vậy, đã гб: tôi có thề làm cho 
minh bị phạt đời đời, cớ sao chẳng dùng 
phương thế, chẳng dùng mọi phương thể 
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lo cứu linh bôn mình? Ôi, lay Chúa, 
xin soi sáng lòng tôi, và dạy cho biết tôi 
phải làm gì cho được rỗi linh hồn; nhờ 
ơn Chúa giúp, tôi sẽ xin vui lòng làm hết 
các việc Chúa dạy. Lạy Chúa là Cha nhàn 
lành, bao lần tôi đã ăn ở vô phép ngô 
nghịch cùng Chúa ! dầu vày, Chúa vẫn ước 
ao sự lành cho tôi. Vậy, tôi xin ghét các 
điều cực lòng đã làm cho Chúa, trên hết 
mọi sự ghét, và lay Chúa, tôi xin kinh 
mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh 
hồn. Lay Cha nhân từ, xin hãy giáng phúc 


_ xuống cho tôi và đừng đề tôi lại bo mất 


Chúa nữa. 
ау, Đức Bà Maria là Mẹ rất đáng kinh 
тёп, xin hãy thuong соп. 
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BÀI САМ THỨ NĂM MƯOƠI TƯ. _ 


Đến giò chết, eà vũ-trụ có 
ích gì cho ta ru? 


Ông Job nói rằng: Chỉ còn lại cho 
tôi một cái mồ ( Јов. хуп, 1. ) 

Ngày giờ qua đi; nám, tháng qua đi, 
sự vui chơi, 101 ea-tụng, vẻ sang trọng, 
cùng qua đi; kết cục ra sao? Kết cục chỉ 
còn lại sự chết xông xộc chạy lại bóc lột 
và đề ta mình trần, tay không; rồi người 
ta ném ta xuống huyệt, lấp lại; ở đó, ta 
sẽ thối nát làm của nuôi giỏi bọ. Sau hết, 
cha mẹ, anh em, chị em bạn-hữu thâm- 
tình, hết thảy đều bỏ mặc ta với sương, - 
tuyết, nắng, mưa, со cây. Mọi người đều 
quên 4а. Sao ? không còn lại chút của cải, 
vinh hoa, học thức gì nữa ru? Phải, 
chẳng còn lại gi hết, chi còn lại một cái 
tư tưởng khiến cho ta phải băn khoăn, 
bối rối, ấy là cái tư tưởng về sự: rỗi linh 
hôn đời 007. 
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Ө, sự chết! sự: chết . mày đừng có 
chạy xa con mắt ta nữa. Lạy Chúa xia 
bay soi trí mở lỏng cho tôi. 


ì 


H 


Những sgi căng trên тау người 

iho dệt bị cắt đứt thề nào, thì ngày 
giờ của tôi cũng bị cắt đứt như ойу. 
( Js. ххх, 19. ) 
_ "Biết bao kë suy tính trăm công ngàn 
việc rất kỹ lưỡng, mà phải lăn ra chết giữa 
lúc những công việc kia sắp xong ! Khốn 
nạn thay cho chúng, vi, ta xem, chúng 
đang nằm vật vã trên giường, sắp chết; 
mà chúng càng tríu mến của cải đời này, 
thì càng đau đớn vì phải mất, càng áy 
nảy vì đa được những của ấy. 

Những của cải phù vân gia trá đổi với 
соп mắt mù tối người đòi, thì xem ra lớn 
lao, quí báu. Nhưng, đến giờ chết, cái vẻ 
sán lạn giả-dối kia sẽ biến mất, chỉ còn lại 
một ít bùn, một ít khói. Khi kë rinh sinh 
thì, nhìn thấy ngọn nến sáng trưng người 
ta đốt bên mình, nó sẽ nhận ra: chức 
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сао, quyền, trọng, еда cải, vính: ba dòi 
này ай to tắt chừng nào, cũng chẳng có 
giả-tr], chẳng, bồ ích gì. Gái bóng и ат 
sur chết sẽ làm cho са ngai vàng, bệ ngọc 
của những bậc vua chúa oai nghỉ hiền 
hách cũng phải ra tối sầm, ảo-não. 

Ôi, lay Chúa, vậy xin Chúa Бау ban ơn 
cho tôi, tôi chî xin bây ı nhiêu. Từ xưa đến 
nay, tôi da khinh dë on Chúa ; nhưng, 
bây giờ, tôi phần nàn hối hận và xin Chúa 
tha thứ cho. Lạy. Chúa Giêsu, xin hãy 
thương xót 101. bệ | 

IH 

Hèn bạ thay tiên bạc, của cải: chủ nó 
vừa гат mắt, xuôi tay, nó liền Бо chủ nó 
ngay. Sáu tám ván và một ít giỏ cũ bọc 
tử-thi, đó là gia-tài chủ nó đem theo ! 

Hën ha thay chúc quyền, danh vọng : 
vì chú nó chët, người ta làm ma cho sang. 
xây mồ cho đẹp; nhưng nếu chủ nó phải 
mất linh lồn, thì chức tước, danh vọng 


có ích, gì cho chủ nó ru ? 
Hèn ha thay nhan-sắc loài người, vì 
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| chết đoạn, người ta sẽ nên của nuôi giỏi 
bọ, sẽ thành đống thịt hòi thối, khiến ai 
cũng phải ghê tôm, ngậm miệng, bịt mũi. 

Lạy Chúa cứu chuộc, tôi biết: phạm tội 
thì mất nghĩa cùng Chúa ; than ôi, vậy 
mà còn cứ quyët phạm tội. Nhưng, tôi 
trông cậy Chúa së tha thứ cho, vì Chúa 
đã chịu chết cốt đề tha tội cho loài người 
ta. AAE, 
Lay Chúa là Chúa lòng tôi, chớ gì từ 
xưa đến nay, tôi không vấp phạm đến 
Chúa bao giờ. Lay Chúa là Cha nhân lành 


| vỏ cùng, tôi biết Chúa hăng thương yêu 


tôi chừng nào, và lỏng thương yêu kia 
càng khiến cho tôi đau đớn hơn 116 nào, 
vì đã vấp phạm đến Người. Lạy Chúa, tôi 
kinh mến Ghúa ; tôi không muốn sống nữa. 
- mà chẳng kính mến Chúa; xin ban cho 
tòi оа bền dó đến cùng. ° | 

Lạy Đức Ва Maria là Mẹ con, xin hãy 
sầu cừng Chúa Giêsu cho con | 
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BÀI NGAM THỨ NAM NUOI АНАМ. 


Khi người ta phạm tội, thì làm 
cực lòng Chúa vô cùng. 


Vua Đavít nói về Ке có tội, đã phải kêu 


lên rằng : Chúng là những ké khôn 


nạn, chúng đã làm cực lòng Dang - 


Сао cå. (Ps. xxvn, 56). 

Quả thật Chúa trời đất không thề chịu 
đau khô được. Nhưng, giả sử, Chúa có thê 
chịu đau khô, thì mỗi 101 ta phạm, đã xé 
toạc lòng Chúa và khiến Nguời mất sự 
bình an. | 

Ôi! lay Chúa, Chúa thương 101 vô cùng, 
nhưng 101 đã 10 lòng biết ơn Chúa như vậy 
đó : nghĩa là, biết bao lần tôi đã lấy một 
chút vui thích hèn hạ làm hơn được nghĩa 
cùng Chúa ! Lay Chúa nhân lành vô cùng, 
xin tha cho tôi; vâng, Chúa là Đấng nhân 


lành vô cùng, thì xin Người dù lòng thuong 


tha thứ cho. 
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H 

Tội trọng là một việc có ý làm cực 
lòng Chúa. Và như thánh Bênađô day: 
sự độc ác của tội trọng là ở đó, nghĩa là 
ở như ý định muốn làm cực lòng Chúa. 
Quả vậy, nếu Chúa có thê chết, thì quyết 
rằng: tội trọng có thề làm cho Chúa phải 
chết. Bởi đấy, thánh Tiến-sĩ lại thêm rằng: 
« Tội trọng sát hủy chính Đấng chủ-trương 
mạng sống ». Sao thế ? Ông Médina trả 
lời: kẻ phạm tội trọng sẵn lòng hủy-diệt 
Chúa, vì nó sẵn lỏng làm cho Chúa phải 
buồn sầu vô cùng.» (Пе satisfact. Quest. 1). 

Một người nhờ ơn ta, mà được giầu cỏ; 
một người được ta tó lòng thương yêu 
đặc-biệt, mà lại sẵn lòng xúc phạm đến 
ta, thì hỏi: còn gì cực lòng ta, bằng cách 
ăn ở thê ấy 2 

Vậy, người ta đã được Chúa ban muôn 
vàn ơn lành, được Chúa häng thương yêu 


Е quá bội, thương yêu dên cực điềm , thương 


yêu thái quá, đến nồi ban са máu và 
mạng sống mình cho; than ôi! ai ngờ 


chính con người Chúa thương yêu dường 
ấy, lại vê ơn, bội nghĩa khinh đề bàng àn 
nhàn mình không biết chừng nào mà kë; 

vị không những nó đã bỏ Chúa, lại còn từ 
chối ơn Chúa cho được những sự: hèn hạ, 
hw không, theo tính nóng giận, tìm môt 
chút khoái lạc xấu xa, ngắn ngủi. Thật, 
giá phải: Chúa có thê chịu đau đớn, buồn 
phiền, thì chắc: cách ăn ở ấy sẽ làm cực 
lòng Người quá, khiến Người phải chết. 

"Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, tôi là 
con chiên khốn nạn đã phạm tội lánh xa 
Chúa; nhưng Người là Chúa chiên lành, 
Người đã hy sinh mạng sống cho сас con 
chiên mình, thì xin hãy thương tôi; hãy 
{һа thứ mọi điều суе lòng tôi đã làm cho 
Người ; lạy Chúa Giêsu, bây giờ tôi dau 
đớn về những tội đã nhym đến Сіпа lắm, 
уа xin kính mến Chúa hết linh hồn, bất 
trí khôn. 


HI 


Vi sao Chúa cứu chuộc rất dàng mến 
ta, khi còn ở thế gian, đã gánh lấy một 


\ 
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cuộc đời đầy mọi nói khô cực, nhuốc nha. - 
Đó là vì Người häng nhìn thấy trước mắt 
vô số những tội lỗi ta đã phạm, đang 
phạm, và sẽ соп phạm. Nhất là vi sao Đức 
Chúa Giêsu đã đồ mồ hôi тап, đã uất 
đi dường bằng chết được trong vườn 
Giệt-s-ma-m ? Linh hồn Thày buồn 
sầu cho đến chốt! (Marru. xxvi, 28). Dó 
là 101 Chúa phán, khi thấy mình lúc nào 
cũng như sắp tắt hơi vậy. Đã rõ: sở di 
Đức Chúa Giêsu phải sầu não uất ức, đồ 
mồ hôi máu ra, là chỉ vì nhìn thấy muôn 
vàn tội lỗi loài người đã phạm, đang 
phạm và sẽ соп phạm sau này. 

Lạy Chúa Giésu, vậy xin hãy ban cho 
tôi được thông chia sus đau đớn cả thề 
Chúa đã phải chịu trong vườn Giệt-si- 
mani, vì tội lỗi 101. Xin ban cho tôi, từ 
nay đến chết, đừng có khi nào thôi, chẳng 
khóc lóc, các tội lỗi khốn nạn của tôi. Chó 
01 tôi được chết, vì ăn пап đau đớn các 
tội mình. Lạy Chúa Giêsu, không bao giờ 
tôi muốn làm cực lòng Chúa nữa; không, 


tôi không muốn làm cực lòng Chúa nita ; 


19 
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trải lại, hỡi Chúa là Đấng tôi kính mến, 
là mạng sống, là của qui tuyệt-đối của 
tôi, tôi ước ao kinh mến Chúa hết lòng, 
hết sức. Xin Chúa đừng đề cho tôi, lại 
vấp phạm đến Chúa nữa. 

Lạy Đức Bà là Đấng con trông cậy, xin 
Mẹ hay thương: соп. 

=9 £©Y e2 
_BÀI ХАМ THÚ МАМ MƯƠI SÁU. 
Phán xét chung. 
| 

Ngàu ау là ngày giận dit, là ngàu âu 
lo, là ngày khốn пап. (Ѕорноміє. 1, 15.) 
Đó là tiếng sách thánh dùng mà chỉ ngày 
phán xét chung, đổi với những kẻ chết, 
đang khi mắc tội trọng. 

Quả vậy, ngày ấy, những kẻ tội lỗi khốn 
nạn sẽ xem thấy hết mọi tội lôi chúng bầy 
ra trước mặt cả loài người; rồi chúng bị 
đuôi ra khỏi đám сас Кё lành thánh, và 
phải bỏ xuống hoả-ngục đời đời. О đó, 
chủng sẽ phải chết đời đời. 


`< 


907 2— 


Thánh Giêronimô ап trong hang đả Be- 
lem của người, người chỉ lo đọc kinh, 
nguyện ngắm, đền tội, thế mà, hỗ nghĩ 
đến phán xét chung, người vẫn sợ hãi, 
run rầy. 

Chân phước Juvénal Ancina, mỗi lần 
nghe hát bài < Dies ire, Dies Ша », liền 
nhớ đến sự phán xét chung, và sợ hãi 
quá, đến nỗi bỏ thế gian, vào dòng. 

Lạy Chúa Giêsu, than ôi, đến ngày kinh 
khủng ấy số phận tôi sẽ ra thê nào? Có 
được ở bên hữu với các kẻ lành, hay 
phải ở bên tả với các kë 12? Tôi biết 
mình đáng phải ở bên tả. Nhưng, nếu tôi 
phàn nàn vì đã vấp phạm đến Chúa, thì 
biết thật : Chúa còn thương tha thứ cho. 
Vậy tôi xin hết lòng phàn nàn đau đón 
và ước ao thà chết, соп hơn lại vap phạm 
đền Chúa. 


| КОМ? \. 
Ngày phán xét chung là ngày ghê-sợ, 
là ngày gia-hình cho Кё dữ, nhưng lại lå 
ngày vui mừng, toàn thắng cho kẻ lành. 
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Quả vậy, ngày đó, các kê lành sẽ được 
tung-hô là vua trên cõi thiên đỉnh, và 
được gọi là bạn Соп chiên thanh sạch 
không có một dấu vết, một chút ti б. 


Lạy Chúa Giêsu, máu thánh Chúa làm . 
cho tôi hy vọng. Xin Chúa hãy khứng quên ` 


những sự xi nhục, nhuốc nha, tôi da làm 
cho Chúa và хіп đốt cả linh hồn, và хас 
tôi cháy lửa kính mến Chúa lên. 


Lạy Chúa quí hoá tuyệt-dích, tôi kính 


mến Chúa, và trông cậy ngày phán xét 
chung, sẽ được vào só các linh hồn đáng 
yêu mến, Chúa đã chọn lên thiên đàng đề 
ca tụng và kính mên Chúa đời đời. 


HI 


Hoi linh hôn tôi, mày hãy chọn, chọn 
ngay di. 

Мау có muốn được triều thiên đời đời 
trên nước cực-lạc, tức là nơi таў sẽ được 
kính mến Chúa nhãn tiền, làm một với 
các thánh nam-nữ, các thiên-thần, và Rất 
thánh Đức Mẹ Chúa Trời chăng ?- 
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Нау, có lē mày muốn hoả-ngục vô cùng, 
là nơi mày sẽ phải khóc lóc, đau đớn, 
phải hết mọi người từ bỏ, phải mất chính 
Đức Chúa Tròi là nguồn mạch mọi sự lành ? 

Гау Con Chiên Đức Chúa Тгот là 
Đấng dà xoá mọi tội lôi cho loài 
người, xin hầu thương lôi. 

Vâng, lay Con Chiên Đức Chúa Tròi, là 
Đấng, bởi muốn cứu chúng tôi khỏi һоа- 
ngục, nên đã hy sinh mạng sống, là chịu 
chết đau đớn trên Thánh giá, xin hãy 
thương chúng tôi; nhất là xin thương tôi 
cách riêng, vi đã vấp phạm đến Chúa nhiều 
hơn các kë khác. Tôi cũng ước ao kính 
mến Chúa hơn các kë khác. Tôi hối hận -ˆ 
quá, vì đã phạm tội, làm xi nhục cho Chúa, 
và trông : ngày phản xét, sẽ được eao-rao 
những việc thương xót Chúa đã làm cho 
tôi, đề làm sáng danh Chúa trước mặt са 
loài người, và cả các thiên-thần. Lạy Chúa 
Giêsu, xin hãy giúp tôi kính mến Chúa. Tôi 
không ước ao øì khác, chỉ ước ao một 
mình Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, trong ngày са thề 
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phản xét chung, xin Mẹ hay ban eho соп 
được ở gần Mẹ. 
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BÀI ХбАМ THỨ ХАМ МСО? ВАТ. Е. 
Trong hoả-ngục kẻ dữ phải chịu | 
mọi giống hình khồ ewe dữ, | 
à và chịu mãi cho đến 
| đời đời. 

I 

Ũ dòi, không có một thứ bệnh tật nào, 
dù đau đớn đến đâu mà chẳng ra êm 
dịu, hay khỏi dän. Một bệnh nhân, са ngày 
phải đau ruột, rức gân; nhưng, đến đêm, 
nó ngủ đi, thì chẳng còn thấy đau đớn 
gi nữa. | 

Hoi những kë dữ khốn nạn kia, đối với 
bay, không bao giỏ được yên ủi, không 
bao giờ khỏi hoả-ngue: bay hằng phải 
than khóc luôn, hằng phải khô cực luôn, 
mà không một giây phút nào được hưởng | 
chút sự vui vẻ nào. Вау phải chịu mãi Я 
như thế đời đời. = 


— 981 — 


Ôi, lay Chúa Giêsu, đang khi tôi mắc 
tội trọng, mà Ghúa bắt phải chết, thì M 


= giờ số phận tôi ra sao ? 


Lay Chúa Cứu chuộc rất đáng mến, 
miễn Chúa thương yêu tôi là đủ; còn phải 
_ khô số chừng nào, tôi xin vui chịu, chẳng 
dám từ chối. 


П 

O đời, nếu phải chịu nỗi đau đớn gi 
làu dài, hay chịu luôn luôn, thi dần dần 
hoá quen, và ít lâu, không thấy đau buốt 
như lúc đầu nữa. 

Kế dữ khốn nạn trong hoà ngục có 
được cái số phận may mắn ấy chăng ? 
Không ! chúng hằng phải chịu mọi giống 
hình khô đời đời; mà những hình khô ấy 
không bao giờ qua đi, hay bớt đau đớn, 
cay đẳng, dù chúng có chịu mãi cũng 
chẳng quen. Đó là bản tính và sức mạnh 
-_ hinh khô hoả-ngục, tức là hình khô, dù 
sau khi ta đã phải. chịu hằng trăm, hằng 
nghin năm, nó vẫn làm cho đấu đèn 
khốn cực y như lúc đầu. 


Lay Chúa, tôi trông cậu Chúa; 
lôi trông cậu sẽ không phải xấu hồ 
đời đời. (Ps. ххх, 9). Tôi biết minh đáng 
hoà-nguc; nhưng lại biết rằng: Chúa không 
muốn cho kẻ có tội hư đi; Chúa muốn 
cho nó ăn пап trở lại, và được sống đời 


đời. Lạy Chúa, vậy tôi không muốn cổ. 


tình phạm lội nữa, tôi hêt lòng phàn nàn 
vì đã xúc phạm đến Chúa ; bây giò tôi 
kinh mến Chúa hơn yêu chính mình tôi ; 
xin Ghúa ban cho tôi được sống lại, sống 
lại trong ơn Chúa. 
IH 
(7 đời này, không có ai phải đau khô 
đến đâu, mà chẳng được một chút yên 
ùi, it nữa ở nơi cha mẹ, anh em, chi em, 
họ hàng, bạn hữu. Có ai dáng thương hại 
bằng kẻ, vì đau đớn quá, nằm lăn dưới 
đất, mà chỉ thấy họ hàng, bạn hữu chạy 
đến vùi đạp dưới chân, chửi mắng thậm 
tệ, và kêu lên rằng: Мау hãy ra điên cuồng 
cho xong, hãy thất vọng đi; mày đắng 
phải như vậy lắm, ru? 


x > — -— 
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- Khốn nạn thay những kë sa hoả-ngục ! 
Còn hình khó nào chúng chẳng phải chịu? 
Không những chúng hằng phải chịu những 
hình khô cực dọ tợn, mà còn chẳng được 
ai thương xót chia sầu, së đau với cả. 
Ai có thề chia sầu, sẻ đau với chúng được? 
Đức Chúa Trời ư? Các Thiên-thần và các 
thánh т? Các ma qui ư ? Không, không ! 
Chúng lấy Đức Chúa Trời làm kë thù 
nghịch; Rất thánh Đức Bà, các thiên-thần 
và các thánh nam nữ thì chỉ có thề ngợi 
khen phép công băng Đức Chúa Trời. Соп 
ma qui thế nào? Ма qui giầy đạp kẻ dữ, 
dưới chân và riếc mắng các tội chúng đã 
phạm, và chính là những tội làm cho 
chúng phải hư đi khốn nạn đường ау. 

Lạy Đức Ва Maria là Ме tôi, хіп hãy 


- thương tôi, vì bây giờ-Mẹ còn có thê chia 
= sự khốn nạn với tôi và bầu cử cho trước 
~ mặt Chúa. 


Lay Chúa Giêsu, phần Chúa vì thương 


© tôi, chứ không phải vì thương Chúa, mà 
| Người đã muốn chịu nạn, chịu chết trên 
~ thánh giá, thì xin hãy cứu tôi, hay ban 
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cho tôi được rôi linh hồn, đề kính mến 
Người đời đời. Lạy Chúa, tôi phàn nàn, 
vì đã phạm đến Chúa, tôi xin kinh mến 
Chúa hết lỏng. 


BÀI NGAM THỨ МАМ МСОТ TẮM. 


Lòng Đức Chúa Giêsu thương loài 
người, đã khiến Người phải 
chiu đóng danh trên thánh giá. 


I 
Thật, chỉ có Đức Chúa Giêsu là Con 
Đức Chúa Trỏi và là Chúa vạn vật mới có 
thề nghĩ đến và định chịu chết trên thánh 
giá, cách đau đớn như vậy. Người ta, сб 
ai nghĩ được Chúa Tạo hoá chju chết cho 
các loài tạo vật của minh ru? Như ông 


Maisen và Elia đã nói trên núi Thabor xưa: f; 


Сас đăng ấu đã nói оё những viêc la 
làng thái quá së xây ra ở thành Giê- 


rusalem. (Luc. 1x, 31.) Những việc thái ` ў 


quá ấy, chỉ cuộc tử nạn Đức Chúa Giêsu 
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túc là việc lą- lùng, cå thê, làm cho ta 


thấy rõ lòng Chúa thương yêu ta đến cực 
điềm và thái quá thê nào ! 

Lạy Chúa Cúýu chuộc rất đáng mến, 
muốn báo ơn lòng thương yêu lớn lao 
của Chúa, thì phải eó một của 16 hy sinh 
khác, cũng có tính Thiên Chúa như chính 
Chúa, đề dâng mình tế lễ cho sáng danh 
Chúa, mới xứng đáng. Vậy, chúng tôi là 
giống sâu bọ hën hạ, та chịu hy sinh cho 
Chúa, thi thật ít ói lắm, hay nói phải hơn, 


là như không, vì Chúa là Đẩng Сао са vô 


cùng đã muốn chịu chết cho chúng tôi. 


П 
Một lề khác, làm cho lòng ta phải cháy 
lửa sốt mến Chúa lên, là cả đời Đức Chúa 
Giêsu những mong môi cho mau đến giờ 
chịu nạn, chịu chết. Vì Người yêu dấu ta 


cách nồng nản, nên, nóng lòng, sốt ruội, 


mong cho Кір tới ngày chịu nạn, đề được 
giải bầy tấm lòng thương yêu cực điềm 
ấy ra với ta. Suốt đời Đức Chúa Giêsu, 


J I: _ hằng nói và nói đi nói lại rằng: Тао phải 
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di chịu tắm rửa, pà phải tất tưởi biết. 3 | 


bao cho đến khi piéc y nên tron. (Luc, 
xu, 50 ). Phép tắm rửa này, ấy là tắm 
rửa bằng máu Tao, và nhờ đó, Tao sẽ 
rửa sạch mọi tội lỗi loài người. Vi thể, 
Tao mong ước ngày thương khó, giờ tử 
hình mau tới. Tao mong quá đến nỗi có 
thê chết đi được. 

Ноч linh hồn tôi, mày hãy ngửa mặt, 


hãy nhìn xem Chúa mày đang phải treo f 


trên cây gỗ hèn hạ kia, са mình đồ lòm 


những máu, chảy xuống như mưa, mày 


hãy đếm những vết thương đầy cả minh 
Người: đó là bấy nhiêu dấu thương yêu, 


khiến mày phải kính mến Người. Hình như. 
Đấng Cứu chuộc đã chẳng dùng lấy mọi. 


giống hình khô, đề làm cho mày сат động 
sầu thảm mà chỉnh phục lấy lòng kinh 
mến của mày đấy tư ? 

Lay Chúa Giêsu, Chúa đã chẳng tiếc cả 
máu Chúa, са sự sống Chúa với tôi, thì 


le nào, khi Chúa хіп sự gì cùng tôi, mà. 


tôi từ chối cho được ru? Lạy Chúa Giêsu, 
không, Chúa đã ban trót mình cho tôi thê 


nào, thi tôi cũng xin dàng trót minh tới 
cho Chúa như vậy. 


HI 

Lòng Chúa Giêsu thương уёи ép buộc 
ta phải kính mến Người. (ЇЇ Сов. v, 14.) 
Đó là lời thánh Phaolồ dạy. Thánh Phan- 
xicô Salêsiô cắt nghĩa lời ấy, cách rất 
khéo, rằng: «Biết rõ Đức Chúa Giêsu là 
Đức Chúa Trời thật đã thương yêu ta đến 
nỗi chịu chết cho ta, thì sự ấy chẳng thôi 
thúc, ép buộc ta phải kính mến Chúa, та 
sự ер buộc kia càng êm-ái bao nhiêu, thi 
càng mạnh mẽ bấy nhiêu đẩy w?» Thánh 
Phanxicô lại kết luận rằng : « Chó оі ta 
nằm cách thiêng liêng trên mình Đức 
Chúa Giêsu, đề chết trên thánh giá 
làm một với Người là Đấng, bởi thương 
yêu ta, thì đã muốn chịu nạn, chịu chết 
cho ta! Ta phải nói: Tôi sẽ giữ Người lại, 
tôi sẽ không bỏ Người bao giờ; tôi sẽ 


_ehết làm một cùng Người và thiêu minh 


trong lửa kính mến của Người. Chinh lửa 
ấy, sẽ thiêu hoá са Chúa Tạo, cả loài tao 
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vật của Người. Chúa Giêsu nên của tôi và 
tôi nên của Người. Tòi sẽ sống chết trong 
lòng Người; sự sống, sự chết cũng không 
bao giờ làm cho tôi la Người được. » 
Nơi khác thánh Phanxicô kêu lên гапе : 
« Ôi, Тау Chúa, là Đấng tôi kính mến, linh 
hôn tôi tìm Chúa và chọn lấy Chúa đời 
đời.» 

Lạy Đức Ва Maria là Mẹ Chủa Tròi và 


cũng là Mẹ tôi; xin ban cho tôi được thuộc 


về Đức Chúa Giêsu cho trọn. 


гата 


BÀI ХбАМ THỨ NĂM MƯƠI CHIN. 


Mất linh hồn là một sự thiệt hại 
không thê nào chữa được. 


I 
Biếng trễ việc rỗi doi đời, quả thật, đó 
là tội biếng trễ nặng nhất người ta có 
thề phạm. 
Hết các sự thiệt hại đời này, ta đều có 
thề chữa lại được. Gho ngay ràng : anh 
em có lỗi, mà mất lợi to, địa vị lớn, thì 


Е! 
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một mai cũng có khi lấy lại được. Cho 
ngay rằng: anh em mất một phần lớn co 
nghiệp nữa, có lẽ một mai cũng bù lại 
được. 

Nhưng, kë dữ sa hoả-ngụe thi không 
sao thoát khỏi được, không còn trông 
mong gi nữa. Mọi người chỉ chết một lần; 
chết, mà mất linh hồn, ấy là mất đời đòi; 
và đời đời không khi nào có thề bü lại 
được sự thiệt hại cả thề ấy nữa. 

Lạy Chúa, này là đứa tội 101 khốn nạn, 
đáng lẽ bao nhiêu năm trời nay đã phải 
khóc lóc, rên гї trong hoà ngục, chẳng 
khi nào trông còn được rỗi linh hồn nữa. 


=- Bây giờ tôi ѕар mình xuống dưới chân 
= Chúa, thờ lay kính mến Chúa, phản nàn 


trên hết mọi sự vì đã vấp phạm đến Chúa 
và trông cậy Chúa së ban ơn cho và dú 
lòng thương xót. 


H 

Bao nhiêu kẻ khốn nạn phải giam trong 
boả-ngục, thì chúng đang làm gì ? Chúng 
пса lòng trông cậy, chỉ khóc lóc rên ri, 


„> ЖА е 


và xưng га mình lâm lạc chừng nào! 
Qi ta lầm mất rồi! ( Sagesse v, 6), 
đó là tiếng kë dữ trong hoả-ngục kêu lên. 
Quả thật, chúng đã lừa đối mình, và biết 
tô: bao lâu còn Đức Chúa Tròi, thì bấy 
lâu chúng còn phải khốn nạn như thể 
mãi mãi. | 

Oi, lay Chúa Cứu chuộc tôi, giả tôi phải 
sa hoa-ngue, thi không bao giờ còn có 


w u РР + Ф ғ F A. ` poo А” 
thê ап пап đau đón các tội, và kính тёп - 


Chúa được nữa. Tôi cẩm tạ, ngợi khen 
Chúa, vì đã nhịn tôi lầu chừng ấy, đang 
khi tôi đáng sa hoả-ngục khốn nạn vô 


cùng ! Mà bởi Chúa còn thương ban cho ` 


tôi được ăn năn tội và kinh mến Chúa, 
thi, lạy Chúa tốt lành vô cùng, tôi xin hết 
lòng phàn nàn vê những điều cực lòng 
đã làm cho Chúa phải chịu, và xin kính 
mến Chúa trên hết mọi sự, hơn chính 
minh tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng khi 


nảo đề cho tôi bỏ, chẳng kính mến Chúa. 


HII ; 
Còn hinh khô nào dữ tợn cho kë dữ, 


ja 
ие 1. 
li е 


„и 


bằng phải bảo mình: Rồ ràng tôi biết mình 
lầm, và nếu cứ đi đàng ấy, së phải hư 
mất đời đời, vậy mà cứ đi, thể là tôi tự 
nhận lấy con đường khốn nạn cho minh! 

Anh em đánh mất một cái nhân, một 


“đồng tiền vàng, mà càng đánh mất, vì 


tại vô ý, khinh thưởng bao nhiều, càng 
tiếc xót, buôn Ьа bấy nhiêu. Vậy Кё dữ 
sa hoả-ngục phải thú thật: mình đã bỏ 
mất mọi sự: mất lĩnh hồn, mất thiền đàng, 
mất Đức Chúa Trỏi, và mất bấy nhiêu sự, 
chỉ vì tại mình, thì biết chúng đau đớn 
chừng nào ! 

Lấy Đấng Сти chuộc êm ái, hiền từ, tôi 
không muốn bỏ mất Chúa. Trước đây, tôi 
đã bỏ Chúa, thật tôi dại-đột và phạm tội 
nặng në thay! Lay Chúa, хіп tha thứ cho. 
Tôi hết lòng phàn nàn, vi đã ăn ở như 
thể và xin kính тёп Người trên hết mọi 
sự. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không đuôi 
tôi xuống hoà-nzgue, ấy là có ý cho tôi 


kính тёп Chúa. Vày tôi xin kính mên Chúa, 
tôi ước ao kính тёп Chúa cho thật nhiều. 


Xin hãy ban cho tôi được kính тёп Ghúa 
ДЕ 16 
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đề bù lại những điều cực lòng đã làm 
cho Người. 

Lạy thánh Nữ Đồng trinh Maria, Mẹ là 
Đấng con trông cày. 


| 

1 

` f. ” | | 
BÀI NGAM THỨ SÁU MUONI. x 
| 


I 

« Phải chết! > Lời vẫn tắt, mà đảng sợ 
hãi thay ! 

Hỡi loài người, không 16 hồ nghi được, 
một ngày kia mày sẽ phải chết. ` 

Có ngày, người ta ghi tên chúng ta vào f, 
sô rửa tội; rồi lại có ngày, người ta ghi |. 
tên chúng ta vào sô kẻ chết, ngày ау, Chua 1: 
đã định rồi. Chúng ta nói về cha mẹ, họ 1“ 
hàng đã quá cô rằng : cha tôi đã qua đời A 


_rồi, chú tôi đã mất rồi, em tôi đã chet гоі. fv 


Một mai, khi ta chết đoạn, họ hàng, bà | 
con cũng sẽ nói về ta như vậy. E 
Biết bao lần ta đã nghe chuông nhà th f+ 


AES l 
- ' 
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| báo tin kë chết! Một ngày kia, kë khác 
-= eũng sẽ nghe thấy những chuông ấy báo tin 
Ë ta đã chết và ta sẽ bước vào cài đời đời. 
Lay Chúa! tôi sẽ vào cõi đời đời nào ? 
đời đời hạnh phúc hay đởi đời khốn пап? 
Khi người ta đem xác tôi vào nhà thờ, 
làm lễ qui lăng, lúc đó, linh hôn tôi sẽ ở 
đâu? Lạy Chúa, trước khi tôi chết, xin 
giúp tôi làm đôi ba việc lành cho Chúa. 
Than 01! nếu tôi phải chết bây giờ, thi 
lĩnh hồn tôi sẽ ra làm sao? 
| H 
Nếu anh em thấy một đứa tội nhân 
| phải điệu lên máy chém, mà cứ nói nói, 
ïf cười cười, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, 
af làm trò đề công chúng cười, thì anh em 
¿Í nói về nó thế nào? Chắc anh em bào: 
х} «nó là người điện, hay И nữa, là người 
__ vô-tÍn-ngưỡng. > 
Phần anh em, hăng ngày anh em chẳng 
đang đến gân соі chết đấy т? Vậy, anh 
em lo lắng những việc gì ? 
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Anh em biết mọi người phải chết và Ё ' 
chi chết một lần; anh em tin sau cuộc đời 1 
hiện tại này, còn có một cuộc đời thiêng 
liêng vô cùng nữa ; anh em tin cuộc đời ` : 
đời hạnh phúc hay đời đời khốn là thyở F 
_ như sô ta phải tính lại trong giờ phán xót J 
riêng. Vậy, kẻ tin những chân lý đó mà. g 
chẳng lo dọn mình chết lành, cứ lo lắng 1 
những việc khác, là nghĩa làm sao? ° 

Lạy Chúa, xin hãy soi sáng lĩnh hôn tôi,  ' 
hay ban cho tôi luôn luôn tưởng nhớ đến E 
sự chết và cuộc đời đời đang chờ đợi tôi. 


= 
ý ү >= ы = а 


HH - ке 
Anh em hãy ra nghĩa địa. Hãy ngắm. x Í 
những bộ xương, rồi lắng tai nghe các bộ 7. 
xương ấy đang nói cùng anh em rằng: 1 
«Một ngày kia anh cũng sẽ phải chịu số & 
phận như tôi bây giờ. » | 1 
Anh em lại nhìn những bức truyền ` 
thần gia dinh anh em, những bàn chúc Í 
thư, những căn phỏng, những cái giường, ` 
những quần áo mà chủ nó đề lại cho anh ` 


‚ы. CAA ру — 
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_ em thừa hưởng. Hết những cải ấy đang 


kêu lên bảo anh em rằng : « Sự chết đang 


= chờ đợi тау! > 


Ôi! Lạy Chúa Giêsu, xin đừng đề cho 


_ tôi đến giờ chết, khi người ta đặt tượng 


Thánh giá vào miệng, mới ôm lấy Chúa. 


Ngay từ bây giờ, tôi xin ôm lấy Chúa và 


am Người vào lòng tôi. 
Xưa, tôi đã đuôi Chúa ra khỏi lòng tôi, 
nhưng bày giờ tôi xin kính mến Chúa hơn 


fi; yêu chinh minh tôi và đau đớn рһап nàn 


vì đã khinh dë Chúa. Từ nay tôi xin dâng 


_ trót minh tôi cho Chúa, như Chúa đã hiến 


trót mình Chúa cho tôi. Gày vi công nghiệp 
Chúa chịu nạn, chịu chết, tôi trông Người 
se ban cho tôi ơn ау. x 
Lay Đức Bà Maria, tôi cũng trông cậy 
Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tôi. 


—— Ñ 
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BÀI NGAM THỨ SÁU MUO'I МОТ. 


Kẻ eó tội ап пап trở' lại cùng 
Chúa, thì Người chịu lấy 
nó cách yêu dấu 
nhường пао! 

l | 

Сас vua chúa thế gian, chẳng những 
không tiếp nhận kẻ làm ngụy đến xin ân- 
ха, lại còn xua đuôi đi ngay. Phần Đức 
Chúa Giêsu, khi kế có tội đến xin on 
thương xót tha thứ, Người có xử với nó 
nhu vậy chăng ? 

Та hãy nghe Đức Сіпа Giêsu trả lời 
sau dày: Ке nào đến cùng Тао, Тао 
không хиа đuôi nó bao giờ. (JoAN vı, 
37.) Vua Davit cũng nói rằng: Lay Chúa, 
хіп Chúa đừng chê bó kẻ có lòng ăn 
пп, khiêm nhường. (Ps. L. 19.) 

Lạy Chúa Giêsu, thật tôi không đáng 
Chúa tha những tội tôi đã làm xỉ nhục 
cho Chúa. Nhưng xin Chúa hãy biết cho 
không gì làm sầu khô lòng tôi, bằng nhớ 
đến những lần đã vấp phạm đến Chúa. 


П 

Chính Đức Chúa Giêsu đã giục tôi trở 
lại cùng Người, dë Người tha thứ cho, 
vậy lẽ gì tôi lại sợ Người xua đuôi ? Chúa 
phán: Con hãy trở lại cùng Cha, thi 
Cha së rước lấu con. (Jér. ш. 1.) Chúa 
đã hứa: hê ai ăn пап trở lại cùng Người, 
thì Người sẽ giơ tay га mà ôm lấy, nếu 
thế, lẽ даи tôi lại không tin cậy Người ? 
Соп häy trở lại cùng Cha, rồi Cha sẽ 
quay măt lại véi соп. (Zaca. 1, 3.) 

Lạy Chúa là Chúa tôi, vậy xin Chúa 
đừng quay mặt đi nữa, vì, nảy tôi xin bó 
mọi sự, cho được ăn пап trở lại cùng 
Chúa, là Đấng Cao са tuyệt-đối. Từ xưa 
đến nay, tôi chỉ những phạm muôn vån 
tội lỗi mất lòng Chúa, nhưng từ nay, tôi 
xin kính mến Chúa. 

HI 

Không những Chúa tha thứ, Người còn 
quên hết các tội lỗi ta nữa; Người chỉ 
buộc một điều là Кё có tội phải ăn пап 
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các tội mình đã phạm. Quả vậy, Ghúa - 
phán: Nếu kẻ tội lôi bất hiếu ăn năn, - 
đền tội, thì nó sẽ được sống, së không 
phai chết. Tao không nhớ một lội 
nào, trong các lội nó đã phạm. (Ezéca. 
хуш, 21.) 

Lậy Chúa Cứu chuộc rất đáng тёп, tôi 
xin hằng nhớ các tội lỗi tôi đã phạm, đề 
luôn luôn khóc lóe, vì đã phạm đến Chúa 
cách nặng và nhiều lần dường ấy. Nhưng 
lay Ghủa Giêsu, phán Chúa, xin hãy nhớ 
lời Chúa đã phán hứa, là quên hết сас 
tội lỗi tôi đã phạm; tôi không muốn đề 
những tội ấy làm cho Chúa chẳng thương 


yêu tôi. Chúa đã chẳng phán rằng: Tao + 


thương yêu những Кё đã kính тёп 
Tao dày и ? (Prov. уш. 17). Yậy, từ 
xưa đến nay, lôi chẳng kinh mến Ghúa, 


nên tôi đáng Chúa ghét; nhưng рау giờ... | 


tòi kính mến Chúa, thì xin đừng ghét tôi 
_ nữa. Xin hãy quên những cách tôi đã ăn 
ở xấu xa trước đi, hãy tha thử cho tôi vả 
hãy kết chặt tôi lại cùng Chúa, xin "ч 
đề cho tôi lại bó Chúa nữa. 
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Lạy Đức Bà Maria, xin hãy cầu cùng 
Chúa cho con. 


BÀI NGAM THỨ SÁU MƯƠI HAI. 


Muru chước ma qui dùng đề làm 
cho kẻ có tội, lại sa ngã phạm tội. 
| 

« Chúa hay thương xót vô cùng! > Нот 
linh bồn tôi, đó là chước cảm dỗ ma qui 
dùng, mà giục mày phạm lội. 

Mày phải nhớ chỉ có những linh hồn nào 
-Chúa mới thương xót thôi. Đó là những 
linh hồn, mà Mẹ Chúa Trời đã nói trong 
bài ca của Người, rằng: Chúa chỉ 
thương xót những ké dái sợ Người, 
(Luc. 1, 50). Chú không có thương xót 
những kë khinh dë Người. 

4 Chúa rất giầu lòng thương xót. Điều 
Ж đỏ không ai chối được. Nhưng hằng ngày, 
-Chúa chẳng bỏ biết bao linh hồn xuống 


__. hoả-ngục đấy vw? 
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Chúa hay thuong xót thàt, nhung lai 
công bằng vô cùng. Nên Người xử cách 
rất thương xót với những Кё ăn пап hối 
cải, chứ không xử cách thương xót với 
Кё lạm dụng lòng hay thương xót của 
Người, mà làm sự dữ. 

Lạy Chúa, than ôi, biết bao lần t tôi đã 
lạm dụng lòng Chúa hay thương xót như 
vậy! biết bao lần tôi đã vấp phạm đến 
Chúa, vì thấy Người vần xử cách nhân lành 
cùng tôi ? 

II 

Hỡi linh hồn tôi, hồ ma qui bào mày 
rằng: «Bao nhiêu tội phạm trước, Chúa - 
còn tha, huống nữa tội này, lë nào Người 
lại không tha ги? Thôi cứ phạm di! Linh 
hồn hãy trả lời nó rằng: «ấy chính vi 
Chúa quá thương tha cho tao bấy nhiêu 
tội, nên bây giờ tao phải lo sợ không dám 
phạm tội mới nữa. Quả vậy, Chúa càng 
thương xót, ban nhiều ơn bao nhiêu, tao 


càng phải sợ, кёо phạm tội mới, khiến 1 


cho Chúa không thương nữa, mà lần này 
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Người phạt cả tội mới, cả tội cũ chăng ? 
Vì có 101 rằng: Hồi con, con đừng nói: 
Tôi dä phạm tội, nhưng có can gì ? 
Bói chưng Đăng Сао cả đang chờ 
đợi đề thưởng, phạt, (йу theo piéc 
lành dữ con đã làm. (EccLi. v, 4.) 

Lay Chúa, thế ra tôi cả dám thi tranh 
với Chúa: Chúa cứ tha thứ, mà tôi cứ 
nhất định làm xỉ nhục Chúa. Chúa cử ra 
sức ban mọi ơn lành, mà tôi cứ nhất định 
làm nhuốc nha Chúa ! Tôi ước ao chớ gi 
từ nay, đừng ăn ở như vậy nữa. Lạy Chúa, 
Chúa cảng có lòng nhàn từ nhịn nhục tôi, 
tôi càng ước ao kính mến Chúa. Nhưng 
tôi yếu đuối lắm, xin Chúa hãy giúp sức 
cho tôi. 


HI 
Hối linh hồn tôi, hê ma qui bảo mày 
rằng: «Mày không biết lúc này, mày không 
còn thề chống trả chước cám dỗ được 
đấy ru?» Thì mày hãy trả lời nó rằng : 
«Nếu tao không chống trả ngay bây giờ thì 
sau này chống trả sao được? vì nếu lần 
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này tao lại thất bại, thì sẽ yếu sức đi, và 
Chúa sẽ bỏ không giúp sức cho nữa. Vì 
không có lẽ gì trông tao càng phạm tội 
bao nhiêu, Ghúa càng ban thêm nhiều ơn 
thánh bấy nhiêu.» 

Nếu ma qui nói: «Сһа! cử phạm tội 
ay di, dù có phạm, cũng rỗi lĩnh hôn được.» 
Thì mày hãy trả lời: Đã hay có thê rỗi linh 
hồn được. Nhưng, thế là tao tự biên tên. 
tao vào 50 các kẻ phải sa hoả-ngục đời 
đời. Cố nhiên : có thê rồi linh hồn, nhưng 
lại cũng có (6 mất linh hồn, mà có khi 
lại dë có thề mất linh hồn hơn. Lễ nào 
іа lại dwa vào cái lẽ < со thê > đó đề liều 
mất linh hồn đời đời ru ? Một việc rất 
quan hệ như thể mà cứ dựa vào cái lẽ 
« có thề > mà thôi thì chẳng phải là liều 
lĩnh lắm ги? 

Lạy Chúa nhân lành vô cùng, tôi cứ 
phạm thèm muôn vàn tội, mà Chúa cử. 
ban đầy dây mọi ơn lành. Khi tôi suy 
điều đó, thì lòng tôi càng thêm đau đớn 
vì đã làm cực lòng Chúa. Lạy Chúa, Chúa 
là chính sự nhàn lành, mà sao tôi đã dám . 
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xúc phạm đến Chúa ? Chó gì tôi được chết 
vì lo buồn đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, xin 
hãy giúp tôi, tôi ước ao СА trót mình 
cho Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, xin ban ơn bền đồ 
cho соп. Xin đừng đề con ăn ở tệ bạc 
cùng Chúa là Đấng đã thương yêu con 
dường ấy. 


- BÀI NGÁM THỨ SÁU МСОТ BA. 


Ngày phán xét chung, xác người 
ta sẽ sống lại. 


I 

Së có một ngày, cả vü-tru vạn-vật đều 
qua đi; mà hết ngày đó, thì không còn 
ngày nào khác nữa. 

Trước khi Chúa ngự xuống phán xét, 
sẽ có lửa trên trời xuống. Lúc ấu, như lời 
thánh Phêrô dạy, frái-đất оа mọi loài 
iqo-bật đều bị thiên hoá ra tro, ra 
mat. (ЇЇ St Pierre In, 10). Thế là cả vũ- 
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trụ đều bị thiêu hủy; hết mọi sự đều biến 
га tro, ra mat. Вау giò những sự phù vân, 
mà người ta liều sự rỗi linh hồn mình 
cho được, sẽ thấy nó ra làm sao ? Нё 
những quyền cao, chức trọng đời này, áo 
long-côa, gậy phủ-việt, triều thiên dát 
ngọc, sẽ ra thế nào ? 

Òi! điên cuồng thay những kế đề lòng 
triu mến những sự ấy! Đáng phàn nàn 
thay cho những kê vì say mê những sự 
hèn hạ khốn nạn ấy, mà bỏ mất Chúa 
mình ! 


H 


Loa sẽ vang ra rậu trời rậu айі, 


оа kẻ chết sẽ sống lại. (1 Сог. xv, 59). 
Khi nghe tiếng loa, hết thảy kê chết đều 
sống lại; vì mọi người ai nấy phải đến 


trước toà Chúa, mà chịu phán xét chung. 
Ôi ! lúc ấy xác kë lành đẹp dë sáng. 


lắng thay! Thật, sáng láng rực rỡ khác 
nào mặt trời giờ ngo! ( MATTH. хи, 43.) 

Nhưng, xác kë аб thì xấu xa gớm ghičc 
chừng nào! Thật còn hình khô nào dữ dội 
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К cho những linh bồn khốn пап ấy, bằng 


phải chui rúc vào những cái xác đen diu, 
góm ghiếc, tức là những хас chúng đã 
chiều chuộng, nâng niu, đến nỗi bằng lòng 
bỏ Chúa, bô thiên đảng, cho được làm 
thoả ý nó? Gòn hình khô nào dữ tợn cho 
các linh hồn kia, bằng cả lĩnh hồn và xác 
phải thiêu đốt đời đời trong lửa һоа- 
ngục ru ? 

Phúc cho những ke thắng dẹp ngũ quan 
xác thịt, không cho nó theo những sự 
khoái lạc xấu xa Chúa cấm, lại bắt nó 
phải ăn chay, đánh tội, ham mình đàng 
này cách khác đề cai trị nó cho dë dàng 
hơn. 

Lay Chúa, xin đừng quay mặt di 
chẳng thèm nhin tôi. Quả thật, tôi không 
đảng Chúa nhìn thương, vì biết bao lần 
lôi đã bỏ nghĩa cùng Chúa, đề theo xác 
thịt ngũ quan! Nhưng bây giờ tôi ăn năn 


__ đau đớn, ước ao chớ gì được chết, còn: 


рот làm xỉ nhục Chúa. Vậy xin Người hãy 
đoái thương tôi. 


I1 


Thoạt khi hết mọi người đã sống lại, 
thi các Thiên-thần sẽ thôi loa cả tiếng. 
rằng: А01 muôn dân thiên hạ hầu đến ` 
cánh đồng máu cho kíp. (Јо, їп, 1Á.) `! 
Lúc ấy, hết mọi kẻ chết sống lại, đều phải .. 
đến cánh đồng Josaphat, mà chịu phán 
xét chung, trước mặt cả loài người tụ 
họp ở dày. 


Lạy Chúa, tôi cũng vậy, tôi sẽ phải đến `] 


cánh đồng Josaphat. Nhưng, than òi, tôi 
sẽ ở đâu ? ở bên các kë lành được chọn 


hưởng phúc vinh hiền, hay ở bên Ке dữ | 


phải buộc trói, ném xuống hoả-ngục đời ` 
đời? Lạy Chúa rất đáng mến, тап cực 
trọng Chúa làm cho tôi hy vọng. Tôi là 
đứa khốn nạn, bao lần đã đáng Chúa bỏ - 


xuống hoả-ngục, xa mặt Chúa đời đời, - 


và không Бао giờ соп được kính mên 
Chúa nữa ! Nhưng, lay Chúa Giêsu, bây | 

giờ tôi xin kính mến.Chúa mãi mãi, ở đời f 
này và đời sau vô cùng. Xin Chúa đừng f 
đề cho tôi lia bỏ Chúa nữa. Chúa biết tôi Í 


yếu đuối; xin hãy giúp sức cho tôi luòn 
mãi, xin đừng bỏ tôi. 

Lạy Đức Bà Maria, là Đăng bênh vực 
phù hộ, xin ban cho tôi ơn bền đỗ lành 
thánh. 
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BÀI NGAM THỨ SÁU MƯƠI TƯ. 


Đức Chúa Cha ban chính Con một 
Người cho ta, thì tỏ lòng 
thương yêu ta dường nào ! 


I 


Khi Chúa dựng nên loài người, thi ban 
cho nó đầy dày mọi ơn lành, phúc trọng. 
Nhưng, không phải Chúa chỉ ban bấy 
nhiêu ơn thôi đâu, Người còn thương ban 
cho ơn trọng vô cùng khác nữa, là ban 
chính Соп một Người cho ta. Nên, thánh 
Gio-an nói гапе: Chúa thương yêu 


° 


loài người đến nói ban chính Соп 
“một Người cho nó. (GI0AN 1. 16.) 


Quả vậy, hối loài người là những con 
17 
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sâu bọ hèn hạ, đã hư đi vì tội 10 tông, Đức 
Chúa Cha đã sai Соп rất yêu dấu Người 
bỏ trời, xuống thế gian, vì thương yêu ta 
йо! Lại cũng vì thương yêu ta, mà Đức 
Chúa Gha truyền cho Đức Chúa Соп, ở thế - 
gian, phải sống khô sở, nhục nhã rồi phải 
chịu nạn cách nhuốc nha, dữ tợn, cực 
điềm đến nỗi xưa nay chưa từng có ai 
phải chịu khốn nạn như thế bao giờ, sau 
cùng phải chết vì đã chịu đau đớn trong 
hồn ngoài xác quá lē, nhất là đau đón vì 
phải bỏ tất (001 một mình nên Chúa mới _ 
than thở lời sầu Шаш này: Lau Cha, 


lay Cha, sao Cha bỏ Соп? а 1 


ххуп, 40.) 

Ôi, lay Chúa là Chúa tôi, chỉ một mình: 
Chúa mới có thề ban cho tôi của vô giá 
này thôi; vì chỉ một mình Chúa có lòng 


thương xót vô cùng. Lạy Chúa tốt lành vô 1 


cùng, vậy tôi kính mến Chúa. Lạy Chúa 
bay thương yêu vô cùng, tôi kính mến 
Chúa. 


H 


Đức Chúa Cha dà chẳng có tiếc 
chỉnh Con một Người, trái lại, Người 
đã giao chính Соп cực trong йу cho 
hết mọi Người chúng ta (Row. vu, 59.) 
Nhưng, lay Đức Chúa Cha hàng có đời 
- đời, Đức Chúa Con mà Chúa dạy phải chịu 


| _chết cho chúng tôi, Người là Đấng vò lội, 


Người chỉ biết củi : đầu vâng lời Chúa 
trong mọi việc, Người được Chúa yêu dấu 
như chinh mình Chúa, lề nào Chúa đang 
tâm khép án cho Người phải chết vì tội 
chúng tôi гї? 

Đức Chúa Cha trả lời: Ây, chính vì 
Người là on Tao, chính vì Người là 
Đấng thanh sạch vô cùng, cũng vì Người 
hằng vâng 101 Tao trong mọi sự, mà Тао 
muốn Người hy sinh mạng sống cho loài 


._ người, đề chúng hiều biết Con rất yêu dấu 


của Tao cũng thương yêu chúng nó " 
nào Ì 

01, lay Đức Chúa Cha, chớ gì cả loài 
người ca-tung kbong-khen lồng thương 
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yêu thái quả của Chúa, tức là lòng thương | 


yêu đã bắt Chúa hy sinh Соп Chúa cho 
chúng tôi là những đứa nô lệ hèn hạ khốn 
nạn. Vậy, vì lòng Chúa yêu dấu Đức Chúa 


Соп, xin hãy thương tôi, hãy tha tội cho. Е! [ 


= 


tôi, hãy cứu lấy tôi, hãy ban cho tôi được 


kính mến Chúa đời này và đởi sau vô cùng. ` 


И. 

Đức Chúa Cha yêu йи la quá bội, 
ой thương xót ta vô cùng: Người thầu 
ta phạm tội, mà phái chết đời đời, 


thì dà muốn hụ sinh Con Người di, 


cho la được sống. (Eru. п, 4.) 
Tấm lòng thương yêu Chúa tô cùng ta 
như thể, thánh Phaolồ, cho là tấm lỏng 


thương yêu lớn lao tôt điềm. Quả vậy, ` 
vì phạm tội, ta đã chết về phần linh hồn, “ 
thì Chúa đã dùng cách nào, mà trà sự | 
sống lại cho ta? Đã hy sinh Соп Người 1 


chịu nạn, chịu chết trên cây gỗ hèn hạ 
cách cực khô cho ta: 

Nhưng, nếu chỉ xét lòng nhàn lành. 
Chủa, thì phải nhận rằng : lòng thương „ 
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_ trong mọi sự; nên cũng hoàn toàn vô 
-“eùng trong tình âu vêm mến thương xót 
nbw vậy.. 

01, lay Chúa, loài người đã được Chúa 
_ tổ lòng thương yêu đến cực điềm dường 
ấy, cổ sao ít kê kính mến Chúa ? Phần tôi, 
{бї muốn vào sô bé nhỏ kia, tức là sô 
những Ке đem lòng kính mến Chúa та 
_ đáp lại lòng Chúa thương yêu. Lạy Chúa 


tốt lành vô cùng, cao sang vô cùng, trước: 


đây, tôi đã chẳng nhận biết Chúa, đã bỏ 


| Chúa. Nhưng bây giờ, tôi đau đớn phàn 


nàn hết lòng, và xin kính mến Chúa hết 
sức. Lạy Chúa là Chúa tôi, là Đấng tôi 
kinh mến, là toàn cơ nghiệp tôi, đù mọi 
người bỏ Chúa, tôi cũng chẳng bó Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, xin hãy ràng buộc 


- đáng kính mến, cho thật bần chặt. 


_ соп lại cùng Đức Chúa Giêsu là Dang rất 
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BÀI NGÀM THỦ SÁU MƯƠI NHĂM. 
Muốn cứu linh hồn mình, 
phải chịu khó. 


I S1. 
Muốn rỗi linh hồn, ша chỉ làm, chỉ làm 


qua quit những việc buộc hẳn, những việc A 


rất cần, thì không đủ. Vi dụ, kë chỉ 
định lánh tội trọng, mà chẳng xem sao f 
tội nhẹ, kẻ đó chầy kíp sẽ ngã phạm tội J 
trọng dễ như không, bởi đó sẽ hư mất `] 
linh hồn đời đời; kë khác dốc lòng ха 
lánh địp tội, nhưng lại chỉ xa lánh dip gân; ] 
hạng người này cũng như hạng người f 


trước này đều dë có thề sa phạm tôi Í] 
trọng và kết cục: sẽ mất linh hồn đời đời. 4 
Ôi ! còn gì mà người ta chẳng làm cho 1 


những Ке quyền cao, chức trọng đời này Е 


ги! Thôi thì nào hết sức giữ gìn không f 
dám làm một điều gì cure nhỏ mọn trái f 


ý mất lòng những kể ấy, nào lo lo, sợ sợ 
kéo mất tình nghĩa cùng những kế ấy... 
Đến như Chúa, đến như làm tôi kính mến f 
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Chúa thi người ta lại biếng trê, khinh 


thường, không biết chừng nào mà. Кё ! 


Muốn giữ gin mạng sống phần xác, thi 


E người ta tim thày, chạy thuóc, lo toan 


mọi cách, mà vẫn chưa lấy làm đủ. Соп 
như linh hồn dù cheo leo đến đâu, cũng 
tuyệt nhiên chẳng màng tưởng ! 

Ôi, lạy Chúa, đã khá lâu tôi chỉ làm tôi 
Chúa cách trễ паі như thế. Từ nay, tôi 
không muốn bó qua cách nào, mà chẳng 
hết sức làm tôi Chúa. Lạy Chúa, xin hãy 
giúp tôi kính mến Chúa. 


П 


Nếu Chúa không định xử với anh em 


-quảng-đại hơn anh em xử với Người, thi 


tôi không hiều anh em sẽ ra làm sao. 
Giá từ nay, Chúa chỉ ban cho anh em 


Í ơn vừa đủ, thì anh em tưởng anh em có 


thề rối linh hồn chăng ? Vốn thật ơn ấy 
có thê giúp anh em cứu linh bôn minh, 


| nhưng có lẽ anh em sẽ không cứu được, 


cám đỗ mạnh đến nỗi, giả sử không có 


vì rằng : ở đời, một hai khi phải chước 


ơn Chúa giúp cách riêng, thì hầu chắc: - г 
không thề chống trả được. Vậy, ơn riêng - 
kia, Chúa không ban cho những kë chẳng $ 
làm tôi Người. Vì như lời thánh Phaolð ` f 
дау: Кё gieo it, thì дй it (Cor. 1х, 6.) | į 
Anh em dâng cho Chúa ít, Chúa cũng ban f 
cho anh em ít, đó là lẽ công bằng vày. $ 

Nhung, lay Chúa rất đáng kính mến, ` 
lôi cảm tạ, đội ơn Chúa, vì đã chẳng xử... 
với tôi như vậy. Chúa đã ban cho tôi đầy ` 
dáy mọi ơn phúc, mà tôi ăn ở tệ bạccùng 1 
Chúa lắm thay! Gòn điều cực lòng nào, 3 
tôi chẳng làm cho Chúa ru? Thế mà, 
không những Chúa đã chẳng phạt, lại còn _- 
cứ ban thêm mọi ơn mới cho tôi. Ôi, lay f 
Chúa, trước đây, tôi đã ăn ở vô-ân, bạc... 
nghĩa cùng Chúa, nhưng bày giờ tôi гы 
muốn ăn ở như thể nữa. 
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Chó gì anh em đừng cho việc rỗi ан. 
hôn là việc dë. Trải lại, phải cho là việc - 
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theo xác thịt nặng nề, tức là xác thịt hàng 
san lòng phản đối lë phải, hằng nóng này 
101 kéo ta chiều theo những sự khoải-vui 
_ tục tàn ngũ quan. Chung quanh mình ta, 
có biết bao kẻ thù nghịch, ấy là thế gian, 
ау là hoa-nguc ! (7 nơi chinh mình ta, 
cũng gặp biết bao kê thù nghịch dữ ton 
chẳng kém gì thế gian, һоа-поџе, và hàng 


= xô đầy ta vào con đường lội lỗi xấu ха! 


Quả thật, có ơn Chùa và ơn Chúa không 
ро ta. Nhung ơn Chúa, tự minh, không lâm 
được việc gì. Соп phải có ta nữa, nghĩa 
Ја ta phải chủ-tâm phấn đấu các mưu 
chước cám dỗ và nhất là, chước cám dỗ 
càng mạnh bao nhiều, càng phải cầu xin 
- Chúa ban ơn giúp sức bấy nhiêu. 

Lay Chúa Giêsu, không bao giờ tôi muốn 
thấy mình phải lia bó Chúa nữa và chẳng 
-_ được Chúa thương yêu. Từ xưa đến nay, 
tôi chỉ ăn ở bạc bếo cùng Chúa, và biết 
bao lần đã phản-nghịch Chúa ! Nhưng bây 


© giờ, tôi xin hết lòng kính mên Chúa, và 


пос ao thà chịu mọi nói khốn khó, соп hơn 


bó chẳng kinh mến Chúa. Chúa biết tôi yếu 


e 


— 266 — 


đuổi, vậy xin hay. -giúp sức cho. Tôi trông 
cậy mọi sự nơi Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria là Nữ-vương tôi, xin 
Mẹ đừng bỏ chẳng cầu bầu cho tôi. 


BÀI NGAM THỨ SÁU MƯƠI SÁU. 


Chết đoạn, xác người ta 
sẽ га thê nào ? 


I 

Hoi loài người, màu hầu nhớ, màu - 
là bụi đất và một mai sẽ trở оё đất ! 
(GENÈSE Ш, 19). 

Hoi anh em, bày giờ anh em là một 
nằm đất và một ngày kia lại trở về đất. x 
Đó là số phận anh em. l 

Вау giỏ anh em nhìn thấy, nghe thấy, - 
nói được, đi được. Một ngày kia, sẽ không 
nom thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, 
không nói được nữa, không đi được nữa. . 
Khi sự chết đã đánh vật anh em xuống, 


96 — 


thi xác anh em sắp nên của nuôi giỏi bọ, 
và thành ra tro ra bụi; còn linh hôn anh 


ет sẽ vào cõi đời đời hạnh-phúe, hay đời 


đời khốn nạn, tùy các việc lành dữ anh 
em đã làm, khi còn ở thế gian này. 

Ôi, lạy Chúa, cứ theo những việc làm, 
thì tôi chỉ đáng mất ơn nghĩa Chúa, và sa 
hoả-ngục đời đời. Nhưng Chúa không 


“muốn tôi ngã lòng trông cậy. Chúa chỉ 


muốn cho tôi phàn nàn hổi hận, kính 
тёп và trông cậy Chúa. 


П 
Anh em hãy tưởng tượng một người, 
vừa tắt hơi được một lát. Hãy xem cái 


хас chết còn nằm trên giường : đầu gục 


xuống ngực, tóc bợp-xợp và đầm dia những 
mó hôi, mắt lũng xuống, та lõm vào, mặt 


хат như gio, miệng, lưỡi, môi đen по. 


Nhin xem cái xác chết kia, không ai là 
không giùng mình ghê sợ. 

Ôi, lay Chúa, Chúa đang mời gọi tôi, 
tôi không muốn chống cưỡng Chúa nữa. 
Vi hết mọi lần tôi chiều theo xác thịt, thì 
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chỉ bị lương-tâm cắn rút, chứ со đượcÍch — J 
gì đâu ? Ôi! chớ gì, trước khi vấp phạm 4 
đến Chúa, tôi được chết đi cho xong! = 


Chết được ít lầu, xác kia bắt đầu thối 
dần. Lúc đó, mới lại càng ghê tm. ° 

Thiểu niên kia vừa chết, chưa được hai - 
mươi bốn tiếng đồng hó, mà đã xông mùi 
hôi thối quả sức, không sao chịu được.. 
Nào phải mở toang các cửa sô ra, nảo 
phải đốt không biết bao nhiêu bó hương 
đề đánh tan mùi thối tha tràn trua ra 
са nhà. Họ hàng, bà con chỉ nghĩ một điều, ' 
là đem chôn nó di cho mau. . 

Này là xác chết của một kể cả, của 


— 


_ một người sang, khi còn sống đã hết sức 
lo lắng, chiều chuộng xác mình. Xác kia A 


bây giờ thế nào ? Chỉ thấy bốc ra những 
mùi hỏi thối lại còn ghê tôm hơn nữa. ˆ 

Lạy Đấng Cứu chuộc rất đáng mến, tôi . 
hiết rò: mỗi một tội tôi đã phạm, thì làm - 
cực lòng Chúa vô cùng, vậy mà tôi chẳng 
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ép minh hy sinh một sự khoái-lạc hèn hạ, 
xấu xa nào, đề làm đẹp lòng Chúa. Đã 
không từ bó những sự khoái-vui tội lỗi ấy, 
tôi lại từ chối ơn quí trọng Chúa. Bây giờ, 
tôi lấy làm đau đớn quá, та зар mình 
đưới chân Chúa : cậy vì máu thánh Chúa 
đã đồ ra cho tôi, tôi nài xin Chúa hãy tha 
thứ cho tôi. Xin hãy ban cho tôi lại được 
nghĩa cùng Chúa, rồi Chúa muốn phạt tôi 
6 nào, mặc thánh ý Chúa. Tôi xin vui 
lòng chịu hết, miễn Người thương yêu tôi, 
là đủ. Lạy Chúa lòng tôi kính mến, tôi 
kinh mến Chúa, tôi kính mến Chúa hơn 
yêu chính minh tôi. Xin ban cho tôi giữ 


_nghĩa cùng Chùa cho đến chết. 


Lạy Đức Ва Maria là Đấng tôi trông 
cậy, xin Ме hãy cầu bầu cho tôi ! 


BÀI NGÅM THỨ SÁU MƯƠI BAY. 


Xác chết ở dưới đất. ` 
i ? 
Hỡi anh em, hãy xét, một mai, khi хас 
anh em bị vùi dưới đất, nó sẽ ra làm sao. 
Trước hết nó ra vàng, rồi đen chừng 
nào ! Cách ít lâu, một thứ lòng-sồi trăng- 


(гапо mọc ra, đầy cả mình, từ đỉnh đầu, | 
đến bàn chân, trông thật ghê sợ. Rồi một T; 
thứ nước nhờn “và thối tha vô cùng chảy 1 
га, chỉ răng xác kia sắp thối. w": 


Cách ít làu, không kề được со-тап giòi T 
bọ sinh ra, và lấy thịt thối tha ở xác họ | 
làm của ăn, nuôi minh cho sống. Са сас 
giống chuột cũng đến đòi phần của mình, f. 
và, khi chủng đã vòng quanh tử thi chán 1, 
chê, thì đục khoét mọi nơi, chui rúe удо}. 
đến tận ruột gan, tỉm phôi. 3 

Ày, cài xàc mà người ta thường quá u 
chiêu chuộng, nâng niu, thậm chí bằng - 
lòng vấp phạm đến Chúa, đề làm thoả ý... 


01, lay Ghúa, tôi không muốn vấp phạm 
— đến Chúa nữa. Tôi đã làm cực lòng Chúa 
- nhiều quá. Xin Chúa thương soi sáng mở 
__ lòng và ban sức mạnh cho tôi được chống 
= trả các chước cám dỗ. 


"Я II 


Hồi anh em hãy nhin đầu ké chất xem: 
môi, má, tóc, hết Шау đều lia khỏi đầu. 
Không còn một phần mình nào liền nhau 
nữa : xươag sườn đi một đảng, ng chân 
đi một nẻo, cảnh tay đi một nơi. бїбї bo 
lúc-nhúe ăn hết thịt kế chết rồi thi con 
nọ lại ăn thịt eon kia. 
= Một bộ xương góm ghiếc, đó là hết mọi 
_ sự còn lại. Nhưng chưa hết, bộ xương ấy 
lại соп chịu công hiệu sau cùng của sự 
_ chết, nghĩa là đầu sẽ Па ngực, các xương 
| sẽ rời nhau, không cái nào dinh với cái 
nào nữa. Đó là người ta! đó là số phận 
| xác người ta sau khi chết ! 
| Òi, lạy Chúa, xin hay thương tôi. Lē ra 
f tõi đã phải thiêu đốt trong hoả-ngục ty- 
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тт 


bao năm (гоі nay rồi! Vì, tôi đã са đám 


ро Chúa. Nhưng tôi thấy rõ Chúa không 


bỏ tôi. Vậy xiaChúa tha thứ cho, và đừng 
đề cho tôi còn có khi nào dám bó Người 
nữa. Sau hết, xin ban cho tôi, hê lần nào 
bị chước cám dó, liền chạy đến kêu van 
Chúa cứu giúp cho ngay. 


Hii 


Người kia, xưa thích di lại, giao du với 


những Кё sang trọng, người thanh nhã, у 


гау người ấy ở đâu ? 

Anh em đừng có tim ở nhà kë ấy; vì 
nó đã bỏ nhà minh và 01 đời không bao 
giờ còn được trở lại đó nữa. Người khác 
đã vào ở nhà nó rồi. Giường nó пат, áo 


quần nó mặc, các đồ đạc nó dùng, người . ; 


ta đã chia nhau mà lấy hết са rồi. 


Nếu anh em muốn xem nó, thì hãy ra f 


huyệt, ở đấy sẽ gặp thấy xác nó đang 


thối rira; trông thấy mà giùng minh, ghê | 
sợ; ngửi thấy mùi thối ра, та bịt müi f 


không kip! 


2948; 


Но1 các thánh trên thiên đàng! Сас 
đấng có phúc thay, vi khi còn ở thế gian, 
đã biết thắng đẹp xác thịt, vì lòng kính 
mến Chúa, là chủ-đích tỉnh yêu mến của 
các đấng. ũng bởi đó, bây giờ xương 
thánh các đấng được tôn kính trên bàn 
thờ, và linh hồn các dàng được sáng lắng 
rực rỡ trước mặt Chúa. Một ngày kia, xác 
và linh hồn các dáng lại hợp nhau mà 
hưởng mọi sự vui vë trên trời, cũng như 
xưa đã hợp nhau mà chịu những nỗi khô 
thống dưới đất. 

Lay Chúa là Chúa tôi, vậy không những 
tôi không buôn, mà lại vui mừng vì xác 
tôi phải hư đi, vì chưng, chính nó là căn 
nguyên làm cho tôi, bao lần vấp phạm 
đến Chúa. Tôi buôn, là buồn vì đã chẳng 
nhận biết lòng nhân lành vô cùng Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, bây giờ tôi xin kính mến 
Chúa và nói như bà thánh Catharina de 
Gênes rằng: < Lạy Chúa là Đấng tôi kính 
тёп, tôi quyết không phạm tội nữa ; vâng, 
tôi quyết không phạm tội nữa. » 
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Lay Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Tròi, xin 
Һау cầu cùng Chúa cho tôi. `3 
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BÀI NGAM THỦ SÁU МСОТ TÁM. 
Khi ta chết đoạn, mọi người 
đều quên ta. 
| 
Người phong nhã sang trọng này chết 
giữa lúc tuôi xuân phơi phớ!. 


Hôm qua, trong các đám hội đông, `! 
người ta đương nhao nhao са tụng; 1 
nghênh tiếp, thiết tiệc người ấy, mà hôm | 
nay, đã lăn ra chết, ai nấy có đến gân, 
đều sợ hãi, giùng mình: Gia-quyến chỉ ` 
còn liệu mà đưa khỏi nhà cho mau; nguoi 
la đã gọi phu-tùy đến; chỉ còn có việc - 


kip khiêng cái tử thi kia, vùi đưới mấy 
tầng đất, thể là xong. 

Ôi! chiều theo cha mẹ, họ hàng, bạn ` 
hữu, hay những người thế gian mà bò | 
Chúa, thì dại đột, khốn nạn chừng nào! ~ 


© 
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Lạy Đấng Cứu chuộc rất đảng mên, dù 


са thế gian bỏ quên lôi, tôi cũng bằng 


lòng, miễn Chúa là Đấng đã chịu chết 
mà cứu chuộc tôi, đừng bỏ quên tôi, bấy 


“nhiêu đủ cho tôi lắm rôi! 


| HI 

Тї xưa đến nay, moi người đều khen 
ngợt người phong nhã kia là thông minh, 
lịch sự, nhã nhặn, hoạt bát. Nào ngờ 


người ау mới chết chưa được hai mươi 
_ bốn tiếng đồng hồ, mà chẳng còn ai nói 


đến nữa. ` | 

— Nhưng cái tin người ау ly-trần.- đã đồn 
ra khắp nơi: Кё thi nói rằng: Опе ấy 
thật là một bậc vinh hiền trong đời; kë 


thi than tiếc: Thảm hại thay, chết mất 
một người tử tế, khả ái nhường ấy! Người 


thi thương tiếc, vì ке chết kia đẹp lòng 
mình và đã làm ơn cho mình nhiều cách: 
người thì vui mừng vì cái chết của ông 
іа có lợi cho họ. | 

Thàm chi cha mẹ, anh em, chị em, bả 


con, cũng không nói về kë chết nữa. 


| 


& 
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Những Кё ấy cố làm thính, kêo nói đến 
kế chết mà đau lòng người sống. Những 
người đến chia sâu với tang gia, thì nói 
hết mọi truyện, trừ ra kẻ chết là người 
chủ-động trong truyện, thì tuyệt nhiên họ 
lại không nói đến. Nếu ai muốn nói, thì 
bà con kê bạc mệnh, lại kêu xin đừng 
nhắc đến tên tuôi người ấy nữa mà chỉ, 
kéo đau lòng cho kë còn lại. 

Ау, họ hàng, bà con, bạn hữu thể gian 
yêu dấu ta chỉ có thế đó thôi. 

Lạy Chúa Giêsu, tôi chỉ ước ao được 
Chúa yêu dấu, và tôi ейп chỉ ước ao 
kinh mến một mình Chúa. 


Ш 


Quả thật, lúc đầu họ hàng sẽ khóc 
thương anh em. Nhưng cái buồn mau 
qua, cái vui đến chóng, rôi họ hàng sẽ 
vui vẻ, vì được chia, hưởng gia-tài anh 
em. Chúng së ăn uống, chơi bòi, múa 
nhảy, cười сої, chính trong phỏng mà anh 
em đã tắt nghỉ, đã chịu Đức Chúa Giêsu. . 
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phản xét và đã tuyên án đời đời cho anh 
em; lúc đó, linh hồn anh em ở đàu? 

Ôi, lay Chúa, trước khi Chúa đến phán 
xét, xin hãy ban cho tôi thời giờ ăn пап 
khóc lóc các tội lỗi tôi. Không, tôi không 
muốn chống cưỡng tiếng Chúa kêu gọi 
nữa. Bài nguyện ngắm này có lẽ là tiếng: 
Chúa kêu gọi tôi lần sau cùng đấy chăng? 

Tôi xin thú thật, không những tôi đảng 
một hoả-ngụe, mà còn đảng trăm nghìn 
hoä-ngục, vi mỗi lần phạm một tội trọng, 
ду là một lần đáng sa hoả-ngục. Nhưng 
không bao giờ Chúa chê bó kẻ có tội ăn 
пап trở lại cùng Chúa. Lạy Chúa, vậy tôi 
hết lòng ăn năn, hối hận. Xin Chúa hãy 
tha thứ cho, hãy ban cho tôi được vâng 
lời và kính mến Chúa cho đến chết. 

Lạy Đức Bà Maria, con chạy đến ần 
mình dưới cánh tay bảo hộ của Mẹ, con 
phó minh trong tay Mẹ; xin Mẹ hãy bênh 
vực, gìn giữ con. 


¬—: 


BÀI NGAM THỨ SÁU MƯƠI CHÍN. Ж 


Hết mọi kẻ chết đều sẽ phải hợp 
lại œ cánh đồng Josaphat. 


| 

Сас thiên-thần ở trên lròi xuống, 
đuồi các Кё dữ ra khói nơi những 1 
kẻ lành ở. (Marta. xi, 49.) A 
Giả sử môt người đang ngồi trong |] 
nhà thở, hay trong đám hội đồng, mà bị ` J 
| đấm đả, bị lôi ra ngoài, và phải thú hêt 
mọi tội góm ghiếc mình đã phạm, cho 
hết mọi người biết, thì còn gì nhuốc nha, 
hồ ngươi bằng? Кё dữ, khi nhìn thấy Ç 
các tội 101 mình, khi thấy mình phải đuôi —- 
ra khói đám đông các thánh, trước mặt - 
са loài người, thì nó còn xấu hồ gấp trăm, 5 
gấp nghìn. A 
_ Bao lâu còn thể gian, thi kể dữ cung - + 
vẻ vang bằng, hay có khi còn hơn kẻ lành. f 
nữa. Nhưng, ngày sau cùng, ngày tận thể, Я | 
ке lành sẽ đứng một mình bên hữu, së f 
bay bồng trên không, khác nào bay lên @ 


l АО x 


cùng Chúa đang ngự xuống, đem triều 

thiên vinh hiền bất tuyệt cho mình vậy: 

| Thánh Phaolồ dạy гапо: Thái, ta sẽ 

[ cùng обі các thiên-thần bay bông 

| trên không-trung, lên mãi đám тау 

| cao, mà đón rưóc Chúa Giêsu ngự 
xuống. (l. Tugss. iv, 16.) 

—_ Ке dữ phải xấu hồ vì đứng bên tả làm 

một với ma qui là lý hình làm tội chúng, 

dë đợi Chúa Giêsu là quan án nghiêm 

thẳng ngự: xuống, mà luàn phạt chúng 

trước mặt са thiên hạ. 

Но những kẻ điên cuồng ham mê thể 

gian, tôi đợi anh em ở cánh đồng Josaphat. 

(7 đấy, anh em sẽ đồi ý. Lúc đó, anh em 

56 biết mình điên cuồng, dó dại chừng 

nào, nhưng than ôi, vô ích, muộn quá rôi! 


H 
Ngày phán xét chung là ngày vinh 
hiền thay cbo các thánh đã từ Бо mọi 
sự: vì Chúa Giêsu, vinh hiền thay cho bao 
thiếu niên đã giầy đạp của cải, khoái lạc 
thế gian dưới chân, vào ở trong rừng, 
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trong các viện-tu, đề chỉ lo nghĩ việc rôi 
linh hồn đời đời; sau hết, ngày đó, vinh 
hiền thay cho baa dáng tử-vì-đạo đã phải 
vua quan độc-ác luận xử, đã phải lý hình 
mặc sức cấu, xé, làm khô, đánh tan thịt, 
nát xương! Vinh hiền thay, khi muôn dân 
tung hô các dáng ãy là bạn đời đời 
Chúa Giêsu ! 

Trái lại, ngày đó, thật là ngày khốn 
nạn cho những thứ người như Erode, 
Philatô, Nérô, và nhiều kë khác quyên 
hành, danh điện trước mặt thế gian, 
nhưng đã chết đang khi mất nghĩa cùng 
Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, tôi xin äm Thánh giá 
Chúa. Của cải, danh vọng thế gian, đối 
với tôi, có là gi ru? Tôi chỉ ước ao một 
mình Chúa, ngoài га, tôi coi са vũ-trụ là 
bụi hèn, là bùn nho. 


HI 


Hoi linh hồn tôi, ngày đó mày sẽ Ở 
đâu ? Ở bên hữu, haya ở bên tả ? 
Nếu mày muốn ở bên hữu, thì ngay 
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bảy giờ hãy đi vê phía ấy, vì không lề 
nào, mày đi bên tả, mà lại tới bên hữu 
được. 

Lay Con Chiên Đức Chúa Tròi đã xuống 
thế gian, đề ban ơn tha thứ cho những 
kë có tôi, xin hãy thương tôi. Tôi phàn 
nàn vì đã vấp phạm đến Chúa, và xin 
kính mến Chúa trên hết mọi sw. Xin Chúa 
đừng đề cho tôi lại vấp phạm đến Người 
nữa. Tôi không хіп Chúa ban cho tôi 
những của cải phủ vân đời nảy, chỉ xin 
Chúa ban cho tôi ơn thánh, và xin Người 
dủ lòng thương tôi ; ngoài ra, tôi không 
xin gl nữa. 

Lay Đúc Bà Maria, Mẹ là nơi con än 
пап, và là Đấng con trông cậy. 
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BÀI NGẮM THỨ BẢY MƯƠI. 


Ngắm về một câu nói dại lả câu 
nói rằng: «Nếu tôi phải sa 
hoà-ngue, thì không phải 
một mình tôi ở' đấy.» 


| 

Hoi kë dại dột, mày nói gì? Mày bảo : 
nếu tôi phải sa hoà-nguc, thì không phải 
chỉ có một mình tôi ở đấy ru? Phải, mày 
không ở đó một mình. 

Nhưng, mày nghĩ rằng : ở trong hoà- 
ngục các kẻ dữ hoà hợp với nhau lắm 
sao? Lâm quá! lầm quá! Mỗi một kë 


dữ rên ri, tru trếu mà bảo minh rằng : 


chớ øì tôi được ở một mình, chịu hết сас 
hinh khô tôi phải chịu đời đời trong vực 
lửa này. 

Thật, miệng lưỡi hết các Ке đữ hằng 
phát ra những tiếng than sầu, khóc thảm, 
những tiếng tru trếu dữ tọn, những tiếng 
kêu tuyệt vọng ảo não: bấy nhiêu tiếng kêu 
hò la lối làm cho hình khô hoả-ngục càng 


w 


| = ыы > Pe Жы Jy А T -u Р Р 
í | Р .` t4 + | Í 
lý li 3 Й. , 


a - 


1 
| i Io 
+ АААХ 


^2 


x 
/ 
$ 


thêm dữ dội hon. Còn gì chán tai bằng 
— nghe một con chó sủa са đềm, hay тд! 
if соп trẻ khóc ba bốn giỏ đồng hồ liền, 
= đang khi mình tràn trọc trên giường 
_ không rfắm mắt được! Vậy trong hoả- 
— ngục kế ат hằng kêu la om хот, hò hét 
= äm ў, tru trếu inh бї đề làm khốn lẫn 
nhau, mà phải nghe như vậy, không phải 
một đêm, trái lại đời đời, thì biết chắn 


- nhường nào? 
Í #П 
= Sau nữa, hết các tử thi đang thối ria 


- đều hợp lại trong hoả-ngục : đó lại là 
= một cớ nữa làm cho hinh khó hoả-ngụe 
lăng lên gấp bội. Vi những xác chối 
— kia, bốc ra mùi hỏi thối ghê sợ quá 
i “chừng (Is. xxxix, 3.) 
i Tiên tri Isaia nói: «xác chết» thì không 
ì có ý nói Ке dữ chết thật. Vi hết thấy chúng 
- phải sống dë chịu khô. Nhưng có ý nói : 
~ chúng sống, mà phải mang một xác như 
xác chết, nghĩa là xác hằng bốc ra những 
mùi thối tha сот ghiếc. 
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Sau hết, một điều khác làm cho hình 
khô hoả-ngục cảng tăng lên hơn nữa, là 


bao nhiêu xác kë dữ thì chồng chất lên. t 


nhau, giun đầy nhau và làm vướng trở lần 
nhau. _ 

Như диа nho Кіа bị máu ép đè ép 
thề nào, chúng cùng bị cơn thịnh nộ 
Chúa đè ép như ойу. (Aroc. хіх, 15). 
Bởi đó, chúng phải chịu hình khô rất dữ 
đội này, là không bao giò được động dày, 
dôi nơi, rời chỗ. Ngày chúng phải sa hoà 
ngục, nếu, nằm ngửa nằm nghiêng, lộn 
đầu xuống dưới, thì đời đời chúng vån 
phải chịu như vậy, bao lâu còn Ghúa, thì 
không bao giỏ chúng được nhích chân, 
động tay, cựa mình. 


HI 


Hỡi tội lỗi khốn пап! Có sao mày có... 
thê làm cho loài người có trí khôn ra mù 
tối đến chừng пау! | 

Chính những Кё tội lỗi này nhạo báng 
hình phạt đời đời, nhung còn cách nào 
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chúng chẳng dùng cho được bảo toàn của 


| © cải, danh vọng, sức khoe mình ru ? 


Chúng không nói: nếu mất cơ nghiệp, 


mất việc làm, mất sức khoẻ thì không 


phải một minh tôi đáng phải ca thán. Có 
sao chúng lại nói: nếu tôi phải sa hoä- 
ngục, thì không phải một mình tôi ở đó ? 

Ке mất hết mọi của cải đởi này, mà 
được rỗi linh hồn, thì đã được bù lại rất 
hậu rồi. Nhưng kẻ mất linh hồn, lấy gi 
bù lại được? Vì loài người có thê lãu 
gì mà đôi được linh hồn mình ru ? 
(MATH. xvi, 26.) 

Тау Chúa, xin soi sáng cho tôi, xin đừng 
bỏ tôi. Bao lần tôi đã phó linh hồn cho 
ma qui, vì đem ơn Chúa đôi lấy một chút 
vui thoả hèn hạ mau qua đời này ! Lạy 
Chúa, tôi phàn nàn vì đã làm xỉ nhục Chúa 
là Đấng oai nghĩ vô cùng như vậy. Bây 
giờ tôi kính mến Chúa, xin đừng đề cho 
tôi bo Chúa nữa. 

Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin 
hãy cứu con khỏi hoả-ngụe, và trước hết, 
hãy cứu con khỏi tội lỗi. . 
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BÀI ХбАМ THỨ BAY MƯƠI МОТ. 


Đức Chúa Trời chỉ ban ơn 
có ngần mà thôi. 


Chắc rằng: Chúa ban cho mỗi người 
chúng ta bao nhiêu ơn, thì Người đã định 
trước rôi. 

Khi đã ban hất ngần ду ơn, thì Chúa 
thôi không ban thêm nữa. 

Vậy, ta đáng phải lo sợ biết bao kẻo 
làm hư ơn Chúa đã đoái thương ban cho 
ta, dù bn ấy bé nhỏ đến đâu cũng thế ! 
Vì mỗi ơn Chúa ban cho lúc này có lē là 


ơn sau cùng dấy chàng? Mỗi lần Chúa soi 
sáng mở lòng cho lúc này, có lē là lân soi 
sáng mở lòng sau cùng đấy chăng ? Môi ` 


lần Chúa kêu gọi lúc này, có lẽ là lần kêu 
gọi cuối cùng đấy chăng? Vậy nếu ta 
khinh ơn Chúa, có l€ вау hại lớn cho mình 
vậy Ì 

Ôi, lạy Chúa, Chúa đã ban đầy dãy 
những ơn cả thê cho tôi! Nhưng than ôi ! 
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tôi da lạm dụng ơn Chúa chừng nào ! Vày 
xin Chúa hãy thương và đừng bỏ tôi. 


П 


Chúa không ban ơn cho mọi người 
bằng nhau đâu. Có kẻ Chúa ban dư dåt, 
~ Chúa ban rất nhiều, có Кё Người chỉ ban 
__ cho ít thôi. 
= Hối anh em, anh em hãy nhớ muôn 
-< vàn ơn Chúa đã ban cho anh em. Nếu 
anh em cứ lạm dụng ơn Chúa mãi, thi có 
trông được rồi linh hồn chăng ? Vậy, anh 
em hãy nghĩ cho cần thận : Chúa càng 
ban ơn dư dật cho anh em, anh em càng 
| - phải lo sợ Кео Chúa thấy anh em nhất 
- quyết không sửa đôi cách ăn nêt ở, mà 
kết cục Người đề anh em hư đi khốn nạn. 
Biết đâu, khi anh em vừa phạm tội trọng 
_lần thứ nhãt, Chúa đã khép cửa kho 
- thương xót lại mà phạt anh em chết sa 
¿f hoả-ngục прау? 

- Anh em bảo: không thê xây ra như 
-_ thế được. Nhưng, chính anh em là những 
— kẻ nói như vậy, phải lo sợ, këo bị tay 


— 288 — 


công thẳng Chúa phạt. Thàt, nêu anh em 
nghe lời này, mà chẳng run sợ, thì tôi 
phàn nàn cho anh em lắm và kêu lên 
rằng : khốn nạn cho anh em ! 

Lạy Chúa, tôi không muốn lia bỏ Chúa 
nữa. Từ nay, hê khi nào ma qui сат dó, 
lập tức tôi xin chạy lại kêu van Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, đó là điều tôi quyết | 
định. Vi tôi chắc rằng: không có linh f 
hồn nào chạy lại kêu xin Chúa cứu giúp, ` 
mà Người từ chối chẳng nhận lời. 


IH 


Ta cảng được Đức Chúa Trời ban $. 


nhiều ơn, mà cứ lạm dụng, thì càng ăn. 
ở tệ bạc, bất nghĩa. x 

Những ơn Đức Chúa Trời ban làm cho Í 
anh em được trông cậy chắc sẽ được f 
Chúa tha tội cho, miễn là anh em trổ lại 
cùng Chúa và từ nay ăn ở trung trực với ` 
Người. Nhưng nếu anh em cứ phạm. 
thêm nhiều tội mới chồng chất, thi làm ` 
cho Chúa cảng giận thêm và chính các ` 


tưng - сте TH nh —a a 
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tội ấy khiến anh em phải lo sợ, kéo Chúa 
quăng anh em xuống hoả-ngục ! 
_ Lạy Ghúa, tôi cảm ơn Chúa vì đã chẳng 
bô tôi: Ơn soi sáng Chúa ban cho tôi lúc 
này, lòng tôi đau đón vì đã xúc phạm 
đến Chúa, tôi ước ao kinh mến Chúa vả 
lại được nghĩa cùng Người, đó là những 
dấu chắc Chúa chưa nō bó tôi. Dù tôi đã 
phạm muôn vàn tội lỗi, Chúa cũng không 
п bỏ, thì, lay Chúa, tôi không muốn Па 
biệt Chúa оса. Tôi kính mến Chúa trên 
hết mọi sự, må bởi kính mến, thì tôi phản 
nàn vì đã khinh đề Chúa. Нот cuộc tử 
nạn Chúa Giêsu, xin ban cho tôi ơn bền 
đỗ lành thánh. 

Гау Đức Bà Maria là Nữ-vương, xin Mẹ 
đừng có khi nào bỏ, chẳng phù hộ cho 
con. 


BÀI ХбАМ THỨ BẢY MƯƠI HAI. 


Chúa trời đất chịu chết cho tô!, 
mà tôi chẳng kính mến Người ги! 
| 

Chúa dà thương yêu tôi оа phó 
mình cho tói. (GALAres п, 90.) Trên mặt 
đất có bao giờ gặp ông chủ yêu đầy tớ 
đến nổi hy sinh mạng sống cho nó, có 
bao giờ gặp vua nào thương yêu dàn đến 
nôi chịu chết đề cứu nó ru? Đó là điều 
loài người không làm, nhưng Chúa đã 
làm. Đích thực rằng : Đấng tạo thành nên 
101, Người là Chúa tròi đất, là Con Đức 
Chúa Trời, уду mà Người đã muốn chịu 
chết cho tôi, là loài tạo vật hèn hạ bạc 


рео của Người! Thánh Bênadô nói rằng : 


«Chúa đã hủy diệt mình đi, đề cứu đứa 
nô lệ của Người, dë làm cho nó khỏi 


chết.» Thật уду, dê xin ơn thương xót. 
cho tôi, thì Ngòi Hai: да vui lòng chịu: 


mọi hình phạt, đã muốn chịu chết đau 
đớn trên cây gỗ hèn bạ vì tội lỗi tôi. 


= 


Lạy Chúa Giêsu, tôi tin thật Chúa đã 
chiu chết vì tôi. Nhưng, than ôi! Có sao 
tôi tin sự mầu nhiệm thương yêu ấy, mà 
bao nhiêu năm trời vẫn sống cbắng kính 
mến Chúa ? 


Lạy Chúa cửu chuộc, tôi càng phải lấy 
làm lạ hơn biết bao, khi suy răng : không 
những Chúa hy sinh mạng sống cho một 
loài tạo våt hèn hạ khốn nạn, mà còn һу 
sinh mạng sống cho một loài tạo vật vô 
ơn, bội bạc, hằng làm nghịch cùng Ghúa ; 
vâng, Ghúa đã hy sinh mạng sống cho 
một loài tạo vật đã bao lần nội công nộp 
Chúa, đã bao lần dám giầy đạp ơn thánh 
và lòng Chúa thương yêu dưới chân cho 
được một chút lợi bën hạ, một sự: thoả 
mãn bất xứng ? Chúa ban muôn ơn, Chúa 
топ du. Chúa mời gọi, tóm lại, không 
có gì là Ghúa không làm đề giục tôi đàng 
са lòng tôi cho Chúa ; nhưng, đối lại tấm 
lòng thương yêu ấy, tôi chi phạm muôn 
vàn tội lỗi gớm gbiếe, khiển cho Chúa 
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giận ghét, và phạt tôi trong lửa hoả-ngục 
đời đời. Lạy Chúa tôi xin cảm tạ đội ơn 
Chúa, vì đa thương yêu tôi quá bội dường. 
ау. Chính lòng thương yêu làm cho Chúa. 
vui lòng chịu chết cho tôi xưa và chính 
lòng thương yêu Chúa đang tô cùng tôi 
bày giờ ban cho tôi được trông cậy: nếu 
tôi ăn пап trở lại cùng Chúa, һап Người 
sẽ không nữ xua đuôi lôi. 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho tôi. 
Tôi biêt rò: nếu từ nay, tôi không kính 
mến Chúa, hay không kính mến Chúa hết 
lòng, thi dáng trách chừng nào! Vậy tôi 
xin kính mến Chúa hết lòng, hết sức. Xin 
hãy giúp tôi kính mến Chúa, đó là ơn tôi 
nài xin Người ban cho. 


ПІ 
Lạy Сһйа cứu chuộc rất đáng mến, 
Chúa đã chịu chết cho chúng tôi. Chúa 
còn làm được gì hơn nữa dë bắt tôi dâng 
са lòng kính mến cho Chúa ги? Vi ở đời, 
còn tang chứng nào mạnh mẽ tổ lỏng 
yêu mến bạn bàng liều chết cho bạn ги? 
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Chính Chúa đa phán: Không ai có lòng 


yêu mến lớn lao bằng kë Һу sinh 


mạng sống cho bạn hữu mình. (JEAN 
ху, 455) | 

Lay Ngôi Hai xuống thế làm Người, 
thật, Chúa không thề làm gì hơn nữa, 
đề chiếm lấy lòng kính mến của chúng 
tôi. Phần tôi nhất định cứ ăn ở vong ай 
bội nghĩa cùng Chúa mãi sao? Không, 
không! Này sự chết đã đến gần,'có le 
chốc lát nữa nó sẽ bắt tôi chăng? Lạy 
Chúa Giêsu là Đấng tòi kính mến, tôi 
không muốn cứ ăn ở như vậy nữa, tôi 
xin kính mến Chúa. Chúa đã ban trói 
minh Chúa cho tôi, thì tôi lại dàng trót 
mình tôi cho Chúa, xin Chúa hãy lấy giầy 
thân ái mà trói buộc LÔI, đề từ pay tôi 
ăn ở đẹp lòng Chúa và một nai được chết 
vì say mê lòng nhân từ Chúa. | 00 

Lay Đức Bà Maria là Mẹ oai nghi Chúa 
Trời, xin hãy lấy ао Mẹ mà che phủ cën, 
һау ban cho lòng con được cháy lửa kính 


_ mến Chúa Giêsu, Con Mẹ, là Đấng đã chịu 


chết trên Thánh-giá, vì thương yêu соп. 


ш s2 


BÀI NGÅM THỨ BẢY MUCI ВА, 


Ta hãy nhất định cứu linh 
hồn mình. 


Ma qui làm thế nào cho một ít linh 
hồn ngã lòng trông cậy, rôi thành ra lo 
lắng bối rối ? Nó làm cho các linh hồn ấy 
tưởng tượng việc rỗi linh hồn là một việc 
khó khăn quá sức người ta không thê 
làm được. 

Nếu cho. được rồi linh bôn, ta phải vào 
tận rừng sâu, núi thẩm, hay phải vào ап 
mình chỗ viện tu vắng về tịch mich, tất 
cũng phải làm như thế. Nhưng thường 
thưởng, ta không cần phải dùng những 
phương sách đặc biệt ấy, mà chỉ dùng 


những phương sách thường, nhữ năng - 


chiu các phép bí ер, xa lãnh những dip 
nguy hiëm, năng chạy lại cùng Chúa, đã 
đủ cứu nh hồn minh.. 

Giờ chết, ta sẽ biết cứu linh hồn minh 
là việc dê dàng chứng nào. Cho nên, nếu 


- | 
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ta biếng trễ việc rỗi linh hồn, thi lúc đó 
phải đau đón, buồn sầu, trách minh 
không biết chừng nảo та kê ! 

H 

Vậy ta phải rắp tâm quyết định và bảo 
minh rằng : « Dù sao,-tôi:cũag muốn cứu 
linh hồn tôi. Dü có phải khuynh gia, bại 
san, mất hết bạn hữu, mất mor sự, mất 
chính mạng sống, tôi cũng bằng lòng, 
miễn đừng mất linh hồn là đủ! » Dù ta 
làm hết sức cho được rối linh hồn, thi 
cũng chớ tưởng rằng đã làm nhiều quá. 
Đây là việc dòi đòi, đây là hạnh phúc 
đởi đởi hay khốn nạn đời đời. Vậy như 
lời thánh Вёпадб nói : < Khi phải lo việc 
đời đời, thì làm thể nào cũng chưa quá. > 
Thật ra, có ai nói được : mình da làm 
nhiều quá, cho khói sa һоа-пдис ru? 

Ôi ! Lạy Chúa, tôi đến trước mặt Chúa 
mà lấy làm xấu hồ quá, vì biết bao lần tôi 
đã bỏ Chúa cho được tìm những sự hèn һа 
đời này ! Tử nay không bao giờ tôi muốn 
từ chối ơn Chúa và làm nghịch cùng Chúa 
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nữa. Lau Chúa, tôi trông cậu Chúa, 
ра sè không phải xấu hồ đời đời. 
( Ps. ххх, 2.) Tòi ибс ao chết muôn vàn 
lần, còn hơn mất nghĩa cùng Chúa. 


HI 
_,Nếu trước dày, ta đã khốn nạn làm hu 
linh hồn mình, thì phải sửa lại: muốn 
sửa lại, phải ăn пап trổ lại, ăn пап trở 
lại tức thì. 

Ta chớ nói : sau, tôi sẽ ăn năn sửa 
mình lại. Phải biết rằng : trong những Кё 
sa hoả-ngục, có nhiều kẻ đã mất linh hồn 
vì nói: sau sẽ hay, sau sẽ hay! Nhưng 
chẳng may chúng phải chết, mà chẳng 
kịp ăn пап trở lại. Ке rình sinh thì kia, 
chỉ còn một hơi thô sau cùng. nếu bây 
giờ Chúa ban cho nó được sống thêm 
một năm, hay một thắng nữa mà thôi, 
biết nó sung sướng chừng nào ! Ấy chỉnh 
ơn đó, tôi muốn nói với anh em. On đó 
là thời giờ Chúa đang: ban cho anh em 
lúc này. Anh em định dùng thời giò ấy 
đề làm gì 2 


И >з чё, 


ж 
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Oi, lay Chúa, vậy tôi còn đợi gi? Đợi 


cho đến khi chẳng còn thời giờ, và chết 


mà chẳng làm được việc gì cho Chúa ru ? 


S yên ủi lòng tôi, ấy là thấy Chúa còn 


ban ơn giúp súc cho tôi. Lạy Chủa, vậy 


tôi xin kính mến Chúa, kính mến Chúa 
trên hết mọi sự, và ước ao thà mất mọi 
sự, mất chính mạng sống, còn һоп làm 
một việc cure nhỏ топ mất lòng Ghủa. 


Tôi xin nói như bà thánh Catharina de 


Gënes răng : « Lạy Chúa, là Đấng tôi kính 
mến, tôi không muốn phạm tội nữa, tôi 
không muốn phạm tội nữa. > Chúa biết 
tôi yếu đuối; Chúa biết những tội thất 


їп tôi đa phạm; lạy Chúa Giêsu, vậy 
хіп hay giúp sức cho; tôi trông cậy Chúa. 


Lạy Đức Dà Maria Mẹ oai nghi Chúa Tròi, 
con cũng trông cày Mẹ. 


— 998 — 


BÀI NGĂM THỨ БАҮ MƯƠI TƯ. 
Chết, ấy là bỏ mọi sự. 


I 

Phải chết. Đó là điều hết mọi người 
giáo hữu đều biết. Thế mà biết bao người 
giáo hữu ăn ở như thề không bao giờ 
minh phải chết ! 

Thật, giả như không có đời sau, nghĩa 
là không có thiên-đàng, hoả-ngục, thì phần 
nhiều ngưởi có năng nghĩ đến sự chết hơn 
-chăng ? | 

Ноч bạn độc gia, se: có muốn ăn ở đạo 
đức lành thánh chăng ? Nếu muốn, thì hãy 
nàng nghĩ đến sự chết. Gái tr tướng sự 
hêt làm cho ta nhìn rõ các sự vật, và khéo 
dán dàng chỉ lối cho ta ăn ó lành thánh 
-chừng пао! Khi sự chết nhắc lại cho ta 
nhớ một mai sẽ phải bó hết mọi sự, thì tự 
nhiên nó gỡ lòng ta khói vướng mắc hết 
các của cải phù vân thế lục. 

Lay Chúa, vì Chúa còn thương ban cho 
tòi thỏi gió sửa lại cách tôi đã ап ở xấu 


ҳа trước, thi xin dạy cho tôi biết phải làm 
gì, tôi ước ao làm mọi việc cho đẹp lòng 
Chúa. 


—— Người khách bộ hành đã Бап hết cơ 
© nghiệp đề xây một lâu dài rực rỡ ở xứ 
minh đi qua, đến khi về quê cha đất tồ, là 
nơi mình sẽ ở mãi cho đến chết, lại không 
còn tiền đề xây một ngôi nhà cho phải 
chăng đồ mà ở, thì kể ấy thật là điên 
cuồng khở dại. Nhưng, kë lo lắng cho được 
sung sướng ở đời nảy, là nơi tạm gửi, mả 
liều mình phải khốn nạn đỏi sau, là nơi, 
bao lâu còn Chúa, thì còn phải ở đó mãi 
mãi, thì kë ấy điên cuông. đồ dại hoa 
chừng nào ! 

Lạy Chúa, giả như Chúa bắt tôi phải 
-_ chết đang khi mắc tội trọng, thì bày giò tôi 
khốn nạn dường пао! Tôi сат ơn Chúa vi 
đã nhịn tôi quá chừng. Vậy, xin đừng dë 
спо tôi lạt lia bo Chúa nữa. Lạy Chúa là. 
Đấng cao cả tuyệt đổi, tôi хіп kính mên 
Chúa trên hết mọi sir. 


Nó không đề lại cho ta một chút của nào ta 


đã đồ mồ hôi nước mắt thu tích suốt đời. ` 


Mấy tấm ván, một tấm khăn liệm, đó là 
những của ta đem theo mình sau khi chết; 
nhưng, văn kia, khăn nọ, rôi cũng hu nát 
như ta ; kết cục chỉ còn lại một chút bụi 


đất. Nhà này, ta sẽ phải bó và xuống mô ` 


dưới đất mà ở đấy cho đến ngày phán xét 
chung. Ngày cả thề ấy linh hồn sẽ hợp lại 
cùng xác và cà hai đến nơi linh hồn đã ở 
trước : nghĩa là sẽ lên thiên đàng hưởng 
phúc thanh nhàn đời đời, hay sẽ phải trầm 
luân hoä-ngục đởi đời. 

Vậy, giờ chết, tôi sẽ mất hết mọi sự. 


Chi còn lại đôi chút việc đã làm cho Chúa. 


Nhưng lạy Chúa, nếu tôi phải chết bây giờ, 
thi đã làm được việc gì cho Chúa chua? 


Tôi cứ liều mình đợi sự chết đến båt đang - 


khi tôi khốn nạn như bày giờ sao ? 
Lạy Chúa, không, tôi muốn sửa mình 
lại. Tôi gớm ghét hết các tội tôi đã phạm 


Su: chết làm cho ta mất hết mọi của cải... 
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аса Chúa. Lạy Chúa linh hồn tôi, từ nay: 
không hê bao giờ tôi muốn chiều theo ý 
TH xác thịt nữa, mà chỉ ước ao vâng 
~ theo thánh N Chúa và làm đẹp lỏng Chúa. 
- Tỏi kính mến Chúa. Lạy Chúa tốt lành vô 
- cùng, tôi kính mến Chúa trên hết mọi з; 
E xin bāy giúp sức cho tôi được bên ч 
E kinh mến Chúa. 
| Lay Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin 
i: Е ° cũng giúp sức và cầu bầu cho con với. 


Кт Sa 


_—- 
"¬——-._-  -—— T 
—— 


lộ 


=—— pe — ЧЕП“ 


z A А ——— 


E Ў С. +- > ? | dal 
Ж BÀI NGAM THÚ BẢY MƯƠI NHẮM, 
1 _Phải tưởng tượng như mình đã 


chết rồi hay đang sắp 
phải chết, 


Hối anh em, anh em hãy tưởng tượng 
| minh đã chết và linh hồn да vào соі đổi 
đời. 

“Hãy tưởng : nếu anh em đã chết thật, 
thì anh em sẽ tiếc vì chẳng ra sức làm 


—. = ___ 8 
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việc lành cho được sống đời đòi. Nếu bày 
giờ anh em chẳng dùng những ngày giờ 


Chúa ban cho sống ở thế gian mà làm việc - 


lành phúc đức, thì sau này, lúc chết dầu 
có ước ao những sự: tốt lành đến đâu, nào 


ichgi ru ? Vậy bây giờ anh em còn thời . 


giờ, thì hãy tưởng tượng như mình là kê 
người ta sắp đem ra chôn vùi dưới mồ, 
hoặc hãy luôn luôn dọn mình chết lành, 
càng tốt hơn nữa. x 

Anh em hãy tưởng tượng тд! lát nữa 
anh em sẽ tắt hơi, và sau đó đã thấy 
người ta đốt nën sáng trưng chung quanh 
mình rôi. Nhìn xem những ngọn nến sảng 
ау, anh em hãy xét, những cách mình đã 
ап ở ngang trái khi còn sống, hãy khóc Іде 
các tội mình đã phạm, và sửa lại cho kíp. 
Phải sửa cho kíp, vì bảy giờ không còn 
thời giờ nào là bó qua được cả. 

Lạy Chúa, хіп һау soi sảng cho tôi biết 
Chúa muốn tôi đi đàng nào ở thế gian 
này, vì tôi ước ao vâng lời Chúa trong 


mọi Su. 


> 
| 


М 
' 
! 
x, 


H 


Xưa, khi thánh Camiló dé Lellis viëng 
nghĩa địa, người nhìn vào huyệt kë chết, 


| mà nói rằng: < Neu những kẻ kia được 
= sống lại, thì có việc nào chúng chẳng làm 


cho được nên lành thánh ru! Vậy tôi đang 


= sống, nhưng có làm gì cho Chúa chăng ?» 


Đó là lời thánh са ấy đã nghĩ, và đã nói, 
đề giục mình hợp nhất cùng Chúa cho 


| ngày một bên chặt hơn. 


Hoi anh em, anh em hãy xem đó mà 


jJ học cho biết lọi dụng thời giờ Chúa còn 
| thương ban cho anh em. Anh em đừng 


đề đến lúc sắp vào còi đời đời, đến lúc 
người ta bảo anh em rằng : « Mày hãy ra 
khỏi thế gian này, bay ra cho mau, việc 
да làm, thì đã làm rôi, bây giờ không còn 


б thời giờ nữa,» lúc dó, mới ước ao chớ 


gì còn thời giờ đề lo cứu linh hồn minh. 

Lạy Chúa бїёзи, xin Chúa һау nhớ: 101 
dày là một con chiên trong сас con chiên 
Chúa đã đồ máu thánh ra cho. « Lạy Chúa 


| vậy chúng tôi раї xin Chúa һау cứu giúp 
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các đầy tớ, Chúa đã lấy máu cực trọng | 


mình mà chuộc lại.» Vậy хіп Бау đoái 
thương ban ơn soi sáng và mạnh sức 
cho, đề trót đời tôi hăng làm những việc 
tôi ước ao làm khi gần chết. 

111 


Nàu, đã ba năm Тао đến tim quả câu 


ех 5 : f 2 AF 2 ç. | 
ра пау, mà chẳng thấu qua nào. Sao ` 


còn đề nó đâu cho hai đặt ? Thôi, Һау 
chặt nó xuống mà bo våo la. (Luc. 
ХИТ; 2Ó 


Lạy Chúa, tôi sợ ko tôi đây là chính ` 
cây và khốn nạn Chúa nguyên rủa Кіа. Vi | 


lạy Chúa là Chúa tôi, bao lâu tôi sống ở 
thế gian rôi, mà có làm được việc gì ru? 
Nào tôi có sinh ra được hoa quả gì lành 
đâu, một chỉ sinh ra những hoa quả đẳng 
dót, là ti 101 mà 101? Lë ra tôi đã phải 
Chúa đánh chết và thiêu đốt trong hoà 
ngục từ bao lâu rồi! Nhưng lạy Đăng cứu 
chuộc rất êm ái, хіп. đừng phạt tôi, vì tôi 
không muốn chết đang khi khốn nạn như 
bây giờ. Tôi giận ghét, nguyên rủa những: 
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ngày giỏ tôi đã dùng mà phạm đến Chúa. 
Từ nay tôi ước ao dùng cả cuộc đời đề 
kính mến Chúa. Lạy Chúa tốt lành tuyệt 
đối, tôi kính mến Chúa, xin đừng khi nào 
Chúa bỏ chẳng cứu giúp tôi. 

Гау Đức Bà Maria là Đấng con trông 
cậy, xin Mẹ cũng đừng khi đào bỏ chẳng 
bênh vực phù hộ cho соп. 


BÀI КбАМ THÚ ВАЎ MƯƠI SẮU. 
Ngày phán xét chung, Chúa 
sẽ lục lại hết eác tội ta 
đã pham. 

I 


Các tầng trời mở ra. Hết các thiên thần 
và các thánh nam nữ cùng ngự xuống, dự: 


` cuộc phán xét chung. Rồi có Rất thánh 


Đồng trinh Maria. Sau cùng, Chúa Сао са 
ngự (оа sáng láng hiện xuống oai nghi, 
rực rỡ. 
Аі nói được, khi các kẻ lành thấy Đức 
20 


TA 
` 
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Chúa Giêsu hiện ra, thì vui mừng, khoái - 


lạc nhường nào! Còn kë dữ, khi thấy Vua 
са sẽ phán xét 10 mặt thịnh nộ thì chúng 
xấu hồ, sợ hãi hơn sợ chính hoả-ngục. 
Chúng kêu lên với núi non ràng: Вау 


hầu đồ sập trên mình ta, hầu cứu ta 
khói cơn thịnh nộ Đăng đang ngự. 
trên toà сао, và khói con giận аё. 


Con chiên Đức Chúa Trời. (Apoc. vị, 
16.) Quân khốn nạn! chó gì các núi non 
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đồ xuống mà đẻ giập chúng ra, còn hơn 1 


đề chủng nhìn thấy mặt thịnh nộ Con 


chiên lành, là chính Đấng Cứu chuộc! Vì... 
thật Chúa đã ở với chúng như Соп chiên 


hiên lành vô cùng; Người thấy “chúng. 
phạm muôn vàn tội, mà Người vẫn піп 
lặng !- 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng së phản xét tôi, 
“tôi phần nàn vì đã làm xỉ nhục Chúa. Xin ` 
Chúa tha thứ cho tôi và ngày phán xét ` 
chung, xin đừng đề cho tôi phải gặp ty 1 
Chúa đang thịnh nộ bừng bừng. 
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H 
Giờ phán xét đã đến, sách tội phúc 


аа mở ra. (DAN. vu, 10.) 


Ке có tội ra sức che giấu lội lỗi mình, 
nhưng vô ich. Đức Chúa Giêsu vừa là quan 
án, vừa là Đấng làm chứng. Đức Chúa 
Giêsu là Đấng làm chứng, vì Người đã 


хет thấy mọi sự; Đức Chúa Giêsu là quan 


án, vì Người bầy 10 mọi sự ra trước mặt 
са loài người đã hợp lại. MS: 
Điêu ấy, thánh Phao-lồ tông đồ dạy 
rằng: < Chúa së soi 10 одо đến những 
chỗ cực tõi tăm.» (1 on. iv, 5.) Những 


tội rất bí mật, những sự do дау rất khả 


б, những 101 độc ас rất ghê gớm, hết thày 
đều bầy giãi ra trước mặt са loài người. 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc tôi, 


“không có một tội nào tôi phạm, mà Chúa 


không biết. Nhưng bây giò Chúa còn có 


= thê thương sót, thì хіп hãy đủ lòng thương 
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Khi nào người ta bị Chúa phán xét, 
thì người ta mới biết ró Chúa là 
Đăng nào. (Ps. 1х, 17.) Ngày phán xét 
chung, mọi ngưởi sẽ biết Chúa là Đấng 
сао cả, quyền phép oai nghiêm thê nào. 
Bây giờ, kẻ có tội được tự do lấy một 
chút sự khoái lạc, một mày danh đự, một 
ý định giận ghét làm hơn Chúa. Nhưng, 
ngày công thẳng, kẻ có tội sẽ nghe (húa - 
là quan án thượng thầm phán rằng: Мау 1 
йй so sánh Тао обі аі? Màu dà yêu ` 
mến quí trọng những sự gì hơn Тао? 
(IsA xu, 95.) À, Тао biết: máy ‹ đã lấy ` 
khoái lạc hèn k. tính ham muốn bất | 
xứng làm hơn ơn thánh Тао. Е. 
Ôi! Та sẽ trả lời thê nào, khi nghe г 
những lời quở mắng ghê góm ấy? Lúc f 
đó, sự xấu hồ sẽ bịt miệng không cho ta 
trả lời. Vậy bây giò- là chính lúc ta phải _ 
trả lời, là chính lúc ta phải nói rằng: 
Lay Chúa Giêsu, tôi biết thật, một ngày |] 
kia, Chúa sẽ phán xét tôi. Bây giờ Chúa | 
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là Đấng cứu chuộc. Xin hãy nhớ Chúa đã 


chịu chết đề cứu lấy tôi. Lạy Chúa là 


Đấng сао trọng: tuyết đối, tôi hết lòng phản 
nàn vì đã khinh dé Chúa. Nhưng, nếu trước 
kia, tôi đã khinh đề Chúa, thì bây giờ, xin 
Chúa hãy biết cho rằng : tôi kính mến 
Chúa, kinh mến Chúa hơn yêu chính mình 
tôi và sẵn lòng chết, vi kính mến Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho tôi và 
đừng đề tôi sống mà chẳng kính mến Chúa. 

Lạy Đức Ва Maria, là Đấng bênh vực 
quyền thế cho những ké со tội, bây giờ 
Mẹ còn có thề bênh vwc cho con, thì xin 
Ме hãy bầnh vực di. 


e e a xi 


BÀI NGẮM THỨ BAY MƯƠI BẨY. 
Chúa yêu dấu linh hồn ta 
dường nào Í 
ы 


Còn có gì Chúa thương yêu bằng linh 
hôn người ta ru ? 
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Không có một linh hôn nào mà Chúa 
chẳng thương yêu từ trước vô cùng. Ghính 
Người đã phán : Тао yêu dấu linh hồn 


màu từ trước vô cùng. (JÉn. XXXI, 9.) * } | 


Vậy từ khi Đức Chúa Trời là Đức Chúa ` 
Trời, thì Người đã bắt đầu thương yêu 

mỗi một linh hồn trong các linh hồn sống. 
ở thể gian này. Mà thế gian và hết các 
loài tạo vật khác Chúa dựng nên, là cốt 
đề giúp cho người ta lo việc rỗi linh hồn. 
mình. Thánh Phao-lồ dạy rằng : Chúa đã 
làm mọi sự cho các Ке được chọn. 
(И Timor. 11, 40.) Muốn cứu linh hồn loài 
người, không những Chúa dựng nên trời 
đất, muôn våt thôi đâu, còn sai chính боп 
một Người xuống thế làm người chịu nạn 
chịu chết cho nó nữa. 


Ôi, lay Chúa, vậy ra Chúa yêu dấu tôi | 


từ trước vô cùng và đã chịu tử hình cho- 
tôi, cớ sao tôi dám làm cực lòng Chúa 
nhiều lần dường ấy ? 


Sit 


II 

Miệng lưỡi айо 1а xiết : Ghúa thương yêu 
linh hồn ta ngần nào! 

Đề cứu linh hồn ta khỏi chết đời dòi, 
Người đã Бо trời xuống thể gian, chịu 
chết trên Thánh-giá và lấy làm vui lòng, 
khoái да, vì đã được đồ hết máu mình 
ra mà cứu chuộc nó. Vi thế, Chúa gọi các 
thiên thần đến chia hạnh phúc với Người, 
rằng : Вау hầu vui mừng hi hoan обі 
Tao, vì Tao đã tìm được con chiên 
lạc. (Luc. xv, 6.) 

Lạy Đấng Cứu chuộc rất đáng mến, 
Chúa đã xuống thể gian tìm tôi; vậy mà 
-từ xưa đến nay, tôi những xa lánh Chúa. 
Lạy Chúa Giêsu, tôi không muốn xa lánh 
Chúa nữa. Tôi kính mến Chúa. Xin Chúa 
hãy lấy giây thân ái mà buộc tôi lại cùng 
Chúa cho chặt và ban cho tôi sống, chết 
vẫn một niềm kính mến Chúa. 


Ш | 
Đó là những việc Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Соп đã làm cho linh hồn tôi : Đức 
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Chúa Cha hàng có đời đời да ban Con một 
cực trọng Ñ gười cho tôi, còn Đức Chúa 
Con thì ban cả mạng sống và máu mình. a 
cho tôi. | 
Phần tôi, da dùng linh hồn làm gì? г р 
Than бї! Biết bao lần tôi đã đổi Chúa та f 
linh hồn lại cho tôi và tôi đã đem bán cho _ | 
ma qui, đề kiếm đôi chút lợi-lộc, khoái 1 
lạc hèn hạ đời này ? g 
Lạy Chúa, còn cách nào Chúa chẳng 
dùng đề cứu tôi khỏi hư đi? Thế mà 
thưởng thường tôi cứ sẵn lòng bội nghĩa 
cùng Chúa cho được một chút vui sướng 
пеп hạ! Lạy Chúa linh hồn tôi, dầu vậy, “ 
Chúa vẫn nhịn, vẫn ban cho tôi thời giờ. 
đề ăn пап khóc lóc những tội tôi đã phạm ` 
làm cực lòng Chúa, và kính mến Chúa. - Í 
Lạy Chúa là của quí trọng độc nhất, vậy ` 
tôi xin kinh mến Chúa và hối hàn trên - < 
hết mọi sự, vì đã làm cu lòng Chúa, ` 
Xin Chúa đừng đồ cho tôi có khi nào lại ` 
phụ tấm lòng Chúa thương yêu tôi nữa. - 
_ Xin hãy luôn luôn nhắc lại cho tôi nhớ: - 
Chủa thương yêu tôi đường nào và da 
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Í phải chịu khồ-cực thế nào mà cứu chuộc 
LỆ. tôi đề đừng có khi nào 101 bó chẳng 
= kính mến Chúa. Lạy Chúa là kho tàng 
= €hâu báu, là sinh mạnh và là toàn gia- 
nghiệp tôi, xin Chúa ban cho tôi được 
= kính mến Chúa luôn mãi, rồi Chúa muốn 
= định cho thề nào, mặc thánh ý Chúa. 
— Lạy Đức Bà Maria, Mẹ Chúa Trời, không 
- hề bao giờ Đức Chúa Con từ chối ơn Mẹ 
__ xin; vậy Mẹ hãy cầu cùng Người cho linh 
hôn con. 


—4e_.- 
BÀI NGẮM THỨ BẢY МСОТ TẮM. 


Kẻ dữ trong hoả-ngục bị lương 
tâm cắn rút thê nào. 


Ке dữ trong hoả-ngục bị lương tâm 
= cẩn rút khô sở. Nhưng, có ba điều làm 
= cho chúng nó phải đau đón cay cực 
hơn са. Là trước hết thấy mình đã phải 
“trầm luân hoả-ngục khốn nạn như vậy, 
cho được một chút sự: hèn hạ đời này. 

_Phạm tội thì được vui sướng bao lâu ? 
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Một chốc lát. Mà cho rằng: cuộc đời lâu dài 
đến đâu, đối với kẻ hấp hối chết, cũng chỉ 
là một lúc vẫn vôi, một gang tay thôi. Vậy, 
50, 60 năm trời, sống ở thế gian đổi với kê 
đữ phải phạt đời đời trong hoả-ngục, chỉ ' 
là một quang vẫn lắm không ra gì. Vi + 
những kë khốn nạn nảy, sau khi đã phải- A 
chju khô trong vực-lửa muôn vàn thế kỷ, “ 
cũng уап thấy như thề mình vừa bit ` 
đầu cuộc đời đởi khốn nạn của mình. 
Cho nên chúng trách mình : Than ôi, chỉ ` 
vì chúng tôi hướng một chút khoái ląc 
độc địa, nếm qua một chút vui sướng... 
hèn hạ, mà bây giò phải rên ri khóc lóc 
trong 10 lửa ghê gớm này, phải tuyệt- 
vọng, phải mọi người bỏ đời đời, lại bao 
làu Đức Chúa Trời còn là Đức Chúa Trời, 
thì bấy lâu chúng tôi còn phải chịu trầm 
luân khô cực thế này. 

Lạy Chúa, tôi cảm tạ, đội on Chúa, vi + 
đã nhịn tôi mãi cho đến bây giờ: vậy xin f 
Người hãy cứ thương tôi ! : = 
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_ trong hoả-ngục phải đau lòng, xót dạ, là 


С» ай ле L 
iai Fer 
L. ë v 1 ú у? 


Cái tư-tưởng thứ hai làm cho Кё dữ 


nếu chúng muốn cứu linh hồn minh, thi 
rất dễ, vậy mà lại không làm; bây giò 


_ muốn làm, thì lại không còn thời giờ. 


- Chúng bảo mình: Nếu tôi cứ xưng tôi, 


сї nguyện ngắm, cứ đền trả của trái 
- phép công bằng, cứ thành tâm tha thứ 


cho kë làm mất lòng mình, cứ xa lánh 


< аір tội, thi có đâu phải mất linh hôn ! 


Vå, làm những việc ấy, nào khó gi ru? 


- Mà cho rằng khó nữa, thì hỏi có việc gi 
_ khó mà chẳng phải làm cho được rỗi 
linh hồn ru? Nhưng việc phải làm, tôi 


lại không làm, vì thế mà phải mất linh 


hồn đời đời. Không phải là Chúa không 
soi sáng, mới gọi tôi; lại tôi cũng biết : 
._ nếu tôi không chira dứt tội lỗi thì sẽ phải 
| sa ‚ hoả-ngụe. Xưa kỉa tôi còn thời giờ đề 
- đền bù mọi tội lỗi; nhưng bây giỏ: không 
còn nữa. 


- Than ôi ! Thật vậy, điều làm cho Кё 
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dữ phải khó hơn lửa sinh diêm và hết ` 
mọi hình khô hoả-ngụe, là chúng phải ` 
bảo mình : Tôi có thề được hạnh phúc, ` 
hạnh phúc đời đời dë như choi, vậy mà ` 
bây giờ phải hư đi khốn nạn, khốn пат ` 
đời йол! 3 
Lạy Chúa Giêsu, bày giỏ còn là thời ° Ж 
giờ tha thứ, thì xin Chúa hãy tha tht 
cho tôi. Lạy Ghúa là Đấng cao сой i 
tuyệt-đối, tôi kính mến Chúa, tôi phàn 
nàn vì đã khinh đề Chúa. 3 


1H 


Gái tư-tưởng thử ba cấu xẻ lòng kë а 
và làm cho chúng còn phải đau khô hơn - 
hai cái tư-tưởng trước là chúng thấy Í 
chính lỗi minh đã phạm khiến cho chúng ` 
phải mất hạnh phúc đời đời là của mã 
trọng vô-g1ả. 4 

Chúng sẽ thấy rò: Chúa đã ban. choi 
chúng được mọi phương thế cần đề lo 3 
chiếm lấy nước thiên đàng : Nào cho ` З 
Đức Chúa Giêsu xuống thế chịu nạn, chịu _ 
chết dê cứu chuộc lấy, nào ban ơn đức. 


f 
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"tin, vả muôn vàn on khác, chỉ vì mục ` 
S đích này là giúp chúng lo cứu linh hồn 


- mình; chúng lại: phải thêm rằng : Chúa 
да ban cho tôi cả bấy nhiêu ơn. Tôi đã 


P phải hư đi, ấy là hư đi đời dòi, không 
_ §ao cứu lại được; tôi không còn trông gì 
_ công nghiệp Chúa Giêsu đã chịu tử hình 
_ cho tôi, cũng chẳng trông gì lời Đức Bà 
_ và các thánh nam nữ bầu cử cho nữa. 
- Tóm lại : tôi đã phải tuyệt vọng rồi! -ˆ 


— Lạy Chúa, chớ gì tôi được chết khi còn 


j 
x 


ngây thơ, thì vui mừng biết bao, vì đã 
_ chẳng vấp phạm đến Chúa trăm nghìn 
-_ lần như bày giờ. Lạy Ghúa, thật, từ xưa 
_ đến nay tôi đã khinh đề Chúa. Nhưng xin 
= ban cho tôi lại được nghĩa cùng Người, 
м bày giỏ tôi kính mến và ước ao kính 
_ mến о liên mãi. 
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BÀI NGẮM THỨ BẢY MUO: ЄНЇМ. 
Đức Chúa Giêsu là vua 
hay thương xót. 
І a 

Chúa Hài đồng Giêsu vừa sinh ra, đã 
phải trốn sang nước Ái-cập, đề thốảt mũi _- 
спот Erođe; là kë sợ Đức Chúa Giêsu T 
chiếm ngôi mình, thì đã định tâm giết 1: 
Người. `: 
Thánh Fulgeneciô nghĩ đến điều ấy, thh 1: 
động lỏng sốt sång, kêu lên rằng: «Н: P 
Erode, sao ngươi lo lắng, hoảng hốt như 1: 
thể? Vua mới sinh ra kia, eó phải xuống +: 
thể gian đề tranh quyền, cướp трое các W: 
vua thể gian và bắt các vua ấy phải thần << 
phục Người đầu. Không! Người xuống $ 
thế gian cốt chịu nạn, chju chết đề chiếm P 
| lấy lòng сас vua ấy mà thôi ! » 1 
| Điều Chúa Hải đồng Giêsu ước, là ước... 
ao đem lòng thương yêu mà bắt ta phục .ˆ 
tòng, chớ không có'dùng binh khi võlực 3 
mà båt ta phục tòng đâu; Người không ` 
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_ đến, đề làm cho ta phải chết; một đến đề 
_ chịu chết cho ta được sống đời đời. Vi 
- thế, không những ta phải tung hô Người 
- là Vua, mà còn phải tung hô Người là Vua 
- thương yêu nữa. 
Lay Chúa Giêsu, chớ gì tôi đã kính mến 
- Chúa luôn mãi; lay Vua hay thương sói, 
- chớ gì tôi đã chẳng vấp phạm đến Người 
i bao giờ. Chúa đã chịu nhọc пһап, khô sở 
ba mươi ba năm trường đề cứu tôi khói 
- hư đi; thế mà, lay Chúa là Đấng Сао са 
- tuyệt đối, thường thường tôi đã sån lòng 
- bỏ Chúa, cho được một chút khoái lạc đê 
_ hèn trong giày phút vẫn voi. Lạy Cba, 
| xin tha thứ cho соп, xin hãy đoái thương 
- ban cho con lại được nghĩa cùng Cha. 
Гау thánh Nữ Đồng trình Maria là 
i Ding bầu chữa Кё có lội, xin hãy thương 
- tôi, 


H 


© Chúng tôi không có опа nào khác, 
chi có một vua tên là Хёхагё mà thôi. 
_ ( JEAN. xiv, 15 ). Đó là tiếng đê hèn, đã 


/ ⁄ 


— 990 — 


Đức Chúa Giêsu. 


Nhưng, hối quân Do Thái bạc bẽo kia, ` 
bay һау nói cho Ta biết, cớ sao bay không ` 
muốn nhận Chúa Giêsu là Đấng rất đáng | 


kính mến và có lòng thương yêu bay dường 


Sf i 


тап dàn Do Thái đã kêu lên mà phản đổi | 


ấy làm Vua bay. Có sao bay lấy Хёхагё ` 
là kẻ không. thương yêu bay, không hề... 


bao giờ nghĩ hy sinh mạng sống cho bay | 


làm hơn Chúa Giêsu là chỉnh Vua thật trời 


đất, đã thương yêu bay, đến nỗi bó trời ` 


xuống thế gian cốt đề chịu nạn chịu chết {` 


cho bay ? 


Lạy Đấng Cứu chuộc rất hiền từ, mặc | | 


ке khác không muốn nhận Chúa làm Vua, | ° 
phần tôi, tôi chỉ xin nhận một mình Chúa - 
làm Vua và hết lòng tung hô rằng: «Chúa ` 
là Vua tôi, Chúa thật là Vua tôi!» Tôi f 
biết то: Chi một mình Chúa thương yêu ` 
tôi, chỉ một mình Chúa đã lấy máu Người, ` 
mà cứu chuộc tôi lại. Hỏi rằng: Tôi có. 
thề gặp thấy ai? ё. đâu? có lòng thương. 
yêu tôi hơn Chúa ru? Thật, tôi phải f 
đau đớn, phản nàn biết bao, vì tür xưa ` 
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аё пау, da chẳng nhận Chúa làm Vua, 
ch còn đảm phản nghịch cùng Chúa cách 
хас láo, và khinh dë nữa! Lạy Chúa Giêsu 
là Vua tôi, xin hãy tha thứ cho tôi, vì 


l Người йа muốn chịu chết, đề ban ơn tha 


thứ cho chúng tôi. 


HI 
Đức Chúa Giêsu chịu chët-dë cai ігі 
_ kê sống và kẻ chết. (Aux ROMAINS XI ‚ 9). 
Lay Chúa Gièsu, lạy Vua rất đáng mến, 
vi Chúa đã bỏ trời, xuống thế gian đề 
chinh phục lòng người ta, thì, này đây, 


‚| tôi xin dâng lòng tôi cho Chúa. Từ xưa 


x : 
= “Chúa kêu gọi cách thân ái, thiết tha dường 
E ấy; nhưng bây giờ tôi xin chịu thua, và 


К» 


đến nay, tôi đã khốn nạn cưỡng tiếng 


hàng đầu cho Chúa. Xin Chúa đừng từ 
chối, chẳng thèm nhận lấy tôi, vì tôi xin 
thành thực dàng trót mình tôi cho Chúa, 


chẳng chia ra, và chẳng đề lại phần nào. 


Lạy Chúa là Vua tôi, xin Chúa hãy nhận 
lấy са chí ý, cả linh hồn, cả xác và hết 
mọi tài năng tôi. Lạy Chúa, phần Ghúa, 
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xin hãy ban cho tôi được giữ nghĩa cùng “ 


Chúa luôn mãi. Nếu, có khi nào, tôi lại 
khốn nạn mà phụ bạc cùng Chúa, thì tôi 
xin vui lỏng chịu chết đề phạt đền tội 
lỗi tôi. Lạy Chúa là Vua tôi, là Đấng tôi 
kính mến, là của quí độc nhất, vâng, nếu 
tôi còn phụ bạc cùng Chúa nữa, thi xin 
cứ phạt tôi. 

Lạy Đức Bà Maria là Nữ vương và là 
Mẹ Chúa Giêsu là Vua tôi, хіп Mẹ hãy ban 
cho tôi giữ trọn 101 khấn hứa bày giờ, 
là từ nay tôi xin giữ một lòng trung trực 
cùng Đức Chúa Giêsu, Con Ме. 

ыру эра 


BÀI NGAM THỨ ТАМ МООА. 
Kẻ tội lỗi phải chết khốn nạn. 
| | 
г Anh em hãy nhìn kẻ rình sinh thì khốn 
nạn Ма. Nó đan đón, khô sở chừng nào ! 
Nó sắp chết : са minh toát ra những mồ 
hôi lạnh Јо : sự hò hấp mỗi giây, phút 
một kém dần; sau hết hầu như nó không 


{ һб hấp nữa và thành ra bất tỉnh nhân sự. 
{ Về sau nó tinh lại, nhưng đầu rũ-rượi, 
_ óc khủng hoảng, muốn nói, mà kiệt sức, 
5 không sao nói được đôi ba lời. 
- Điều tệ nhất, là đang khi đối diện với 
cái chết bên mình, nó không nghĩ đến 
những điều Chúa sắp hôi, khi nó phải đến 
trước toà phán xét của Người, lại cú nghĩ 
đến thày thuốc phải mời, thuốc phải uống, 
- đề mình được sống lâu hơn một tí nữa. 
Những người hầu hạ, thăm viếng, thì 

= сб kê đã không khuyển giục по ăn пап, 
tinh sô lại với Chúa, lại cứ lôi kéo nó vào 
соп đường lầm tưởng, bảo nó rằng : đã 
khá hơn; kë khác nin lặng, chẳng khuyên- 
lơn gì, sợ làm cho nó hoảng hốt, kinh hôn. 
ў, Lạy Chúa, хіп đừng đề cho lôi phải 
ү “chết như vậy. 
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H 
- Thày eà đến. Trách nhiệm. của người 
Y là bão cho kê rinh sinh thì biết bệnh: tinh 
__ nốnguy ngập thề nào, và nó phải don 
| minh chết làm sao. Người bảo nó: « НО 
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con, bệnh con nghèo lắm; phải từ giã thế ` 
gian, phải chịu các phép bí tích di, 481 
kết hợp cùng Chúa. » Б. 
Nghe những. lòi ghê gớm Шау cả. với ` 
ке liệt xấu hô, buồn bã, áy này trong ` 
lương tâm và đau đón trong lòng chừng 3 
nào! Vi, lúc ấy, bao nhiêu tội nó da phạm, ` 
bao nhiêu ơn soi sáng Chúa ban mà nó ` 
đã khinh thưởng, bao nhiêu lần nó hứa 1: 
ăn пап sửa mình, mà rồi lại bỏ, bao nhiêu 1: 
năm đã làm hư, đều thấy hiền hiện trong 1: 
trí khôn nó. Rồi trước соп mắt, lại thấy f; 
sáng loè những chân lý về cuộc đời đời, Д8 i 
mà bình sinh, nó đã cố xa lánh không f | 
nghĩ đến, khác nào những điều làm rüy J; 
rà cho nó vậy. Ai nói được, lúc ấy, khi |: 
nú thấy mình mất nghĩa cùng Chúa, thấy |, 
mình sắp phải chết, sắp phải phán xét: K x 
ѕар phải sa hoà-nsuc, và sa hoả-ngục đời a l 
đời, thi kinh khủng, sợ hãi dường nào! 9 Г 
Ôi, lạy Chúa Giêsu, xin hãy thương tôi; Ee 
lạy Chúa Giêsu, xin hãy tha thứ cho tôi. - 
Tôi đã khinh dë Chúa, nhưng xin Chúa Í| 
đừng bỏ 101; tôi xưng ra: tôi đã phạm f 
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- muôn vàn tội lỗi, và bây giờ ước ao chớ 
“| được chết, vì phản nàn đau đớn các 
; đội lỗi Яу. Lay Chúa, xin һау giúp sức cho 
101, һау giúp sức ngay, đề tôi được ап 
năn sửa minh lai. 


кё rình chết buồn sầu: quá, bảo mình 
rằng: «Tôi đại đột chừng nào, vì hỡi ôi, 
tôi đã bỏ qua cuộc đời, bó qua cả cuộc 
đời tôi ! Xưa tôi có thề tập tảnh nên thánh, 
lại không làm, bây giờ còn làm gi được 
"nữa? Đầu tôi rýc như búa bô, cả mình 
đau гіт, bây giờ tôi muốn làm đôi ba việc 
lành, nhưng không tài nào làm được nữa. 
Một lát nữa, tôi sẽ ra sao ? Ghết như thế 
ы tôi cứu linh hôn mình sao được ? 

_ Hồi, nó ước ao chớ gì còn được một ít 
"thời giờ đề lo việc linh hồn mình. Nhưng 
thời giò đã hết. Lúc ấy, nó thở dài, bảo 
mình : « Than ôi, mồ hôi lạnh ngắt này báo 


3 cho tôi biết: sự chết đã gần: Tôi không 


хет thấy g! nữa ; › không thở nữa ; không 


| пф được nữa, không cử động được nữa. 


Ay, chính lúc đang bối rối, sợ hãi, lo ] x 
lắng như vậy, thì linh hồn lia xác và đến 
trước mặt Đức Chúa Giâsu. 

Lạy Chúa Giêsu, cuộc tử nạn Chúa làm 
cho tôi được hy-vọng. Tôi kính mến Chúa - 
hơn hết mọi sự, mà bởi kính mến, thì 
tôi phản nàn, vì đã xúc phạm đến Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Tròi, xin 
hay cầu cùng Chúa Giêsu cho tôi. 


БА! NGAM THỨ ТАМ MƯƠI МӘТ. 


Kẻ lành được chết vui sướng 
hạnh phúc. 


| 

Đối với các thánh, thì chết không phải 
là sự khốn nạn, trái lại chính là phần x 
thưởng Chúa ban. Bởi đỏ các thánh da 
không sợ chết, lại còn hết sức mời gọi 
nó đến cho mau. Quả vậy, chẳng những 
các đấng ấy không hề sợ hãi sự chết, mà 
còn vui lòng rước lấy, vì nó đến, thì làm 
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cho các dàng ấy khỏi đau khô, khỏi chiến 
đấu, và khối liều minh bó mất Chúa ! 
« Hối linh hồn giáo hữu, hãy ra, hãy ra 


khỏi thế gian này! > Khi kë có tội nghe 


ау са nói lời oai nghiêm ấy, thì giùng 
minh, sợ hãi đường nào; nhưng kë lành 
thánh có lòng kính mến Chúa, nghe lời дү, 
thì vui mừng, khoái lạc chừng nào! 

Đã rõ Ке lành thánh, công chính cũng 


- phải từ bô mọi của cải thể gian, như kẻ 


dữ. Nhưng kẻ lành từ bó, mà chẳng đau 


đớn, tiếc xót vì chỉ lấy một mình Chúa 


làm toàn eơ-nghiệp mình, còn chức quyền, 
danh-vọng, có mất, cũng coi như không; 
vì ке ấy đã biết của cải, phú-quí, vinh 


| hoa, chức quyền đời này chẳng qua là 


một làn khói tan đi, nên hằng khinh thường 
сої rẻ. Кё lành có đau lòng vì phải vĩnh. 


- biệt họ hàng, bạn hữu chăng ? Không, vì 


kë ấy chỉ yêu mến họ hàng, bạn hữu 


_ nguyên vì Đức Chúa Trời. 


-_ Cho nên, lúc đi đàng dương-thế, kà 


~ lành thánh bằng nói đi, nói lại: Chúa là 
` Chúa ой là toàn cơ nghiệp tôi thề 
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nào, thì lúc nằm trên giường chết, kế T 


lành cũng vẫn kêu như vậy, nhưng kêu f 
một cách vui sướng hơn, vì chắc rằng: f 


không bao lâu nữa, mình sẽ được lên. 3 


thiên dàng hưởng mặt Chúa nhan tiền và 
kính mến Người dòi đòi! 


Sau nữa kẻ lành cũng phải chịu những _ š 
nói đau đớn khô cực giờ lâm tử; song, f 


những nỗi khô cực ấy đã không làm cho f 


ké lành phải đau đớn, sầu khô, lại làm ` 
cho vui sướng, khoan khoái; vì những kë ˆ 


ấy cho là banh phúc được đem những nỗi Í| 


khô thống sau cùng dó dàng cho Chúa, 
làm tang chứng lòng kính mến Ghúa và 
hợp nhất với những nỗi khô thống Đức 
Chúa Giêsu đã phải chịu, khi chết rũ trên 
thập giá. | 


Đã sắp đến giờ lâm chung, tức là giò 


kẻ lành không thề phạm tội, không thê 3 
bó mất Chúa mình nữa: Gái tư tưởng ấy f 
rất êm ái làm cho kë lành, và chỉ một ` 
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cải tư tưởng ấy đủ làm cho kẻ lành được Si 
_ tực vul, ore 50006. | 
Thật, lúc đó, hoả-ngục: cố bầy giãi trước 

— mắt kë lành những tội lỗi đã phạm xưa; | 
__ đồ khiến kë ấy ngã lỏng trông cậy. Nhưng - ` 
— bao nhiêu năm trời nay, kế lành chẳng / 

= ăn пап đền tội, chàng kính mến Chúa 

г minh hết lòng ru? Vậy thì lẽ nào kẻ ấy 
| thất vọng được ? Р 
| тау Chúa Giêsu, Chùa xử với linh hồn 
‘f о lòng kính mến và tìm tòi Chúa cách 
f nhàn từ và trung trực dường nào! 


1 К . | 

. HH 

i \ Е: š я rể | š з š 5 RUN 

ү ү Ке со (01, ngay khi còn năm trên олоп 


= chết, đã phải sầu khó trong lòng, bất rất 
1). trong lương tàm, ngay khi còn ở đời này,. 
[| nó đã bắt đầu phải chịu một ít hình khô 
_ hoả-ngụe đời đời. Còn như kẻ lành thánh, 
f khi thấy mình gần chết, thì lại được nếm. 
_ trước mùi êm-ái ngọt ngào thiên đàng. 


to | 
‚ - Quả vậy, lúc ấy kë lành làm thêm nhiều 


việc kính mến, trông cậy và nhiệt thành 
ước ао được xem thấy mặt Chủa nhãn. 


| Ба: 
4 
‚ Е F 


Ир E аР Уу, | 


tiền, bấy nhiêu việc đã làm cho Ке ấy, 


ngay khi còn ở đời này đã được hạnh 4 
phúc, tức là hạnh phúc, sẽ được đầy đủ, ч | 


du dật trên nước thiên đàng ! Khi kẻ 
lành thấy Бау са đem Minh Thánh vào 
phòng cho, thì vui mừng biết Бао ! Lại, 
sung sướng chừng nào, vì được kêu lên 


như thánh Philippê đê Nèri xưa rằng :- 


« Này là của tôi yêu mến, xin hãy trao 
của yêu mến ấy cho tôi. > 


Lạy Chúa Giêsu, nhưng phần tôi đã. E 
vấp phạm đến Chúa nhiều, vậy tôi xin 


kêu than nói như thánh Bênadò ràng: 
« Lạy Chúa, những thương tích ở mình 


Chúa, ау là công nghiệp của tôi dó! 


Ау là mọi điều hy vọng của tôi dó! 
Lạy Chúa, nếu bây giờ tôi được nghĩa 
cùng Chúa như tôi trông mong, thì xin 
ban cho tôi được chết ngay đi, đề hưởng 


mặt Chúa, đề kính mến Chúa nhãn tiền. 


và đề không bao giò sợ mất Chúa nữa. 


Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin cầu Я 


bầu cho соп được ơn chết lành. 


_—— — In Na — 
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BÀI NGAM THỨ ТАМ MƯƠI HAI. 


- Giờ chết, tôi ước ao mình đã 
làm ді? 


| | I 
E Nếu bây giò tôi đang phái nàm trën 
__ giường chết, hoi hóp thở, chẳng còn hy- 
| vọng gì nữa, chỉ đợi thô hơi cuối củng 


f 12 đến trước toà phán xét, thì tôi ước ао 


đã làm gì cho Chúa ? Than ôi, tôi bảo - 
minh: chớ gì còn được sống it lâu nữa, 
đề tôi liệu cho mình chắc được rỗi linh 
hồn ! 

Vậy, bây giò- Chúa còn thương ban on 
soi sáng mở lóng cho, mà tôi chẳng lợi 
đụng ơn ấy, chẳng lo sửa mình cho kíp, 
~ thi thật khốn nạn cho tôi; vi có một ngày 
= Chúa sẽ gọi những thời giờ Người dä 
~ ban đề cáo nài tôi. (Tunen. 1, 15.) Ngày 


Е mà tôi không còn được sống nữa, thi 


| прау đó, những năm tháng, ngày giờ Chúa 
р -ban cho lúc này sẽ làm cho tôi đau đớn, 
Т so. 
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Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hị-sinb E 
cuộc đời Chúa đề cứu tôi. Vậy bao nhiêu ` 


năm trời Chúa ban cho tôi sống ở thè 
gian này, tôi đã làm gì cho Chúa chua? 


Than ôi! Nào tôi có làm gì ru, та giá có 
làm, thì há chẳng phải là những việc chỉ. 


А A 
-> 4 ñ к а ¬ v... ` 
` s Н “ ë * 


khiến еро tàm сап kêu trách, кеф tâm ' ` 


oán hận thôi ư ? 


ИА 


- Vậy, hỡi linh hôn tôi, Chúa còn ban 


thời giờ cho mày, thì việc mảy phải lo 
là định sẽ dùng thời giờ ấy đề làm gi. 


Thế nào! mày còn chờ đợi ru? Mày ` 


muốn đợi sự chết đến -làm cho ; тау 


sáng màt ra mà nhận tội trễ паі của ` 
mày sao? Nhưng lúc đó không còn thời ` 
giờ sửa lại 101 trễ паі ấy đâu. Hay là 


mày muốn đợi cho đến khi mày nghe 


lệnh phải bỏ xác, mà phải bỏ ngay Бг. | 


được trì hoan ru? 


| Lay Chúa, không, tôi không muốn bỏ 
qua những ơn soi sáng Chúa ban cho lúc. 
thật từ xưa đến nay, tôi đã ~- 


này nữa : 


= 


quá u lam dung on Chúa. Tói саш on 
Chúa, vì còn thương day bào cho tôi biết. 
Cò le Chúa dạy bảo lần này là lần sau 
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cùng dày chăng ? Nhưng, vì bây giờ Chúa 


соп ban ơn soi sáng cho linh hồn tôi, ấy 


là dấu Chúa không bỏ, ấy là dấu Chúa 


còn thương tôi. Lạy Chúa chí ái, chỉ nhân, 


vậy tôi phàn. nàn trên hết mọi su, vì 
nhiều lần đã cả đám khinh dë ơn Chúa 


và tiếng Chúa kêu gọi ăn năn trổ lại. Từ 
nay, nhờ ơn Chúa giúp, tôi ước ao sống, 
mà không hề vấp phạm đến Chúa bao 


giờ ni nữa. 


HI 
- Than бї! Diët bao người giáo hữu chết, 
mà không chắc rôi linh bồn tí nào! 
_ Anh em hãy nghe chúng nói cách sợ 
hai chừng nào. Chúng rằng : Chúng tôi 
không hề có thiếu thời giờ làm tôi Chúa; 


101 quả quyết điều này đề làm cho tôi 


[ cảng khốn nạn hơn nữa, là từ xưa đến 


x A đẹp lòng Chúa cả. Bày giò:chi còn cỏ một 


nay, tôi đã chẳng làm được việc gì lành 


ШАШ, — 


việc phải làm, là thưa lại về сас ơn soi 
sáng mở lòng Chúa 4а ban cho tôi. Tôi 
sẽ thưa lại thề nào ? 

Lạy Chúa, tôi không muốn chất cách âu 
sầu, thảm não. Xin hãy đạy cho biết : tôi 
phải làm gì ? Lại xin dạy cho biết: từ 
nay, tôi phải ăn ở thế nào ? Tôi xin vâng 
lời Chúa trong mọi sự. Trước đây, tôi đã 
khinh đề thánh ý Chúa; bây giờ tôi hết 
lòng phản nàn, vì đã ăn ở như vậy, và 
xin kính mến Chúa hơn hết mọi sự. 

Lay Đức Ва Maria là nơi kẻ có tội ân 
пап, xin cầu cùng Chúa Giêsu, Соп Mẹ, cho 
lính hôn lôi. 

— < “Q (n£ ay 9 2> 
BÀI NGÁM THỨ ТАМ МООЛ BA. 

Ке pham tội trọng làm mất 
lòng Chúa, thì dại dột, 
сап діс’ chừng nào ` 

l i | 

Chta không thê mà khóng ghét tôi trọng 

Yi tội trọng trực tiến phạm đến thánh ý 
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Chúa, như thánh Bênadô đã nói: < Tội 
trọng phá thánh ý Đức Chúa Trời. » 

Mà, Chúa không thề không ghét tội 
trọng thê nào, thì cũng không thề không 
ghét kë phạm 101 trọng thế ấy; vì thật, ké 
phạm tội, thì hợp với tội, mà làm nghịch 
cùng Chúa. Кё ngô nghịch, cũng như 
lôi пдд nghịch, đều bị Đức Chúa Trời 
gớm ghét. (SAGEssE XIV, 9.) 

Vậy, còn ai сап đỡ bằng kë pham tội 
trọng ru? Vì по biết rò: khi nó phạm tôi 
trọng, thì bàt Chúa phải giận ghét nó, thể 
та nó cứ phạm ! 

Oi! Lạy Chúa là Chúa tôi, xin hãy 
~ thương xót tôi. Соп ơn nào Chúa chẳng 
К ban đầy dầy cho tôi ru? Vậy mà 
-~ chẳng còn thứ tội nào là tôi chẳng phạm 
đến Chúa. Thật: có ai tội lỗi như tôi ги? 
Xin Chúa ban cho tôi được ăn пап, đau 
đớn vì сас tội lỗi tôi đã phạm. 


H 
ў Chúa là Đấng nào ? Chúa là Đấng Сао. 
___ са tuyệt đối, Người chỉ làm một dấu nhỏ, 
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phát biêu lòng muốn của Người ra đã đủ 
mà dựng nên trời, đât, vạn vật: Vgưởi 
chỉ phán một lời, liền có mọi sự (Ps. 


xxxI, 9). Chúa là Đăng ao cả tuyệt đổi, | ў 
Người chỉ phán một 101, làm hiệu một cái, f 


đủ mà hủy diệt са vũ trụ, vạn vật này đi. 


Người chỉ làm một dấu hiệu, đủ phá ` 
tan cà trời đất, van våt (MaAccnaApÉes f 


үш, 18.) x | 
Vậy kë phạm tội trọng, са dám phản 
nghịch cùng chính Đấng phép tắc vô cùng 


ấy, dám đặt mình làm kë thù nghịch cùng 


chính Đấng phép tắc vô cùng ấy. Nó đã 


giơ lau lên chiến đấu cùng Chúa; оа 


đầ đem lòng sắt đá chọi cùng Đăng 
quuền phép од. cùng. (Jon xv, 9ã.) 
Nhưng khi ta thấy con kiến muốn đấu với 


một người chiến-sĩ đeo khiên, mặc giáp, 


thì ta nghĩ thề nào về соп kiến ấy ? 
Lạy Ghúa hằng có đời đòi, vậy cũng 
phải nói thề nào về tôi, về tôi đây, là kế 


bao lần đã dám làm nghịch cùng Chúa là 


Đấng phép tắc vô cùng, có thë đánh tôi 


chết tươi ngay chính lúc tôi đang phản ` 


— | 


| 
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| nghịch cùng Chúa như vậy ? Nhưng cuộc 
- Tử nạn Chúa làm cho tôi được vững vàng 
-trông cậy. Lạy Chúa là Đấng đã chịu chết 
đề tha tội cho tôi, vậy xin hãy đoái thương 
| tha thứ cho tôi. x 


HII 

Điều làm cho kë pham tội trọng càng dai 
đột сап giữ hon nira, là nó dám pham tội 
ngay ở trước соп mắt Đức Chúa Trời là 
mắt linh thiêng nhìn thấu mọi sự kin 
nhiệm. Dán này hằng trêu cơn thịnh 
nộ Tao, ngau ở trước nhan thánh 
Tao. (Isait LXV, 9.) 

Hỏi rằng : có người dân nào dám lỗi 
luật trước mặt vua mình chăng? Hẳn 
không! Thể mà kẻ phạm tội chẳng xem 
sao соп mắt Đức Chúa Trời không có gì 
ngăn nó lại được ; nó biết: Chúa đang 
nhin nó; đầu vậy, по cứ phạm tội vå bắt 


Chúa nhìn xem nó phạm tội. 


Ôi! lay Đấng Сати chuộc tôi, tôi đây 
chính là một đứa dại đột, сап giỡ đã са 
đám khinh dë lề luật Chúa, trước mặt 
22 
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Chúa. Tôi đã đáng vào sô những ке phảisa - 
. hoả-ngục. Nhưng Chúa là Đấng cứu chữa 
tôi; Chúa xuống thế gian cốt đề xoá tội lỗi 
loài người và cứu những kẻ phải hư đi. 
Con Người йй xuống tìm và cứu 14у 
loài đã hư аі (Luc. хіх, 10.) Tôi phàn nàn 
quá, vì đã vấp phạm đến Chúa. Chúa đã 
tỏ lòng thương yêu tôi mọi cách, mà tôi 
thì làm cực lòng Chúa mọi đàng. Lạy Chúa 
Giêsu, xin đừng đề tôi phạm lội nữa, và 


хіп han cho tôi được đầy lòng kính mến f 


Chúa. Lạy Chúa hay thương yêu vô cùng, 
tôi kính mến Chúa, tôi run sợ, vì nghĩ: 
hoặc có khi nào lại bỏ chẳng kính mến 


Chủa nữa chăng. Lạy Chúa là Đấng lôi - Í x 


kính mến, xin cho tôi chết đi còn hơn dë 
cho tôi lại bỏ chẳng kính mến Chúa. 


Lạy Đức Bà Maria, chẳng ơn nào Mẹ | 


xin cùng Chúa, mà Người chẳng làm: vậy 
xin Mẹ hãy xin Ghủa ban cho соп от bên 
đỗ lành thánh. 
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м ge BÀI NGẮM THỦ ТАМ MƯƠI TU. 
| | - Thí dụ thằng соп phung phá. 
l. I 


¿| Sách Phúc-àm thánh Luca (xv, 11) có 
+ j thuật truyện một thiếu niên, vì chán cải 
‘f cảnh khuôn phép, phục tùng trong gia- 
đình, thì một hôm đến tìm cha mình mà 
 nải xin người hãy chia gia tài đề nó được 
1f tự do hưởng phần cơ nghiệp mình. Thiếu 
| niên này thật là vô ơn bạc bêo, và хас 
láo thay! Nhưng cha nó cũng bằng lòng 
1f chia gia tài cho nó. Thằng con bất biếu 
i| ма, khi được phần gia tài rồi, thì bô cha 


А [ SỈ XS, è j ФДТ, Ra P 1 A ° 
f minh, đi ra nước ngoài. O dó không ai 


ғ F 


cầm cân nảy mực cho nó, nó lại không 
biết nêt na đã giữ, vì hết mọi người đều 
lạ, nên ít lầu nó buông mình theo xác 
thit. 

Thiếu niên này là hình bóng nhiều kẻ 
có đạo được Chúa ban quyền thong dong 
cho, nhưng nó đã dùng chính ơn ấy mà 
làm nghịch cùng Người: nào nó buông 
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mình phạm tội, nào giầy đạp ơn Chúa 
dưới chân, nào đi con đường dem vào 
cöi chết đời đời. Đó chẳng phải là hình 
ảnh cuộc đời Шат sầu của tôi đấy ru? 
Lạy Chúa là Chúa tôi, than ôi, thật vậy, 
biết bao lần tôi đã bỏ Chúa, cho được 
theo ý riêng xác thịt! Lạy Cha chí mến, 
bao năm trời tôi đã sống xa Chúa, và 
phải khốn nạn mất ơn thánh Chúa ! | 


H 
Thăng con phung phá kia phần thì ở 


xa cha minh, phần thì tự do chơi bòi, `. 


phóng túng, nên không bao lâu phải khốn 
nạn, khốn nạn quá, đến nỗi phải đi chăn 
lợn, mà cũng chẳng được dùng của ăn 
chính tay nó vất cho lợn. 


Ке có tội trốn xa Chúa, thì cũng liều ` | | 
minh khốn nạn như vậy; vì nếu ха Chúa, | 


thi không gì có thê làm thoả lòng người 
ta được, dù ngay những sự vui sướng 
nhất ở đời cũng vậy- 

Nhưng, sau khi thăng con phung phá 
kia đã phải khốn nạn cựe điềm thì nó kêu 
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Ы | 1 lên rằng: Tôi sẽ chói айу, vê cùng cha 
af tới. (Luc. xv, 18). Но: linh hôn tôi, vậy 
hi Й mày hãy bắt chước thẳng con phung phá 
tf này, hay chỗi dậy, hãy ra khối nơi bùn . 
+ lầy tội lỗi, hãy trở vë cùng Cha mày ở 
„ Í trên trời, mà tin chắc: Người sẽ không 
~ xua đuôi mày đâu. 

x Lay Chúa là Chúa và là Cha tôi, vậy bây 
giờ tôi đem lòng khiêm nhường sấp mình 
dưới chân Chúa, mà xưng ra tôi là đứa 


__ tội lỗi, bất nghĩa, đã làm cực lòng Chúa 
| — nhiêu lần. 


Í Nhung xin Chúa hãy xét: tôi có lòng 
¿f ап пап đau đớn chừng nào! Vậy xin 


f đừng xua đuôi, vi bây giờ tôi hết lỏng 
„f dau đớn vì đã vấp phạm đến Chủa, tôi 


x xin thành tâm trổ lại cùng Chúa, và nhất 
= inh không bao giờ bô Chúa nữa. Lạy 
Chúa là Cha rất đáng kính mến, xin hãy 
tha thứ cho tôi; hãy ban sự binh an cho 
tôi và ban cho tôi lại được nghĩa cùng 
Е Са. | 


Khi thằng соп phung phá đến trước. Е 
mặt cha minh, thì nó qui xuống và kêu 1: 


| van cách khiêm nhường, rằng: Lay cha, 1: 
| con không đáng gọi là con cha. (Luce. f! 
| ху, 21.) Người cha nhìn thấy nó, nghe lời 1: 
: nó kêu thấm thiết, thì động lòng, дёп пд f 
| та hai hàng nước mắt, ôm nó vào lòng, 1: 
| 


quên hết mọi cách tệ bạc nó đã ăn ở xưa, f: 
và vui mừng hi hoan vì đã tìm thấy đứa _ 
con lạc mất да bao nhiêu năm trời пау 

rồi. 

Lạy Chúa là Cha đầy lòng nhân từ, và ` 
hay thương xót yên ủi, xin ban cho tôi - 
cũng được khóc lóc, пап ni về những | 
điều xỉ nhục đã làm cho Chúa, được chạy 
lại dưới chân Chúa, và than thở cùng 
Chúa rằng : Lạy Chúa, thật tôi không đáng 
gọi là con Chúa, vì bao lần đã dám. 

. khinh dë và từ bó Chúa. Nhưng tôi biết 

l | rò: Chúa là Cha nhàn lành hơn hết các 

I người cha, và không thë nào Chúa nổ - 

xua đuôi con cái ăn năn trổ về cùng Chúa ` 


р Эбш. шы a" полио o— —aw c Á 
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| Ẳ được. Trước kia, tôi không kính mến 
. f Chúa, nhưng bây giờ, xin Chúa hãy biết : 
f аб kính mến Chúa hơn hết mọi sự, vả 


x xin vui lòng chịu hết mọi nỗi đau đớn bề 
__ trong bề ngoài, vì lòng kinh mến Chúa. 
[ Xin ban cho tôi từ nay được ăn ở trung 
nghĩa cùng Chúa luôn mãi. 

Lạy Đức Bà Maria, Chúa là Cha con thê 
nào, thì Đức Bà cũng là Mẹ con như thê 
ấy vậy; con dám thưa cùng Đức Mẹ rằng : 
« Lay Mẹ, xin Ме đừng quên con. > 


: g 


BÀI NGẮM THỨ ТАМ MƯƠI LẮM. 
Tính ươn-ái trễ nải là một 
Sinh ra những sự dữ пао. 
I 
Tính ươn-ái trễ nài làm cho những Кё 
mắc phải tính ấy, bị thiệt hại không biết 


Í chừng nào mà kề, tôi muốn nói là làm 


= thiệt hại cho những ai chỉ sợ tội trọng, 
_ mà chẳng xem sao, hay hầu như chẳng. 


— БАГЫ 


xem sao những tội nhẹ, са những tội nhẹ 
đã kịp suy rõ ràng, mà chẳng lo sửa mình ` 
về điều ấy. 

Chúa đã đe những linh hồn khốn nạn 1. 
ấy rằng : Vi mày hâm Айт dở dé, nên (' 
Tao bắt đầu mira màu ra khói miệng 1ˆ 
Tao. ( Арос. їп, 16.) Lời trước này chỉ 17 
rằng : Chúa bỏ những linh hồn ấy; уі сда TW i 
ăn đã gió ra khỏi miệng, thì không ai lấy 1“ 
lại nữa. 3 i 

Linh hôn lạnh lẽo дш ô nhục cho Chúa, T 
vi cách nó ăn ở tô ra : như ý nó, thì Chúa к Ú 
không đáng cho người ta phải nhọc хас, 


mỏi trí đề làm đẹp lòng Người. ` L 
Ôi, lay Chúa, quả thật từ xưa đến nay, ' 
tôi đã làm xỉ nhục cho Chúa nhiều quá; 1' 


nhưng bây giờ tôi muốn ăn пап sửa mình f i 

lại; vậy xin Chúa hãy đến giúp đỡ tôi. — 1“ 
II КЕ 

Một điều rất chåc là bà thánh Têrêsa 1, 

không hê phạm tội trọng bao giờ. Chính 

bản sắc phong thánh cho Bà đã quả quyết ` 

điều ấy. Lại một việc khác cũng rất chắc, _ 
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_ 1а Chúa cho Bà biết giả như Bà cử ăn ở 
nguội lạnh, trễ nải thì trong hoà-nguc Bà 
sẽ phải khốn nạn thê nảo. 

Ta hỏi: nhưng lẽ nào nhw vậy được, 
_ vichi có tội trọng mới làm cho sa hoà 
¿Í ngục kia mà ? Đức Chúa Thánh Thần sẽ 
LỆ trả lòi chota; Người phản : Kê nào khinh 
thường những điều nhỏ mọn, thì dần 

айп sẽ ngã điều trong. Үйү, kë nào cë 
tình phạm tội nhẹ, thì chầy kíp dễ sa ngã 
tội trọng. Mà khi đã quen làm mất lòng 
Chúa trong việc nhẹ, thì về sau, đến khi 
làm mất lòng Chúa trong việc nặng cũng 
= chẳng sợ hãi là bao. Kết cục: linh hồn 
сапе xa Chúa bao nhiêu, Chúa càng rút 
f những ơn riêng về bấy nhiêu; lúc ấy, nếu 
Í lính hồn bị cám dỗ mạnh, tất sa ngã dễ 
như chơi. 

Lạy Chúa, vậy xin Chúa đừng đề cho 
tôi phải khốn nạn như thế; hãy đề cho 
lôi chết đi, còn hơn. Xin thương tôi 
cùng. 


s. л ' am 


Thánh Phaolồ tông đồ dạy rằng: Ké 
nào gieo И thì gặt ít. (W Сов. ix, 9.) ` 
Vậy, kë chẳng hết lòng làm tôi, kính mến 
‘Chúa, thì Người chỉ ban cho nó ít ơn thôi. 
Vi thế, tiên tri Giêrêmia đã nói : Khốn 
cho kë làm việc Chúa cách ơ hờ trê nai. 
Kẻ chẳng hết lòng làm tôi Chúa, thì khốn 4 
nạn thật, vì cách nó án ở trêu cơn thịnh 1 
nộ Chúa và bắt Người phải nguyên rủa 
nó. Kẻ đầm đìa trong các tính mê nết 
xấu, thì eó lúc lo sợ về tội lỗi xấu xa mình 
và ít nữa xưng ra mình là đứa khốn nạn. 
Nhưng kë ươn-ái nguội-lạnh thì khác: nó 
cứ tưởng mình tốt hơn са mọi người | 
chẳng thèm học đòi, bắt chước ai: rút | 


cục : cứ sống trong đám bùn nho nêt xấu, |. 
x chẳng bao giờ muốn ha mình xuống. Ẫ: 
š Ôi, lay Chúa, chính vi tôi о hờ nguĝi- | 


lạnh mà bỏ mất bao nhiêu ơn dư dật | 
Chúa đã ban cho tôi. Вау giờ tôi nhất định  1'- 
ăn пап trở lại, thì xin Chúa hãy giúp cho |: 
tôi được giữ điều đã quyết định. Chúa đã f: 
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- thương yêu tôi, đến nói ban chính mạng 


sống cho tôi. Thì lẽ nào tôi còn dám tiếc, 
mà chẳng dâng trỏt mình cho Chúa ги! 

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin hãy 
giúp con, con xin phó mình trong tay Me. 


BÀI NGẮM THỨ ТАМ MƯƠI SÁU. 
Кё nào dâng trót mình cho 
Chúa, thì Chúa cūng ban 
trót mình cho nó. 

I 


Гао yêu kë тёп Tao. (Pnov. үш, 17.) 
Quả thật Chúa yêu hết mọi kế kính 


“mến Người. Nhưng, nếu ta khốn nạn, vừa 


kính mến Chúa, lại vừa đem lòng yêu mến 
tạo-vật, thì chớ trông Chúa ban cà mình 
Ñgười cho. Bà thánh Têrêsa Са là một 
tang chứng hiền nhiên về điều ấy. Người 
chỉ còn dë lòng yêu một người họ gần, là 
cái tinh tự nhiên, chứ không phải do 
nhớp, tội lỗi gì; thế mà Chúa dạy người 


2,949 | 
phải bô hẳn lòng yêu mến ấy đi, chẳng ` 


vậy khòng bao giờ được Bạn Шап yêu ` 
của сас linh hồn, tức là Đức Chúa Giêsu J 


phán : «Này hối bạn, bây giờ bạn đã dâng 


trót mình cho Ta, thì Ta cũng ban trót $ 


mình cho bạn. » 


Lạy Chúa, khi nào tôi mới được phúc. | x 


thấy mình thuộc về Chúa cho trọn ? Xin 


Chúa hãy đến, һау đem lửa yêu dấu mà: 1 x 
đốt lòng tôi, cho sạch những tình yêumến f 


thể gian, lòng dan diu loài người, tức là 
những tỉnh ái ngăn trở không cho tôi dâng 
trót mình cho Chúa. Khi nào lĩnh hồn tôi 
mới được vui sướng, khoái lạc, mà thưa - 


thật cùng Chúa rằng: «Lay Chúa, tôi chỉ | 1 | 
ước ao một minh Chúa, vâng, tôi chỉ ước... 
ao một mình Chúa chớ không ước ao | 


gì nữa. 
lI 


Tao chỉ có một con chim bồ cán ? ® 


соп chữn ау hoàn toàn dep аё tốt ` 


lành. ( CANTIQUES VI, д). | ҮЧ 
Khi linh hồn nào dâng trót mình cho | 
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Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Giêsu yêu 
dấu nó, đến nỗi hình như đem hết cả 
lòng yêu dấu mà ban cho nó; vì thể Người 
gọi nó là chim bồ câu độc nhất của 
Người. 

Bà thánh Têrêsa Са, sau khi tạ trần, 
hiện về với một nữ-tu-sĩ dòng Người mà 
bảo cho biết: Ghúa yêu dấu một linh hồn 
chăm chỉ nên trọn lành hơn nghìn linh 
hôn диа thật giữ nghĩa cùng Chúa, nhưng 
ơ hờ trễ паі, ăn ở khuyết điềm. 

01, lay Chúa, biết bao ngày, bao tháng, 
bao năm Chúa giục tôi dàng trót mình 
cho Chúa, mà hối ôi, (01 cứ chống-cưỡng 
tiếng Chúa mòi gọi, thúc giục! Này, tôi 
sắp chết. Tôi quyết cứ ăn ở ươn-ái khuyết 
điềm mãi thế này, cho đến khi cái chết 
đánh vật tôi xuống sao ? Không, không ! 
tôi không muốn chết đang khi ăn ở tệ 


— bạc và làm cực lòng Chúa, như vẫn ăn 


ở từ xưa đến nay. Lạy Chúa, xin chính 
Người hay phù hộ, giúp sức cho, vì tôi 
ước ао hy sinh mọi sự, 16 dâng trót mình 
cho Chúa. 


Соп lòng thương yêu nào sánh kịp với 
lòng thương yêu Đức Chúa Giêsu tô ra 


cùng loài người ru, vì Chúa đã ban cả... 
mình Người cho loài người ta? Thánh. 
Phaolồ kêu lên rằng: Опа ойу, Chúa- 


yêu dấu ta quá bội, đến nói phó trói 
mình cho ta ( EPHESIENS v, 2). | 
Ау, Chúa đã ban trót mình cho ta và 
“như thánh Gioan Kim khâu nói: Chúa 
đã ban cả minh Người cho ta, không đề 
lại một phần nào. Mà thật, Chúa còn có 
thê ban gì hơn nữa, bằng ban trót mình 


cho ta trong hồi chịu nạn xưa, và trong: 


phép Thánh Thë ngày nay ru 2 


Như vậy, соп gì hợp lễ công binh và 


đúng lý bằng ta phải dâng trót mình cho 


Chúa Сао cả, chẳng đề lại phần nào ru? | 


Thánh Phanxicô Salesiò nói гапа: < Chúa 
Cứu chuộc thương yêu ta, đến nỗi ban 
са mình Người cho ta, đến nỗi ban cả 


mình cho ta, mà ta chỉ eó một trái tim 


đề kính mến Chúa nhân lành: đường 


А с 


_ ấy, thi thật là it ôi quá.» Vậy mà nếu 
- ta chẳng đem са trái tim ấy dàng cho 
- Chúa, lại còn chia ra, giữ lại một phần 
cho các loài tạo vật һёп hạ, thì vô ơn, 
bạc nghĩa và ăn ở trải 1е công bằng dường 
nào! Chó gì mỗi người chúng ta hãy kêu 
lên với Người bạn trong sách Са vịnh 
rằng : Bạn rất thân yêu, Người là của 
tôi, ой tôi là của Người ( Самт. 11, 16 ). 
- Lạy Chúa, Chúa đã ban trót minh cho 
tôi, lẽ đâu tôi dám từ chối, mà chẳng 
dàng trót mình tôi cho Chúa ? Lạy Chúa 
là Đấng quí hoá tuyệt đối, là Chúa tôi, và 
là са mọi sự của tôi: Deus meus et от- 
nia, tôi kính тёп Chúa. Chúa muốn tôi 
thuộc vë Chúa cho trọn, thì tôi xin dâng 
trót mình tôi cho Chúa. 

ау Đức Bà Maria là Mẹ con, хіп Mẹ 
bầu cử cho con được mến Chúa, và chi 
mến một mình Chúa. 
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BÀI NGẮM THỨ ТАМ MƯƠI BÀY. 


"á 


Giờ chết là giò áy пау, lo sợ, 
ik 

Cå bay cùng ойу, рһаї dọn mình 

săn, vì Con Người sẽ đến chính lúc | 

bau không ngờ. (Шс xu, 40). | 


Đức Chúa Giêsu không phán: Вау hãy - 
dọn mình, khi sự chết đến. Trái lại,... 
Người phán: Bay phải sẵn sàng luôn | 
luôn ; phải sẵn sàng, khi giờ chết sộc sộc | 
chạy đến bất thỉnh linh. 1 


Thật ra, giờ chết là giờ rất bối гоі sợ f 
hãi. Nên phải lấy giờ ấy làm giỏ rất khó, | 
dùng mà đọn mình đến trước toà phán xét, + 
và được Chúa tuyên-án hạnh phúc cho. 

Thánh Augustinô dạy rằng : «Khi anh 
em còn có thê làm việc lành, phúc đức, 1 
thì lại không muốn làm cho hẳn hoi: một - 
mai, khi muốn làm, thì lại không còn thời- 
giờ nữa, đó là một hình phạt rất đích 
đáng VẬY. » 

Lạy Ghúa, không, tôi không muốn đợi 
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giờ chết, mới ăn пап sửa mình lại. Tòi 

chê ghét cách tôi đã ăn ở trước và tôi 
| muốn vâng lời Chúa. Vậy, хіп Chúa hãy 
| dạy cho biết : tôi phải làm gì, vì tôi ước 
_ ао làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. 


JH 


Đến đêm tõi, thì không ai làm gi 
được nữa. (JEAN Ix, 4). 

Vậy giờ chết ấy là đêm tối tăm, mü 

Í mit, không còn làm gì được nữa. 
| | Người ta bảo ke liệt : bệnh nặng lắm 
| rồi, không thuốc nào chữa được, chỉ còn 
đợi chết thôi. Cái tin ghê sợ ấy; thêm vào 
với những nổi áy пау trong lòng, đau đớn 
ngoài xác làm cho bệnh nhân khô sở vô 
cùng. Hồi đầu rức піт búa bô, lương 
tâm сап rét như cào, như сап, khiển nó 
sầu não, lo làng trăm đàng, không biết 
làm gi bây giờ, và chốc nữa sẽ ra sao. 
Nó muốn tìm phương gỡ mình khỏi án 
phạt đời đời. Nhưng, không thề được. Sao 
vậy ? Vì giỏ oán phạt đã tới. Tao phải 
‚| lo thưởng phạt cho đúng giờ, đề 


a, 


chủng 1 nó không còn thoái aao пао 
được nữa. 

Lạy Chúa, tôi cảm on Chúa còn ban 
cho tôi thời giờ đề ăn пап trở lại, vì lúc 
này là thời giờ thương xót, chứ không 


phải thỏi giờ luận phạt. Chó gì tôi mất ` 


mọi sự còn hơn mất nghĩa cùng Chúa ! ` 
Lay Chúa là Đấng cao qui vô cùng, tôi 
kinh mến Chúa hơn hết mọi của cải, chức 
"tước đời này. 
IH 

Anh em hãy tưởng tượng mình đương ~ 
đi trên con thuyền mục nát, chỉ chu 
chìm dám, giữa biên, phong ba, bão tàp. ` 
Anh em hết sức tim phương thoát nạn, f 
nhưng vô ích; kết cục, anh em phải tuyệt 3 | 
vong. x Р 


Dó là bình ảnh người mắc 101 trọng, ` 
gần chết. Lúc ấy, biết bao điều làm cho ` 
linh hồn nó như phải cơn bão táp dữ đội: ` 
nào lo làm chúc thư, nào nghĩ đến cảnh T 
ly biệt gia quyến, nào muốn chịu các ' 
phép bí tích làm chung, nào tưởng đến T 


những điêu khinh thường chẳng lo sửa 
chữa khi còn sống, nào những оп Chúa 
soi sáng т^ lòng, mà quyết chí vùi giập 
di! Bấy nhiêu điều há chẳng làm cho Кё 
don mình chết phải kinh khủng sợ hãi 


ru? Lương tâm kế ấy bị bối rôi trăm 
đường như thế, thì phép nào mà gỡ ra 
cho được. 

Ôi; lay Chúa, chớ gi máu thánh Chúa 
đừng ra vô ích cho tôi! Chúa đã hứa tha 
thứ cho Ке có lòng ăn пап tội mình. Yậy 
lôi xin hết lòng ăn năn đau đớn vì đã 


_vấp phạm đến Chúa nhiều lần chừng ау. 


_ Lạy Chúa là Chúa tôi, tôi kính mên 
Chúa, kính mên Chúa bon hết mọi sw và 


không muốn vấp phạm đến Chúa nữa. 


Chúa đã thương xót tôi nhiều lần dường 
ау, lẽ đầu còn có thê làm mất lòng Chúa ? 


Ôi, lay Chúa, chớ gì tôi được chết đi còn 


hơn làm cực lòng Chúa nữa ! 

Lạy Đức Bà Maria là Ме tôi, хіп Mẹ hãy. 
cầu cùng Chúa Giêsu con Mẹ, ban cho tôi 
đừng xúc phạm đến Người nữa. 
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BÀI ХбАМ THỨ ТАМ MƯƠI ТАМ. 


Kë phạm tội trong, thì xua đuôi 

Chúa ra khỏi linh hồn mình. 

[ | š 

Hë linh hồn nào kính mến Chúa, thì 
Chúa thương yêu linh hồn ау; Người ngự 
trong nó, và bao lầu nó không phạm lội 
trọng, mà xua đuôi Người ra, thì Người 
vần ở đó. Công đồng Triđentinô dạy rằng: 
« Nếu ta không bỏ Chúa trước, thì không 
hề bao giờ Người bỏ ta. » 

Khi linh hồn nào, tự ý muốn phạm tội . 
trọng, thì nó xua đuôi Đức Chúa Trời đi, 
vì phạm tội trọng, thì như nói cùng Chúa 
rằng: Tôi không muốn ở với Chúa nữa. 
Những Кё phạm lội trọng, thì nói 
cùng Chúa rằng: Chúa hầu xéo đi. 
{Јов xxi, 14). 

_ Ôi, lay Chúa, vậy, khi tôi phạm tội trọng, 
thì cả dám đuôi Chúa ra khối linh hồn 
(ôi, và không muốn ở củng Chúa nữa. 
Nhưng Chúa không muốn cho tôi ngã lòng: 


а — 
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Chúa muốn cho tôi ап пап đau đớn và 


kính mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vậy tôi 
phản nản vì đã vấp phạm đến Chúa, và 
xin kính mến Chúa trên hết moi sự. 
II 

Chúa không thề ở làm một với tội và 
cũng không tài nào ở được với linh hồn 
bị tội lỗi khuấy khuất. Kë phạm tội biết 
điêu ấy rõ ràng. Cho nên khi nó bằng 
lòng phạm tội, thì cũng như nói cùng 


-Chúa rằng: «Chúa muốn cho tôi từ bó 


tội lỗi ; chẳng vậy, Chúa không thê ở với 
tôi nữa. Thế ra Chúa muốn bỏ tôi mà đi, 
vậy Chúa cử việc đi. Tôi thà bỏ Chúa còn 
hơn bỏ sự: vui thoả tội lỗi.» Ке phạm tội 
trọng nói xong, Chúa liền bỏ linh hồn nó 
mà ra và lập tức ma qui vào chiêm lấy. 

Thể là kế có tội xua đuôi Đức Chúa 
Trời là Đấng thương yêu nó và dâng mình 
làm nô lệ cho ma qui là đứa hung tàn, 
giản ghét nó. 

Lạy Chúa là Chúa tôi, từ xưa đến nay 


101 cũng ăn ở cùng Chúa như vậy đỏ. Xin 


БВ: 


Chúa һау đoái thương thông cho tôi một 
chút lòng gớm ghét tội lỗi, mà Chúa đã 


{б ra ở vưởn Giệt-si-ma-ni xưa. Lay - 


Chúa Cứu ериде rất đáng mến, chớ gì 
tôi đã chẳng vấp phạm đến Chúa bao 
от. 


# 


Hoi ma qui do айу xấu ха, màu 
hãu ra cho khói và Һау nhường chỗ 
cho Đức Chúa Thánh Thần. 


Đó là lệnh Шау cả truyền cho та qui, 


khi con trẻ chịu phép Rửa tội. 
Нот Chúa, Chúa hãy ra khỏi linh hồn 
tôi và hãy nhường chỗ cho ma qui. ~ 
Đó là lời kë đang được nghĩa cùng 


Chúa, mà cố tinh phạm tội trọng, đã nói 


cùng Chúa. 


Ôi, lay Chúa, đó là cách tôi đã ăn ở _ 
cùng Chúa, là Đấng thương yêu tôi vô ` 


cùng. Chúa đã bỏ trời xuống tìm tôi là 


con chiên lạc; vậy mà tôi cứ xa lánh Chúa, - 


сї ruồng bó Chủa. Lạy Chúa rất đáng 
mến, bây giờ tôi xin ôm lấy chân cực 
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u f thánh Chúa và 16 nguyền không Па bô 
ë f Chúa bao giờ nữa. 

¿f — Тау Đức Bà Maria là Nữ vương con, xin 
© Ñ Me đừng bỏ соп. 

-Toa 


BÀI NGAM THỨ ТАМ MƯƠI CHIN. 


Lam dung on Chúa. 
I 

- Hồt các ơn Chúa ban cho ta, nhw ơn 
Chúa soi sáng, những tiếng Chúa mời gọi, 
những điều tốt lành ta tư tưởng đều nhở 
giá máu thánh Đức Chúa Giêsu thì ta mới 
được. Đề cho loài người được những ơn 
ấy, thì Соп Đức Chúa Tròi đã phải chịu 
nạn chịu chết và dùng lấy công nghiệp 
của mình, mà làm cho người ta có thô 
-chju lấy những ơn ау. 
-— Vậy, khi ta khinh đề ơn Chúa, nghĩa là 
~ không dùng ơn Chúa cho nên, thì khinh 
đề chính máu thánh và cuộc tử-nạn Đức 
Chúa Giêsu đã phải chịu ! Biết bao kẻ đã 
khinh đề ơn Chúa như уду! Bởi đó, biết 


wawas 
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bao kë đang khóc lóc, rên rỉ trong hoà 


ngục, vì phải thất-vọng đời dòi ! 

Lạy Chúa, tôi cũng vậy, lễ ra tôi đã 
phải sa һоа-поџе và khóc lóc пап ni như 
những kẻ khốn-nạn thất vọng kia. Nhưng 
cảm ơn Chúa, vì còn thương, ban cho tôi 
thời giờ ăn пап, khóc lóc, dë xin ơn tha 
thứ. . 

lI | 

Bày giờ những kẻ dữ biết ơn Chúa quí 
hoá chừng nào ! Chúng cũng biều biết : 
khinh đề ơn Chúa, là tội nặng nề thế nào: 
vậy, khi chúng hồi tưởng đến những ơn 


Chúa ban dư-dật cho, thì ai nói được. 


chúng đau đớn dường nào, mà nỗi đau 
đớn ấy, chúng phải chịu đời đời! 

Lạy Chúa Cứu chuộc rất dáng mến, xin 
hãy soi sáng lòng tôi và ban cho tôi hiều 
biết: tôi phải kính mến Chúa ngần nào. 
Vì tôi đã ăn ở vô ơn bạc bëo, nên đáng 
phải Chúa thi-hành án công-thẳng, là đề 
tôi đầm dia trong đống tội lỗi ; nhưng 


không, Chúa thương tôi vô cùng ; vì bao. 
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lần Chúa đã ban ơn soi sáng, mời gọi tôi 
trở lại cùng Người. Bây giò Người lại 


= thương mới gọi tôi nữa, thì tôi xin vội vàng 


thưa lại cùng Chúa гапе : Tôi ước ao thuộc 
về Chúa luôn mãi, thuộc về Chúa đời đời. 
HIT 

Нот linh hồn tôi, mày hãy suy, giả Đức 
Chúa Trời đem những ơn Người đã ban 
cho mày, mà ban cho một người ngoại 
đạo, thì biết kê ấy lo lång tập tành nên 
lành, nên thánh dường nào! Vậy, từ xưa 
đến nay, mày đã làm gì ? 

Than ôi, đang khí Chúa ban cho mày 
đầy dày mọi ơn thánh, thì mày lại cứ phạm 
thêm muôn vàn tội lỗi. Mày hãy suy rằng: 
nếu mày cứ đi đàng khốn nạn này, thì 
Chúa không thê nhịn nữa, và chẳe: sau 
cùng Người sẽ bỏ mày: Vậy, mày hãy thôi, 


_ đừng ăn ở tệ bạc cùng Chúa nữa, hãy 


run sợ, kẻo còn có lần nào từ chối ơn 
Chúa soi sáng; hãy run sợ, kéo từ ấy, 
Chúa không ban ơn soi sáng, và các ơn 
lành khác cho nữa. 
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Ôi, lay Chúa, thật Chúa nhịn tôi quá, 1: 
tôi không muốn làm gì cực lòng Chúa 1: 
nữa ? Sao tôi còn trì hoãn, chờ đợi? Có Ж 
phải tình cò, mà Chúa đã bó tôi chăng? 1. 
Ôi, хіп Chúa đừng xua đuồi tôi ra 
khỏi mặt Chúa. Lạy Chúa, xin đừng Ж 
nuồng bỏ tôi, vì tôi ước ao kính mến Chúa Ж 
hết lòng và chuyên chủ làm mọi việc cho $ 
đẹp lòng Chúa. Chúa đáng được như vậy, 

Xin Chúa ban cho tôi được giữ 101 đã 


thê-hứa. 3 | 
Lạy Đức Ва Maria là Mẹ Đức Chúa Trời, -F 
xin hãy cầu bầu cho con. 1. 


BÀI NGAM THỨ CHÍN MƯƠI. 
Lòng thương yêu đã thẳng 
đượ°e Chúa, | 
I 

Chúa là Đấng phép tắc vô cùng. Bởi 
đấy không ai có thê thẳng-đoạt hay ra < 
luật cho Người được. Nhưng thánh Bêna- . 1 
đô nói: < Thế mà lòng thương yêu, đã T 
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- thẳng được Chúa. > Quả vậy, lòng thương 
CÝ yêu loài người, đã thẳng được Chúa, vì 
f да khiến cho Người chịu chết trên cây gỗ 
С) hèn hạ, đề cửu chuộc ta. 
f Oi, lay Chúa hay thương yêu vô cùng, 
Í thật, khốn nạn cho kë chẳng kính тёп 
- Chúa l | 


H 
Nếu có ai, dù không được sự sáng đức 
© tin soi cho, mà leo qua nút Calavarió, giữa 
_ lúc Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh 
_ giả, nhìn xem chân tay Đức Chúa Giêsu 
“bị danh sắt thâu qua, và thấy cả mình 
© Người đầy những thương tích chồng chị!) 
| tất kë ấy phải tự hỏi minh : Đấng chịu 
Í dóng danh kia là ai 2 Hồi, nó phải lấy làm 
| bỡ ngỡ, mà nghe câu trả lời пау: Đấng 
_ y là Con Đức Chúa Tròi, là Đức 
= Chúa Trời thật như Cha Người. Sau 
hết, tất nhiên nó thêm rằng : < Người là 
T chinh Đức Chúa Trời mà làm như våy, 
К Lhì thật là điên cuồng ! 
x Quả vậy, thánh Grêgoriô tự hỏi mình 


\ 
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rằng : < Chúa là Đấng chủ-trương mạng 
sống người ta, là những loài tạo vật của 
Người, vậy mà Người chịu chất cho nó, 


thì chẳng phải hình như một việc cuồng ` 


động ru?» Giả sử có một vua nào yêu 
dấu một con sâu bọ, đến nỗi hạ mình làm 
con sâu bọ, hẳn ai nấy đều nói : « Thật 


là điên cuồng, xuân động!» Vậy, -nếu .. 


chinh Thiên Chúa thương yêu loài người, 
đến nỗi dâng mình chịu chết, đề cửu 
chuộc nó, là loài һёп hạ, hư-không, thì 


phải nói thê nào ? Bởi đó, ngày kia, khi ` 


bà thánh Мага-МайаІёпа de Pazzi suy 
nghĩ đến lòng Chúa thương yêu loài người, 


thì đã phải kêu lên rằng: «Lạy Chúa . 


Giêsu, Chúa đã ra điên cuồng, vì thương 
yêu loài người. » 


Nhưng, than ôi, tôi đã chẳng kính mến - 
Chúa thương yêu tôi dường ấy, lại còn ` 


phạm đền Người muôn vàn lần nữa ! 
HI 


Hới lính hồn tôi, mày hãy ngửa mặt 
lên, hay nhìn thánh giá cho kỹ. Đấng đang 
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chịu mọi nói sầu cực, Đấng đang hấp hối 


`f trong biên đau đón, nhuốc nha, Đấng sắp 


_ tắt hơi, Đấng đang chịu chết, nguyên vì 
- đau đớn kia là ai? Hỡi ôi, mày biết : đó 
'Ÿ là Chúa mày! 
| — bởi mày tin Người là Chúa mày, thì hãy 
_tự hổi mình: cớ sao Người chịu khốn 
_ cực, hèn hạ dường дү? 

Thánh Bênadô kêu lên rằng: < Ái có 


`. ch $: ; 
К thề làm được việc ấy ? > Hỏi xong, người 
I Та trả lời ngay rằng : « Chi có lòng thương 
| yêu, lòng thương yêu quên chính bậc 
I 3 | 


3 minh, mới làm được thói. > Quả vậy, khi 
| phải biều lộ ra, khi phải làm điều thiện 
x cho người thân yêu, thì tấm lòng ái ân 
{ không quản khó khăn, nặng nhọc, không 
= sọ nhuốc nha, ô nhục. 
| Ôi, lay Chúa Giêsu, sở dt Chúa đã phải 


) chiu khốn cực dường ấy, trên cây gỗ hòn 
| bạ, là vì Chúa thương yêu tôi quá bội ; 
ы nếu Chúa thương yêu tôi ít hơn, tất Người 


đã phải chịu khó ít hơn. Lạy Đấng Cứu 
__ chuộc tôi, vậy tôi xin kính mến Chúa, хіп 
j| kinh mến Chúa hết lòng. Chính Thiên Chúa 


а ы 


đã chẳng tiếc máu và sinh-mệnh Người ` 
với 101, lē đâu tôi chẳng dâng са lòng kính Ж 


mến của tôi cho Người! Lạy Chúa Giêsu 
là Đấng tôi kính mến, là mọi sự: của tôi, 
tôi kinh тёп Chúa. 


Lạy Rất thánh Đồng trinh Maria, xin 


Һау đốt lửa kính mến Chúa trong lòng con. 
BÀI NGAM THỨ CHÍN MUO! МӨТ. 
Ап phạt Кё dữ ngày phán 
xét chung. 


I 
Нот linh hôn tôi, mày hãy xét: ngày 
phán xét chung, kê dữ phải chịu những 
hình phạt đau đớn, khô sở chừng nào. 
Một đàng, chúng thấy Кё lành được vinh 


hiền, sáng láng, đầy dầy hạnh phúc, đang Е : 


nghe Đức Chúa Giêsu mời gọi hãy theo 
Người vào nơi cực-lạc đời đời: Hồi 
những Кё có phúc, bay hầu одо. 

Một đàng, sau khi thấy Ке lành được 


khởi-hoàn vinh hiền như vậy, thì chủng Ў 
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_ thấy ma qui kéo mình đến trước mặt 
“I Quan thượng-thầm, ấy là Đức Chúa Giê- 
I su, đề nghe Người tuyên ап: Hỡi quán 
Í bị nguyên rủa, Бау hầu xéo di. Đó là 

án Chúa tuyên trước mặt cả thiên hạ, đề 
I luận phạt ке dữ. 

1 Lạy Chúa Сти chuộc tôi, xin Chúa đừng 
đề cho cuộc tử вап dữ đội Chúa đã phai 
chịu cách yêu dấu nhường ấy đề cứu 
cfuộc 101, thành ra vô ích cho tôi! 


II 


| — Hời quản vô phúc, hầu xở ra khói 
- mặt Tao, mà xuống lửa đời đòi. 
[К (Матт, xxv, 41). 
Đời đời phải chìm dám trong -vực lửa 
sinh điềm, đời đời phải nguyên rủa và 
= la mặt Chúa, đó là án, đó là số phận 
x khốn nạn kë dữ phải chịu đời đời. 
Các giáo hữu có tin rằng : có hoả-neụe: 
chăng ? Vậy, сб sao có nhiều kë xem ra 
_ bằng lòng nhận lấy án phạt và số phận 
Í bím bại đời dời ấy 2 
= Тау Chùa, chính tôi đây, có ngày nào sẽ: 
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phải vào 50 những kẻ khốn nạn ау chàng? 


lôi trông cậy, vì công nghiệp máu thánh | 


Chúa, së không bao giờ phải vào 50 những 


Lạy Chúa, vậy хіп hãy soi sáng và hay dạy 
cho biết : tôi phải làm gì, cho được thoát 
sự khốn nạn ghê sợ ấy. Lạy Chúa, xin 
hãy thương tôi, vì từ xưa đến nay, tôi đã 
đáng phải chịu nỗi khốn nạn ấy quá rồi. 


HII 


O giữa thung lũng, sẽ có vực sâu mở 
ra. Ma qui và những kë dữ cùng sa xuống 
dó một trật. Rồi chúng sẽ nghe thấy các 
cửa đóng sập lại, đóng lại đời đời, không 
bao giờ. mở ra nữa. 

Hỡi tội 101 khốn nạn, mày làm cho bao 


linh hồn phải chết âu-sầu thảm hai! Hoi ` | 


những kẻ tội lỗi khốn nạn, chính bay sẽ 
phải chết cách thảm hại đời đời như vay! 

Lay Chúa, số phận tôi së ra thô nào? 
Tôi thấy phải ở xa và Па biệt Chúa đời 
đời, thì tôi run rầy sợ hãi hơn là thấy lửa 


һб vì Chúa là Đấng cao sang, qui ` 


” 


hi 


du 
kẻ khốn nạn ấy. Nhưng có chắc gì ги? 
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trọng tuyệt đối và độc nhất. Lạy Chúa Cứu 
_ chuộc rất đáng mến, biết bao lần tôi đã 
khinh dë Chúa ! Nhưng bây giờ tôi xin 
kính mến Chúa hết lòng. Tôi biết : hình 
khô hoả-ngụuc, không phải là hình khô đề 
cho những kẻ có lòng kính mến Chúa; vì 
ai kính mến Chúa, thi không phải Па mặt 
Chúa đòi doi. Våy, хіп Chúa ban cho tôi 
được mến Chúa, được mến Chúa luôn 
mãi; xin hãy trôi buộc tôi lại, hãy lấy cho 
thật nhiều dây mà ràng buộc tôi lại, đề 
không khi nào tôi còn có thê lia bỏ Chúa 
được nữa ; rôi ra, Chúa muốn định cho 
tôi thề nào, mặc thánh ý Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, là Đấng bênh vực 
những kë khốn nạn, xin Mẹ hãy bảo hộ 
cho соп luôn mai. 


BÀI NGẮM THỨ CHÍN MƯƠI HAI. 


Ăn thưởng kẻ lành. 
I 
Hổi những Кё được Cha Tao chúc 
phúc, bay Һау одо, (MAT. xxv, 34). 
24 


N y S 


Đó là án vinh-hiên Quan thượng-thầm 
là Đức Chúa Giêsu đề đành cho những 
kẻ công chính, trong ngày phản xét chung, 
tức là ngày cả thê hơn hết. Ngày ấy, thật 
là ngày toàn-thăng, ngày khải hoàn cho 
những kẻ lành. 

Thánh Phanxieô khó khăn xưa, khi được 
Chúa 10 cho biết : Người sẽ được vào 50 
ке chọn lên thiên đàng, thì vui mừng đến 
nỗi xuýt chết. Vậy ke lành sẽ vui mừng, 
sung sướng biết bao, khi được nghe Đức 
Ghúa Giêsu phán rằng : « Hỡi các con có 
phúc, chúng con hãy vào, hãy vào mà 
lĩnh phần gia tài, Cha bay trên trời đã đề 
dành cho, ấy là nước hạnh phúc thiên 
đảng. » 

Than ôi, nước сус lạc ấy, biết bao lần 
tôi đã phạm tội mà bỏ mất? Nhưng, lạy 
Chúa Giêsu, cậy vì công nghiệp Chúa, tôi 
trông sẽ lại được nước ấy. Lạy Chúa Cứu 
chuộc rất đáng mến, tôi kính mến và 
trông cậy Chúa. 


П 


Ап đã tuyên. Hết các kê lành được sáng 
láng, vinh hiền, thành những vị vương- 
tướng trong nước đời dòi và hợp một 
lòng, một ý, một linh hồn mà hưởng nhan 
thánh Đức Chúa Trời đời đời; không bao 
giờ sợ mất Người nữa. Ai nói được, các 
dang ấy vui mừng, hi hoan, chúc tụng 
nhau thể nào ! Thật là hạnh phúc, thật là 
vinh hiền : đầu đội triều thiên vương-giả, 
“miệng hát những lời véo von ca-tụng 
Thiên Chúa, chân nhẹ nhàng, vui vẻ, bước 
vào соі thiên dinh cực Јас! 

Phúc cho những linh hồn lành thánh 
được Chúa đề dành cuộc khổi-hoàn vinh- 
dự này cho! 

Lạy Chúa là Chúa linh hôn tôi, xin Chúa 
hãy lấy dây thân-ái mà buộc tôi lại cùng 
Chúa cho thật chặt, đề ngày vinh-hiền ấy, 
tôi cũng được phúc lên nước thiên đàng 
ngợi khen và kính mến Chúa đời đời, 
chẳng cùng, T'ói sẽ ca tụng lòng thương 
xót Chúa cho đến đời đời. 
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HI ` 


Ta hay giục lòng tin. 

Chắc : một ngày kia, ta së lại gặp nhau 
trong cánh đồng Giosaphat. Chắc : trong 
hai án Chúa ra, thế nào ta cũng phải 
nhận lấy một: nghĩa là ta sẽ được nhận 
án hằng sống đời đời, hay sẽ phải nhận 
án phạt chết đời đời. 

Vậy, không gì làm cho ta chắc được 
nghe án thưởng đời đời, chỉ có vết lành 
phúc đức thôi. 

Bởi đấy, ta phải lánh hết các địp có 
6 làm cho mất linh hồn đời đời. Rồi 
phải kết hợp cùng Đức Chúa Giêsu. Muốn 
được như vậy, phải năng chịu các phép 
bí tích, siêng nguyện ngắm, chăm đọc các 
sách bàn về việc linh hồn và phải cầu 
nguyện luôn luôn. Từ nay, nếu mỗi người 
trong ta hết sức lợi dụng những phương 
sách vừa kê trên, ấy là dấu được rỗi linh 
hồn ; mà nếu khinh thường, ấy là dấu tự 
khép án cho mình phải hư đi đời đời. 

Lạy Chúa Giêsu, là Chúa Оти chuộc và 
là Đấng phán xét tôi, nhờ máu thánh Chúa, 
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tôi hy vọng sẽ được vào só những kẻ Chúa 
chúc phúc cho ngày phán xét chung. Vậy, 
xin Chúa hãy chúc phúc cho tôi ngay từ 
bây giờ, là tha thứ các tội 101 tòi đã phạm 
đến Chúa. Xin Chúa hãy phán cùng tôi 
101 Chúa đã phán cùng bà Mađalêna xưa, 
rằng : Тао tha các tội cho màu ( Luc 
vụ, 48. ) Tôi hết lòng phàn nàn vì đã xúc 
phạm đến Chủa : xin Chúa hãy tha cho 
và ban cho tôi được kinh mến Chúa luôn 
mãi. Lạy Chúa là Đấng rất quí hoà, tôi 
kính mến Chúa. Lạy Chúa là kho tàng 
châu báu, là Đấng tôi kính mến, là mọi 
sự của tôi, tôi kính mến Chúa bơn chính 
mình tôi. Lay Chúa là Chúa lòng tôi, 
là cơ nghiệp đời đời của tôi. Lay Chúa, 
tôi chỉ ước ao, chỉ kính mến một mình 
Chúa, chứ không ước ao, không kính mên 
gi nữa. 

Lay Đức Bà Maria, Mẹ có thê, Mẹ lại 
muốn cửu giúp соп: vậy соп xin phó trói 
mình trong tay Mẹ. 
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BÀI NGẮM THỨ CHÍN МСОТ BA. 


Khi kẻ có tội sa ngã phạm 
tội, thì làm ð-danh 
Đức Chúa Trời. 


I 


Khi mày lỗi lồ luật Chúa, thì làm 


ố-danh Chúa. (Rom. и, 33.) 

Vậy hỡi kë phạm tội, khi phạm tội, thì 
bay hãy nhớ löi thánh Phao-lồ rằng : Bay 
làm ố-danh Chúa. 

Qua vậy, không trọng kinh Chúa, không 
vâng 101 Chúa, coi thưởng những điều 
Chúa truyền, ấy là làm ố-đanh Chúa! ` 


Ôi lay Chúa, xin Chúa hãy nhìn xem 
tôi là đứa bội bạc, đảng sấp minh xuống. 


dưới chân Chúa. Tôi bội bạc thay! Vi 


Chúa đã thương yêu tôi vô cùng, đã ban: 


cho đầy dẫy mọi ơn, vậy mà tôi lại thường 
lỗi những điều Chúa răn cấm. Thật, tôi 
đáng nghìn hoả-ngục. Nhưng, xin Chúa 
hãy nhớ гап: Chúa đã chịu nạn, chịu 
chết đề khỏi bắt tôi sa hoả-ngục. 
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Кё phạm tội, làm ố-danh Chúa, vì khi 
phạm 101, thì nó lấy sự: vui thoả bất xứng 
nọ, mối lợi hèn hạ kia, tính biếu-kỳ khả 
bỉ khác làm hơn các ân-trạch Chúa. 

Thật vậy, bằng lòng phạm tội, ấy là tự 
cho sự vui-thoa kia, mối lợi kia, tính ham 
muốn kia là hơn ân nghĩa Ghúa. Thế tức 
là lấy Chúa làm kém sự: vui thoả kia; chứ 
không phải vậy, thì âu là đã chẳng bỏ 
Chúa, đã không khinh dë Chúa, cho được 
một chút khoái lạc hën hạ đời này. 

Lạy Chủa là Đấng ao trọng vô cùng. 
Có sao tôi là con sâu đất bé nhỏ, hèn hạ, 
lại dám lấy Chúa làm kém một chút khoái 
lạc tục tån, một sự ham muốn nông nỗi 2 
Thật, nếu tôi không biết rằng: Chúa đã 


_ hứa tha thứ cho kë có lòng ăn пап, thì 


tôi không dám xin Người ban оп tha thứ. 
Lạy Chúa nhàn lành vô cùng, tôi phản- 
пап vì đã xúc-phạm đến Chúa. Lạy dấu 
thánh Đức Chúa Giêsu, xin һау ban cho 
tôi lòng trông cậy. 


IH 

Chúa là cùng-đích sau hết của ta. Người 
dựng nên ta, cốt đề làm tôi kính mến. 
Người ở đời này, đề ngày sau được hưởng 
mặt Người trên thiên đàng đòi đời. 

Vậy, khi người ta lấy sự vui thoả ý 
riêng làm hơn ơn Chúa, thì ra thể nào ? 
Nó lấy sự vui thoả ý riêng làm cùng-đích 
sau hết của minh, làm chúa të mình. 

Như vậy nó làm ô-nhục cho Chúa chừng 
nào, vì nó đem Chúa là Đấng Cao-trọng 
vô cùng, mà đôi lấy những vật hèn hạ 
khốn-nạn. 

Lạy Chúa Cứu chuộc rất đáng mến, tôi 
đã vấp phạm đến Chúa. Nhưng Chúa không 
muốn cho tôi ngã lòng chẳng trông cậy | 
lòng hay thương xót Chúa; vì, dầu tôi vô 
ơn, bạc nghĩa quá bội, Chúa vẫn còn yêu | 
dấu, vẫn muốn cho tôi rỗi linh-hồn. Tôi 
vấp phạm đến Chúa, thì phải thiệt hại 
chừng nào ! Tôi biết vậy, và lấy thế làm 
phàn nàn hết lòng. Tôi ước ao chết nghìn 
lần, còn hơn lại làm cực lòng Chúa nữa. 
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Đó là điều tôi quyết định. Nhưng tôi lo 
sợ vì tôi yếu đuối lắm. Vậy, tôi dốc lòng, 
và cũng một trật trông cậy Chúa là Đấng 
nhân lành sẽ ban cho tôi được sức mạnh 
mà giữ nghĩa cùng Chúa cho đến chết. 
Lạy Chúa Giêsu, tôi kinh mến và trông 
cậy Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, chắc lời Mẹ cầu xin, 
sẽ cứu được con. 


МЕ 3 


BÀI NGẮM THỨ CHÍN MƯƠI TƯ. 


Tìm thấy một соп chiên đã lạc ` 
mất, thì Đức Chúa Giêsu 
vui mừng dường nào. 


Sách Phúc âm thánh Luca thuật truyện 
răng : Có một người chăn chiên nuôi một 
trăm con chiên, chẳng may đánh mất một 
con. Tức thì người ấy đề 99 con chiên 
còn lại ở trong rừng, mà đi tìm con chiên 
đã lạc mất. Chúa chiên tìm thấy chiên 
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mình, thi lấy làm vui mừng hết sức, ôm 
vào lòng; vác lên vai, đem về nhà, mời 
các bạn hữu đến mà поі rằng : Нё các 
bạn, các bạn hầu đến chia vui cùng 
tôi; vì tôi đã tìm thầu con chiên đã 
lạc mắt. (Luc xv, 6.) 


Chúa chiên đầy lòng thương yêu kia là · 
ai, há chẳng phải là Đức Chúa Giêsu u ? 


Lạy Chúa là chính Đấng chăn chiên, tôi 
đây là chính con chiên khốn nạn đã lạc 
mất, mà Chúa đã mài miết đi tim khắp 


mọi nơi, nên đã tìm thấy hay ít nữa, tôi: 


trông cậy Chúa sẽ tìm thấy tôi. Thật, 


Chúa đã tìm thấy tôi, và tôi đã gặp Chúa. 
Lạy Chúa là Đấng rất đáng kính mến, 


vậy tôi có thê lại bô Chúa cho được ru? 
Nhưng đó là sự khốn nạn tôi lại có thê 
mắc phải. Lạy Chúa là Đấng tôi kính mến, 
vậy xin đừng đề cho tôi bỏ Chúa và mất 
Chúa nữa. 


П 


Lạy Ghúa Giêsu, nhưng thế nào, có phải 
là Chúa xin các bạn hữu mừng khen chính 
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Chúa chăng ? Con chiên Chúa đã lạc xa 
- Chúa, nên các bạn hữu Chúa phải mừng 
khen chính nó, vì nó lại được gặp Chúa, 
| là Chúa tê và là Đấng quí hoá tuyệt-đối 
| của nó. 
Tôi Ыбы biết lòng Chúa thương yêu 
linh hồn tôi : lòng thương yêu ấy lớn lao 
vô cùng, đến nôi Chúa lấy làm hạnh phúc 
уі được chiếm lấy linh hồn tôi. 
x Lạy Chúa Cứu chuộc rất hiền từ, vi 
| Ghúa đã tìm thấy tôi, thì tôi паі xin Chúa 
hãy buộc chặt tôi lại cùng Chúa, không 
những buộc, mà lại lấy dây thân ái trói 
tôi lại cho thật chặt, đề tôi kính mến Chúa 


| luôn mãi, và không bao giờ tôi bó Ghúa . 


nữa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, tôi kính 
mến Chúa ; tôi trông cậy được kính mến 
Chúa mãi mãi, và được giữ nghĩa cùng 
Chúa cho đến hơi thở sau cùng. 


ПІ 


| Thoạt khi kẻ có tội đem lòng ап пап 
| đau đớn, khiêm nhường cất tiếng xin 
= Chúa ban ơn và dú lòng thương, Người 


K Ba 


liền nhậm lời và tha thử cho ngay. Thật ' 
vậy, tiên tri Isaia đã nói cùng kế có tội - 
rằng: Anh em kêu xin Chúa chưa giứt ~ 
lời, Chúa dà vi vàng nhậm lời anh 
em cầu хіп rồi. (IsAig ххх, 19.) Д 

Lạy Chùa, vậy, này đây, tôi đem lòng | 
ăn пап, thống hối vì đã vấp phạm đến ` 
Chúa, mà sấp mình xuống dưới chân Chúa f 
xin Người đủ lòng thương và tha thứ cho. + 
Chúa sẽ trả lời cho tôi thề nào ! Xin Chúa | 
hãy dů lòng thương mau mau nhậm lời f 
tôi kêu xin và ban ơn tha thử cho tôi. Tôi + 
không thê sống mà phải lia bỏ Chúa, phải . 
mất nghĩa cùng Chúa như thế này nữa. 
Chúa là Đấng nhân lành vô cùng, nên dáng ү 
kính mến vô cùng. Nếu, trước kia, tôi đã | 
са dám khinh dë ơn Chúa, thì từ nay,tôi - 
xin lấy ơn Chúa làm hơn mọi nước thế `“ 
gian. Nhưng, vì tôi đã cả lòng phạm đến 
Chúa, mà chẳng sợ gì, thì xin Chúa hãy 
phạt tôi. Đó là lẽ công bình. Đó là điều 
tôi паі xin. Chúa phạt tôi thề nào, mặc ` 
thánh ý Chúa; tôi chỉ xin một điều, là ` 
Chúa đừng đuôi tôi xa khỏi nhan thánh Í 
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Т Người. Chó gì Chúa phạt tôi cách này, là 
| ban cho tôi được ăn пап đau đớn, đến 
nỗi, từ nay đến chết, được luôn luôn khóc 
| lóc vë những nỗi cay đẳng, chua sót tôi đã 
làm cho Chúa phải chịu. Lạy Ghủa, tôi 
kính mến Chúa hết linh hồn tôi. Xin Chúa 
hãy biết cho răng : tôi ước ao chết đi còn 
hơn sống mà chẳng kính mến Chúa. Vậy 

xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho tôi. 
Lạy Đức Bà Maria, xin Mẹ cũng hãy 
giúp sức cho con, ấy là cầu bâu cùng 

Chúa cho con. 


BÀI NGAM THỨ CHÍN MƯƠI ТАМ. 


Đức Chúa Giêsu đã gánh lấy 
hình phạt tội ta. 
| I 
| |. Thật Đức Chúa Giêsu đã gánh lầu 
| các tội lôi ta và đã chịu đau đớn thay 
cho ta. (IsAIE шп, 4 ) 
| Ôi đức tin thánh thiện, nếu không có 
| | | đức tin dạy cho biết, thì аі tin được việc 
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lạ lùng cả thê nảy, là loài người phạm tội 6 
ша Соп Đức Chúa Trời lại phải chịu phạt 
đền thay cho nó ! 

Lay Chúa Giêsu, ã ду vì tôi phạm tội, mà 
Chúa bị tàn xử như kë có tội. Tôi đắng “ 
chết đời đời trong hoả-ngụe, thì Chúa йа | 
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đề cho người ta khép án cho Chúa chịu “ 

chết trên Thánh-giả mà cứu lấy tôi. Tôi аа 1 
nhìn thấy Chúa chịu mọi nỗi khó cực đề | 
tha tội cho tôi, tôi còn lòng nào mà pham °` | 
một tội mất lòng Chúa nữa ru! Lạy Chúa _ | 
Cứu chuộc rất đáng тёп, tôi chịu ơn Chúa f 
nhiều quá rồi, tôi không thề mà không | 
kính mến Chúa. Này, tôi đây, tôi là của | 


Chúa. Chúa muốn cho tôi làm gì, xin... 
Người hãy dạy; tôi vâng lời Chúa trong | 
mọi sự. Vì (đội lôi ta, са mình Người x 
đầu những thương tích bì tội lỗi ta, 
са mình Người bị đánh гі" tử. 


П 


Нот linh hồn tôi, mày hãy xem nhung 
việc xây ra trong dinh Phi-la-tô: người ` 
ta đập đánh Chúa mày, người ta lấy gai _ 
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nhọn kết thành triều thiên, bắt Chúa mày 
đội ; từ đỉnh đầu đến bàn chân, chỉ là một 


| vết thương lớn ; thịt tan, xương nát máu 


chảy chan hoà. Bây giờ mày hãy nghe 
tiếng Chúa đang phán củng mày cách thân 


f а rằng: Нот соп, vì thương yêu соп, Cha 


- đã chịu những sự ấy. 


Ôi, lay Đấng Cứu chuộc rất hiên từ, 
Chúa đã chẳng chịu bấy nhiêu nỗi khô 
thống vì tôi ги! Phân tôi, đối với lòng 
thương yêu са thê ấy, cớ sao dám làm 
cực lòng Chúa quá bội dường пау? Chúa 


đã chịu mọi sự đau khô, đề khói xem thấy 


tôi phải hư đi đời đời, thế mà tôi, bao lần 
đã bằng lòng bỏ Chúa, cho được một 


| chút sự hèn hạ, hư không ! Ôi, hỡi những 


| sự khoái lạc đê hèn, tao ghét bay, tao 


| 


khinh đề bay, chính bay đã làm cho Đấng 
Cứu chuộc tao phải chịu mọi nỗi khô thống. 


HI 


Dà thánh Margarita de Cortone khóng 
thê hồi trởng đến những nỗi khô thống 
_ Đức Chúa Giêsu đã phải chịu, mà không 
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khóc lóc thảm thiết vi những tội bà đã 
phạm xưa. Một hôm cha linh bồn bảo 
người rằng : « Hỡi Margarita, con đã khóc 
đủ, hãy yên lòng, Chúa đã tha hết mọi tội 
cho con rồi.» Bà thánh trả lời: < Lạy 
Cha, xưa kia con vẫn đi đàng tội lỗi ; Đức 
Chúa Giêsu đã khóc lóc tội lỗi con trót đời 
Người, lẽ nào con thôi chẳng khóc lóc tội 
lỗi соп nữa ги!» 

Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, tôi cũng 
vậy, tôi đã phạm tội và làm cho Chúa phải 
đau đớn, cay dàng suốt đời. Bà thánh ` 
Margarita đã biết khóc tội lỗi mình, và đã . 
biết kính mến Chúa, nhưng, phần tôi, bao | 
giờ mới bắt đầu khóc lóe tội lỗi mình và _ 
kính mến Chúa cho thật. Lạy Chúa Сао са ` 
tuyệt đối, tôi phàn nàn vì đã làm cực lòng 1 
Chúa. Lay Chúa Сии chuộc tôi, tôi kính 
mến Chúa hơn yêu chính mình tôi, xin 
Chúa hãy kéo са lòng tôi lại cùng Chúa ; 
хіп hãy đốt са linh bôn và xác tôi cháy 
lửa kính mến Chúa lên, xin đừng đề cho 
tôi cứ phụ muôn vàn ơn Chúa đã ban cho 
tôi. : | 


Lạy Đức Bà Maria, Mẹ có thê dùng lời 
cầu nguyện, mà dắt con lên đường lành 
thánh ; vậy, vì lòng kính mến Chúa Giêsu, 
xin Mẹ hãy bầu cử cho con được ơn ấy. 


BÀI NGAM THỨ CHÍN MƯƠI SÁU. 
Ворос nghĩa cùng Chúa là оп quí 
trọng vô ngán ; mất nghĩa 

cùng Chúa là sự thiệt ` 
hại vô cùng. 
1 а 

Ta có thê lấy 101 ông Job nói về sự: 
khôn ngoan Chúa mà chỉ về sự được ơn 
порта cùng Người rằng : người ta không 
biết оп nghĩa Chúa qui giá chừng nào: 

nên nhiều khi bỏ ơn Chúa cho được những 
sự hèn hạ hư không. 

Ơn Chúa là gì ? là của qui, của rất quí, 
như lời Sách thánh đã nói: Оп Chúa là 
kho tàng quí báu vô cùng Chúa Бап 
cho loài người. (SAGESSE vui, 14.) кё 
ngoại cho rằng : tạo vật không thê nào 
: 25 


— 886 — 


được kết nghĩa cùng Đấng dựng nên mình. 
Đó là điêu những Кё ấy nghĩ lầm, vì trong 
các công hiệu lạ lùng, ơn Đức Chúa Trời Í; 
thì ơn thánh có công hiệu này là nâng cao TJ ' 
linh hồn lên bậc nghĩa thiết cùng Chúa. ' - 
Chính Thiên Chúa đã chẳng phán cùng linh L 
hồn được nghĩa cùng Người rằng: Нбї 1! 
bạn thân yêu, bạn häu chỗi айу, Һау ў 
đến gần. (Сахт. 11, 10.) Ta nói гд: bạn 1: 
là thân-hữu của Та w? (Joan xv, 14.) | 
Lạy Chúa, vậy 6 khi nào linh hồn tôi 

được nghĩa cùng Chúa, thì nó là bạn hữu 
Chúa ; nhưng, khi nào tôi khốn nạn mà 1; 
phạm tội, thì tôi thành ra nô lệ ma qui và |; 
nên kë thù nghịch cùng Chúa. Tôi cẩm tạ, _ˆ 
đội ơn Chúa, vì còn thương ban cho tôi 
thời giờ liệu cho mình lại được nghĩa 
cùng Chúa. Lạy Chúa rất dáng mến, tôi 
hết lòng phàn nàn, vì trước kia đã mất 
nghĩa cùng Chúa ; xin hãy thương lôi ; hãy 
ban cho tôi lại được kho tàng châu báu, 
ду là ơn nghĩa Ghúa ; và xin đừng dë cho 
tôi lại phải khốn nạn bỏ mất kho tàng 
châu báu ấy nữa. 


| П 

Giả sử một kô ngu dân được danh dự: 
làm Кё nghĩa thiết cùng vua, thì đó lả 
phúc to nhất cho kẻ ấy. Mà giả sử Ке ấy 
đám bắt vua phải làm bạn với mình thi 
đã lå việc táo bạo quá sức ; song linh hồn 
nào dám tự phụ làm kẻ nghĩa thiết với 
Đức Chúa Trời, thì không phải kë là làm 
việc táo bạo đâu. Ông thánh Augustinô nói 
một lời chỉ về người thần dân ấy rằng : 
с Nếu tôi ham muốn được đặc ân làm kë 
nghĩa thiết vua Cësare thì tôi khó được 
việc lắm, song nếu tôi muốn nên Кё nghĩa 
thiết cùng Đức Chúa Trời thi tôi chỉ phải 
muốn là được ngay.» Lời nói ấy đích đáng 
“lắm vậy. 

_ Chi một việc ăn пап tội, một việc kính 
mến đã đủ cho tôi được nên kẻ nghĩa thiết 
cùng Đức Chúa Trời ngay. Thánh Phêrô 
-Alcantara nói rằng: «Không có miệng 
lưỡi nào có 16 diễn ra tấm lòng thương 
yêu quảng đại của Chúa đối với mỗi một 
đỉnh hồn đang có ơn nghĩa cùng Chúa. - 


Lạy Chúa tói! xin phán bảo tôi: có 


phải tôi đang có ơn nghĩa cùng Chúa 
chăng ? Có phải tôi không có ơn nghĩa 


cùng Chúa chàng? Tôi chỉ biết rằng: tôi | 


đã mất ơn nghĩa Chúa, chắc đâu tôi đã 


được lại rồi? Lạy Chúa, tôi kính mến ` 


Chúa và tôi phàn nàn vì đã phạm tội mất + 


lòng Chúa ; xin Ghúa tha thứ cho tôi. 


ШІ 
Tỉnh cảnh một linh hồn đã mắe phải 
số phận mất nghĩa cùng Đức Chúa Trời 
đáng Шат hại dường nào ! 
Nó phải xa biệt Đấng tốt lành vô cùng. 
Nó không còn thuộc về Đức Chúa Trời 


mà Đức Chúa Trời không còn thuộc về ` 


nó. Trải lại, Đức Chúa Tròi không thương 
yêu nó nữa, Người gớm nó, ghét nó. Khi 
trước nó là con Người và Người chúc sự 


lành cho nó; bây gió nó nên kë thù nghịch ` 


cùng Người mà Người chúc sự dữ cho nó. - 


Lạy Chúa tôi, suốt thời kỳ tôi mất nghĩa 
cùng Chúa, thì tôi ở trong tỉnh cảnh ghê 
sợ dung пао! Tôi tròng cậy rằng: bây 
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Í giờ tôi đã thoát khỏi іон canh ấy; nếu 
if tôi chưa thoát khỏi, thì, lay Chúa Giêsu, 
1f xin Chúa thương giơ tay nhân từ lôi kéo 
if tôi ra. Chúa thương yêu những kẻ kính 
if mến Chúa, theo lời Chúa hửa rằng: Тао 
Í thương yêu những кё kinh mến Tao 
(Pnov. уш, 17). Lạy Chúa cực tốt cực 
lành, tôi kính mên Chúa ; xin Chúa cũng 
thương yêu tôi: tôi không muốn sống xa 
cách Chúa nữa. 
Й Lạy Đức Ва Maria, xin Đức Mẹ hãy 
if cứu giúp một đứa tôi tớ đang khần cầu 
“Đức Ме. 


BÀI NGẮM THỨ CHÍN MƯƠI BẢY. 


Sự hợp nhất với thánh ý ` 
Đức Chúa Trời. 


ý | кадо thứ nhất của sự thương yêu 
ы} là làm cho ý nguyện những Ке thương 
xi yêu nhau hoá nên một. Vì Thiên Chúa 


Р pc 


cao cả thương yêu ta, thì Người cũng ` 
_ muốn cho ta kính mến Người, cho nên ` 
-Người dòi lấy lòng ta, nghĩa là đòi lấy y ` 
nguyện ta. Ở con, hãy dáng lòng con E | 
cho Cha (Prov. XXIII, 2). ; 
Trót đời ta, trót việc rỗi linh hồn ta đều a 

ở tại hợp nhất ў nguyện ta với ý nguyện ˆ 
Đức Chúa Trời, đó là mẹo mực độc пра. T 
của đường công chính và đưởng trọn lành. | 
Su sống ở tại ý nguyên Chúa ( Ps. xxx, 1 
6 ). Cứ hợp nhất với ý nguyện Chúa ấy là 1 
được sống và được rỗi linh bồn. Ша xa 1 
ý nguyện Chúa ấy là chết và mất linh hồn. “ 
Lạy Chúa tôi, không, tôi ch muốnướcao f 
những sự Chúa muốn mà thôi. Xin Chúa | 
cứ ban cho tôi ơn kính mến Chúa, rồi Chúa ` 
định liệu về tôi thề nào mặc ý Chúa. — ' 


|. 
н E 
Những linh hồn kinh mến Đức Chúa | 


Trời vẫn chăm chủ đến điều ñảy, là : hằng 1 
làm hợp với thánh ý Đức Chúa Trời. '“ 

Đức Chúa Giêsu dạy ta cầu хіп gì? | 
Người day ta xin ơn tuân theo thánh y | 
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! Pace Chúa Trời, ở dưới đất một cách trọn 
Í lành cũng như các thánh ở trên trời: 


«vâng ú Cha dưới đất bằng trên 
lrời офу. » 

Xưa bà thánh Tôrêsa dâng ý nguyện 
mình cho Ghúa mỗi ngày ít là năm mươi 
lần. Lúc đó bà nói như vua thánh Đayvít 
rằng: Lay Chúa tôi, lòng tôi dà săn 
_ sàng (Ps. Lvi, 8.) | 

Một việc hợp theo thánh ý Chúa cho 
trọn thì sinh ra kết quả lạ lùng. Nó làm 
cho lòng gian tà hoà nên lòng thành thiện. 
Кіа xem thánh Phaolồ, người chỉ nói một 
101 гапа: Lau Chúa, Chúa muon cho 
tôi làm gì, (Аст. тх, 6), chỉ có thể mà 
người đang làm Ке bắt bớ Hội-thánh, 
bông biến thành ngay một vị tông đồ và 
một bình châu báu Chúa chọn. 

Lay Chúa tôi, tôi hứa từ rầy về sau 
không còn dám kêu trách vì những nỗi 


e - khốn khó Chúa định cho tôi phải chịu 


| luôn rằng: 


поа. Mọi cơn khốn khó ấy đều làm ích 
cho tôi, tôi biết như vậy và tôi muốn nói 


_ Lạy Chúa, xin vâng theo thánh Ý Chúa. 
mọi giây phút, - i 
Nếu Chúa muốn phải làm thề này, 
tôi cũng muốn làm như thế. . 4 
Fiat voluntas tua. Xin vång ў Caña. 

Гау Cha, соп хіт vång, оі như thế Í 
йер lòng Cha (Mar. xı, 26). x а 
Y Chúa muốn như vậy, thì хіп có như 
vậy. x 


HI 
Muốn biết linh hồn nào có kính mến ˆ 
Chúa hay không, thì chẳng có dấu nào | 
chắc cho bằng thấy linh hồn ấy cứ bình | 
tinh tuân theo thánh ý Chúa trong những 
sự khốn khó xầy đến cho mình, như phải 4 
nghèo khó ốm đau, tai nạn, buôn phiền. 
Khi ta bị kë có lòng độc làm cho phải | 
khốn khó, thì ta đừng nhin xem chính ` 
hòn đá ném vào mình ta, bën hãy nhìn + 
xem tay Đức Chúa Trời đã ném hòn đá | 
ấy. Đức Chúa Trời không muốn cho những + 
kë cướp lấy của ta, làm hai tiếng tốt ta, ` 
hoặc biết ta, phạm tội đâu. Song: Người. 


t 
4 а Б-ы + 
"I МА 4 МЕ", @ “ж 1 y 
= me ач 0 “0U se < = * + - =. ж. 
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muốn cho ta chịu lấy sự khốn khó ấy 
như bởi tay Người vậy. Vì thể, Người 
muốn cho ta nói như ông thánh Gióp хта 
khi đã bị quân Sabianô cướp hết của cải 
rằng: Chúa đã ban moi sự cho tồi, 
bây giờ Chúa cất lấp: thì tôi хіп 
páng theo như у Chúa muốn; lôi 
ngợi khen danh thánh Chúa ( Јов 
L, 94). | 

Lạy Ghúa tôi, thảm thay! xưa nay tôi 
không ăn ở như vậy. Biết bao nhiều lần 
101 đã khinh dë thánh ý Chúa đề làm theo 
ý tôi! Song khi đó tôi không có lòng kính 
mến Chúa. Bây giờ tôi mới kính mến 
Chúa hơn chính minh tôi. Vậy tôi xin ưng 
nhận ý Chúa trong mọi sự và tôi muốn 
làm vừa ý Chúa trong mọi sự. 

Chúa biết tôi yếu đuối, vậy xin Chúa 
- ban sức mạnh cho tôi được làm trọn điều 
tôi dốc lỏng. 

Lạy thánh ý Chúa, từ гау về sau hết 
lòng yêu mến của tôi chỉ nguyên đem về 
thánh ý Chúa. 

Lạy Đức Bà Maria, xin ban cho tôi được 
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lâu thì tôi dùng hết га нф theo ýC Chúa | 
luôn. 


= p CHUNG ТАТ bêo 


Trang Dòng CHỮ IN SAI 


15 


14 


23 
1 
28 
17 
18 
1 


vả chỉ 

ба]. 8 

о đời này 
Ngơi 

01 

những ke 
không phai là 
linh hôn 

Kẻ khôn nạn 
được 

được chêt 
làn xuống 
chung, сас 
chẳng run 
ơn chúa soi 
đời nhờ 

lỗi tôi 

Bao lâu 

О: 

chạy thuôc 
xét, những 
Chúa vậy 
Bay 


CHỮA LAI - 


và chỉ 

Gal VI 8 

ở đời này 
Ngợi 

ôi 

Những kẻ 
không phải 1а 
linh hồn 

Kẻ khốn nạn 
được 

được chết 
lăn xuống 
chung các 
chẳng ai run 
ơn soi 

đời ; nhờ 
lỗi, tôi 

Bao lần 

ôi 

chạy thuốc ' 
xét những 
Chúa, vậy 
bảy 
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Traag lòng CHỮ IN SAI CHỮA LẠI 
318 14 Giêsu ước, là Giêsu ước ao, 
321 19 Phân | Phần _ 


328 21 êm ái làm cho êm ái cho` ` Ё 
337 -16 Trờikhông Trời, không 29 
339 13 nết na đã giữ giữ пё na ` | 
33 9 như thë йу vậy thề ấy | 
343 11 một sinh một tính xấu sinh 
348 5 Chúa chớ Chúa, chớ ` 
3ã0 3 tến nỗi ban cả | 

minh cho а (Во đi) 
351 6 là cà moi là moi 
353 12 ấy; thêm ấy thêm - 


u, t „7. 


MỤC LỤC 


Những bài nguyện ngắm quanh năm 


Trang 
1 — Suy về việc rỗi đời đời. . . 5 
Š 2 — Suy về tội làm хі nhục B.C.T. thé nào. 9 
x 3 — Suy về Đức Chúa Trời nhịn kë có 


tội chừng nào. : UERY 
4 — Suy về mọi người dëu phẩi chết. „Мил 
5 — Chết ấy là bå hếtmois . . . 20 
6 — Suy ngắm về cái tư tưởng lớn lao 

cuộc đời đời . . В. 
1 — Ñgắm về sự chết Chúa 0188. ta 89 
8 — Suy vë sự chở lam dung ав Chúa 

hay thuong. . - 33 
9 — Ngắm về cuộc đời ta quà mau Abi 

giấc mông. `. . 88 


40 — Tội là sự khinh dë Đức Chúa Tròi YA v- 
11 — Кейт về hinh phạt không được xem 

thấy mặt Đức Chúa Trời... . . 46 

12 — Suy về phán xét riêng. . „81 
13 — Ta phải dọn minh sàn đề mà dhiu 
__ phản xót ngay trước khi giờ ни 


xét Chúa dën . . 55 
14 — Ngắm về hình phạt Кё dữ phải iio | 
trong các tài năng linh hồn . . 60 


15 — Suy về lòng sốt sắng kính mến Đức 
№ Đông trinh Maria. . . o -. 64 


— 3098 = 


Trang 


16 — B. С. G. đã đền trả mọi tội lỗi ta. 

17 — Chỉ có một việc cần thật . ˆ. . 

18 — Về kë cỏ tội chối chẳng vâng lời Người 

19 — Chúa đe đề khói phạt ta. . . 

20 — Chúa chò đợi nhưng không chờ đại 
mãi даз. . . 

21 — Chết là đường dem vận сб đời đời. 

22 — Không nên đợi đến chết mới lo sửa 
О, 2; ¿4 

23 — Con chién B.C. T. đã tỉnh nghiền ш 
hy sinh đề xin ơn tha thứ cho ta. 

24 — Suy về thời giờ quí hoá ngần nào . 

95 — Suy về những kẻ hấp hối chết, nghĩ 
minh sắp phải chịu cảng xét thi lo 
sợ chừng nảo. БАА ООШ 

26 — Ngắm về lửa hoả thue: 

97 —- Của cải thế gian phù vân giả trá 
thề nào. 

28 — Chúa định nhin và tha tội hài ta có 
ngần. 

29 — Những kẻ sống mất nghĩa cùng Chúa, 
thì điên cuồng dại đột chừng nào . 

30 — Những thương tích В. С. б. đã phải 


chịu bắt lòng ta phải kính mến Người. - 
31 — Việc trọng đại của ta là việc rỗi linh . 


hồn. . 
32 — Muốn được chết lành, phải năng у 
sự chết. ` 


68 


129 


135 


Mi ` ar аф 4 МЕЕ. 
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Trang 


9583 — Khi người ta phạm tệi thi quay mặt 
đi chẳng nhin Chúa nữa. | 

44 — Chủa thương xót hằng ra sức đem kẻ 
có tội trở lại cùng Người. 

35 — Linh hồn phải đến trước toà Đức 
Chúa Giêsu mà chịu phán xét , 

36 — Kẻ có tội thi sống khốn sống nạn. 

31 — Thánh siá là lò lửa kính тёп. 

38 — Chúa muốn cứu mỗi một người trong 
những kẻ cững muốn rỗi linh hồn. 

39 — Giờ chết đã gần | 

40 — Chúa đề kë tội lỗi chết trong tội. 

41 — Phán xét riêng. 

42 — Ta sẽ phải về chốn đời đời . 

45 — Đức Chúa Giêsu là Đấng chịu mọi 
nỗi đau đớn . . 

44 — Kẻ chẳng lo cửu linh hồn mính, thì 
thật là điên cuồng đồ đại. 

45 — Lúc chất. . . 

46 — Chúa đi tim kẻ có tội, thẻ + cửu lấy. 

41 — Phán xét riêng xong, Chúa sẽ tuyên 
án thưởng hay phat. . . 

48 — Tôi có thề chết bất ưng . 

49 — Ngắm về hoẳ-ngục đời đời. 

50 — Biết Chúa có còn thương gọi tôi ăn 
năn trở lại cùng Người chăng. 

öl — Đức Chúa Giêsu chịu chết vi thương 
ЕТОМ người... . Q 


156 
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160 
163 
167 
170 


173 
177 
181 
185 
188 
192 
196 
200 


204 
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52 — Được rỗi linh hồn đời đời, hay phải 


mất linh hôn đời đời, 
có nơi trung độ. 

õ3 — Chết là điều chắc. 

94 — Đến giờ chết, cả уй trụ có ích | 
chơ ta ru. . 

55 — Khi người ta беш. 101 thì làm. cức 
lòng Ghúa vô cùng . ... 

56 — Phán xét chung. ..... А 

57 — Trong hoả-ngục kế аф phải ейп mọi 
giống hình khô cực dữ, và chịu mãi 
cho đến đời đời . . . 

58 — Lòng Đức Chúa Giêsu heols loài 

người, đã khiến Người phải chịu 

đóng danh trên Thánh-giá. . . 

Mất linh hồn là một sự thiệt hại 

không thê nào chữa được. 

60 — Phải chết, ....-. 

61 — Kẻ có tội ăn năn trở lại củng Chúa, 
thi Người chịu lấy nó cách yêu айп 
nhường nào . 

62 — Mưu chước ma qui dùng dè làm еб 
kẻ có tội lại sa ngã phạm tội . 


chứ không 


59 — 


63 — Ngày phán xét chung, xác người ta 


sẽ sống lại. . . 
64 — Đức Chúa Cha ban chính Соп một 
Người cho ta, thì 10 lòng thương yêu 
tá dường nio. зот и 
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ЕЁ 65 — - Muốn cứu linh hồn mình, mm chịu 
3 khó. . 
66 — Chết đoạn,xác зер tù sở ra thề nảo. 


7: Хас chết ở dưới đất. 


= 68g — Khi ta chết đoạn, mọi кон đều 


quên ta. . 

69 — Hët mọi kë chết dèu sẽ nhất hầu 
lại ở cánh döng Josaphat. 

_ T10 — Ñgắm về một câu nói đại là câu nói 
rằng : Nếu tôi phải sa hoả-ngục, thi 
không phải một minh tôi ở дау. 

11 — В.С.Т. chỉ ban ơn có ngần mà thôi. 

19 — Chúa trời да: chịu chết cho tôi, mà 
tôi chẳng kính mến Người ru. 

73 — Ta hãy nhất định cứu linh hồn mình. 


К 74 — Chết, ấy là bỏ mọi sự. 


15 — Phải tưởng tượng: như miai dã 
chết rồi hay dang sắp phải chết, 

76 — Ngày phán xét chung, Chúa sẽ lục 
lại hết các tội ta đã phạm. . 

T1 — Chúa yêu dấu linh hồn ta đưởng пао. 

18 — Кё dữ trong hoả-ngục bị pin 
Хат cắn rét thề nào. . _. 

-79 — Đức Chúa G. là vua hay thương XÓI... 


d 80 — Kë tội lỗi phải chết khốn nạn: 


81 — Kë lành được chết vui sướng baih 
рс у ` v 
82 — Giờ chết tôi ёс ао ; mình dã làm в]? 


Trang 


262 
266 
270 
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83 — Kẻ phạm tội trọng làm mất lòng 
Chúa thì dai đột сап giỡ chừng nào. 

84 — Thí dụ thằng con phung phá. 

85 — Tính ươn ái trễ nải là một sinh ra 
những sự dữ nảo. 

86 — Kë nào đâng trót minh К Chúa, 

—— thi Chúa cũng ban trót minh cho nó. 

87 — Giờ chết là giờ ау náy, lo sợ... 

88 — Kẻ phạm tội trọng, thi xua đuồi 
Chúa ra khỏi linh hồn minh. , . 

89 — Lam dụng ơn Chúa 

90 — Lòng thương yêu đã thẳng được 
Chúa .... 

91 — Án phạt kë đữ еге phán xét chung, 

92 — Ấn thưởng кё lành: > . 

93 — Khi kẻ có tội sa ngã phạm tội, thì 
làm ó danh Đức Chúa Trời, .  ‹ 

94 — Tim thấy một con chiên đã lạc mất, 


thi Đức Chúa Giêsu vui mửng 
dường nào. . 

95 — Đức Chúa Giêsu đã gánh ну. hình 
phạt tội ta. 


96 — Được nghĩa cùng Chúa là ơn Kipi 
trọng vô ngần; mất nghĩa cùng 
Chúa là sự thiệt hại vô cùng. . 

97 — Sự hợp nhất với thánh ý B. C. T. . 
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Bán 0° ba nhà Dòng Chúa Cứu ТЬЕ. 


Hanoi—Saigon—Huğ 
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Kë nü tu thánh thiện, của thánh 
ÂLPHOXNSÔ soạn. . . có bia | 
không bla г 


Dọn mình enst спа Кас ы Мше 


soạn . à | 
khane bia . 
Cách 10 lòng тёп Chúa Giêsu, của 
thánh ALPHoNSÔ soạn. có Ша . . 
không bia . 
Hanh thánh Alpkonsô. . `. 
Truyện thánh Giênarđô . 


Những tên lửa yêu dấu, của thánh 
ALPHONSÓ soan , 


Tuân theo thánh y Chúa của Xhánh 
ALPHONSỐ soan . 


Viếng Thánh ТҺё, của thánh нон 
Soan. , . . a 


Don mình chịu lễ, của thánh Корем 
ѕоап 2» 


Ơn kêu gọi б Dòng, của thánh А: 
PHQNSÔ soạn... : 


Sách Юе Bà Hằng Cứu Giúp. 
Những ơn ích bởi sự xem lễ . 


. 2$00 


1320 


1320 
1800 


0845 
0%30 


. 0460 


0$40 
0$12 
0$10 
0$25 
0$20 
0$15 


; ‚0$10 


Tạp-chí Đức Bà Hằng Cứu Giúp, xuất bản 
môi tháng một kỳ, là một tò nguyệt bảo đề сб 
động lòng đạo đức dàn chúng dòi véi Bire 
Bà Hằng Cứu Giúp và thánh Älphonsô, 


'24 trang ; trong có nhiều tranh ảnh. 


Giá báo: mỗi số 0810, một năm 1$00. 


Lệ mua bảo trả tiền trước, 


